
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:     /2021/TT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Hà Nội, ngày    tháng    năm 2021 

 

THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội 

phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành 

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác 

thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn 

văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2021. 

Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Gia Lai; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin 

điện tử Bộ TN&MT; 

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 



 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC ĐỊA DANH 

DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI  

PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ  

TỈNH GIA LAI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2021/TT-BTNMT  

ngày     tháng     năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Phần I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế-xã hội phục vụ 

công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên 

bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Gia Lai. 

2. Danh mục địa danh tỉnh Gia Lai được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái 

tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố, thị xã và các 

huyện, trong đó: 

a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa. Tên gọi khác của 

địa danh được thể hiện trong ngoặc đơn. 

b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: “DC” 

là nhóm địa danh dân cư; “SV” là nhóm địa danh sơn văn; “TV” là nhóm địa 

danh thuỷ văn; “KX” là nhóm địa danh kinh tế -xã hội. 

c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: P. 

là chữ viết tắt của “phường”; TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”. 

d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong 

đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”; TX. là chữ viết tắt của “thị xã”, H. là 

chữ viết tắt của “huyện”. 

đ) Cột “Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” là toạ độ vị trí tương đối 

của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng 

địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị 

toạ độ tương ứng theo cột “Toạ độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể 

hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột 

“Toạ độ điểm đầu” và “Toạ độ điểm cuối”. 

e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1:25.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”. 

 



 
 

Phần II 

DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN,  

KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP  

BẢN ĐỒ TỈNH GIA LAI 

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế-xã hội phục vụ 

công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai gồm địa danh của các đơn vị hành chính 

cấp huyện, thành phố được thống kê trong bảng sau: 

STT Đơn vị hành chính cấp huyện Trang 

1 Thành phố Pleiku 3 

2 Thị xã An Khê 17 

3 Thị xã Ayun Pa 24 

4 Huyện Chư Păh 29 

5 Huyện Chư Prông 40 

6 Huyện Chư Pưh 55 

7 Huyện Chư Sê 61 

8 Huyện Đak Đoa 71 

9 Huyện Đak Pơ 81 

10 Huyện Đức Cơ 87 

11 Huyện Ia Grai 98 

12 Huyện Ia Pa 110 

13 Huyện Kbang 117 

14 Huyện Kông Chro 131 

15 Huyện Krông Pa 139 

16 Huyện Mang Yang 153 

17 Huyện Phú Thiện 164 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Chăm Anẻh DC P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 55' 30'' 108° 02' 13''     D-49-49-A-a 

Làng Lang DC P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 56' 36'' 108° 00' 45''     D-49-49-A-a 

làng Ngol Tả DC P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 55' 20'' 108° 01' 27''     D-49-49-A-a 

thôn Hàm Rồng DC P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 54' 03'' 108° 00' 58''     D-49-49-A-a 

thôn Ia Rốk DC P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 54' 37'' 108° 00' 33''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 55' 42'' 108° 00' 15''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 2 DC P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 56' 26'' 108° 00' 30''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 3 DC P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 56' 50'' 108° 00' 46''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 4 DC P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 56' 55'' 108° 01' 46''     D-49-49-A-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc Biển Hồ 
KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 14° 08' 46'' 108° 01' 33''     D-49-37-C-a 

Chi nhánh Công ty cổ phần 

thương mại Bia Sài Gòn Tây 

Nguyên tại Gia Lai 

KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 56' 10'' 108° 00' 31''     D-49-49-A-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh 

Gia Lai 

KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 57' 10'' 108° 01' 26''     D-49-49-A-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Kinh doanh 

xuất nhập khẩu Hoàng Anh 

Gia Lai 

KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 55' 37'' 108° 00' 23''     D-49-49-A-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nguyễn Quang 
KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 56' 19'' 108° 01' 36''     D-49-49-A-a 

Doanh nghiệp tư nhân 

Hoàng Nhi 
KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 55' 10'' 108° 00' 14''     D-49-49-A-a 

Doanh nghiệp tư nhân Tâm 

Trí 
KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 55' 00'' 108° 00' 16''     D-49-49-A-a 

Doanh nghiệp tư nhân Tấn 

Lâm 
KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 55' 24'' 108° 00' 17''     D-49-49-A-a 

đường Nguyễn Chí Thanh KX P. Chi Lăng TP. Pleiku   13° 57' 01'' 108° 00' 37'' 13° 58' 46'' 108° 03' 11'' D-49-49-A-a 

đường Trường Chinh KX P. Chi Lăng TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-49-49-A-a 

Quốc lộ 14 KX P. Chi Lăng TP. Pleiku   14° 02' 15'' 108° 00' 41'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-49-49-A-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

tịnh xá Ngọc Thành KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 54' 46'' 108° 00' 21''     D-49-49-A-a 

Trại cải tạo T20 KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 55' 52'' 108° 00' 56''     D-49-49-A-a 

Trung đoàn cảnh sát cơ động 

Tây Nguyên E20 
KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 56' 31'' 108° 00' 17''     D-49-49-A-a 

Trường Trung cấp Văn hóa 

Nghệ thuật Gia Lai 
KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 57' 20'' 108° 01' 39''     D-49-49-A-a 

Trường Trung học lâm 

nghiệp Tây Nguyên 
KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 57' 05'' 108° 00' 34''     D-49-49-A-a 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Chí Thanh 
KX P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 57' 21'' 108° 01' 34''     D-49-49-A-a 

đồi Chư A SV P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 56' 36'' 108° 01' 18''     D-49-49-A-a 

núi Hàm Rồng SV P. Chi Lăng TP. Pleiku 13° 53' 15'' 108° 00' 45''     D-49-49-A-a 

suối Ia Grao TV P. Chi Lăng TP. Pleiku   13° 54' 42'' 108° 01' 12'' 13° 55' 56'' 108° 02' 17'' D-49-49-A-a 

suối Ia Rơ Dung TV P. Chi Lăng TP. Pleiku   13° 53' 58'' 108° 02' 20'' 13° 58' 56'' 108° 05' 50'' D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. Diên Hồng TP. Pleiku 13° 58' 45'' 107° 59' 20''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Diên Hồng TP. Pleiku 13° 58' 46'' 107° 59' 37''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Diên Hồng TP. Pleiku 13° 58' 38'' 107° 59' 37''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 4 DC P. Diên Hồng TP. Pleiku 13° 58' 31'' 107° 59' 21''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 5 DC P. Diên Hồng TP. Pleiku 13° 58' 39'' 107° 59' 04''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 6 DC P. Diên Hồng TP. Pleiku 13° 58' 36'' 107° 59' 10''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 7 DC P. Diên Hồng TP. Pleiku 13° 58' 27'' 107° 59' 12''     D-48-60-B-b 

chùa Bửu Nghiêm KX P. Diên Hồng TP. Pleiku 13° 58' 46'' 107° 59' 24''     D-48-60-B-b 

đường Hai Bà Trưng KX P. Diên Hồng TP. Pleiku   13° 58' 55'' 107° 59' 59'' 13° 58' 44'' 107° 58' 58'' D-48-60-B-b 

đường Hùng Vương KX P. Diên Hồng TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 58' 30'' 107° 59' 29'' D-48-60-B-b 

đường Lý Thái Tổ KX P. Diên Hồng TP. Pleiku   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 14° 00' 42'' 107° 59' 05'' D-48-60-B-b 

đường Nguyễn Văn Cừ KX P. Diên Hồng TP. Pleiku   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 13° 58' 06'' 107° 58' 35'' D-48-60-B-b 

Đường tỉnh 664 KX P. Diên Hồng TP. Pleiku   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 13° 57' 21'' 107° 29' 24'' D-48-60-B-b 

đường Trần Phú KX P. Diên Hồng TP. Pleiku   13° 58' 45'' 108° 00' 02'' 13° 58' 38'' 107° 58' 58'' D-48-60-B-b 

suối Ia Re TV P. Diên Hồng TP. Pleiku   13° 58' 29'' 107° 58' 53'' 14° 00' 11'' 107° 59' 25'' D-48-60-B-b 

Làng Kép DC P. Đống Đa TP. Pleiku 14° 00' 56'' 107° 59' 20''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 1 DC P. Đống Đa TP. Pleiku 14° 01' 16'' 107° 59' 13''     D-48-48-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Tổ dân phố 2 DC P. Đống Đa TP. Pleiku 14° 00' 52'' 107° 59' 29''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 3 DC P. Đống Đa TP. Pleiku 14° 00' 54'' 107° 59' 01''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 4 DC P. Đống Đa TP. Pleiku 14° 00' 45'' 107° 59' 49''     D-48-48-D-d 

Bệnh viện 211 KX P. Đống Đa TP. Pleiku 14° 00' 52'' 107° 59' 32''     D-48-48-D-d 

đường Lê Đại Hành KX P. Đống Đa TP. Pleiku   14° 00' 42'' 107° 59' 05'' 14° 01' 53'' 107° 59' 09'' D-48-48-D-d 

đường Lý Thái Tổ KX P. Đống Đa TP. Pleiku   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 14° 00' 42'' 107° 59' 05'' D-48-48-D-d 

đường Phạm Văn Đồng KX P. Đống Đa TP. Pleiku   13° 59' 14'' 108° 00' 18'' 14° 03' 51'' 107° 59' 11'' D-48-48-D-d 

Quốc lộ 14 KX P. Đống Đa TP. Pleiku   14° 02' 15'' 108° 00' 41'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-48-48-D-d 

Làng Óp DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 42'' 108° 01' 13''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 45'' 108° 00' 11''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 2 DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 36'' 108° 00' 13''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 3 DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 27'' 108° 00' 44''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 4 DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 21'' 108° 00' 22''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 5 DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 03'' 108° 00' 26''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 8 DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 13'' 108° 00' 43''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 9 DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 12'' 108° 00' 53''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 11 DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 10'' 108° 01' 05''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 12 DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 20'' 108° 01' 01''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 13 DC P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 30'' 108° 01' 16''     D-49-49-A-a 

đường Cách Mạng Tháng 

Tám 
KX P. Hoa Lư TP. Pleiku   13° 59' 14'' 108° 00' 18'' 13° 59' 15'' 108° 02' 02'' D-49-49-A-a 

đường Nguyễn Tất Thành KX P. Hoa Lư TP. Pleiku   13° 59' 14'' 108° 00' 18'' 13° 58' 23'' 108° 00' 47'' D-49-49-A-a 

đường Phạm Văn Đồng KX P. Hoa Lư TP. Pleiku   13° 59' 14'' 108° 00' 18'' 14° 03' 51'' 107° 59' 11'' D-49-49-A-a 

đường Tô Vĩnh Diện KX P. Hoa Lư TP. Pleiku   13° 59' 24'' 108° 00' 13'' 13° 59' 20'' 108° 01' 07'' D-49-49-A-a 

nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm KX P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 21'' 108° 00' 41''     D-49-49-A-a 

Quốc lộ 14 KX P. Hoa Lư TP. Pleiku   14° 02' 15'' 108° 00' 41'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-49-49-A-a 

Trung tâm hoạt động thanh 

niên tỉnh Gia Lai 
KX P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 21'' 108° 01' 23''     D-49-49-A-a 

Trường Trung học phổ thông 

Pleiku 
KX P. Hoa Lư TP. Pleiku 13° 59' 30'' 108° 00' 51''     D-49-49-A-a 

suối Hội Phú TV P. Hoa Lư TP. Pleiku   13° 56' 27'' 107° 59' 48'' 14° 00' 10'' 108° 01' 33'' D-49-49-A-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Rơn Nil TV P. Hoa Lư TP. Pleiku   13° 59' 02'' 107° 57' 57'' 14° 00' 09'' 108° 04' 16'' D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. Hội Phú TP. Pleiku 13° 58' 26'' 108° 00' 26''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 2 DC P. Hội Phú TP. Pleiku 13° 58' 17'' 108° 00' 19''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 3 DC P. Hội Phú TP. Pleiku 13° 57' 52'' 108° 00' 17''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 4 DC P. Hội Phú TP. Pleiku 13° 57' 31'' 108° 00' 13''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 5 DC P. Hội Phú TP. Pleiku 13° 57' 17'' 108° 00' 16''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 6 DC P. Hội Phú TP. Pleiku 13° 57' 37'' 107° 59' 33''     D-48-60-B-b 

chùa Bửu Quang KX P. Hội Phú TP. Pleiku 13° 57' 35'' 108° 00' 17''     D-49-49-A-a 

chùa Minh Thành KX P. Hội Phú TP. Pleiku 13° 58' 01'' 108° 00' 13''     D-49-49-A-a 

Đền tưởng niệm Mộ liệt sỹ KX P. Hội Phú TP. Pleiku 13° 57' 49'' 108° 00' 17''     D-49-49-A-a 

đường Nguyễn Viết Xuân KX P. Hội Phú TP. Pleiku   13° 57' 12'' 108° 00' 24'' 13° 58' 31'' 108° 00' 29'' D-49-49-A-a 

thánh thất Trung Hội KX P. Hội Phú TP. Pleiku 13° 58' 21'' 108° 00' 26''     D-49-49-A-a 

suối Hội Phú TV P. Hội Phú TP. Pleiku   13° 56' 27'' 107° 59' 48'' 14° 00' 10'' 108° 01' 33'' D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. Hội Thương TP. Pleiku 13° 58' 36'' 108° 00' 17''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 2 DC P. Hội Thương TP. Pleiku 13° 58' 26'' 108° 00' 10''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 3 DC P. Hội Thương TP. Pleiku 13° 58' 36'' 108° 00' 07''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 4 DC P. Hội Thương TP. Pleiku 13° 58' 44'' 108° 00' 07''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 5 DC P. Hội Thương TP. Pleiku 13° 58' 39'' 108° 00' 21''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 6 DC P. Hội Thương TP. Pleiku 13° 58' 45'' 108° 00' 22''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 7 DC P. Hội Thương TP. Pleiku 13° 58' 53'' 108° 00' 23''     D-49-49-A-a 

chùa Bửu Thắng KX P. Hội Thương TP. Pleiku 13° 58' 33'' 108° 00' 10''     D-49-49-A-a 

chùa Quang Minh KX P. Hội Thương TP. Pleiku 13° 58' 48'' 108° 00' 21''     D-49-49-A-a 

đường Hùng Vương KX P. Hội Thương TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 58' 30'' 107° 59' 29'' D-49-49-A-a 

Trường Trung học phổ thông 

Lê Lợi 
KX P. Hội Thương TP. Pleiku 13° 58' 46'' 108° 00' 16''     D-49-49-A-a 

suối Hội Phú TV P. Hội Thương TP. Pleiku   13° 56' 27'' 107° 59' 48'' 14° 00' 10'' 108° 01' 33'' D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 31'' 107° 59' 38''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 26'' 107° 59' 49''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 28'' 107° 59' 59''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 4 DC P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 18'' 107° 59' 53''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 5 DC P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 22'' 107° 59' 49''     D-48-60-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Tổ dân phố 6 DC P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 18'' 107° 59' 16''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 7 DC P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 04'' 107° 59' 07''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 8 DC P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 03'' 107° 59' 44''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 9 DC P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 00'' 107° 59' 31''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 10 DC P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 57' 42'' 107° 59' 22''     D-48-60-B-b 

chùa Bửu Hải KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 18'' 107° 59' 48''     D-48-60-B-b 

Công viên Diên Hồng KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 12'' 107° 59' 46''     D-48-60-B-b 

Di tích lịch sử Nhà lao 

Pleiku 
KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 38'' 107° 59' 56''     D-48-60-B-b 

đường Hùng Vương KX P. Ia Kring TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 58' 30'' 107° 59' 29'' D-48-60-B-b 

đường Nguyễn Văn Cừ KX P. Ia Kring TP. Pleiku   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 13° 58' 06'' 107° 58' 35'' D-48-60-B-b 

Đường tỉnh 664 KX P. Ia Kring TP. Pleiku   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 13° 57' 21'' 107° 29' 24'' D-48-60-B-b 

Nghĩa trang Thành phố 

Pleiku 
KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 57' 54'' 107° 58' 15''     D-48-60-B-b 

nhà thờ Đức An KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 26'' 107° 59' 45''     D-48-60-B-b 

thánh thất Lệ Trung KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 57' 56'' 107° 59' 08''     D-48-60-B-b 

thánh thất Nguyên Bình KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 14'' 107° 59' 15''     D-48-60-B-b 

Trường Cao đẳng Sư phạm 

Gia Lai 
KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 03'' 107° 59' 21''     D-48-60-B-b 

Trường Đại học Đông Á KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 57' 55'' 107° 59' 15''     D-48-60-B-b 

Trường Trung học phổ thông 

chuyên Hùng Vương 
KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 38'' 107° 59' 52''     D-48-60-B-b 

Trường Trung học phổ thông 

Phan Bội Châu 
KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 31'' 107° 59' 41''     D-48-60-B-b 

tu viện Thánh Phao Lô KX P. Ia Kring TP. Pleiku 13° 58' 21'' 107° 59' 27''     D-48-60-B-b 

suối Ia Bôe TV P. Ia Kring TP. Pleiku   13° 57' 50'' 107° 58' 43'' 13° 57' 12'' 107° 57' 20'' D-48-60-B-b 

suối Ia Hương TV P. Ia Kring TP. Pleiku   13° 58' 04'' 107° 58' 21'' 13° 57' 51'' 107° 57' 20'' D-48-60-B-b 

suối Ia Kre TV P. Ia Kring TP. Pleiku   13° 58' 17'' 107° 58' 00'' 13° 55' 44'' 107° 56' 17'' D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 1 DC P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 37'' 108° 00' 32''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 2 DC P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 21'' 108° 00' 37''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 3 DC P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 07'' 108° 00' 34''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 4 DC P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 43'' 108° 00' 42''     D-49-49-A-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Tổ dân phố 5 DC P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 11'' 108° 01' 01''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 6 DC P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 22'' 108° 01' 20''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 7 DC P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 26'' 108° 00' 54''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 8 DC P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 53'' 108° 00' 50''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 9 DC P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 13'' 108° 00' 49''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 10 DC P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 58'' 108° 01' 22''     D-49-49-A-a 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia 

Lai 
KX P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 59' 02'' 108° 01' 36''     D-49-49-A-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Kinh doanh hàng xuất khẩu 

Quang Đức 

KX P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 13'' 108° 00' 54''     D-49-49-A-a 

đường Cách Mạng Tháng 

Tám 
KX P. Phù Đổng TP. Pleiku   13° 59' 14'' 108° 00' 18'' 13° 59' 15'' 108° 02' 02'' D-49-49-A-a 

đường Hùng Vương KX P. Phù Đổng TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 58' 30'' 107° 59' 29'' D-49-49-A-a 

đường Lê Duẩn KX P. Phù Đổng TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 59' 26'' 108° 05' 26'' D-49-49-A-a 

đường Lý Nam Đế KX P. Phù Đổng TP. Pleiku   13° 58' 16'' 108° 01' 09'' 13° 57' 13'' 108° 01' 06'' D-49-49-A-a 

đường Nguyễn Tất Thành KX P. Phù Đổng TP. Pleiku   13° 59' 14'' 108° 00' 18'' 13° 58' 23'' 108° 00' 47'' D-49-49-A-a 

đường Nguyễn Viết Xuân KX P. Phù Đổng TP. Pleiku   13° 57' 12'' 108° 00' 24'' 13° 58' 31'' 108° 00' 29'' D-49-49-A-a 

đường Trường Chinh KX P. Phù Đổng TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-49-49-A-a 

Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Gia 

Lai 
KX P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 24'' 108° 01' 31''     D-49-49-A-a 

Quốc lộ 14 KX P. Phù Đổng TP. Pleiku   14° 02' 15'' 108° 00' 41'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-48-48-D-d 

Quốc lộ 19 KX P. Phù Đổng TP. Pleiku   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-48-48-D-d 

tịnh xá Ngọc Hội KX P. Phù Đổng TP. Pleiku 13° 58' 05'' 108° 01' 00''     D-49-49-A-a 

suối Hội Phú TV P. Phù Đổng TP. Pleiku   13° 56' 27'' 107° 59' 48'' 14° 00' 10'' 108° 01' 33'' D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 58' 54'' 107° 59' 53''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 59' 04'' 107° 59' 47''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 59' 16'' 108° 00' 09''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 4 DC P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 59' 30'' 108° 00' 02''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 5 DC P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 59' 03'' 108° 00' 01''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 6 DC P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 58' 51'' 108° 00' 12''     D-49-49-A-a 

Bảo tàng Hồ Chí Minh KX P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 59' 16'' 108° 00' 16''     D-49-49-A-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

chùa Bửu Phước KX P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 59' 00'' 108° 00' 04''     D-49-49-A-a 

chùa Vĩnh Nghiêm KX P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 59' 33'' 108° 00' 02''     D-49-49-A-a 

Di tích lịch sử Địa điểm đón 

thư Bác Hồ gửi Đại hội các 

dân tộc thiểu số miền Nam 

tại Pleiku năm 1946 

KX P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 58' 55'' 108° 00' 00''     D-49-49-A-a 

đường Hai Bà Trưng KX P. Tây Sơn TP. Pleiku   13° 58' 55'' 107° 59' 59'' 13° 58' 44'' 107° 58' 58'' 
D-48-60-B-b 

D-49-49-A-a 

đường Hùng Vương KX P. Tây Sơn TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 
D-48-60-B-b 

D-49-49-A-a 

đường Phạm Văn Đồng KX P. Tây Sơn TP. Pleiku   13° 59' 14'' 108° 00' 18'' 14° 03' 51'' 107° 59' 11'' 
D-48-60-B-b 

D-49-49-A-a 

đường Phan Đình Phùng KX P. Tây Sơn TP. Pleiku   13° 58' 24'' 107° 58' 11'' 13° 59' 18'' 108° 00' 16'' 
D-48-60-B-b 

D-49-49-A-a 

đường Trần Phú KX P. Tây Sơn TP. Pleiku   13° 58' 45'' 108° 00' 02'' 13° 58' 38'' 107° 58' 58'' 
D-48-60-B-b 

D-49-49-A-a 

nhà thờ Thăng Thiên KX P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 58' 44'' 108° 00' 13''     D-49-49-A-a 

Quảng trường Đại Đoàn Kết KX P. Tây Sơn TP. Pleiku 13° 59' 01'' 108° 00' 15''     D-49-49-A-a 

Quốc lộ 14 KX P. Tây Sơn TP. Pleiku   14° 02' 15'' 108° 00' 41'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' 
D-48-60-B-b 

D-49-49-A-a 

làng Chuét 1 DC P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 13'' 108° 02' 43''     D-49-49-A-a 

làng Chuét 2 DC P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 18'' 108° 02' 58''     D-49-49-A-a 

làng Nhaprông DC P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 36'' 108° 03' 09''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 31'' 108° 02' 44''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 3 DC P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 29'' 108° 02' 18''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 4 DC P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 43'' 108° 02' 18''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 5 DC P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 47'' 108° 02' 04''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 7 DC P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 14'' 108° 02' 15''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 8 DC P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 02'' 108° 02' 19''     D-49-49-A-a 

chùa Tường Quang KX P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 53'' 108° 02' 23''     D-49-49-A-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

30-4 Gia Lai 
KX P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 36'' 108° 03' 00''     D-49-49-A-a 



10 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

đường Lê Duẩn KX P. Thắng Lợi TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 59' 26'' 108° 05' 26'' D-49-49-A-a 

đường Nguyễn Chí Thanh KX P. Thắng Lợi TP. Pleiku   13° 57' 01'' 108° 00' 37'' 13° 58' 46'' 108° 03' 11'' D-49-49-A-a 

nhà thờ Plei Chuêt KX P. Thắng Lợi TP. Pleiku 13° 58' 19'' 108° 03' 03''     D-49-49-A-a 

Quốc lộ 19 KX P. Thắng Lợi TP. Pleiku   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-49-A-a 

suối Ia Rơ Dung TV P. Thắng Lợi TP. Pleiku   13° 53' 58'' 108° 02' 20'' 13° 58' 56'' 108° 05' 50'' D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. Thống Nhất TP. Pleiku 14° 00' 00'' 107° 59' 26''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Thống Nhất TP. Pleiku 13° 59' 46'' 107° 59' 38''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Thống Nhất TP. Pleiku 13° 59' 59'' 107° 59' 08''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 4 DC P. Thống Nhất TP. Pleiku 13° 59' 50'' 108° 00' 01''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 5 DC P. Thống Nhất TP. Pleiku 14° 00' 12'' 107° 59' 38''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 6 DC P. Thống Nhất TP. Pleiku 14° 00' 26'' 107° 59' 11''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 7 DC P. Thống Nhất TP. Pleiku 14° 00' 14'' 107° 59' 22''     D-48-48-D-d 

cầu Dốc Đoạn KX P. Thống Nhất TP. Pleiku 14° 00' 15'' 107° 59' 35''     D-48-48-D-d 

chùa Bửu Châu KX P. Thống Nhất TP. Pleiku 13° 59' 57'' 107° 59' 30''     D-48-60-B-b 

đường Lê Đại Hành KX P. Thống Nhất TP. Pleiku   14° 00' 42'' 107° 59' 05'' 14° 01' 53'' 107° 59' 09'' D-48-48-D-d 

đường Lý Thái Tổ KX P. Thống Nhất TP. Pleiku   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 14° 00' 42'' 107° 59' 05'' D-48-48-D-d 

đường Phạm Văn Đồng KX P. Thống Nhất TP. Pleiku   13° 59' 14'' 108° 00' 18'' 14° 03' 51'' 107° 59' 11'' D-48-48-D-d 

nhà thờ Hiếu Nghĩa KX P. Thống Nhất TP. Pleiku 13° 59' 59'' 107° 59' 34''     D-48-60-B-b 

Quốc lộ 14 KX P. Thống Nhất TP. Pleiku   14° 02' 15'' 108° 00' 41'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-48-48-D-d 

Sân bay Pleiku KX P. Thống Nhất TP. Pleiku 14° 00' 21'' 108° 00' 49''     D-48-37-C-c 

Xí nghiệp Ong Gia Lai KX P. Thống Nhất TP. Pleiku 13° 59' 37'' 107° 59' 49''     D-48-60-B-b 

suối Ia Re TV P. Thống Nhất TP. Pleiku   13° 58' 29'' 107° 58' 53'' 14° 00' 11'' 107° 59' 25'' D-48-60-B-b 

suối Ia Rơn Nil TV P. Thống Nhất TP. Pleiku   13° 59' 02'' 107° 57' 57'' 14° 00' 09'' 108° 04' 16'' D-48-48-D-d 

Làng Khưn DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 21'' 108° 01' 03''     D-49-49-A-a 

Làng Ngó DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 59'' 108° 01' 23''     D-49-49-A-a 

Làng Ngol DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 41'' 108° 01' 41''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 12'' 108° 00' 52''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 2 DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 14'' 108° 00' 38''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 3 DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 38'' 108° 01' 16''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 4 DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 54'' 108° 00' 46''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 5 DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 54'' 108° 00' 56''     D-49-49-A-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Tổ dân phố 6 DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 44'' 108° 00' 58''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 7 DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 53'' 108° 00' 35''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 8 DC P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 58' 11'' 108° 01' 33''     D-49-49-A-a 

Bến xe Đức long Gia Lai KX P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 58' 00'' 108° 01' 11''     D-49-49-A-a 

Bệnh viện Đại học y dược 

Hoàng Anh Gia Lai 
KX P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 58' 18'' 108° 01' 40''     D-49-49-A-a 

chùa Quan Âm KX P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 24'' 108° 00' 44''     D-49-49-A-a 

Công ty cổ phần Quốc 

Cường Gia Lai 
KX P. Trà Bá TP. Pleiku 13° 57' 23'' 108° 01' 24''     D-49-49-A-a 

đường Lê Duẩn KX P. Trà Bá TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 59' 26'' 108° 05' 26'' D-49-49-A-a 

đường Lý Nam Đế KX P. Trà Bá TP. Pleiku   13° 58' 16'' 108° 01' 09'' 13° 57' 13'' 108° 01' 06'' D-49-49-A-a 

đường Nguyễn Chí Thanh KX P. Trà Bá TP. Pleiku   13° 57' 01'' 108° 00' 37'' 13° 58' 46'' 108° 03' 11'' D-49-49-A-a 

đường Trường Chinh KX P. Trà Bá TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-49-49-A-a 

Quốc lộ 14 KX P. Trà Bá TP. Pleiku   14° 02' 15'' 108° 00' 41'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-49-49-A-a 

Quốc lộ 19 KX P. Trà Bá TP. Pleiku   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-49-A-a 

thôn Plei Kuroh DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 26'' 107° 59' 28''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 1 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 03'' 107° 59' 22''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 10'' 107° 59' 28''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 00'' 107° 59' 37''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 5 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 58' 53'' 107° 59' 29''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 6 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 58' 53'' 107° 59' 21''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 8 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 58' 50'' 107° 59' 10''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 9 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 58' 52'' 107° 59' 08''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 11 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 11'' 107° 59' 20''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 12 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 34'' 107° 59' 15''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 13 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 05'' 107° 59' 08''     D-48-60-B-b 

Tổ dân phố 14 DC P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 13'' 107° 59' 11''     D-48-60-B-b 

chùa Bảo Sơn KX P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 15'' 107° 59' 23''     D-48-60-B-b 

chùa Phước Minh KX P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 58' 54'' 107° 59' 18''     D-48-60-B-b 

chùa Thừa Ân KX P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 03'' 107° 59' 08''     D-48-60-B-b 

đường Hai Bà Trưng KX P. Yên Đỗ TP. Pleiku   13° 58' 55'' 107° 59' 59'' 13° 58' 44'' 107° 58' 58'' D-48-60-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

đường Lý Thái Tổ KX P. Yên Đỗ TP. Pleiku   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 14° 00' 42'' 107° 59' 05'' D-48-60-B-b 

đường Phan Đình Phùng KX P. Yên Đỗ TP. Pleiku   13° 58' 24'' 107° 58' 11'' 13° 59' 18'' 108° 00' 16'' D-48-60-B-b 

nhà thờ Hiếu Đức KX P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 58' 59'' 107° 59' 10''     D-48-60-B-b 

nhà thờ Thôn Plei Kuroh KX P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 59' 24'' 107° 59' 28''     D-48-60-B-b 

tịnh xá Ngọc Phúc KX P. Yên Đỗ TP. Pleiku 13° 58' 53'' 107° 59' 12''     D-48-60-B-b 

suối Ia Re TV P. Yên Đỗ TP. Pleiku   13° 58' 29'' 107° 58' 53'' 14° 00' 11'' 107° 59' 25'' D-48-60-B-b 

làng Bruk Ngol DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 02' 49'' 107° 59' 09''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 1 DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 01' 46'' 107° 59' 25''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 2 DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 01' 39'' 107° 59' 12''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 3 DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 01' 51'' 107° 58' 59''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 4 DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 01' 51'' 107° 58' 15''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 5 DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 01' 07'' 107° 58' 23''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 6 DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 02' 15'' 107° 58' 14''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 7 DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 02' 14'' 107° 59' 16''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 8 DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 02' 00'' 107° 59' 32''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 9 DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 03' 26'' 107° 59' 08''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 10 DC P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 02' 17'' 107° 58' 30''     D-48-48-D-d 

Bệnh viện 15 KX P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 02' 22'' 107° 58' 30''     D-48-48-D-d 

Bệnh viện 331 KX P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 01' 52'' 107° 59' 22''     D-48-48-D-d 

cầu Suối Vôi KX P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 03' 51'' 107° 59' 11''     D-48-48-D-d 

chùa Phước Hoà KX P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 03' 42'' 107° 59' 09''     D-48-48-D-d 

đường Hồ Chí Minh KX P. Yên Thế TP. Pleiku   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-48-48-D-d 

đường Lê Đại Hành KX P. Yên Thế TP. Pleiku   14° 00' 42'' 107° 59' 05'' 14° 01' 53'' 107° 59' 09'' D-48-48-D-d 

đường Phạm Văn Đồng KX P. Yên Thế TP. Pleiku   13° 59' 14'' 108° 00' 18'' 14° 03' 51'' 107° 59' 11'' D-48-48-D-d 

đường Tôn Đức Thắng KX P. Yên Thế TP. Pleiku   14° 01' 54'' 107° 59' 15'' 14° 02' 15'' 108° 00' 42'' D-48-48-D-d 

Quốc lộ 14 KX P. Yên Thế TP. Pleiku   14° 02' 15'' 108° 00' 41'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-48-48-D-d 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú tỉnh Gia Lai 
KX P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 01' 35'' 107° 59' 16''     D-48-48-D-d 

Trường Trung học phổ thông 

Hoàng Hoa Thám 
KX P. Yên Thế TP. Pleiku 14° 02' 04'' 107° 59' 30''     D-48-48-D-d 

suối Ia Rơn Hing TV P. Yên Thế TP. Pleiku   14° 03' 34'' 108° 00' 05'' 14° 05' 37'' 107° 56' 04'' D-48-48-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Thung Dôr DC xã An Phú TP. Pleiku 14° 00' 00'' 108° 05' 10''     D-49-49-A-a 

plei Bông Phrâo DC xã An Phú TP. Pleiku 13° 58' 11'' 108° 03' 58''     D-49-49-A-a 

Thôn 1 DC xã An Phú TP. Pleiku 13° 59' 22'' 108° 05' 30''     D-49-49-A-a 

Thôn 2 DC xã An Phú TP. Pleiku 13° 59' 19'' 108° 05' 10''     D-49-49-A-a 

Thôn 3 DC xã An Phú TP. Pleiku 13° 58' 43'' 108° 04' 37''     D-49-49-A-a 

Thôn 4 DC xã An Phú TP. Pleiku 13° 58' 15'' 108° 04' 39''     D-49-49-A-a 

Thôn 5 DC xã An Phú TP. Pleiku 13° 58' 26'' 108° 04' 22''     D-49-49-A-a 

Thôn 6 DC xã An Phú TP. Pleiku 13° 58' 48'' 108° 04' 13''     D-49-49-A-a 

Thôn 7 DC xã An Phú TP. Pleiku 13° 59' 11'' 108° 04' 26''     D-49-49-A-a 

chùa An Thạnh KX xã An Phú TP. Pleiku 13° 59' 12'' 108° 05' 27''     D-49-49-A-a 

chùa Bửu Thọ KX xã An Phú TP. Pleiku 13° 59' 01'' 108° 04' 38''     D-49-49-A-a 

chùa Thiền Sơn KX xã An Phú TP. Pleiku 13° 59' 25'' 108° 04' 59''     D-49-49-A-a 

Công viên Đồng Xanh KX xã An Phú TP. Pleiku 13° 58' 52'' 108° 04' 52''     D-49-49-A-a 

đường Lê Duẩn KX xã An Phú TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 59' 26'' 108° 05' 26'' D-49-49-A-a 

giáo xứ Phú Thọ KX xã An Phú TP. Pleiku 13° 58' 27'' 108° 04' 38''     D-49-49-A-a 

nhà thờ An Mỹ KX xã An Phú TP. Pleiku 13° 59' 26'' 108° 05' 17''     D-49-49-A-a 

Quốc lộ 19 KX xã An Phú TP. Pleiku   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-49-A-a 

suối Ia Krom TV xã An Phú TP. Pleiku   13° 56' 05'' 108° 05' 12'' 14° 19' 06'' 108° 05' 10'' 
D-49-37-C-c 

D-49-49-A-a 

suối Ia Rơ Dung TV xã An Phú TP. Pleiku   13° 53' 58'' 108° 02' 20'' 13° 58' 56'' 108° 05' 50'' D-49-49-A-a 

làng Ianueng DC xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 01' 58'' 108° 00' 01''     D-48-48-D-d 

Làng Phung DC xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 01' 12'' 108° 00' 41''     D-48-37-C-c 

Thôn 1 DC xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 01' 45'' 108° 00' 42''     D-48-37-C-c 

Thôn 2 DC xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 01' 57'' 108° 00' 40''     D-48-37-C-c 

Thôn 3 DC xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 02' 02'' 108° 00' 31''     D-48-37-C-c 

Thôn 4 DC xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 02' 34'' 108° 00' 28''     D-48-37-C-c 

thôn Đồng Bằng DC xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 02' 20'' 108° 01' 20''     D-48-37-C-c 

cầu Số 10 KX xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 03' 23'' 108° 00' 12''     D-48-37-C-c 

Di tích - thắng cảnh Biển Hồ KX xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 02' 04'' 108° 00' 08''     D-48-37-C-c 

đường Phạm Hùng KX xã Biển Hồ TP. Pleiku   14° 03' 41'' 108° 02' 15'' 14° 02' 15'' 108° 00' 42'' D-48-37-C-c 

Đường tỉnh 670B KX xã Biển Hồ TP. Pleiku   14° 01' 54'' 107° 59' 15'' 14° 09' 46'' 108° 08' 54'' D-48-37-C-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

đường Tôn Đức Thắng KX xã Biển Hồ TP. Pleiku   14° 01' 54'' 107° 59' 15'' 14° 02' 15'' 108° 00' 42'' D-48-37-C-c 

giáo xứ Biển Hồ KX xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 02' 33'' 108° 00' 35''     D-48-37-C-c 

giáo xứ Trà Đa KX xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 01' 54'' 108° 01' 17''     D-48-37-C-c 

Khu công nghiệp Trà Đa KX xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 00' 59'' 108° 02' 02''     D-48-37-C-c 

hồ Tơ Nưng (Biển Hồ) TV xã Biển Hồ TP. Pleiku 14° 02' 49'' 107° 59' 52''     
D-48-48-D-d 

D-48-37-C-c 

suối Ia Rơ Mak TV xã Biển Hồ TP. Pleiku   14° 02' 03'' 108° 01' 38'' 14° 00' 19'' 108° 03' 53'' D-48-37-C-c 

làng Bông Bao DC xã Chư Á TP. Pleiku 13° 59' 04'' 108° 03' 46''     D-49-49-A-a 

làng Bông Phun DC xã Chư Á TP. Pleiku 13° 58' 25'' 108° 03' 54''     D-49-49-A-a 

làng Chuét Ngol DC xã Chư Á TP. Pleiku 13° 58' 12'' 108° 03' 13''     D-49-49-A-a 

làng Do - Guăh DC xã Chư Á TP. Pleiku 13° 56' 54'' 108° 02' 50''     D-49-49-A-a 

làng K'Tu DC xã Chư Á TP. Pleiku 13° 57' 27'' 108° 04' 18''     D-49-49-A-a 

làng Mơ Nú DC xã Chư Á TP. Pleiku 13° 59' 19'' 108° 03' 18''     D-49-49-A-a 

làng Nha Hyơn DC xã Chư Á TP. Pleiku 13° 58' 04'' 108° 03' 13''     D-49-49-A-a 

Làng Wâu DC xã Chư Á TP. Pleiku 13° 57' 39'' 108° 04' 25''     D-49-49-A-a 

Thôn 1 DC xã Chư Á TP. Pleiku 13° 58' 59'' 108° 03' 16''     D-49-49-A-a 

Thôn 2 DC xã Chư Á TP. Pleiku 13° 57' 29'' 108° 03' 56''     D-49-49-A-a 

Doanh nghiệp tư nhân 

Hoàng Nam 
KX xã Chư Á TP. Pleiku 13° 56' 27'' 108° 02' 21''     D-49-49-A-a 

đường Lê Duẩn KX xã Chư Á TP. Pleiku   13° 58' 23'' 108° 00' 47'' 13° 59' 26'' 108° 05' 26'' D-49-49-A-a 

đường Nguyễn Chí Thanh KX xã Chư Á TP. Pleiku   13° 57' 01'' 108° 00' 37'' 13° 58' 46'' 108° 03' 11'' D-49-49-A-a 

Quốc lộ 19 KX xã Chư Á TP. Pleiku   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-49-A-a 

suối Ia Rơ Dung TV xã Chư Á TP. Pleiku   13° 53' 58'' 108° 02' 20'' 13° 58' 56'' 108° 05' 50'' D-49-49-A-a 

suối Ia Rơ Mak TV xã Chư Á TP. Pleiku   14° 02' 03'' 108° 01' 38'' 14° 00' 19'' 108° 03' 53'' D-48-37-C-c 

Thôn 1 DC xã Diên Phú TP. Pleiku 13° 56' 22'' 107° 56' 50''     D-48-60-B-b 

Thôn 2 DC xã Diên Phú TP. Pleiku 13° 57' 20'' 107° 59' 05''     D-48-60-B-b 

Thôn 3 DC xã Diên Phú TP. Pleiku 13° 56' 51'' 107° 59' 30''     D-48-60-B-b 

cầu Số 1 KX xã Diên Phú TP. Pleiku 13° 55' 45'' 107° 56' 28''     D-48-60-B-b 

cầu Số 2 KX xã Diên Phú TP. Pleiku 13° 55' 36'' 107° 56' 34''     D-48-60-B-b 

chùa Minh Đạo KX xã Diên Phú TP. Pleiku 13° 57' 29'' 107° 58' 49''     D-48-60-B-b 

Cụm Công nghiệp Diên Phú KX xã Diên Phú TP. Pleiku 13° 56' 40'' 107° 59' 38''     D-48-60-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Trường Cao đẳng nghề Gia 

Lai 
KX xã Diên Phú TP. Pleiku 13° 56' 34'' 107° 57' 07''     D-48-60-B-b 

Trường Quốc tế Châu Á 

Thái Bình Dương - Gia Lai 
KX xã Diên Phú TP. Pleiku 13° 57' 03'' 107° 57' 52''     D-48-60-B-b 

suối Ia Bah TV xã Diên Phú TP. Pleiku   13° 56' 35'' 107° 57' 30'' 13° 55' 47'' 107° 56' 21'' D-48-60-B-b 

suối Ia Beli TV xã Diên Phú TP. Pleiku   13° 57' 04'' 107° 59' 13'' 13° 56' 18'' 107° 57' 21'' D-48-60-B-b 

suối Ia Bôe TV xã Diên Phú TP. Pleiku   13° 57' 50'' 107° 58' 43'' 13° 57' 12'' 107° 57' 20'' D-48-60-B-b 

suối Ia Châm TV xã Diên Phú TP. Pleiku   13° 55' 33'' 107° 56' 57'' 13° 57' 57'' 107° 43' 03'' D-48-60-B-b 

suối Ia En TV xã Diên Phú TP. Pleiku   13° 56' 33'' 107° 58' 08'' 13° 57' 04'' 107° 59' 13'' D-48-60-B-b 

suối Ia Kre TV xã Diên Phú TP. Pleiku   13° 58' 17'' 107° 58' 00'' 13° 55' 44'' 107° 56' 17'' D-48-60-B-b 

suối Ia Meo TV xã Diên Phú TP. Pleiku   13° 55' 51'' 107° 58' 45'' 13° 55' 33'' 107° 56' 57'' D-48-60-B-b 

Làng A DC xã Gào TP. Pleiku 13° 52' 14'' 107° 58' 32''     D-48-60-B-d 

Làng B DC xã Gào TP. Pleiku 13° 52' 34'' 107° 56' 30''     D-48-60-B-b 

Làng C DC xã Gào TP. Pleiku 13° 53' 12'' 107° 54' 41''     D-48-60-B-b 

Làng D DC xã Gào TP. Pleiku 13° 53' 14'' 107° 51' 59''     D-48-60-B-a 

Thôn 4 DC xã Gào TP. Pleiku 13° 52' 42'' 107° 58' 55''     D-48-60-B-b 

Thôn 5 DC xã Gào TP. Pleiku 13° 53' 16'' 107° 54' 32''     D-48-60-B-b 

Thôn 6 DC xã Gào TP. Pleiku 13° 53' 03'' 107° 53' 05''     D-48-60-B-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc Biển Hồ 
KX xã Gào TP. Pleiku 14° 08' 46'' 108° 01' 33''     D-49-37-C-a 

cầu Ia Puch KX xã Gào TP. Pleiku 13° 52' 39'' 107° 54' 14''     D-48-60-B-b 

Di tích Căn cứ địa cách 

mạng Khu 9 
KX xã Gào TP. Pleiku 13° 52' 38'' 107° 53' 56''     D-48-60-B-b 

đường Hồ Chí Minh KX xã Gào TP. Pleiku   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-48-48-D-d 

Quốc lộ 19 KX xã Gào TP. Pleiku   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-48-48-D-d 

sông Ia Bơ Lăng TV xã Gào TP. Pleiku   13° 55' 02'' 107° 55' 05'' 13° 58' 24'' 107° 41' 21'' D-48-60-B-a 

suối Drong TV xã Gào TP. Pleiku   13° 54' 19'' 107° 54' 26'' 13° 54' 09'' 107° 53' 22'' D-48-60-B-b 

suối Ia Dap TV xã Gào TP. Pleiku   13° 54' 36'' 107° 55' 29'' 13° 53' 18'' 107° 54' 02'' D-48-60-B-b 

suối Ia Grang TV xã Gào TP. Pleiku   13° 52' 45'' 107° 59' 09'' 13° 50' 11'' 107° 57' 41'' D-48-60-B-d 

suối Ia Gròng TV xã Gào TP. Pleiku   13° 54' 40'' 107° 54' 49'' 13° 52' 39'' 107° 52' 08'' D-48-60-B-b 

suối Ia Kít TV xã Gào TP. Pleiku   13° 53' 40'' 107° 51' 43'' 13° 54' 20'' 107° 50' 15'' D-48-60-B-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia K'Na Giôu TV xã Gào TP. Pleiku   13° 54' 16'' 107° 55' 50'' 13° 52' 39'' 107° 53' 35'' D-48-60-B-b 

suối Ia Ngeh TV xã Gào TP. Pleiku   13° 53' 51'' 107° 59' 25'' 13° 52' 24'' 107° 55' 00'' D-48-60-B-b 

suối Ia Puch TV xã Gào TP. Pleiku   13° 53' 29'' 108° 00' 16'' 13° 36' 15'' 107° 43' 01'' D-48-60-B-c 

suối Ia Quân TV xã Gào TP. Pleiku   13° 54' 12'' 107° 57' 18'' 13° 52' 56'' 107° 56' 44'' D-48-60-B-b 

suối Ia Tung TV xã Gào TP. Pleiku   13° 54' 10'' 107° 56' 08'' 13° 52' 39'' 107° 54' 17'' D-48-60-B-b 

làng Mơ Nú DC xã Ia Kênh TP. Pleiku 13° 54' 13'' 107° 58' 26''     D-48-60-B-b 

làng Nhao 1 DC xã Ia Kênh TP. Pleiku 13° 55' 34'' 107° 59' 58''     D-48-60-B-b 

làng Nhao 2 DC xã Ia Kênh TP. Pleiku 13° 55' 16'' 108° 00' 01''     D-49-49-A-a 

làng O Sơr DC xã Ia Kênh TP. Pleiku 13° 54' 06'' 107° 57' 45''     D-48-60-B-b 

làng Thong Ngó DC xã Ia Kênh TP. Pleiku 13° 53' 43'' 107° 59' 16''     D-48-60-B-b 

làng Thong Yố DC xã Ia Kênh TP. Pleiku 13° 53' 32'' 107° 58' 38''     D-48-60-B-b 

Thôn 1 DC xã Ia Kênh TP. Pleiku 13° 54' 56'' 107° 59' 49''     D-48-60-B-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc Biển Hồ 
KX xã Ia Kênh TP. Pleiku 14° 08' 46'' 108° 01' 33''     D-49-37-C-a 

Quốc lộ 14 KX xã Ia Kênh TP. Pleiku   14° 02' 15'' 108° 00' 41'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-49-49-A-a 

suối Ia Băng TV xã Ia Kênh TP. Pleiku   13° 55' 30'' 107° 59' 01'' 13° 54' 52'' 107° 57' 49'' D-48-60-B-b 

suối Ia Châm TV xã Ia Kênh TP. Pleiku   13° 55' 33'' 107° 56' 57'' 13° 57' 57'' 107° 43' 03'' D-48-60-B-b 

suối Ia Lệ TV xã Ia Kênh TP. Pleiku   13° 54' 21'' 108° 00' 08'' 13° 55' 33'' 107° 56' 57'' D-48-60-B-b 

suối Ia Meo TV xã Ia Kênh TP. Pleiku   13° 55' 51'' 107° 58' 45'' 13° 55' 33'' 107° 56' 57'' D-48-60-B-b 

suối Ia Ngeh TV xã Ia Kênh TP. Pleiku   13° 53' 51'' 107° 59' 25'' 13° 52' 24'' 107° 55' 00'' D-48-60-B-b 

suối Ia Puch TV xã Ia Kênh TP. Pleiku   13° 53' 29'' 108° 00' 16'' 13° 36' 15'' 107° 43' 01'' D-48-60-B-c 

suối Ia Quân TV xã Ia Kênh TP. Pleiku   13° 54' 12'' 107° 57' 18'' 13° 52' 56'' 107° 56' 44'' D-48-60-B-b 

làng Têng 1 DC xã Tân Sơn TP. Pleiku 14° 03' 00'' 108° 00' 58''     D-48-37-C-c 

làng Têng 2 DC xã Tân Sơn TP. Pleiku 14° 03' 36'' 108° 01' 09''     D-48-37-C-c 

Thôn 9 DC xã Tân Sơn TP. Pleiku 14° 02' 58'' 108° 01' 15''     D-48-37-C-c 

thôn Tiên Sơn 1 DC xã Tân Sơn TP. Pleiku 14° 03' 41'' 108° 01' 29''     D-48-37-C-c 

thôn Tiên Sơn 2 DC xã Tân Sơn TP. Pleiku 14° 03' 55'' 108° 02' 04''     D-48-37-C-c 

đường Phạm Hùng KX xã Tân Sơn TP. Pleiku   14° 03' 41'' 108° 02' 15'' 14° 02' 15'' 108° 00' 42'' D-48-37-C-c 

Đường tỉnh 670B KX xã Tân Sơn TP. Pleiku   14° 01' 54'' 107° 59' 15'' 14° 09' 46'' 108° 08' 54'' D-48-37-C-c 

nhà thờ Tiên Sơn KX xã Tân Sơn TP. Pleiku 14° 03' 46'' 108° 01' 26''     D-48-37-C-c 

hồ Tơ Nưng (Biển Hồ) TV xã Tân Sơn TP. Pleiku 14° 02' 49'' 107° 59' 52''     D-48-37-C-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Thôn 1 DC xã Trà Đa TP. Pleiku 14° 00' 06'' 108° 02' 45''     D-48-37-C-c 

Thôn 2 DC xã Trà Đa TP. Pleiku 14° 00' 15'' 108° 03' 05''     D-48-37-C-c 

Thôn 3 DC xã Trà Đa TP. Pleiku 14° 00' 32'' 108° 02' 37''     D-48-37-C-c 

Thôn 4 DC xã Trà Đa TP. Pleiku 14° 01' 00'' 108° 02' 19''     D-48-37-C-c 

Thôn 5 DC xã Trà Đa TP. Pleiku 13° 59' 39'' 108° 02' 41''     D-49-49-A-a 

Thôn 6 DC xã Trà Đa TP. Pleiku 13° 59' 55'' 108° 02' 30''     D-49-49-A-a 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi 

Gia Lai 
KX xã Trà Đa TP. Pleiku 14° 00' 02'' 108° 03' 15''     D-48-37-C-c 

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai KX xã Trà Đa TP. Pleiku 13° 59' 19'' 108° 02' 18''     D-49-49-A-a 

Bệnh viện Tâm thần Pleiku KX xã Trà Đa TP. Pleiku 13° 59' 56'' 108° 03' 07''     D-49-49-A-a 

chùa Phổ Hiền KX xã Trà Đa TP. Pleiku 14° 00' 35'' 108° 02' 06''     D-48-37-C-c 

đường Cách Mạng Tháng 

Tám 
KX xã Trà Đa TP. Pleiku   13° 59' 14'' 108° 00' 18'' 13° 59' 15'' 108° 02' 02'' D-49-49-A-a 

giáo họ Trà Đa KX xã Trà Đa TP. Pleiku 14° 00' 07'' 108° 03' 00''     D-48-37-C-c 

Khu công nghiệp Trà Đa KX xã Trà Đa TP. Pleiku 14° 00' 59'' 108° 02' 02''     D-48-37-C-c 

tịnh xá Ngọc Nguyên KX xã Trà Đa TP. Pleiku 14° 00' 08'' 108° 03' 13''     D-48-37-C-c 

Trường Trung cấp Y tế Gia 

Lai 
KX xã Trà Đa TP. Pleiku 13° 59' 33'' 108° 02' 29''     D-49-49-A-a 

hồ Trà Đa TV xã Trà Đa TP. Pleiku 14° 01' 04'' 108° 02' 33''     D-48-37-C-c 

suối Ia Rơ Mak TV xã Trà Đa TP. Pleiku   14° 02' 03'' 108° 01' 38'' 14° 00' 19'' 108° 03' 53'' D-48-37-C-c 

suối Ia Rơn Nil TV xã Trà Đa TP. Pleiku   13° 59' 02'' 107° 57' 57'' 14° 00' 09'' 108° 04' 16'' D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 1 DC P. An Bình TX. An Khê 13° 57' 22'' 108° 38' 33''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 2 DC P. An Bình TX. An Khê 13° 57' 34'' 108° 38' 11''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 3 DC P. An Bình TX. An Khê 13° 58' 08'' 108° 38' 05''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 4 DC P. An Bình TX. An Khê 13° 57' 34'' 108° 38' 38''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 5 DC P. An Bình TX. An Khê 13° 57' 36'' 108° 38' 50''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 6 DC P. An Bình TX. An Khê 13° 57' 53'' 108° 38' 56''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 7 DC P. An Bình TX. An Khê 13° 58' 28'' 108° 38' 54''     D-49-50-A-b 

cầu Sông Ba KX P. An Bình TX. An Khê 13° 57' 19'' 108° 38' 59''     D-49-50-A-b 

Cụm Công nghiệp thị xã An 

Khê 
KX P. An Bình TX. An Khê 13° 58' 41'' 108° 39' 16''     D-49-50-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

đường Quang Trung KX P. An Bình TX. An Khê   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 13° 57' 46'' 108° 38' 01'' D-49-50-A-b 

Quốc lộ 19 KX P. An Bình TX. An Khê   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-50-A-b 

núi Hòn Kông SV P. An Bình TX. An Khê 13° 59' 03'' 108° 38' 10''     D-49-50-A-b 

Sông Ba TV P. An Bình TX. An Khê   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-50-A-b 

Suối Công TV P. An Bình TX. An Khê   13° 57' 37'' 108° 37' 31'' 13° 56' 43'' 108° 38' 20'' D-49-50-A-b 

Suối Dồn TV P. An Bình TX. An Khê   14° 00' 46'' 108° 38' 10'' 13° 58' 44'' 108° 39' 37'' D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 1 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 44'' 108° 39' 50''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 2 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 41'' 108° 40' 13''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 3 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 37'' 108° 39' 51''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 5 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 13'' 108° 40' 00''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 6 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 22'' 108° 39' 56''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 7 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 25'' 108° 39' 54''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 8 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 33'' 108° 39' 40''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 9 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 23'' 108° 39' 38''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 13 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 02'' 108° 39' 51''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 14 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 13'' 108° 39' 42''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 15 DC P. An Phú TX. An Khê 13° 56' 58'' 108° 39' 43''     D-49-50-A-b 

Bệnh viện Đa khoa khu vực 

An Khê 
KX P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 40'' 108° 40' 22''     D-49-50-A-b 

đường Đỗ Trạc KX P. An Phú TX. An Khê   13° 57' 35'' 108° 39' 54'' 13° 57' 17'' 108° 39' 06'' D-49-50-A-b 

đường Quang Trung KX P. An Phú TX. An Khê   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 13° 57' 46'' 108° 38' 01'' D-49-50-A-b 

Quốc lộ 19 KX P. An Phú TX. An Khê   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-50-A-b 

Trường Trung cấp Kinh tế-

Kỹ thuật Đông Gia Lai 
KX P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 55'' 108° 39' 46''     D-49-50-A-b 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Khuyến 
KX P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 38'' 108° 39' 58''     D-49-50-A-b 

Trường Trung học phổ thông 

Quang Trung 
KX P. An Phú TX. An Khê 13° 57' 55'' 108° 39' 49''     D-49-50-A-b 

Núi Nhọn SV P. An Phú TX. An Khê 13° 58' 02'' 108° 41' 25''     D-49-50-A-b 

hồ Bến Tuyết TV P. An Phú TX. An Khê 13° 56' 58'' 108° 40' 07''     D-49-50-A-b 

Suối Cái TV P. An Phú TX. An Khê   13° 57' 49'' 108° 41' 12'' 13° 56' 42'' 108° 38' 42'' D-49-50-A-b 



19 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Tổ dân phố 1 DC P. An Phước TX. An Khê 13° 59' 44'' 108° 41' 08''     D-49-38-C-d 

Tổ dân phố 2 DC P. An Phước TX. An Khê 14° 00' 23'' 108° 41' 21''     D-49-38-C-d 

Tổ dân phố 3 DC P. An Phước TX. An Khê 14° 01' 18'' 108° 42' 08''     D-49-38-C-d 

cầu An Bình KX P. An Phước TX. An Khê 14° 01' 29'' 108° 41' 22''     D-49-38-C-d 

cầu An Phước KX P. An Phước TX. An Khê 14° 01' 00'' 108° 41' 24''     D-49-38-C-d 

cầu Suối Vối KX P. An Phước TX. An Khê 13° 59' 20'' 108° 40' 49''     D-49-50-A-b 

Đường tỉnh 669 KX P. An Phước TX. An Khê   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 14° 10' 07'' 108° 35' 40'' 
D-49-38-C-d 

D-49-50-A-b 

đập tràn An Khê TV P. An Phước TX. An Khê 14° 00' 54'' 108° 40' 50''     D-49-38-C-d 

Sông Ba TV P. An Phước TX. An Khê   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-38-C-d 

D-49-50-A-b 

Suối Đá TV P. An Phước TX. An Khê   14° 02' 57'' 108° 43' 06'' 13° 59' 33'' 108° 41' 27'' 
D-49-38-C-d 

D-49-50-A-b 

Suối La TV P. An Phước TX. An Khê   14° 02' 20'' 108° 42' 54'' 14° 00' 36'' 108° 42' 46'' D-49-38-C-d 

Suối Vối TV P. An Phước TX. An Khê   13° 55' 14'' 108° 44' 17'' 13° 58' 54'' 108° 39' 52'' D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 1 DC P. An Tân TX. An Khê 13° 58' 26'' 108° 40' 11''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 2 DC P. An Tân TX. An Khê 13° 58' 05'' 108° 40' 05''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 3 DC P. An Tân TX. An Khê 13° 58' 07'' 108° 40' 19''     D-49-50-A-b 

đường Ngô Mây KX P. An Tân TX. An Khê   13° 58' 54'' 108° 39' 52'' 13° 58' 08'' 108° 40' 34'' D-49-50-A-b 

đường Quang Trung KX P. An Tân TX. An Khê   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 13° 57' 46'' 108° 38' 01'' D-49-50-A-b 

Đường tỉnh 669 KX P. An Tân TX. An Khê   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 14° 10' 07'' 108° 35' 40'' D-49-50-A-b 

Quốc lộ 19 KX P. An Tân TX. An Khê   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-50-A-b 

Trường Trung học phổ thông 

dân tộc nội trú Đông Gia Lai 
KX P. An Tân TX. An Khê 13° 58' 17'' 108° 40' 46''     D-49-50-A-b 

Núi Nhọn SV P. An Tân TX. An Khê 13° 58' 02'' 108° 41' 25''     D-49-50-A-b 

Sông Ba TV P. An Tân TX. An Khê   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 1 DC P. Ngô Mây TX. An Khê 13° 59' 04'' 108° 40' 38''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Ngô Mây TX. An Khê 13° 58' 43'' 108° 40' 23''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Ngô Mây TX. An Khê 13° 58' 33'' 108° 40' 50''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 4 DC P. Ngô Mây TX. An Khê 13° 58' 39'' 108° 41' 30''     D-49-50-A-b 

cầu Đá Bàn KX P. Ngô Mây TX. An Khê 13° 58' 44'' 108° 41' 56''     D-49-50-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

cầu Suối Vối KX P. Ngô Mây TX. An Khê 13° 59' 20'' 108° 40' 49''     D-49-50-A-b 

Đường tỉnh 669 KX P. Ngô Mây TX. An Khê   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 14° 10' 07'' 108° 35' 40'' D-49-50-A-b 

Quốc lộ 19 KX P. Ngô Mây TX. An Khê   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-50-A-b 

Hòn Lớn SV P. Ngô Mây TX. An Khê 13° 56' 53'' 108° 41' 45''     D-49-50-A-b 

Núi Đá SV P. Ngô Mây TX. An Khê 13° 58' 49'' 108° 41' 05''     D-49-50-A-b 

Núi Nhọn SV P. Ngô Mây TX. An Khê 13° 58' 02'' 108° 41' 25''     D-49-50-A-b 

Sông Ba TV P. Ngô Mây TX. An Khê   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-50-A-b 

suối Đá Bàn TV P. Ngô Mây TX. An Khê   13° 56' 53'' 108° 42' 00'' 13° 59' 18'' 108° 41' 35'' D-49-50-A-b 

Suối Vối TV P. Ngô Mây TX. An Khê   13° 55' 14'' 108° 44' 17'' 13° 58' 54'' 108° 39' 52'' D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 1 DC P. Tây Sơn TX. An Khê 13° 57' 28'' 108° 39' 18''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Tây Sơn TX. An Khê 13° 57' 18'' 108° 39' 25''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Tây Sơn TX. An Khê 13° 57' 08'' 108° 39' 16''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 4 DC P. Tây Sơn TX. An Khê 13° 57' 05'' 108° 39' 01''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 5 DC P. Tây Sơn TX. An Khê 13° 56' 57'' 108° 39' 19''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 6 DC P. Tây Sơn TX. An Khê 13° 56' 41'' 108° 39' 07''     D-49-50-A-b 

Tổ dân phố 7 DC P. Tây Sơn TX. An Khê 13° 56' 52'' 108° 39' 30''     D-49-50-A-b 

cầu Sông Ba KX P. Tây Sơn TX. An Khê 13° 57' 19'' 108° 38' 59''     D-49-50-A-b 

đường Đỗ Trạc KX P. Tây Sơn TX. An Khê   13° 57' 35'' 108° 39' 54'' 13° 57' 17'' 108° 39' 06'' D-49-50-A-b 

đường Hoàng Văn Thụ KX P. Tây Sơn TX. An Khê   13° 57' 12'' 108° 39' 20'' 13° 56' 37'' 108° 38' 46'' D-49-50-A-b 

đường Quang Trung KX P. Tây Sơn TX. An Khê   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 13° 57' 46'' 108° 38' 01'' D-49-50-A-b 

Đường tỉnh 667 KX P. Tây Sơn TX. An Khê   13° 57' 12'' 108° 39' 20'' 13° 47' 40'' 108° 30' 56'' D-49-50-A-b 

Khu Di tích lịch sử Tây Sơn 

Thượng Đạo 
KX P. Tây Sơn TX. An Khê 13° 56' 41'' 108° 39' 36''     D-49-50-A-b 

Quốc lộ 19 KX P. Tây Sơn TX. An Khê   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-50-A-b 

Sân vận động Thị xã An Khê KX P. Tây Sơn TX. An Khê 13° 57' 05'' 108° 39' 24''     D-49-50-A-b 

Sông Ba TV P. Tây Sơn TX. An Khê   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-50-A-b 

Suối Cái TV P. Tây Sơn TX. An Khê   13° 57' 49'' 108° 41' 12'' 13° 56' 42'' 108° 38' 42'' D-49-50-A-b 

thôn An Bình DC xã Cửu An TX. An Khê 14° 01' 39'' 108° 42' 58''     D-49-38-C-d 

thôn An Điền Bắc DC xã Cửu An TX. An Khê 14° 02' 11'' 108° 43' 39''     D-49-38-C-d 

thôn An Điền Nam DC xã Cửu An TX. An Khê 14° 01' 22'' 108° 43' 37''     D-49-38-C-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ KX xã Cửu An TX. An Khê 14° 02' 14'' 108° 27' 13''     D-49-38-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Bắc An Khê D-49-50-A-b 

hòn Bìm Bìm SV xã Cửu An TX. An Khê 14° 00' 05'' 108° 43' 38''     D-49-38-C-d 

Hòn Hương (núi Hòn Xum) SV xã Cửu An TX. An Khê 14° 01' 19'' 108° 44' 51''     D-49-38-C-d 

Hòn Neng SV xã Cửu An TX. An Khê 14° 00' 24'' 108° 42' 57''     D-49-38-C-d 

Hòn Ngạch SV xã Cửu An TX. An Khê 14° 00' 18'' 108° 44' 08''     D-49-38-C-d 

Hòn Ngang SV xã Cửu An TX. An Khê 14° 02' 13'' 108° 45' 22''     D-49-38-d-C 

Hòn Trọc SV xã Cửu An TX. An Khê 14° 00' 35'' 108° 43' 29''     D-49-38-C-d 

Núi Đất SV xã Cửu An TX. An Khê 14° 01' 56'' 108° 43' 46''     D-49-38-C-d 

núi Hai Trong SV xã Cửu An TX. An Khê 14° 02' 39'' 108° 43' 03''     D-49-38-C-d 

núi Hòn Chò SV xã Cửu An TX. An Khê 14° 02' 42'' 108° 45' 09''     D-49-38-d-C 

Suối Đá TV xã Cửu An TX. An Khê   14° 02' 57'' 108° 43' 06'' 13° 59' 33'' 108° 41' 27'' D-49-38-C-d 

Suối La TV xã Cửu An TX. An Khê   14° 02' 20'' 108° 42' 54'' 14° 00' 36'' 108° 42' 46'' D-49-38-C-d 

Làng Pốt DC xã Song An TX. An Khê 13° 56' 46'' 108° 44' 19''     D-49-50-A-b 

thôn An Thượng 2 DC xã Song An TX. An Khê 13° 58' 42'' 108° 42' 03''     D-49-50-A-b 

thôn An Thượng 3 DC xã Song An TX. An Khê 13° 58' 40'' 108° 42' 43''     D-49-50-A-b 

thôn Thượng An 1 DC xã Song An TX. An Khê 13° 58' 39'' 108° 43' 52''     D-49-50-A-b 

thôn Thượng An 2 DC xã Song An TX. An Khê 13° 58' 19'' 108° 44' 40''     D-49-50-A-b 

thôn Thượng An 3 DC xã Song An TX. An Khê 13° 58' 55'' 108° 44' 10''     D-49-50-A-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc An Khê 
KX xã Song An TX. An Khê 14° 02' 14'' 108° 27' 13''     

D-49-38-C-d 

D-49-50-A-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ya Hội 
KX xã Song An TX. An Khê 13° 52' 55'' 108° 43' 43''     D-49-50-A-b 

cầu Ban Ngày KX xã Song An TX. An Khê 13° 58' 29'' 108° 44' 07''     D-49-50-A-b 

cầu Đá Bàn KX xã Song An TX. An Khê 13° 58' 44'' 108° 41' 56''     D-49-50-A-b 

cầu Suối Vối KX xã Song An TX. An Khê 13° 58' 41'' 108° 42' 56''     D-49-50-A-b 

chùa Quan Âm KX xã Song An TX. An Khê 13° 58' 27'' 108° 44' 01''     D-49-50-A-b 

đèo An Khê KX xã Song An TX. An Khê 13° 57' 54'' 108° 45' 15''     D-49-50-B-a 

Di tích lịch sử Gò Kho KX xã Song An TX. An Khê 13° 59' 13'' 108° 44' 25''     D-49-50-A-b 

Di tích lịch sử Xóm Ké KX xã Song An TX. An Khê 13° 59' 35'' 108° 44' 58''     D-49-50-A-b 

Miếu Xà KX xã Song An TX. An Khê 13° 58' 27'' 108° 44' 11''     D-49-50-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Quốc lộ 19 KX xã Song An TX. An Khê 
 

 13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-49-50-A-b 

D-49-50-B-a 

hòn Bìm Bìm SV xã Song An TX. An Khê 14° 00' 05'' 108° 43' 38''     
D-49-38-C-d 

D-49-50-A-b 

Hòn Bình SV xã Song An TX. An Khê 13° 59' 42'' 108° 45' 43''     D-49-50-B-a 

Hòn Gạch SV xã Song An TX. An Khê 13° 56' 19'' 108° 42' 40''     D-49-50-A-b 

Hòn Kôi SV xã Song An TX. An Khê 13° 57' 20'' 108° 42' 41''     D-49-50-A-b 

Hòn Lớn SV xã Song An TX. An Khê 13° 56' 53'' 108° 41' 45''     D-49-50-A-b 

Hòn Ngạch SV xã Song An TX. An Khê 14° 00' 18'' 108° 44' 08''     D-49-38-C-d 

Hòn Nhược SV xã Song An TX. An Khê 13° 58' 15'' 108° 45' 20''     D-49-50-B-a 

Hòn Tào SV xã Song An TX. An Khê 13° 58' 34'' 108° 44' 22''     D-49-50-A-b 

Hòn Vối SV xã Song An TX. An Khê 13° 59' 18'' 108° 42' 16''     D-49-50-A-b 

núi Cây Rui SV xã Song An TX. An Khê 13° 57' 27'' 108° 45' 01''     
D-49-50-A-b 

D-49-50-B-a 

núi Chóp Chài SV xã Song An TX. An Khê 13° 59' 02'' 108° 44' 52''     D-49-50-A-b 

núi Đá Đen SV xã Song An TX. An Khê 13° 57' 10'' 108° 43' 53''     D-49-50-A-b 

suối Ban Ngày TV xã Song An TX. An Khê   13° 57' 01'' 108° 44' 42'' 13° 58' 48'' 108° 42' 55'' D-49-50-A-b 

suối Đá Bàn TV xã Song An TX. An Khê   13° 56' 53'' 108° 42' 00'' 13° 59' 18'' 108° 41' 35'' D-49-50-A-b 

Suối Vối TV xã Song An TX. An Khê   13° 55' 14'' 108° 44' 17'' 13° 58' 54'' 108° 39' 52'' D-49-50-A-b 

Thôn 1 DC xã Thành An TX. An Khê 14° 00' 22'' 108° 39' 17''     D-49-38-C-d 

Thôn 2 DC xã Thành An TX. An Khê 13° 59' 55'' 108° 39' 28''     D-49-50-A-b 

Thôn 3 DC xã Thành An TX. An Khê 14° 01' 19'' 108° 39' 21''     D-49-38-C-d 

Thôn 4 DC xã Thành An TX. An Khê 14° 00' 36'' 108° 38' 56''     D-49-38-C-d 

Thôn 5 DC xã Thành An TX. An Khê 14° 00' 24'' 108° 38' 29''     D-49-38-C-d 

Thôn 6 DC xã Thành An TX. An Khê 13° 59' 42'' 108° 39' 07''     D-49-50-A-b 

Cầu 16 KX xã Thành An TX. An Khê 14° 00' 05'' 108° 39' 09''     D-49-38-C-d 

Núi Đất SV xã Thành An TX. An Khê 14° 01' 06'' 108° 40' 16''     D-49-38-C-d 

núi Hòn Kông SV xã Thành An TX. An Khê 13° 59' 03'' 108° 38' 10''     D-49-50-A-b 

núi Hòn Lúp SV xã Thành An TX. An Khê 14° 01' 20'' 108° 38' 12''     D-49-38-C-d 

núi Hòn Nhau SV xã Thành An TX. An Khê 14° 01' 20'' 108° 39' 08''     D-49-38-C-d 

núi Hòn Quýt SV xã Thành An TX. An Khê 14° 00' 10'' 108° 39' 37''     D-49-38-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Hòn Rang SV xã Thành An TX. An Khê 13° 59' 16'' 108° 39' 24''     D-49-50-A-b 

đập Bàu Dồn TV xã Thành An TX. An Khê 14° 00' 45'' 108° 38' 08''     D-49-38-C-d 

Sông Ba TV xã Thành An TX. An Khê   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-38-C-d 

D-49-50-A-b 

Suối Dồn TV xã Thành An TX. An Khê   14° 00' 45'' 108° 38' 08'' 13° 58' 44'' 108° 39' 37'' 
D-49-38-C-d 

D-49-50-A-b 

làng Hoà Bình DC xã Tú An TX. An Khê 14° 05' 18'' 108° 41' 13''     D-49-38-C-d 

Làng Nhoi DC xã Tú An TX. An Khê 14° 06' 01'' 108° 41' 07''     D-49-38-C-d 

làng Pờ Nang DC xã Tú An TX. An Khê 14° 05' 53'' 108° 40' 37''     D-49-38-C-d 

thôn Cửu Đạo DC xã Tú An TX. An Khê 14° 03' 26'' 108° 40' 31''     D-49-38-C-d 

thôn Tú Thuỷ 1 DC xã Tú An TX. An Khê 14° 05' 25'' 108° 40' 10''     D-49-38-C-d 

thôn Tú Thuỷ 2 DC xã Tú An TX. An Khê 14° 04' 49'' 108° 40' 10''     D-49-38-C-d 

Đường tỉnh 669 KX xã Tú An TX. An Khê   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 14° 10' 07'' 108° 35' 40'' D-49-38-C-d 

núi Hòn Bùn SV xã Tú An TX. An Khê 14° 04' 15'' 108° 40' 32''     D-49-38-C-d 

núi Hòn Rồng SV xã Tú An TX. An Khê 14° 06' 00'' 108° 41' 57''     D-49-38-C-d 

đập Bầu Mới TV xã Tú An TX. An Khê 14° 05' 43'' 108° 39' 54''     D-49-38-C-d 

đập Cây Cui TV xã Tú An TX. An Khê 14° 03' 13'' 108° 40' 04''     D-49-38-C-d 

đập Suối Le TV xã Tú An TX. An Khê 14° 05' 42'' 108° 40' 17''     D-49-38-C-d 

Sông Ba TV xã Tú An TX. An Khê   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-38-C-d 

suối Cà Te TV xã Tú An TX. An Khê   14° 06' 52'' 108° 40' 34'' 14° 05' 13'' 108° 40' 46'' D-49-38-C-d 

suối Cây Cui TV xã Tú An TX. An Khê   14° 03' 13'' 108° 40' 04'' 14° 02' 51'' 108° 39' 22'' D-49-38-C-d 

suối Hà Gia TV xã Tú An TX. An Khê   14° 06' 54'' 108° 39' 35'' 14° 04' 50'' 108° 38' 42'' D-49-38-C-d 

thôn An Thạch DC xã Xuân An TX. An Khê 14° 03' 44'' 108° 42' 22''     D-49-38-C-d 

thôn An Xuân 1 DC xã Xuân An TX. An Khê 14° 03' 06'' 108° 41' 02''     D-49-38-C-d 

thôn An Xuân 2 DC xã Xuân An TX. An Khê 14° 02' 38'' 108° 41' 26''     D-49-38-C-d 

thôn An Xuân 3 DC xã Xuân An TX. An Khê 14° 02' 10'' 108° 41' 30''     D-49-38-C-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc An Khê 
KX xã Xuân An TX. An Khê 14° 02' 14'' 108° 27' 13''     D-49-38-C-d 

cầu An Bình KX xã Xuân An TX. An Khê 14° 01' 29'' 108° 41' 22''     D-49-38-C-d 

Di tích khảo cổ Rộc Tưng KX xã Xuân An TX. An Khê 14° 02' 32'' 108° 40' 31''     D-49-38-C-d 

Đường tỉnh 669 KX xã Xuân An TX. An Khê   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 14° 10' 07'' 108° 35' 40'' D-49-38-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Hai Ngoài SV xã Xuân An TX. An Khê 14° 03' 08'' 108° 43' 11''     D-49-38-C-d 

Bầu Mới TV xã Xuân An TX. An Khê 14° 03' 26'' 108° 41' 31''     D-49-38-C-d 

đập Cây Da TV xã Xuân An TX. An Khê 14° 04' 15'' 108° 41' 08''     D-49-38-C-d 

đập Cây Ké TV xã Xuân An TX. An Khê 14° 04' 23'' 108° 41' 31''     D-49-38-C-d 

Đập Giảo TV xã Xuân An TX. An Khê 14° 03' 09'' 108° 42' 05''     D-49-38-C-d 

Sông Ba TV xã Xuân An TX. An Khê   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-38-C-d 

Tổ dân phố 1 DC P. Cheo Reo TX. Ayun Pa 13° 25' 33'' 108° 25' 27''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Cheo Reo TX. Ayun Pa 13° 25' 23'' 108° 25' 33''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Cheo Reo TX. Ayun Pa 13° 25' 25'' 108° 25' 39''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 4 DC P. Cheo Reo TX. Ayun Pa 13° 25' 22'' 108° 25' 18''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 5 DC P. Cheo Reo TX. Ayun Pa 13° 25' 17'' 108° 25' 26''     D-49-61-B-b 

cầu Ia Hao KX P. Cheo Reo TX. Ayun Pa 13° 25' 54'' 108° 25' 16''     D-49-61-B-b 

cầu Quý Đức KX P. Cheo Reo TX. Ayun Pa 13° 25' 48'' 108° 25' 53''     D-49-61-B-b 

đường Hàm Nghi KX P. Cheo Reo TX. Ayun Pa   13° 25' 28'' 108° 25' 28'' 13° 25' 48'' 108° 25' 53'' D-49-61-B-b 

đường Trần Hưng Đạo KX P. Cheo Reo TX. Ayun Pa   13° 23' 48'' 108° 26' 46'' 13° 25' 54'' 108° 25' 16'' D-49-61-B-b 

đường Trường Sơn Đông KX P. Cheo Reo TX. Ayun Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-61-B-b 

ngã ba Cây Xoài KX P. Cheo Reo TX. Ayun Pa 13° 25' 30'' 108° 25' 32''     D-49-61-B-b 

Quốc lộ 25 KX P. Cheo Reo TX. Ayun Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-61-B-b 

kênh A Yun Hạ TV P. Cheo Reo TX. Ayun Pa   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' D-49-61-B-b 

sông Ia Yun TV P. Cheo Reo TX. Ayun Pa   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-61-B-b 

suối Ia Hiao (Ea Yao) TV P. Cheo Reo TX. Ayun Pa   13° 20' 38'' 108° 19' 35'' 13° 26' 27'' 108° 25' 45'' D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 1 DC P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa 13° 23' 55'' 108° 25' 50''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa 13° 23' 56'' 108° 26' 01''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa 13° 24' 07'' 108° 26' 17''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 4 DC P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa 13° 24' 12'' 108° 26' 22''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 5 DC P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa 13° 24' 23'' 108° 26' 21''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 6 DC P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa 13° 24' 16'' 108° 26' 29''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 7 DC P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa 13° 24' 12'' 108° 26' 34''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 8 DC P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa 13° 24' 18'' 108° 26' 41''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 9 DC P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa 13° 24' 27'' 108° 26' 41''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 10 DC P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa 13° 24' 25'' 108° 26' 33''     D-49-61-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

đường Phạm Hồng Thái KX P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa   13° 24' 05'' 108° 26' 37'' 13° 23' 09'' 108° 25' 03'' D-49-61-B-b 

Đường tỉnh 668 KX P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa   13° 24' 12'' 108° 26' 41'' 13° 20' 00'' 108° 20' 40'' D-49-61-B-b 

đường Trần Hưng Đạo KX P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa   13° 23' 48'' 108° 26' 46'' 13° 25' 54'' 108° 25' 16'' D-49-61-B-b 

đường Trường Sơn Đông KX P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-61-B-b 

Quốc lộ 25 KX P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-61-B-b 

sông Ia Yun TV P. Đoàn Kết TX. Ayun Pa   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 1 DC P. Hoà Bình TX. Ayun Pa 13° 24' 50'' 108° 25' 23''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Hoà Bình TX. Ayun Pa 13° 24' 21'' 108° 25' 31''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Hoà Bình TX. Ayun Pa 13° 24' 22'' 108° 26' 10''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 4 DC P. Hoà Bình TX. Ayun Pa 13° 24' 36'' 108° 26' 15''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 5 DC P. Hoà Bình TX. Ayun Pa 13° 24' 43'' 108° 26' 05''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 6 DC P. Hoà Bình TX. Ayun Pa 13° 24' 31'' 108° 26' 33''     D-49-61-B-b 

đường Trần Hưng Đạo KX P. Hoà Bình TX. Ayun Pa   13° 23' 48'' 108° 26' 46'' 13° 25' 54'' 108° 25' 16'' D-49-61-B-b 

đường Trường Sơn Đông KX P. Hoà Bình TX. Ayun Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-61-B-b 

Quốc lộ 25 KX P. Hoà Bình TX. Ayun Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-61-B-b 

Trường Trung học phổ thông 

Lê Thánh Tông 
KX P. Hoà Bình TX. Ayun Pa 13° 24' 13'' 108° 25' 49''     D-49-61-B-b 

Trường Trung học phổ thông 

Lý Thường Kiệt 
KX P. Hoà Bình TX. Ayun Pa 13° 24' 36'' 108° 26' 05''     D-49-61-B-b 

kênh A Yun Hạ TV P. Hoà Bình TX. Ayun Pa   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' D-49-61-B-b 

sông Ia Yun TV P. Hoà Bình TX. Ayun Pa   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 1 DC P. Sông Bờ TX. Ayun Pa 13° 23' 57'' 108° 26' 20''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 2 DC P. Sông Bờ TX. Ayun Pa 13° 24' 02'' 108° 26' 38''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 3 DC P. Sông Bờ TX. Ayun Pa 13° 24' 08'' 108° 26' 51''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 4 DC P. Sông Bờ TX. Ayun Pa 13° 23' 31'' 108° 26' 44''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 5 DC P. Sông Bờ TX. Ayun Pa 13° 23' 46'' 108° 26' 43''     D-49-61-B-b 

Tổ dân phố 6 DC P. Sông Bờ TX. Ayun Pa 13° 23' 19'' 108° 26' 53''     D-49-61-B-b 

cầu Bến Mộng KX P. Sông Bờ TX. Ayun Pa 13° 23' 49'' 108° 27' 07''     D-49-61-B-b 

cầu Sông Bờ KX P. Sông Bờ TX. Ayun Pa 13° 22' 58'' 108° 26' 38''     D-49-61-B-b 

chùa Bửu Tịnh KX P. Sông Bờ TX. Ayun Pa 13° 23' 51'' 108° 26' 59''     D-49-61-B-b 

đường Hai Bà Trưng KX P. Sông Bờ TX. Ayun Pa   13° 23' 48'' 108° 26' 46'' 13° 23' 20'' 108° 26' 43'' D-49-61-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 
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Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

đường Lê Lợi KX P. Sông Bờ TX. Ayun Pa   13° 24' 12'' 108° 26' 41'' 13° 24' 05'' 108° 26' 37'' D-49-61-B-b 

đường Phạm Hồng Thái KX P. Sông Bờ TX. Ayun Pa   13° 24' 05'' 108° 26' 37'' 13° 23' 09'' 108° 25' 03'' D-49-61-B-b 

Đường tỉnh 668 KX P. Sông Bờ TX. Ayun Pa   13° 24' 12'' 108° 26' 41'' 13° 20' 00'' 108° 20' 40'' D-49-61-B-b 

đường Trần Hưng Đạo KX P. Sông Bờ TX. Ayun Pa   13° 23' 48'' 108° 26' 46'' 13° 25' 54'' 108° 25' 16'' D-49-61-B-b 

đường Trường Sơn Đông KX P. Sông Bờ TX. Ayun Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-61-B-b 

Quốc lộ 25 KX P. Sông Bờ TX. Ayun Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-61-B-b 

Sông Ba TV P. Sông Bờ TX. Ayun Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-61-B-b 

suối Ia Rbol (Ea Rbol) TV P. Sông Bờ TX. Ayun Pa   13° 13' 15'' 108° 24' 54'' 13° 23' 04'' 108° 27' 14'' D-49-61-B-b 

Bôn Bir DC xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 23' 23'' 108° 24' 53''     D-49-61-B-b 

bôn Chư Băh A DC xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 22' 58'' 108° 24' 37''     D-49-61-B-b 

bôn Chư Băh B DC xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 23' 06'' 108° 24' 34''     D-49-61-B-b 

bôn Hiao DC xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 23' 18'' 108° 24' 49''     D-49-61-B-b 

Bôn Hoai DC xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 23' 36'' 108° 25' 19''     D-49-61-B-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư A Thai 
KX xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 25' 50'' 108° 17' 09''     D-49-61-B-a 

đường Phạm Hồng Thái KX xã Chư Băh TX. Ayun Pa   13° 24' 05'' 108° 26' 37'' 13° 23' 09'' 108° 25' 03'' D-49-61-B-b 

Đường tỉnh 668 KX xã Chư Băh TX. Ayun Pa   13° 24' 12'' 108° 26' 41'' 13° 20' 00'' 108° 20' 40'' 
D-49-61-B-b 

D-49-61-B-c 

núi Chư Băh (Chứ Bah) SV xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 20' 24'' 108° 20' 43''     D-49-61-B-c 

núi Chư Jrao (Chứ Djrao) SV xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 20' 45'' 108° 19' 01''     D-49-61-B-c 

núi Chư Kram SV xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 21' 06'' 108° 20' 07''     D-49-61-B-c 

núi Chư Păh SV xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 22' 47'' 108° 23' 48''     D-49-61-B-b 

núi Chư Plah H'Jai SV xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 22' 41'' 108° 22' 58''     D-49-61-B-b 

núi Chư Prong SV xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 21' 51'' 108° 20' 22''     D-49-61-B-c 

núi Chư Rưng Blô SV xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 23' 30'' 108° 22' 52''     D-49-61-B-b 

núi Chư Tong H'Ra SV xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 22' 03'' 108° 21' 48''     D-49-61-B-c 

núi Chư Tong Huai SV xã Chư Băh TX. Ayun Pa 13° 21' 56'' 108° 21' 11''     D-49-61-B-c 

kênh A Yun Hạ TV xã Chư Băh TX. Ayun Pa   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' D-49-61-B-b 

suối Ia Chtao (Ea Cho To) TV xã Chư Băh TX. Ayun Pa   13° 20' 51'' 108° 18' 35'' 13° 21' 42'' 108° 19' 14'' D-49-61-B-c 

suối Ia Djrang TV xã Chư Băh TX. Ayun Pa   13° 20' 45'' 108° 20' 16'' 13° 20' 37'' 108° 22' 06'' D-49-61-B-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Hiao (Ea Yao) TV xã Chư Băh TX. Ayun Pa 
 

 13° 20' 38'' 108° 19' 35'' 13° 26' 27'' 108° 25' 45'' 

D-49-61-B-a 

D-49-61-B-b 

D-49-61-B-c 

suối Ia Mkia TV xã Chư Băh TX. Ayun Pa   13° 19' 13'' 108° 22' 24'' 13° 22' 35'' 108° 25' 11'' 

D-49-61-B-b 

D-49-61-B-c 

D-49-61-B-d 

Bôn Hoanh DC xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 23' 11'' 108° 26' 26''     D-49-61-B-b 

bôn Krăi DC xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 23' 16'' 108° 26' 07''     D-49-61-B-b 

bôn Rưng Ma Đoan DC xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 23' 02'' 108° 25' 17''     D-49-61-B-b 

bôn Rưng Ma Nhiu DC xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 23' 02'' 108° 26' 05''     D-49-61-B-b 

bôn Rưng Ma Nin DC xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 23' 02'' 108° 25' 44''     D-49-61-B-b 

bôn Rưng Ma Rai DC xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 22' 56'' 108° 25' 21''     D-49-61-B-b 

Bôn Sar DC xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 23' 15'' 108° 25' 57''     D-49-61-B-b 

Đường tỉnh 668 KX xã Ia Rbol TX. Ayun Pa   13° 24' 12'' 108° 26' 41'' 13° 20' 00'' 108° 20' 40'' D-49-61-B-c 

núi Chư Ia Truih SV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 16' 05'' 108° 22' 29''     
D-49-61-B-c 

D-49-61-B-d 

núi Chư Klah SV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 19' 49'' 108° 23' 29''     D-49-61-B-d 

núi Chư Mot SV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 18' 10'' 108° 24' 36''     D-49-61-B-d 

núi Chư Niang SV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 21' 17'' 108° 24' 07''     D-49-61-B-d 

núi Chư Pang SV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 17' 26'' 108° 23' 52''     D-49-61-B-d 

núi Chư Prong (Chứ Prong) SV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 19' 00'' 108° 21' 14''     D-49-61-B-c 

núi Chư Tang Krang SV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 21' 45'' 108° 23' 09''     D-49-61-B-d 

núi Chư To Kan (Chứ To 

Kan) 
SV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 15' 26'' 108° 23' 26''     D-49-61-B-d 

núi Chư Tơ Lá SV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 19' 07'' 108° 25' 58''     D-49-61-B-d 

núi Chư Tư Lut SV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa 13° 18' 17'' 108° 23' 34''     D-49-61-B-d 

kênh A Yun Hạ TV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' 
D-49-61-B-c 

D-49-61-B-d 

suối Ea Drul TV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa   13° 18' 53'' 108° 24' 00'' 13° 18' 30'' 108° 25' 13'' D-49-61-B-d 

suối Ia Ktak TV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa   13° 18' 17'' 108° 22' 25'' 13° 18' 07'' 108° 25' 15'' D-49-61-B-d 

suối Ia Lu Lam TV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa   13° 16' 14'' 108° 24' 14'' 13° 16' 21'' 108° 24' 44'' D-49-61-B-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Mkia TV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa   13° 19' 13'' 108° 22' 24'' 13° 22' 35'' 108° 25' 11'' 

D-49-61-B-b 

D-49-61-B-c 

D-49-61-B-d 

suối Ia Rbol (Ea Rbol) TV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa   13° 13' 15'' 108° 24' 54'' 13° 23' 04'' 108° 27' 14'' 
D-49-61-B-b 

D-49-61-B-d 

suối Ia Tơ Mia TV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa   13° 20' 13'' 108° 23' 48'' 13° 22' 21'' 108° 23' 38'' D-49-61-B-d 

suối Ia Truih TV xã Ia Rbol TX. Ayun Pa   13° 16' 12'' 108° 22' 19'' 13° 16' 33'' 108° 24' 47'' 
D-49-61-B-c 

D-49-61-B-d 

bôn Jứ AMa Nai DC xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 21' 29'' 108° 28' 24''     D-49-61-B-d 

bôn Phu AMa Miơng DC xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 22' 09'' 108° 27' 47''     D-49-61-B-d 

bôn Phu AMa Nher 1 DC xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 21' 44'' 108° 28' 15''     D-49-61-B-d 

bôn Phu AMa Nher 2 DC xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 21' 51'' 108° 27' 57''     D-49-61-B-d 

thôn Đức Lập DC xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 21' 43'' 108° 29' 02''     D-49-61-B-d 

Cầu Bản KX xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 21' 47'' 108° 29' 42''     D-49-61-B-d 

cầu Cây Sung KX xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 21' 39'' 108° 28' 44''     D-49-61-B-d 

chùa Phổ Minh KX xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 21' 41'' 108° 29' 13''     D-49-61-B-d 

đèo Tô Na KX xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 21' 18'' 108° 30' 48''     D-49-62-A-c 

Quốc lộ 25 KX xã Ia Rtô TX. Ayun Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' 
D-49-61-B-d 

D-49-62-A-c 

núi Chư Brom SV xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 20' 58'' 108° 30' 01''     D-49-61-B-d 

núi Chư Mto Mriah SV xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 20' 38'' 108° 29' 19''     D-49-61-B-d 

núi Chư Mua SV xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 21' 26'' 108° 29' 21''     D-49-61-B-d 

núi Chư Rya SV xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 17' 53'' 108° 27' 54''     D-49-61-B-d 

núi Chư Tơ Bang SV xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 20' 08'' 108° 29' 46''     D-49-61-B-d 

núi Chư Tong Á SV xã Ia Rtô TX. Ayun Pa 13° 21' 12'' 108° 30' 20''     D-49-62-A-c 

Sông Ba TV xã Ia Rtô TX. Ayun Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 

D-49-61-B-b 

D-49-61-B-d 

D-49-62-A-c 

suối Ia Rtô TV xã Ia Rtô TX. Ayun Pa   13° 15' 27'' 108° 26' 36'' 13° 21' 51'' 108° 28' 53'' D-49-61-B-d 

suối Thông ChTơi TV xã Ia Rtô TX. Ayun Pa   13° 17' 37'' 108° 28' 32'' 13° 18' 37'' 108° 28' 17'' D-49-61-B-d 

suối Thông Ố TV xã Ia Rtô TX. Ayun Pa   13° 18' 44'' 108° 29' 15'' 13° 19' 02'' 108° 27' 32'' D-49-61-B-d 

bôn H'Liếp DC xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 22' 33'' 108° 27' 22''     D-49-61-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

bôn Hoang 1 DC xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 22' 52'' 108° 26' 48''     D-49-61-B-b 

bôn Hoang 2 DC xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 22' 47'' 108° 26' 59''     D-49-61-B-b 

Bôn Khăn DC xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 22' 19'' 108° 27' 08''     D-49-61-B-d 

thôn Quyết Thắng DC xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 22' 27'' 108° 26' 50''     D-49-61-B-d 

cầu Sông Bờ KX xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 22' 58'' 108° 26' 38''     D-49-61-B-b 

Cụm Công nghiệp thị xã 

Ayun Pa 
KX xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 22' 04'' 108° 27' 23''     D-49-61-B-d 

Di tích lịch sử văn hóa Địa 

điểm Chiến thắng đường 7 

Sông Bờ 

KX xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 22' 54'' 108° 26' 40''     D-49-61-B-b 

Quốc lộ 25 KX xã Ia Sao TX. Ayun Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' 
D-49-61-B-b 

D-49-61-B-d 

núi Chư Jú SV xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 13' 19'' 108° 27' 13''     D-49-61-D-b 

núi Chư Rbon SV xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 14' 55'' 108° 27' 31''     D-49-61-B-d 

núi Chư Rya SV xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 17' 53'' 108° 27' 54''     D-49-61-B-d 

núi Chư Tơ Lá SV xã Ia Sao TX. Ayun Pa 13° 19' 07'' 108° 25' 58''     D-49-61-B-d 

Sông Ba TV xã Ia Sao TX. Ayun Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-61-B-b 

D-49-61-B-d 

suối Ia Bang TV xã Ia Sao TX. Ayun Pa   13° 16' 13'' 108° 27' 47'' 13° 17' 46'' 108° 27' 16'' D-49-61-B-d 

suối Ia Kdrieng TV xã Ia Sao TX. Ayun Pa   13° 13' 43'' 108° 27' 37'' 13° 16' 15'' 108° 29' 30'' D-49-61-D-b 

suối Ia Rau TV xã Ia Sao TX. Ayun Pa   13° 09' 38'' 108° 27' 42'' 13° 13' 15'' 108° 24' 54'' D-49-61-D-b 

suối Ia Rbeu TV xã Ia Sao TX. Ayun Pa   13° 10' 48'' 108° 27' 16'' 13° 14' 28'' 108° 25' 11'' D-49-61-D-b 

suối Ia Rbol (Ea Rbol) TV xã Ia Sao TX. Ayun Pa   13° 13' 15'' 108° 24' 54'' 13° 23' 04'' 108° 27' 14'' 

D-49-61-B-c 

D-49-61-B-d 

D-49-61-D-b 

suối Ia Rkung TV xã Ia Sao TX. Ayun Pa   13° 15' 54'' 108° 26' 04'' 13° 17' 43'' 108° 25' 19'' D-49-61-B-d 

suối Ia Rtô TV xã Ia Sao TX. Ayun Pa   13° 15' 27'' 108° 26' 36'' 13° 21' 51'' 108° 28' 53'' D-49-61-B-d 

làng Bloi DC TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 12' 18'' 107° 50' 58''     D-48-48-D-a 

Làng Mun DC TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 12' 03'' 107° 50' 02''     D-48-48-D-a 

Làng Vân DC TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 12' 10'' 107° 51' 27''     D-48-48-D-a 

Làng Yăh DC TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 11' 47'' 107° 51' 40''     D-48-48-D-a 

Tổ dân phố 1 DC TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 12' 18'' 107° 50' 14''     D-48-48-D-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Tổ dân phố 2 DC TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 12' 38'' 107° 49' 57''     D-48-48-D-a 

Tổ dân phố 3 DC TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 13' 06'' 107° 50' 07''     D-48-48-D-a 

cầu Ry Ninh 2 KX TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 12' 07'' 107° 48' 42''     D-48-48-D-a 

Công ty Thuỷ điện Ialy KX TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 13' 29'' 107° 49' 41''     D-48-48-D-a 

đường Hùng Vương KX TT. Ia Ly H. Chư Păh   14° 11' 23'' 107° 50' 35'' 14° 13' 07'' 107° 50' 03'' D-48-48-D-a 

Đường tỉnh 661 KX TT. Ia Ly H. Chư Păh   14° 06' 09'' 107° 58' 16'' 14° 13' 07'' 107° 50' 03'' D-48-48-D-a 

Nhà máy Thuỷ điện Ry Ninh 

II 
KX TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 12' 22'' 107° 48' 53''     D-48-48-D-a 

Tổng Công ty xây lắp thuỷ 

điện Sông Đà 
KX TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 12' 50'' 107° 50' 09''     D-48-48-D-a 

Trường Trung học phổ thông 

Ia Ly 
KX TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 12' 32'' 107° 49' 52''     D-48-48-D-a 

hồ thuỷ điện Ia Ly TV TT. Ia Ly H. Chư Păh 14° 15' 54'' 107° 50' 44''     

D-48-48-B-c 

D-48-48-B-d 

D-48-48-D-a 

D-48-48-D-b 

sông Sê San TV TT. Ia Ly H. Chư Păh   14° 13' 42'' 107° 49' 39'' 13° 47' 41'' 107° 26' 56'' D-48-48-D-a 

suối Ia Nhing TV TT. Ia Ly H. Chư Păh   14° 08' 06'' 107° 59' 20'' 14° 12' 49'' 107° 48' 42'' D-48-48-D-a 

suối Ia Roi TV TT. Ia Ly H. Chư Păh   14° 08' 23'' 107° 56' 40'' 14° 14' 35'' 107° 52' 42'' 
D-48-48-D-a 

D-48-48-D-d 

làng Krái DC TT. Phú Hoà H. Chư Păh 14° 05' 41'' 107° 57' 59''     D-48-48-D-d 

Thôn 1 DC TT. Phú Hoà H. Chư Păh 14° 06' 46'' 107° 57' 58''     D-48-48-D-d 

Thôn 2 DC TT. Phú Hoà H. Chư Păh 14° 07' 13'' 107° 57' 17''     D-48-48-D-d 

Thôn 4 DC TT. Phú Hoà H. Chư Păh 14° 06' 19'' 107° 56' 47''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 1 DC TT. Phú Hoà H. Chư Păh 14° 05' 57'' 107° 58' 11''     D-48-48-D-d 

Tổ dân phố 3 DC TT. Phú Hoà H. Chư Păh 14° 06' 07'' 107° 57' 50''     D-48-48-D-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc Biển Hồ 
KX TT. Phú Hoà H. Chư Păh 14° 08' 46'' 108° 01' 33''     D-49-37-C-a 

cầu Ninh Hoà KX TT. Phú Hoà H. Chư Păh 14° 05' 44'' 107° 58' 24''     D-48-48-D-d 

đường Hồ Chí Minh KX TT. Phú Hoà H. Chư Păh   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-48-48-D-d 

đường Hùng Vương KX TT. Phú Hoà H. Chư Păh   14° 06' 09'' 107° 58' 17'' 14° 06' 18'' 107° 56' 34'' D-48-48-D-d 

đường Lê Lợi KX TT. Phú Hoà H. Chư Păh   14° 07' 27'' 107° 56' 54'' 14° 05' 44'' 107° 58' 24'' D-48-48-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Đường tỉnh 661 KX TT. Phú Hoà H. Chư Păh   14° 06' 09'' 107° 58' 16'' 14° 13' 07'' 107° 50' 03'' D-48-48-D-d 

Trường Trung học phổ thông 

Mạc Đĩnh Chi 
KX TT. Phú Hoà H. Chư Păh 14° 06' 00'' 107° 57' 58''     D-48-48-D-d 

núi Chư Prong SV TT. Phú Hoà H. Chư Păh 14° 08' 20'' 108° 00' 07''     D-49-37-C-a 

suối Ia Djol TV TT. Phú Hoà H. Chư Păh   14° 08' 03'' 107° 58' 04'' 14° 07' 23'' 107° 57' 12'' D-48-48-D-b 

suối Ia Mơ Nu TV TT. Phú Hoà H. Chư Păh   14° 06' 36'' 107° 57' 25'' 14° 06' 58'' 107° 55' 16'' D-48-48-D-d 

suối Ia Nhing TV TT. Phú Hoà H. Chư Păh   14° 08' 06'' 107° 59' 20'' 14° 12' 49'' 107° 48' 42'' D-48-48-D-d 

suối Ia Rơ Ai TV TT. Phú Hoà H. Chư Păh   14° 08' 11'' 107° 58' 28'' 14° 09' 00'' 107° 54' 04'' D-48-48-D-d 

suối Ia Rưng TV TT. Phú Hoà H. Chư Păh   14° 06' 54'' 107° 59' 49'' 14° 06' 28'' 107° 58' 56'' D-48-48-D-d 

suối Ia Tang TV TT. Phú Hoà H. Chư Păh   14° 06' 30'' 107° 59' 43'' 14° 05' 44'' 107° 58' 58'' D-48-48-D-d 

làng Ia Gri DC xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 07' 07'' 108° 02' 55''     D-49-37-C-c 

Làng Kó DC xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 06' 28'' 108° 03' 00''     D-49-37-C-c 

Làng Wet DC xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 04' 58'' 108° 02' 08''     D-49-37-C-c 

Làng Xóa DC xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 08' 23'' 108° 03' 00''     D-49-37-C-a 

Làng Yar DC xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 06' 47'' 108° 03' 57''     D-49-37-C-c 

thôn Đoàn Kết DC xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 04' 44'' 108° 02' 19''     D-49-37-C-c 

thôn Ngô Sơn DC xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 05' 28'' 108° 02' 30''     D-49-37-C-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc Biển Hồ 
KX xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 08' 46'' 108° 01' 33''     D-49-37-C-a 

giáo xứ Plei Xóa KX xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 08' 25'' 108° 03' 22''     D-49-37-C-a 

nhà thờ Ngô Sơn KX xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 05' 32'' 108° 02' 31''     D-49-37-C-c 

núi Chư Jôr SV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 05' 18'' 108° 02' 55''     D-49-37-C-c 

núi Chư Me SV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 06' 11'' 108° 05' 15''     D-49-37-C-c 

núi Chư Nâm SV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 08' 10'' 108° 01' 59''     D-49-37-C-a 

núi Chư Prong SV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 08' 20'' 108° 00' 07''     D-49-37-C-a 

núi Kông Giang SV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 08' 08'' 108° 05' 04''     
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-c 

núi lửa Chư Đang Ya SV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 07' 42'' 108° 03' 05''     D-49-37-C-a 

Núi Một SV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 06' 01'' 108° 01' 11''     D-49-37-C-c 

hồ Tơ Nưng (Biển Hồ) TV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh 14° 02' 49'' 107° 59' 52''     D-49-37-C-c 

suối Ia Man Glou TV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh   14° 09' 51'' 108° 02' 49'' 14° 08' 43'' 108° 03' 13'' D-49-37-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Năng TV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh   14° 05' 48'' 108° 02' 52'' 14° 04' 39'' 108° 06' 30'' D-49-37-C-c 

suối Ia Pêng TV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh   14° 08' 48'' 108° 01' 58'' 14° 08' 14'' 108° 07' 07'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-c 

suối Ia Ro Nhing TV xã Chư Đang Ya H. Chư Păh   14° 08' 41'' 108° 00' 34'' 14° 05' 12'' 108° 01' 33'' D-49-37-C-c 

làng Hde DC xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh 14° 12' 31'' 108° 06' 26''     D-49-37-C-a 

làng Krăh DC xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh 14° 12' 06'' 108° 04' 48''     D-49-37-C-a 

Làng Mor DC xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh 14° 12' 02'' 108° 04' 31''     D-49-37-C-a 

Làng Om DC xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh 14° 11' 52'' 108° 05' 04''     D-49-37-C-a 

Làng Tuêk DC xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh 14° 12' 56'' 108° 03' 04''     D-49-37-C-a 

cầu Đak Pơ Tang KX xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh 14° 11' 37'' 108° 05' 43''     D-49-37-C-a 

cầu Ia Ta Ver KX xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh 14° 13' 06'' 108° 02' 42''     D-49-37-C-a 

cầu Ia Tar KX xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh 14° 12' 09'' 108° 04' 37''     D-49-37-C-a 

Quốc lộ 19D KX xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh   14° 02' 38'' 108° 15' 13'' 14° 14' 05'' 107° 59' 34'' D-49-37-C-a 

núi Bla Man SV xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh 14° 11' 08'' 108° 03' 12''     D-49-37-C-a 

suối Ia Krom TV xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh   13° 56' 05'' 108° 05' 12'' 14° 19' 06'' 108° 05' 10'' D-49-37-C-a 

suối Ia O TV xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh   14° 11' 53'' 108° 03' 18'' 14° 13' 11'' 108° 02' 48'' D-49-37-C-a 

suối Ia Tar TV xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh   14° 08' 44'' 108° 04' 47'' 14° 14' 26'' 108° 04' 35'' D-49-37-C-a 

suối Ia Tơ Ver TV xã Đăk Tơ Ver H. Chư Păh   14° 13' 49'' 107° 56' 39'' 14° 15' 27'' 108° 05' 44'' D-49-37-C-a 

làng Kon Băh DC xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 15' 54'' 108° 05' 37''     D-49-37-A-c 

làng Kon Chang DC xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 16' 08'' 108° 05' 40''     D-49-37-A-c 

làng Kon Hơ Nglẽh DC xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 16' 00'' 108° 05' 52''     D-49-37-A-c 

làng Kon Kơ Mõ DC xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 16' 46'' 108° 05' 52''     D-49-37-A-c 

làng Kon Măh DC xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 16' 22'' 108° 05' 51''     D-49-37-A-c 

làng Kon Pơ Nang DC xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 16' 01'' 108° 05' 45''     D-49-37-A-c 

làng Kon Sơ Bai DC xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 17' 03'' 108° 05' 59''     D-49-37-A-c 

làng Kon Sơ Lăl DC xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 16' 30'' 108° 06' 00''     D-49-37-A-c 

làng Kon Sơ Lăng DC xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 15' 31'' 108° 05' 26''     D-49-37-A-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Đông Bắc Chư Păh 
KX xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 18' 45'' 108° 08' 42''     D-49-37-A-c 

cầu Đak Pơ Tơng KX xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 16' 31'' 108° 05' 52''     D-49-37-A-c 

Nông trường cao su Hà Tây KX xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 15' 54'' 108° 05' 52''     D-49-37-A-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Kông Dia SV xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 15' 32'' 108° 08' 28''     D-49-37-A-d 

núi Kông Tơ Nung SV xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 15' 27'' 108° 04' 04''     D-49-37-A-c 

núi Kông Tơ Nung (Chư Te 

Lung) 
SV xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 16' 00'' 108° 03' 30''     D-49-37-A-c 

núi Kông Xu Xe SV xã Hà Tây H. Chư Păh 14° 23' 27'' 108° 13' 50''     D-49-37-A-b 

sông Đak Bla (Đắk Bla) TV xã Hà Tây H. Chư Păh   14° 21' 28'' 108° 08' 06'' 14° 19' 08'' 108° 05' 09'' 
D-49-37-A-d 

D-49-37-A-c 

sông Đak Pơ Ei (Đắk Poe) TV xã Hà Tây H. Chư Păh   14° 23' 05'' 108° 12' 19'' 14° 21' 06'' 108° 09' 06'' 
D-49-37-A-b 

D-49-37-A-d 

sông Đak Pơ Kei (Pơ Kei) TV xã Hà Tây H. Chư Păh   14° 14' 24'' 108° 18' 19'' 14° 21' 27'' 108° 08' 08'' D-49-37-A-d 

suối Đak Brêl TV xã Hà Tây H. Chư Păh   14° 19' 12'' 108° 08' 00'' 14° 19' 19'' 108° 05' 13'' 
D-49-37-A-c 

D-49-37-A-d 

suối Đak Kơ La TV xã Hà Tây H. Chư Păh   14° 19' 06'' 108° 08' 19'' 14° 16' 51'' 108° 05' 46'' D-49-37-A-c 

suối Đak Kơ Pi TV xã Hà Tây H. Chư Păh   14° 19' 58'' 108° 08' 18'' 14° 20' 49'' 108° 06' 39'' 
D-49-37-A-c 

D-49-37-A-d 

suối Đak Krăk TV xã Hà Tây H. Chư Păh   14° 18' 16'' 108° 08' 14'' 14° 17' 39'' 108° 06' 26'' D-49-37-A-c 

suối Đak Sơ Mei TV xã Hà Tây H. Chư Păh   14° 13' 37'' 108° 13' 48'' 14° 12' 40'' 108° 06' 29'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-b 

suối Ia Krom TV xã Hà Tây H. Chư Păh   13° 56' 05'' 108° 05' 12'' 14° 19' 06'' 108° 05' 10'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-A-c 

suối Ia Tar TV xã Hà Tây H. Chư Păh   14° 08' 44'' 108° 04' 47'' 14° 14' 26'' 108° 04' 35'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-A-c 

suối Ia Tơ Ver TV xã Hà Tây H. Chư Păh   14° 13' 49'' 107° 56' 39'' 14° 15' 27'' 108° 05' 44'' D-49-37-C-a 

Làng Bối DC xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 09' 59'' 107° 57' 22''     D-48-48-D-b 

làng H'reng DC xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 10' 34'' 107° 58' 05''     D-48-48-D-b 

làng Rơ Va DC xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 07' 57'' 107° 56' 49''     D-48-48-D-b 

Thôn 2 DC xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 08' 11'' 107° 57' 03''     D-48-48-D-b 

Thôn 3 DC xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 08' 54'' 107° 57' 06''     D-48-48-D-b 

Thôn 4 DC xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 11' 08'' 107° 57' 30''     D-48-48-D-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc Biển Hồ 
KX xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 08' 46'' 108° 01' 33''     D-49-37-C-a 

cầu Gia Lu 2 KX xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 07' 39'' 107° 56' 54''     D-48-48-D-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

cầu Hoà Phú KX xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 10' 27'' 107° 57' 20''     D-48-48-D-b 

cầu Ia Tơ Ven I KX xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 11' 23'' 107° 57' 29''     D-48-48-D-b 

đường Hồ Chí Minh KX xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-48-48-D-b 

núi Chư Jang SV xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 08' 09'' 107° 55' 56''     D-48-48-D-b 

núi Chư Jút SV xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 10' 43'' 107° 55' 58''     D-48-48-D-b 

núi Chư Prong SV xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 08' 20'' 108° 00' 07''     D-49-37-C-a 

núi Chư Ra Bu SV xã Hoà Phú H. Chư Păh 14° 09' 56'' 108° 00' 22''     D-49-37-C-a 

suối Ia Djol TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 08' 03'' 107° 58' 04'' 14° 07' 23'' 107° 57' 12'' D-48-48-D-b 

suối Ia Hreng TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 08' 48'' 108° 00' 26'' 14° 09' 56'' 107° 59' 58'' 
D-48-48-D-b 

D-49-37-C-a 

suối Ia Kram TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 08' 46'' 107° 58' 49'' 14° 11' 25'' 107° 56' 37'' D-48-48-D-b 

suối Ia Meneye TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 09' 59'' 108° 00' 14'' 14° 10' 38'' 107° 56' 49'' 
D-48-48-D-b 

D-49-37-C-a 

suối Ia Nat TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 08' 46'' 108° 00' 54'' 14° 12' 59'' 108° 00' 43'' D-49-37-C-a 

suối Ia Nhen TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 08' 24'' 107° 58' 32'' 14° 07' 25'' 107° 56' 20'' D-48-48-D-b 

suối Ia Rơ Ai TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 08' 11'' 107° 58' 28'' 14° 09' 00'' 107° 54' 04'' D-48-48-D-b 

suối Ia Roi TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 08' 23'' 107° 56' 40'' 14° 14' 35'' 107° 52' 42'' D-48-48-D-b 

suối Ia Tim TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 11' 25'' 107° 56' 37'' 14° 11' 06'' 107° 53' 25'' D-48-48-D-b 

suối Ia Tơ TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 10' 16'' 108° 00' 07'' 14° 11' 25'' 107° 56' 37'' D-48-48-D-b 

suối Rhone TV xã Hoà Phú H. Chư Păh   14° 08' 28'' 107° 59' 49'' 14° 10' 21'' 107° 57' 36'' D-48-48-D-b 

làng Bluk Blui DC xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 08' 59'' 107° 51' 42''     D-48-48-D-a 

Làng Bui DC xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 07' 46'' 107° 51' 10''     D-48-48-D-a 

làng Jruăng DC xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 08' 29'' 107° 51' 10''     D-48-48-D-a 

làng Mrông Ngó 3 DC xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 09' 02'' 107° 52' 59''     D-48-48-D-b 

làng Mrông Ngó 4 DC xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 08' 48'' 107° 53' 09''     D-48-48-D-b 

làng Mrông Yố 1 DC xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 09' 45'' 107° 52' 35''     D-48-48-D-b 

làng Mrông Yố 2 DC xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 09' 45'' 107° 52' 57''     D-48-48-D-b 

Thôn 1 DC xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 08' 51'' 107° 53' 02''     D-48-48-D-b 

Thôn 2 DC xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 08' 44'' 107° 53' 04''     D-48-48-D-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Ly 
KX xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 08' 11'' 107° 46' 16''     D-48-48-D-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Đường tỉnh 661 KX xã Ia Ka H. Chư Păh   14° 06' 09'' 107° 58' 16'' 14° 13' 07'' 107° 50' 03'' D-48-48-D-a 

núi Chư Pa To SV xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 08' 26'' 107° 52' 10''     
D-48-48-D-a 

D-48-48-D-b 

núi Chư Ta Kom SV xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 07' 24'' 107° 47' 56''     
D-48-48-D-a 

D-48-48-D-c 

hồ Ia Chrek TV xã Ia Ka H. Chư Păh 14° 10' 56'' 107° 53' 10''     D-48-48-D-b 

sông Ia Grai TV xã Ia Ka H. Chư Păh   14° 09' 49'' 107° 46' 30'' 14° 03' 53'' 107° 38' 44'' 

D-48-48-D-a 

D-48-48-D-c 

D-48-48-C-d 

suối Ia Kruh TV xã Ia Ka H. Chư Păh   14° 09' 58'' 107° 48' 21'' 14° 09' 15'' 107° 50' 14'' D-48-48-D-a 

suối Ia Ktol TV xã Ia Ka H. Chư Păh   14° 08' 08'' 107° 47' 23'' 14° 08' 56'' 107° 48' 11'' D-48-48-D-a 

suối Ia Nhing TV xã Ia Ka H. Chư Păh   14° 08' 06'' 107° 59' 20'' 14° 12' 49'' 107° 48' 42'' D-48-48-D-a 

suối Ia Rơ Ai TV xã Ia Ka H. Chư Păh   14° 08' 11'' 107° 58' 28'' 14° 09' 00'' 107° 54' 04'' D-48-48-D-b 

suối Ia Roi TV xã Ia Ka H. Chư Păh   14° 08' 23'' 107° 56' 40'' 14° 14' 35'' 107° 52' 42'' D-48-48-D-b 

suối Ia Tche TV xã Ia Ka H. Chư Păh   14° 07' 32'' 107° 51' 08'' 14° 07' 08'' 107° 50' 39'' 
D-48-48-D-c 

D-48-48-D-a 

suối Ta Lo TV xã Ia Ka H. Chư Păh   14° 08' 26'' 107° 46' 48'' 14° 03' 19'' 107° 50' 48'' D-48-48-D-a 

làng Broch DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 12' 49'' 108° 01' 31''     D-49-37-C-a 

làng Grut DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 12' 25'' 107° 56' 45''     D-48-48-D-c 

Làng Kách DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 12' 50'' 108° 00' 32''     D-49-37-C-a 

làng Klên DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 13' 30'' 108° 02' 15''     D-49-37-C-a 

Làng Pok DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 12' 38'' 107° 57' 34''     D-48-48-D-b 

làng Rơvai DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 11' 14'' 107° 58' 04''     D-48-48-D-b 

làng Tơ Ver DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 13' 25'' 108° 01' 48''     D-49-37-C-a 

làng Tơ Vơn 1 DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 13' 52'' 107° 59' 39''     D-48-48-D-b 

làng Tơ Vơn 2 DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 13' 14'' 107° 59' 37''     D-48-48-D-b 

thôn Đại An 1 DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 12' 59'' 107° 58' 28''     D-48-48-D-b 

thôn Đại An 2 DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 13' 13'' 107° 58' 51''     D-48-48-D-b 

thôn Tân Lập DC xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 11' 37'' 107° 57' 28''     D-48-48-D-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Đông Bắc Chư Păh 
KX xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 18' 45'' 108° 08' 42''     D-48-48-D-b 

cầu Ia Ta Ver KX xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 13' 06'' 108° 02' 42''     D-49-37-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

cầu Ia Tơ Ven KX xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 13' 33'' 108° 01' 11''     D-49-37-C-a 

cầu Ia Tơ Ven I KX xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 11' 23'' 107° 57' 29''     D-48-48-D-b 

cầu Ia Tơ Ven II KX xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 12' 50'' 107° 58' 11''     D-48-48-D-b 

Cụm Công nghiệp và Tiểu 

thủ công nghiệp huyện Chư 

Păh 

KX xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 11' 58'' 107° 57' 42''     D-48-48-D-b 

đường Hồ Chí Minh KX xã Ia Khươl H. Chư Păh   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-48-48-D-b 

Quốc lộ 19D KX xã Ia Khươl H. Chư Păh   14° 02' 38'' 108° 15' 13'' 14° 14' 05'' 107° 59' 34'' D-48-48-D-b 

Trường Trung học phổ thông 

Phạm Hồng Thái 
KX xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 12' 24'' 107° 57' 49''     D-48-48-D-b 

núi Bla Man SV xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 11' 08'' 108° 03' 12''     D-49-37-C-a 

núi Chư H'Răng (Chư 

H'Reng) 
SV xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 16' 31'' 108° 01' 58''     D-49-37-A-c 

núi Chư Pao SV xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 14' 37'' 107° 58' 41''     D-48-48-D-b 

núi Chư Pau SV xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 12' 42'' 107° 59' 35''     D-48-48-D-b 

núi Chư Ra Bu SV xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 09' 56'' 108° 00' 22''     D-49-37-C-a 

núi Chư Thới SV xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 14' 08'' 107° 58' 27''     D-48-48-D-b 

núi Chư Thới (Chư Thơi) SV xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 14' 38'' 107° 56' 41''     D-48-48-D-b 

núi Kông Tơ Nung (Chư Te 

Lung) 
SV xã Ia Khươl H. Chư Păh 14° 16' 00'' 108° 03' 30''     D-49-37-C-a 

suối Ia Chi TV xã Ia Khươl H. Chư Păh   14° 14' 12'' 107° 58' 52'' 14° 13' 22'' 107° 59' 39'' D-48-48-D-b 

suối Ia Diom TV xã Ia Khươl H. Chư Păh   14° 14' 01'' 107° 58' 33'' 14° 13' 06'' 107° 59' 09'' D-48-48-D-b 

suối Ia Khươl TV xã Ia Khươl H. Chư Păh   14° 11' 44'' 107° 58' 40'' 14° 11' 20'' 107° 57' 14'' D-48-48-D-b 

suối Ia Nat TV xã Ia Khươl H. Chư Păh   14° 08' 46'' 108° 00' 54'' 14° 12' 59'' 108° 00' 43'' D-49-37-C-a 

suối Ia Rat TV xã Ia Khươl H. Chư Păh   14° 13' 40'' 107° 58' 16'' 14° 12' 51'' 107° 58' 06'' D-48-48-D-b 

suối Ia Tơ TV xã Ia Khươl H. Chư Păh   14° 10' 16'' 108° 00' 07'' 14° 11' 25'' 107° 56' 37'' D-48-48-D-b 

suối Ia Tơ Ver TV xã Ia Khươl H. Chư Păh   14° 13' 49'' 107° 56' 39'' 14° 15' 27'' 108° 05' 44'' 
D-48-48-D-b 

D-49-37-C-a 

Làng Díp DC xã Ia Kreng H. Chư Păh 14° 12' 04'' 107° 41' 50''     D-48-48-C-b 

làng Dóch 1 DC xã Ia Kreng H. Chư Păh 14° 11' 30'' 107° 46' 21''     D-48-48-D-a 

làng Dóch 2 DC xã Ia Kreng H. Chư Păh 14° 11' 30'' 107° 45' 20''     D-48-48-D-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Ly 
KX xã Ia Kreng H. Chư Păh 14° 08' 11'' 107° 46' 16''     D-48-48-D-a 

núi Chư Pa SV xã Ia Kreng H. Chư Păh 14° 10' 13'' 107° 43' 42''     D-48-48-C-b 

núi Chư Thông Dap SV xã Ia Kreng H. Chư Păh 14° 11' 23'' 107° 47' 32''     D-48-48-D-a 

núi Chư Tol Lep SV xã Ia Kreng H. Chư Păh 14° 09' 33'' 107° 46' 53''     D-48-48-D-a 

sông Ia Grai TV xã Ia Kreng H. Chư Păh   14° 09' 49'' 107° 46' 30'' 14° 03' 53'' 107° 38' 44'' D-48-48-D-a 

sông Sê San TV xã Ia Kreng H. Chư Păh   14° 13' 42'' 107° 49' 39'' 13° 47' 41'' 107° 26' 56'' 
D-48-48-D-a 

D-48-48-C-b 

làng A Mơng DC xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 10' 10'' 107° 50' 37''     D-48-48-D-a 

Làng Al DC xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 11' 12'' 107° 52' 06''     D-48-48-D-a 

làng Kép 1 DC xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 10' 35'' 107° 50' 56''     D-48-48-D-a 

làng Kép 2 DC xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 10' 59'' 107° 50' 37''     D-48-48-D-a 

Làng Phung DC xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 11' 10'' 107° 50' 59''     D-48-48-D-a 

thôn Ia Lôk DC xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 10' 37'' 107° 51' 26''     D-48-48-D-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Ly 
KX xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 08' 11'' 107° 46' 16''     D-48-48-D-a 

cầu Ry Ninh 1 KX xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 10' 55'' 107° 49' 28''     D-48-48-D-a 

cầu Ry Ninh 2 KX xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 12' 07'' 107° 48' 42''     D-48-48-D-a 

Đường tỉnh 661 KX xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh   14° 06' 09'' 107° 58' 16'' 14° 13' 07'' 107° 50' 03'' D-48-48-D-a 

núi Chư Bêu Jong SV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 10' 05'' 107° 48' 32''     D-48-48-D-a 

núi Chư Thông Dap SV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 11' 23'' 107° 47' 32''     D-48-48-D-a 

núi Chư Tol Lep SV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 09' 33'' 107° 46' 53''     D-48-48-D-a 

hồ Ia Mơ Nông TV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh 14° 10' 47'' 107° 51' 52''     D-48-48-D-a 

sông Ia Grai TV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh   14° 09' 49'' 107° 46' 30'' 14° 03' 53'' 107° 38' 44'' D-48-48-D-a 

sông Sê San TV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh   14° 13' 42'' 107° 49' 39'' 13° 47' 41'' 107° 26' 56'' D-48-48-D-a 

suối Ia Kram TV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh   14° 10' 00'' 107° 49' 17'' 14° 09' 41'' 107° 50' 04'' D-48-48-D-a 

suối Ia Kruh TV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh   14° 09' 58'' 107° 48' 21'' 14° 09' 15'' 107° 50' 14'' D-48-48-D-a 

suối Ia Ktol TV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh   14° 08' 08'' 107° 47' 23'' 14° 08' 56'' 107° 48' 11'' D-48-48-D-a 

suối Ia Nhing TV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh   14° 08' 06'' 107° 59' 20'' 14° 12' 49'' 107° 48' 42'' D-48-48-D-a 

suối Ia Roi TV xã Ia Mơ Nông H. Chư Păh   14° 08' 23'' 107° 56' 40'' 14° 14' 35'' 107° 52' 42'' 
D-48-48-D-a 

D-48-48-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Làng Bàng DC xã Ia Nhin H. Chư Păh 14° 06' 43'' 107° 51' 36''     D-48-48-D-c 

làng Kênh Chóp DC xã Ia Nhin H. Chư Păh 14° 07' 43'' 107° 53' 07''     D-48-48-D-b 

Thôn 1 DC xã Ia Nhin H. Chư Păh 14° 07' 56'' 107° 53' 24''     D-48-48-D-b 

Thôn 2 DC xã Ia Nhin H. Chư Păh 14° 07' 37'' 107° 53' 20''     D-48-48-D-b 

Thôn 3 DC xã Ia Nhin H. Chư Păh 14° 07' 36'' 107° 53' 37''     D-48-48-D-b 

Thôn 6 DC xã Ia Nhin H. Chư Păh 14° 05' 46'' 107° 51' 15''     D-48-48-D-c 

Thôn 7 DC xã Ia Nhin H. Chư Păh 14° 05' 11'' 107° 50' 54''     D-48-48-D-c 

thôn Ia Sik DC xã Ia Nhin H. Chư Păh 14° 06' 17'' 107° 51' 21''     D-48-48-D-c 

Đường tỉnh 661 KX xã Ia Nhin H. Chư Păh   14° 06' 09'' 107° 58' 16'' 14° 13' 07'' 107° 50' 03'' D-48-48-D-a 

hồ Thôn 6 TV xã Ia Nhin H. Chư Păh 14° 05' 33'' 107° 51' 18''     D-48-48-D-c 

hồ Thôn 7 TV xã Ia Nhin H. Chư Păh 14° 05' 16'' 107° 50' 45''     D-48-48-D-c 

suối Ia Nhing TV xã Ia Nhin H. Chư Păh   14° 08' 06'' 107° 59' 20'' 14° 12' 49'' 107° 48' 42'' 
D-48-48-D-c 

D-48-48-D-d 

suối Ia Rơ Ai TV xã Ia Nhin H. Chư Păh   14° 08' 11'' 107° 58' 28'' 14° 09' 00'' 107° 54' 04'' D-48-48-D-b 

suối Ia Roi TV xã Ia Nhin H. Chư Păh   14° 08' 23'' 107° 56' 40'' 14° 14' 35'' 107° 52' 42'' D-48-48-D-b 

Làng Kênh DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 16' 09'' 107° 53' 02''     D-48-48-B-d 

Làng Kép DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 12' 35'' 107° 54' 05''     D-48-48-D-b 

làng Kte DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 12' 56'' 107° 55' 43''     D-48-48-D-b 

Làng Lút DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 12' 44'' 107° 54' 50''     D-48-48-D-b 

Làng Óp DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 13' 09'' 107° 54' 22''     D-48-48-D-b 

Làng Or DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 13' 32'' 107° 54' 53''     D-48-48-D-b 

làng Prép DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 12' 55'' 107° 55' 21''     D-48-48-D-b 

Làng Rồi DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 14' 23'' 107° 55' 30''     D-48-48-D-b 

Làng Roih DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 11' 55'' 107° 55' 30''     D-48-48-D-b 

Làng Tum DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 16' 11'' 107° 52' 55''     D-48-48-B-d 

làng Yăng 2 DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 11' 22'' 107° 53' 13''     D-48-48-D-b 

làng Yăng 3 DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 11' 54'' 107° 53' 11''     D-48-48-D-b 

Làng Yút DC xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 15' 52'' 107° 52' 48''     D-48-48-B-d 

núi Chư Jút SV xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 10' 43'' 107° 55' 58''     D-48-48-D-b 

núi Chư Thới (Chư Thơi) SV xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 14' 38'' 107° 56' 41''     D-48-48-D-b 

hồ Ia Chrêch TV xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 11' 33'' 107° 55' 22''     D-48-48-D-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

hồ Ia Thu TV xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 13' 03'' 107° 54' 11''     D-48-48-D-b 

hồ Ia Xreng TV xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 12' 16'' 107° 54' 21''     D-48-48-D-b 

hồ Tca TV xã Ia Phí H. Chư Păh 14° 11' 45'' 107° 55' 20''     D-48-48-D-b 

suối Ia Chia TV xã Ia Phí H. Chư Păh   14° 13' 21'' 107° 56' 36'' 14° 13' 40'' 107° 52' 58'' D-48-48-D-b 

suối Ia Mút TV xã Ia Phí H. Chư Păh   14° 13' 34'' 107° 55' 56'' 14° 15' 41'' 107° 53' 46'' 
D-48-48-B-d 

D-48-48-D-b 

suối Ia Pok TV xã Ia Phí H. Chư Păh   14° 12' 53'' 107° 56' 51'' 14° 13' 15'' 107° 52' 37'' D-48-48-D-b 

suối Ia Roi TV xã Ia Phí H. Chư Păh   14° 08' 23'' 107° 56' 40'' 14° 14' 35'' 107° 52' 42'' 
D-48-48-D-a 

D-48-48-D-d 

suối Ia Tim TV xã Ia Phí H. Chư Păh   14° 11' 25'' 107° 56' 37'' 14° 11' 06'' 107° 53' 25'' D-48-48-D-b 

Làng Kênh DC xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh 14° 07' 10'' 107° 54' 48''     D-48-48-D-d 

Thôn 1 DC xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh 14° 06' 21'' 107° 55' 33''     D-48-48-D-d 

Thôn 2 DC xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh 14° 06' 46'' 107° 54' 45''     D-48-48-D-d 

Thôn 3 DC xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh 14° 05' 48'' 107° 56' 07''     D-48-48-D-d 

Thôn 5 DC xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh 14° 07' 15'' 107° 54' 04''     D-48-48-D-d 

cầu Ia Hrung KX xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh 14° 05' 55'' 107° 55' 45''     D-48-48-D-a 

chùa Phước Sơn KX xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh 14° 06' 14'' 107° 55' 21''     D-48-48-D-d 

Đường tỉnh 661 KX xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh   14° 06' 09'' 107° 58' 16'' 14° 13' 07'' 107° 50' 03'' D-48-48-D-a 

giáo xứ Minh Đức KX xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh 14° 06' 22'' 107° 55' 44''     D-48-48-D-d 

núi Chư Jang SV xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh 14° 08' 09'' 107° 55' 56''     D-48-48-D-b 

suối Ia Mơ Nu TV xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh   14° 06' 36'' 107° 57' 25'' 14° 06' 58'' 107° 55' 16'' D-48-48-D-d 

suối Ia Nhing TV xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh   14° 08' 06'' 107° 59' 20'' 14° 12' 49'' 107° 48' 42'' D-48-48-D-d 

suối Ia Rơ Ai TV xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh   14° 08' 11'' 107° 58' 28'' 14° 09' 00'' 107° 54' 04'' D-48-48-D-d 

suối Ia Rơn Hing TV xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh   14° 03' 34'' 108° 00' 05'' 14° 05' 37'' 107° 56' 04'' D-48-48-D-d 

suối Ia Txao TV xã Nghĩa Hoà H. Chư Păh   14° 05' 25'' 107° 55' 45'' 14° 05' 44'' 107° 54' 53'' D-48-48-D-d 

làng Brông DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 03' 41'' 107° 58' 46''     D-48-48-D-d 

Làng Bui DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 04' 05'' 107° 59' 04''     D-48-48-D-d 

làng Ea Lũh DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 05' 50'' 107° 59' 19''     D-48-48-D-d 

làng Klung DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 05' 06'' 107° 57' 16''     D-48-48-D-d 

Làng Nhing DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 05' 38'' 108° 00' 49''     D-49-37-C-c 

Thôn 1 DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 03' 56'' 108° 00' 43''     D-48-48-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Thôn 2 DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 04' 10'' 108° 00' 16''     D-49-37-C-c 

Thôn 4 DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 04' 18'' 107° 59' 16''     D-48-48-D-d 

Thôn 5 DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 04' 35'' 107° 58' 41''     D-48-48-D-d 

Thôn 6 DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 04' 49'' 107° 59' 27''     D-48-48-D-d 

Thôn 7 DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 04' 46'' 107° 58' 48''     D-48-48-D-d 

Thôn 8 DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 05' 11'' 107° 59' 02''     D-48-48-D-d 

Thôn 9 DC xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 05' 26'' 107° 58' 43''     D-48-48-D-d 

cầu Ninh Hoà KX xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 05' 44'' 107° 58' 24''     D-48-48-D-d 

cầu Suối Vôi KX xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 03' 51'' 107° 59' 11''     D-48-48-D-d 

chùa Bửu Minh KX xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 04' 01'' 108° 00' 42''     D-49-37-C-c 

Công ty cổ phần Xi măng 

Sông Đà Yaly 
KX xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 05' 28'' 107° 58' 54''     D-48-48-D-d 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Chè Biển Hồ 
KX xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 04' 43'' 107° 59' 16''     D-48-48-D-d 

đường Hồ Chí Minh KX xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-48-48-D-d 

nhà thờ Đức bà Biển Hồ KX xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 04' 25'' 108° 00' 21''     D-49-37-C-c 

núi Chư Prong SV xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 08' 20'' 108° 00' 07''     D-49-37-C-a 

hồ Tơ Nưng (Biển Hồ) TV xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh 14° 02' 49'' 107° 59' 52''     
D-48-48-D-d 

D-49-37-C-c 

suối Ia Goh TV xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh   14° 08' 08'' 108° 00' 01'' 14° 07' 18'' 108° 00' 49'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-c 

suối Ia Jo TV xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh   14° 06' 18'' 108° 00' 12'' 14° 05' 47'' 108° 01' 06'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-c 

suối Ia Nhing TV xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh   14° 08' 06'' 107° 59' 20'' 14° 12' 49'' 107° 48' 42'' D-48-48-D-d 

suối Ia Ro Nhing TV xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh   14° 08' 41'' 108° 00' 34'' 14° 05' 12'' 108° 01' 33'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-c 

suối Ia Rơn Hing TV xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh   14° 03' 34'' 108° 00' 05'' 14° 05' 37'' 107° 56' 04'' 
D-48-48-D-d 

D-49-37-C-c 

suối Ia Tang TV xã Nghĩa Hưng H. Chư Păh   14° 06' 30'' 107° 59' 43'' 14° 05' 44'' 107° 58' 58'' D-48-48-D-d 

Làng Bò DC TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 51'' 107° 54' 04''     D-48-60-B-d 

Thôn 6 DC TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 04'' 107° 53' 15''     D-48-60-B-d 

thôn Đông Hà DC TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 19'' 107° 52' 49''     D-48-60-D-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Tổ dân phố 1 DC TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 48'' 107° 53' 20''     D-48-60-B-d 

Tổ dân phố 2 DC TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 14'' 107° 53' 12''     D-48-60-B-d 

Tổ dân phố 3 DC TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 34'' 107° 52' 54''     D-48-60-B-d 

Tổ dân phố 5 DC TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 30'' 107° 52' 33''     D-48-60-B-d 

Tổ dân phố 6 DC TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 11'' 107° 52' 30''     D-48-60-B-c 

Bệnh viện Đa khoa huyện 

Chư Prông 
KX TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 46'' 107° 53' 13''     D-48-60-B-d 

đường Hùng Vương KX TT. Chư Prông H. Chư Prông   13° 45' 36'' 107° 53' 23'' 13° 44' 54'' 107° 51' 57'' 

D-48-60-B-c 

D-48-60-B-d 

D-48-60-D-a 

Đường tỉnh 663 KX TT. Chư Prông H. Chư Prông   13° 51' 30'' 107° 56' 25'' 13° 34' 17'' 107° 42' 04'' 

D-48-60-B-c 

D-48-60-B-d 

D-48-60-D-a 

Nghĩa trang Chư Prông KX TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 47'' 107° 52' 53''     D-48-60-B-d 

Nghĩa trang liệt sỹ huyện 

Chư Prông 
KX TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 18'' 107° 53' 32''     D-48-60-B-d 

Trường phổ thông dân tộc 

nội trú huyện Chư Prông 
KX TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 25'' 107° 52' 57''     D-48-60-B-d 

Trường Trung học phổ thông 

Lê Quý Đôn 
KX TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 25'' 107° 52' 51''     D-48-60-B-d 

núi Chư Yah SV TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 53'' 107° 56' 18''     D-48-60-B-d 

hồ Chư Prông TV TT. Chư Prông H. Chư Prông 13° 45' 27'' 107° 53' 47''     D-48-60-B-d 

suối Ia Drang TV TT. Chư Prông H. Chư Prông   13° 53' 07'' 108° 00' 32'' 13° 37' 12'' 107° 34' 19'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-B-d 

suối Ia Grang TV TT. Chư Prông H. Chư Prông   13° 46' 19'' 107° 54' 35'' 13° 46' 00'' 107° 52' 53'' D-48-60-B-d 

suối Ia Meur TV TT. Chư Prông H. Chư Prông   13° 49' 50'' 107° 59' 33'' 13° 22' 34'' 107° 42' 09'' D-48-60-D-b 

thôn Bình An DC xã Bàu Cạn H. Chư Prông 13° 51' 47'' 107° 56' 32''     D-48-60-B-d 

thôn Đoàn kết DC xã Bàu Cạn H. Chư Prông 13° 51' 32'' 107° 56' 38''     D-48-60-B-d 

thôn Đồng Tâm DC xã Bàu Cạn H. Chư Prông 13° 51' 48'' 107° 57' 27''     D-48-60-B-d 

thôn Hoà Bình DC xã Bàu Cạn H. Chư Prông 13° 51' 20'' 107° 55' 50''     D-48-60-B-d 

thôn Ia Mua DC xã Bàu Cạn H. Chư Prông 13° 49' 49'' 107° 56' 36''     D-48-60-B-d 

thôn Tây Hồ DC xã Bàu Cạn H. Chư Prông 13° 52' 11'' 107° 53' 09''     D-48-60-B-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Công ty cổ phần chè Bàu 

Cạn 
KX xã Bàu Cạn H. Chư Prông 13° 51' 39'' 107° 56' 33''     D-48-60-B-d 

Đường tỉnh 663 KX xã Bàu Cạn H. Chư Prông   13° 51' 30'' 107° 56' 25'' 13° 34' 17'' 107° 42' 04'' D-48-60-B-d 

Quốc lộ 19 KX xã Bàu Cạn H. Chư Prông   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 

D-48-60-B-d 

D-48-60-B-d 

D-49-49-A-a 

hồ Hoàng Ân TV xã Bàu Cạn H. Chư Prông 13° 49' 30'' 107° 57' 07''     D-48-60-B-d 

suối Ia Ding TV xã Bàu Cạn H. Chư Prông   13° 51' 48'' 107° 52' 07'' 13° 50' 44'' 107° 51' 32'' D-48-60-B-c 

suối Ia Drang TV xã Bàu Cạn H. Chư Prông   13° 53' 07'' 108° 00' 32'' 13° 37' 12'' 107° 34' 19'' D-48-60-B-d 

suối Ia Kành TV xã Bàu Cạn H. Chư Prông   13° 51' 35'' 107° 54' 55'' 13° 48' 54'' 107° 50' 16'' D-48-60-B-d 

suối Ia Mur TV xã Bàu Cạn H. Chư Prông   13° 51' 46'' 107° 57' 57'' 13° 46' 45'' 107° 54' 02'' D-48-60-B-d 

suối Ia Puch TV xã Bàu Cạn H. Chư Prông   13° 53' 29'' 108° 00' 16'' 13° 36' 15'' 107° 43' 01'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-D-a 

suối Ia Tok TV xã Bàu Cạn H. Chư Prông   13° 51' 28'' 107° 55' 37'' 13° 49' 08'' 107° 51' 01'' D-48-60-B-d 

Làng Bàng DC xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 48' 14'' 107° 52' 00''     D-48-60-B-c 

Làng Đê DC xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 50' 17'' 107° 51' 07''     D-48-60-B-c 

Làng Kành DC xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 47' 55'' 107° 51' 30''     D-48-60-B-c 

Làng Mui DC xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 47' 55'' 107° 50' 39''     D-48-60-B-c 

thôn Tân Lạc DC xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 49' 10'' 107° 52' 15''     D-48-60-B-c 

thôn Thanh Bình DC xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 50' 02'' 107° 50' 49''     D-48-60-B-c 

cầu Bạch Hổ KX xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 48' 35'' 107° 52' 22''     D-48-60-B-c 

cầu Nước Pít KX xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 50' 32'' 107° 49' 15''     D-48-60-B-c 

cầu Tân Lạc KX xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 49' 33'' 107° 51' 37''     D-48-60-B-c 

cầu Thanh Bình KX xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 50' 08'' 107° 50' 25''     D-48-60-B-c 

chùa Bửu Sơn KX xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 49' 52'' 107° 50' 55''     D-48-60-B-c 

chùa Bửu Tân KX xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 49' 06'' 107° 52' 09''     D-48-60-B-c 

Công ty cổ phần thương mại 

Tây Gia Lai 
KX xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 50' 04'' 107° 49' 42''     D-48-60-B-c 

giáo xứ Thanh Bình KX xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 50' 08'' 107° 50' 47''     D-48-60-B-c 

Quốc lộ 19 KX xã Bình Giáo H. Chư Prông   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-B-d 

núi Chư Gốt SV xã Bình Giáo H. Chư Prông 13° 51' 28'' 107° 50' 07''     D-48-60-B-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Ding TV xã Bình Giáo H. Chư Prông   13° 51' 48'' 107° 52' 07'' 13° 50' 44'' 107° 51' 32'' D-48-60-B-c 

suối Ia Kành TV xã Bình Giáo H. Chư Prông   13° 51' 35'' 107° 54' 55'' 13° 48' 54'' 107° 50' 16'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-B-d 

suối Ia Kraih TV xã Bình Giáo H. Chư Prông   13° 52' 39'' 107° 49' 23'' 13° 48' 40'' 107° 49' 53'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-c 

suối Ia Puch TV xã Bình Giáo H. Chư Prông   13° 53' 29'' 108° 00' 16'' 13° 36' 15'' 107° 43' 01'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-D-a 

suối Ia Tok TV xã Bình Giáo H. Chư Prông   13° 51' 28'' 107° 55' 37'' 13° 49' 08'' 107° 51' 01'' D-48-60-B-c 

Làng Anh DC xã Ia Bang H. Chư Prông 13° 45' 37'' 107° 59' 15''     D-48-60-B-d 

làng Bang Ngol DC xã Ia Bang H. Chư Prông 13° 41' 23'' 107° 58' 35''     D-48-60-D-b 

làng Mút Thong DC xã Ia Bang H. Chư Prông 13° 41' 55'' 107° 57' 38''     D-48-60-D-b 

Làng Nét DC xã Ia Bang H. Chư Prông 13° 44' 03'' 107° 58' 25''     D-48-60-D-b 

làng Tơr Bang DC xã Ia Bang H. Chư Prông 13° 43' 06'' 107° 59' 36''     D-48-60-D-b 

thôn Cát Tân DC xã Ia Bang H. Chư Prông 13° 41' 31'' 107° 59' 46''     D-48-60-D-b 

suối Ia Glai TV xã Ia Bang H. Chư Prông   13° 46' 51'' 108° 00' 26'' 13° 24' 39'' 107° 48' 43'' 
D-48-60-B-d 

D-49-49-A-c 

suối Ia Tôr TV xã Ia Bang H. Chư Prông   13° 47' 05'' 107° 59' 30'' 13° 37' 26'' 107° 56' 13'' D-48-60-D-b 

suối Ia Wué TV xã Ia Bang H. Chư Prông   13° 44' 49'' 107° 59' 27'' 13° 37' 29'' 107° 58' 34'' D-48-60-D-b 

làng Bạk - Kuao DC xã Ia Băng H. Chư Prông 13° 47' 39'' 107° 59' 58''     D-48-60-B-d 

làng Klãh - Băng DC xã Ia Băng H. Chư Prông 13° 47' 51'' 107° 59' 49''     D-48-60-B-d 

làng Phun - Thanh DC xã Ia Băng H. Chư Prông 13° 47' 00'' 107° 59' 35''     D-48-60-B-d 

thôn Phú Mỹ DC xã Ia Băng H. Chư Prông 13° 48' 42'' 108° 00' 08''     D-49-49-A-c 

thôn Phú Tân DC xã Ia Băng H. Chư Prông 13° 51' 40'' 107° 59' 47''     D-48-60-B-d 

thôn Phú Vinh DC xã Ia Băng H. Chư Prông 13° 49' 33'' 107° 59' 56''     D-48-60-B-d 

chùa Phú Mỹ KX xã Ia Băng H. Chư Prông 13° 48' 30'' 108° 00' 07''     D-49-49-A-c 

đường Hồ Chí Minh KX xã Ia Băng H. Chư Prông   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' 

D-48-60-B-d 

D-49-49-A-a 

D-49-49-A-c 

Đường tỉnh 665 KX xã Ia Băng H. Chư Prông   13° 47' 49'' 108° 00' 07'' 13° 27' 31'' 107° 41' 36'' 
D-48-60-B-d 

D-49-49-A-c 

Khu Công nghiệp Nam 

Pleiku 
KX xã Ia Băng H. Chư Prông 13° 49' 44'' 108° 00' 07''     D-49-49-A-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

nhà thờ Phú Mỹ KX xã Ia Băng H. Chư Prông 13° 48' 37'' 108° 00' 06''     D-49-49-A-c 

suối Ia Drang TV xã Ia Băng H. Chư Prông   13° 53' 07'' 108° 00' 32'' 13° 37' 12'' 107° 34' 19'' 

D-48-60-B-b 

D-48-60-B-d 

D-49-49-A-a 

suối Ia Glai TV xã Ia Băng H. Chư Prông   13° 46' 51'' 108° 00' 26'' 13° 24' 39'' 107° 48' 43'' 
D-48-60-B-d 

D-49-49-A-c 

suối Ia Meur TV xã Ia Băng H. Chư Prông   13° 49' 50'' 107° 59' 33'' 13° 22' 34'' 107° 42' 09'' D-48-60-B-d 

suối Ia Tôr TV xã Ia Băng H. Chư Prông   13° 47' 05'' 107° 59' 30'' 13° 37' 26'' 107° 56' 13'' D-48-60-B-d 

suối Ia Tơr TV xã Ia Băng H. Chư Prông   13° 47' 59'' 107° 58' 14'' 13° 45' 44'' 107° 57' 38'' D-48-60-B-d 

Làng Gà DC xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 41' 33'' 107° 49' 16''     D-48-60-D-a 

làng Iắt DC xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 43' 51'' 107° 51' 07''     D-48-60-D-a 

Làng Khơr DC xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 39' 57'' 107° 47' 55''     D-48-60-D-a 

làng Klũh Klãh DC xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 44' 24'' 107° 51' 49''     D-48-60-D-a 

Làng Riêng DC xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 41' 00'' 107° 48' 35''     D-48-60-D-a 

Làng Sơr DC xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 42' 19'' 107° 50' 11''     D-48-60-D-a 

làng Tnao DC xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 40' 29'' 107° 48' 07''     D-48-60-D-a 

thôn Đoàn Kết DC xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 43' 32'' 107° 50' 43''     D-48-60-D-a 

thôn Ninh Hoà DC xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 43' 08'' 107° 50' 19''     D-48-60-D-a 

thôn Ninh Phúc DC xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 43' 12'' 107° 51' 49''     D-48-60-D-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Puch 
KX xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 35' 37'' 107° 38' 00''     D-48-60-C-d 

Cầu Bản KX xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 39' 08'' 107° 47' 14''     D-48-60-D-a 

cầu Ia Drang KX xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 42' 56'' 107° 49' 34''     D-48-60-D-a 

đường Hùng Vương KX xã Ia Boòng H. Chư Prông   13° 45' 36'' 107° 53' 23'' 13° 44' 54'' 107° 51' 57'' D-48-60-D-a 

Đường tỉnh 663 KX xã Ia Boòng H. Chư Prông   13° 51' 30'' 107° 56' 25'' 13° 34' 17'' 107° 42' 04'' D-48-60-D-a 

Nhà máy Chế biến mủ cao 

su Chư Prông 
KX xã Ia Boòng H. Chư Prông 13° 44' 11'' 107° 50' 55''     D-48-60-D-a 

suối Ia Drang TV xã Ia Boòng H. Chư Prông   13° 53' 07'' 108° 00' 32'' 13° 37' 12'' 107° 34' 19'' D-48-60-D-a 

suối Ia Meur TV xã Ia Boòng H. Chư Prông   13° 49' 50'' 107° 59' 33'' 13° 22' 34'' 107° 42' 09'' 
D-48-60-D-a 

D-48-60-D-b 

suối Ia Tu TV xã Ia Boòng H. Chư Prông   13° 39' 05'' 107° 47' 56'' 13° 38' 32'' 107° 47' 42'' D-48-60-D-a 

làng Klũ DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 45' 33'' 107° 49' 13''     D-48-60-B-c 



45 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Làng La DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 46' 21'' 107° 52' 38''     D-48-60-B-d 

Làng Ó DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 45' 29'' 107° 51' 05''     D-48-60-B-c 

làng Xung Beng DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 44' 36'' 107° 50' 34''     D-48-60-D-a 

Thôn 10 DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 45' 59'' 107° 52' 19''     D-48-60-B-c 

thôn An Hoà DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 44' 44'' 107° 50' 46''     D-48-60-D-a 

thôn Bình Thanh DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 46' 10'' 107° 50' 48''     D-48-60-B-c 

thôn Đức Nghĩa DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 47' 07'' 107° 53' 13''     D-48-60-B-d 

thôn Hợp Hoà DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 44' 32'' 107° 51' 11''     D-48-60-D-a 

thôn Hợp Thắng DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 44' 48'' 107° 51' 24''     D-48-60-D-a 

thôn Nhân Hoà DC xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 45' 08'' 107° 51' 02''     D-48-60-B-c 

Cầu 16 KX xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 44' 43'' 107° 50' 58''     D-48-60-D-a 

cầu Nhân Hoà KX xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 45' 01'' 107° 51' 05''     D-48-60-B-c 

Đường tỉnh 663 KX xã Ia Drang H. Chư Prông   13° 51' 30'' 107° 56' 25'' 13° 34' 17'' 107° 42' 04'' D-48-60-D-a 

Nhà máy Thuỷ điện Ia 

Drang 2 
KX xã Ia Drang H. Chư Prông 13° 44' 12'' 107° 50' 27''     D-48-60-D-a 

suối Ia Drang TV xã Ia Drang H. Chư Prông   13° 53' 07'' 108° 00' 32'' 13° 37' 12'' 107° 34' 19'' 

D-48-60-B-c 

D-48-60-B-d 

D-48-60-D-a 

suối Ia Plok TV xã Ia Drang H. Chư Prông   13° 44' 53'' 107° 50' 13'' 13° 43' 49'' 107° 48' 10'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-D-a 

suối Ia Puch TV xã Ia Drang H. Chư Prông   13° 53' 29'' 108° 00' 16'' 13° 36' 15'' 107° 43' 01'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-D-a 

Làng Khôi DC xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 34' 50'' 107° 51' 51''     D-48-60-D-c 

làng Tu 1 DC xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 35' 45'' 107° 53' 09''     D-48-60-D-d 

làng Tu 2 DC xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 35' 25'' 107° 53' 00''     D-48-60-D-d 

thôn Đồng Tâm DC xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 35' 03'' 107° 52' 29''     D-48-60-D-c 

thôn Tân Thuỷ DC xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 37' 13'' 107° 55' 10''     D-48-60-D-d 

thôn Thống Nhất DC xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 36' 37'' 107° 54' 24''     D-48-60-D-d 

Di tích lịch sử Địa điểm 

chiến thắng Pleime 
KX xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 37' 00'' 107° 55' 00''     D-48-60-D-d 

Đường tỉnh 665 KX xã Ia Ga H. Chư Prông   13° 47' 49'' 108° 00' 07'' 13° 27' 31'' 107° 41' 36'' D-48-60-D-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Trường Trung học phổ thông 

Pleime 
KX xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 34' 58'' 107° 52' 13''     D-48-60-D-c 

núi Chư Gâu 1 SV xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 32' 09'' 107° 47' 00''     D-48-60-D-c 

núi Chư Gray SV xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 30' 59'' 107° 49' 47''     D-48-60-D-c 

núi Chư Hoa SV xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 33' 42'' 107° 54' 26''     D-48-60-D-c 

núi Chư O SV xã Ia Ga H. Chư Prông 13° 35' 26'' 107° 54' 30''     D-48-60-D-d 

suối Ia Bíh TV xã Ia Ga H. Chư Prông   13° 33' 55'' 107° 50' 42'' 13° 32' 37'' 107° 47' 04'' D-48-60-D-c 

suối Ia Chóa TV xã Ia Ga H. Chư Prông   13° 35' 54'' 107° 50' 32'' 13° 35' 15'' 107° 48' 22'' D-48-60-D-c 

suối Ia Glai TV xã Ia Ga H. Chư Prông   13° 46' 51'' 108° 00' 26'' 13° 24' 39'' 107° 48' 43'' 
D-48-60-D-c 

D-48-60-D-d 

suối Ia Gra TV xã Ia Ga H. Chư Prông   13° 36' 07'' 107° 54' 11'' 13° 33' 39'' 107° 53' 07'' D-48-60-D-d 

suối Ia Hrăi TV xã Ia Ga H. Chư Prông   13° 35' 28'' 107° 52' 01'' 13° 33' 16'' 107° 52' 40'' 
D-48-60-D-c 

D-48-60-D-d 

suối Ia Năng TV xã Ia Ga H. Chư Prông   13° 36' 01'' 107° 58' 36'' 13° 31' 55'' 107° 55' 01'' D-48-60-D-d 

suối Ia Neul TV xã Ia Ga H. Chư Prông   13° 41' 52'' 107° 55' 27'' 13° 37' 07'' 107° 51' 02'' 

D-48-60-D-b 

D-48-60-D-c 

D-48-60-D-d 

suối Ia Táe TV xã Ia Ga H. Chư Prông   13° 41' 42'' 107° 54' 02'' 13° 30' 26'' 107° 44' 22'' 

D-48-60-D-a 

D-48-60-D-b 

D-48-60-D-c 

làng Klăh DC xã Ia Kly H. Chư Prông 13° 44' 49'' 107° 55' 27''     D-48-60-D-b 

Làng Lân DC xã Ia Kly H. Chư Prông 13° 44' 54'' 107° 54' 10''     D-48-60-D-b 

Làng Nú DC xã Ia Kly H. Chư Prông 13° 44' 37'' 107° 55' 41''     D-48-60-D-b 

Làng Pó DC xã Ia Kly H. Chư Prông 13° 44' 44'' 107° 54' 52''     D-48-60-D-b 

Làng Thung DC xã Ia Kly H. Chư Prông 13° 45' 06'' 107° 56' 48''     D-48-60-B-d 

núi Chư Yah SV xã Ia Kly H. Chư Prông 13° 45' 53'' 107° 56' 18''     D-48-60-B-d 

hồ Chư Prông TV xã Ia Kly H. Chư Prông 13° 45' 27'' 107° 53' 47''     D-48-60-B-d 

Suối Bor TV xã Ia Kly H. Chư Prông   13° 43' 43'' 107° 56' 00'' 13° 43' 10'' 107° 53' 03'' D-48-60-D-b 

suối Ia Meur TV xã Ia Kly H. Chư Prông   13° 49' 50'' 107° 59' 33'' 13° 22' 34'' 107° 42' 09'' 
D-48-60-B-d 

D-48-60-D-b 

Làng Đút DC xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 27' 17'' 107° 53' 14''     D-48-72-B-b 

Làng Tu DC xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 29' 04'' 107° 52' 13''     D-48-72-B-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Thôn 7 DC xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 27' 15'' 107° 51' 17''     D-48-72-B-a 

thôn Bắc Thái DC xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 28' 46'' 107° 52' 11''     D-48-72-B-a 

thôn Cao Lạng DC xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 28' 52'' 107° 52' 26''     D-48-72-B-a 

thôn Đà Bắc DC xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 27' 21'' 107° 51' 39''     D-48-72-B-a 

thôn Hòa Bình DC xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 26' 59'' 107° 51' 28''     D-48-72-B-a 

thôn Lũng Vân DC xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 27' 44'' 107° 51' 51''     D-48-72-B-a 

thôn Pác Bó DC xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 29' 12'' 107° 52' 28''     D-48-72-B-a 

thôn Phố Hiến DC xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 28' 19'' 107° 52' 44''     D-48-72-B-b 

núi Chư Gray SV xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 30' 59'' 107° 49' 47''     D-48-60-D-c 

hồ Plei Pai TV xã Ia Lâu H. Chư Prông 13° 29' 41'' 107° 54' 07''     
D-48-60-D-d 

D-48-72-B-b 

sông Ya Lôp (Ia Hlôp, Ia 

Lốp) 
TV xã Ia Lâu H. Chư Prông   13° 45' 51'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' 

D-48-72-B-a 

D-48-72-B-b 

suối Ia Glai TV xã Ia Lâu H. Chư Prông   13° 46' 51'' 108° 00' 26'' 13° 24' 39'' 107° 48' 43'' 
D-48-60-D-d 

D-48-72-B-a 

suối Ia Khoong TV xã Ia Lâu H. Chư Prông   13° 29' 21'' 107° 51' 32'' 13° 24' 03'' 107° 47' 51'' D-48-72-B-a 

suối Ia Lâu TV xã Ia Lâu H. Chư Prông   13° 36' 30'' 107° 59' 49'' 13° 26' 06'' 107° 51' 41'' 

D-48-60-D-d 

D-48-72-B-a 

D-48-72-B-b 

suối Ia Năng TV xã Ia Lâu H. Chư Prông   13° 36' 01'' 107° 58' 36'' 13° 31' 55'' 107° 55' 01'' D-48-60-D-d 

suối Ia Pung TV xã Ia Lâu H. Chư Prông   13° 34' 19'' 107° 59' 16'' 13° 29' 27'' 107° 54' 57'' D-48-60-D-d 

suối Ia Yô TV xã Ia Lâu H. Chư Prông   13° 29' 08'' 107° 50' 09'' 13° 28' 18'' 107° 44' 34'' 
D-48-60-D-c 

D-48-72-B-a 

làng Đê - Sơ DC xã Ia Me H. Chư Prông 13° 40' 12'' 107° 50' 47''     D-48-60-D-a 

Làng Nớt DC xã Ia Me H. Chư Prông 13° 42' 01'' 107° 55' 26''     D-48-60-D-b 

làng Quen Rai DC xã Ia Me H. Chư Prông 13° 42' 20'' 107° 53' 28''     D-48-60-D-b 

Làng Siu DC xã Ia Me H. Chư Prông 13° 42' 27'' 107° 55' 35''     D-48-60-D-b 

Làng Xom DC xã Ia Me H. Chư Prông 13° 41' 12'' 107° 51' 22''     D-48-60-D-a 

thôn Xuân Me DC xã Ia Me H. Chư Prông 13° 42' 23'' 107° 54' 11''     D-48-60-D-b 

thôn Yên Me DC xã Ia Me H. Chư Prông 13° 41' 41'' 107° 52' 14''     D-48-60-D-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Puch 
KX xã Ia Me H. Chư Prông 13° 35' 37'' 107° 38' 00''     D-48-60-C-d 



48 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Đường tỉnh 665 KX xã Ia Me H. Chư Prông   13° 47' 49'' 108° 00' 07'' 13° 27' 31'' 107° 41' 36'' 
D-48-60-B-d 

D-48-60-D-b 

Đồi Dừn SV xã Ia Me H. Chư Prông 13° 41' 22'' 107° 51' 49''     D-48-60-D-a 

Suối Bor TV xã Ia Me H. Chư Prông   13° 43' 43'' 107° 56' 00'' 13° 43' 10'' 107° 53' 03'' D-48-60-D-b 

suối Ia Meur TV xã Ia Me H. Chư Prông   13° 49' 50'' 107° 59' 33'' 13° 22' 34'' 107° 42' 09'' 

D-48-60-D-a 

D-48-60-D-b 

D-48-60-D-c 

suối Ia Neul TV xã Ia Me H. Chư Prông   13° 41' 52'' 107° 55' 27'' 13° 37' 07'' 107° 51' 02'' D-48-60-D-b 

suối Ia Táe TV xã Ia Me H. Chư Prông   13° 41' 42'' 107° 54' 02'' 13° 30' 26'' 107° 44' 22'' 

D-48-60-D-a 

D-48-60-D-b 

D-48-60-D-c 

suối Ia Tôr TV xã Ia Me H. Chư Prông   13° 47' 05'' 107° 59' 30'' 13° 37' 26'' 107° 56' 13'' D-48-60-D-b 

làng Hnáp DC xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 29' 31'' 107° 45' 29''     D-48-72-A-b 

Làng Khôi DC xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 29' 24'' 107° 45' 18''     D-48-72-A-b 

làng Klăh DC xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 29' 41'' 107° 44' 44''     D-48-72-A-b 

làng Krông DC xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 29' 48'' 107° 44' 32''     D-48-72-A-b 

Làng Ring DC xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 23' 15'' 107° 41' 13''     D-48-72-A-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Muer 
KX xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 32' 19'' 108° 03' 04''     D-48-72-A-b 

cầu Ia Hrung KX xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 32' 42'' 107° 42' 25''     D-48-60-C-d 

cầu treo Ia Mơ KX xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 29' 30'' 107° 44' 25''     D-48-72-B-a 

cầu Ya Lốp (Ia Lốp) KX xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 21' 52'' 107° 41' 05''     D-48-72-A-d 

Đường tỉnh 665 KX xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 47' 49'' 108° 00' 07'' 13° 27' 31'' 107° 41' 36'' D-48-60-D-b 

đường Tuần tra Biên giới KX xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 55' 34'' 107° 27' 30'' 13° 18' 22'' 107° 36' 26'' D-48-60-C-d 

Quốc lộ 14C KX xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 57' 42'' 107° 29' 01'' 13° 21' 52'' 107° 41' 05'' 
D-48-60-C-d 

D-48-72-A-b 

Đỉnh 364,5 SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 27' 51'' 107° 47' 55''     D-48-72-B-a 

Đỉnh 487 SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 29' 59'' 107° 38' 28''     D-48-72-A-b 

núi Chư Gâu 1 SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 32' 09'' 107° 47' 00''     D-48-60-D-c 

núi Chư Gâu 2 SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 31' 35'' 107° 46' 24''     D-48-60-D-c 

núi Chư Gơn SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 33' 30'' 107° 41' 53''     D-48-60-C-d 

núi Chư Grao SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 30' 17'' 107° 38' 32''     D-48-72-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Chư Lang Dên SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 27' 55'' 107° 41' 10''     D-48-72-A-b 

núi Chư Pơl SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 27' 21'' 107° 47' 14''     D-48-72-B-a 

núi Chư Prông SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 34' 34'' 107° 39' 43''     D-48-60-C-d 

núi Chư Săn SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 30' 33'' 107° 42' 37''     D-48-60-C-d 

núi Chư Yố SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 27' 03'' 107° 46' 02''     D-48-72-B-a 

núi Độc Lập SV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 34' 11'' 107° 43' 26''     D-48-60-C-d 

hồ Hre Tô TV xã Ia Mơ H. Chư Prông 13° 24' 09'' 107° 42' 45''     D-48-72-A-b 

sông Ya Hléo (Ea H'Leo, Ea 

Hleo) 
TV xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 23' 05'' 108° 10' 32'' 13° 18' 19'' 107° 36' 17'' D-48-72-A-c 

sông Ya Lôp (Ia Hlôp, Ia 

Lốp) 
TV xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 45' 51'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' 

D-48-72-A-b 

D-48-72-A-c 

D-48-72-A-c 

D-48-72-D-a 

D-48-72-D-c 

Suối Đen TV xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 23' 46'' 107° 39' 46'' 13° 20' 33'' 107° 37' 24'' 
D-48-72-A-b 

D-48-72-A-c 

suối Ia Hrung TV xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 32' 58'' 107° 40' 28'' 13° 30' 19'' 107° 44' 16'' D-48-60-C-d 

suối Ia Khoong TV xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 29' 21'' 107° 51' 32'' 13° 24' 03'' 107° 47' 51'' D-48-72-B-a 

suối Ia Meur TV xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 49' 50'' 107° 59' 33'' 13° 22' 34'' 107° 42' 09'' 

D-48-60-C-d 

D-48-60-D-c 

D-48-72-A-b 

suối Ia Pal TV xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 30' 54'' 107° 39' 29'' 13° 24' 52'' 107° 37' 30'' 

D-48-60-C-d 

D-48-72-A-b 

D-48-72-B-a 

suối Ia Táe TV xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 41' 42'' 107° 54' 02'' 13° 30' 26'' 107° 44' 22'' 
D-48-60-C-d 

D-48-60-D-c 

suối Ia Yô TV xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 29' 08'' 107° 50' 09'' 13° 28' 18'' 107° 44' 34'' 
D-48-72-A-b 

D-48-72-B-a 

suối Ia Yor TV xã Ia Mơ H. Chư Prông   13° 32' 54'' 107° 39' 49'' 13° 24' 36'' 107° 42' 15'' 
D-48-60-C-d 

D-48-72-A-b 

làng Grang DC xã Ia O H. Chư Prông 13° 42' 17'' 107° 46' 57''     D-48-60-D-a 

làng Kro DC xã Ia O H. Chư Prông 13° 41' 45'' 107° 46' 37''     D-48-60-D-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Làng La DC xã Ia O H. Chư Prông 13° 42' 38'' 107° 47' 21''     D-48-60-D-a 

làng Sung O - Boòng DC xã Ia O H. Chư Prông 13° 43' 00'' 107° 48' 57''     D-48-60-D-a 

Làng Tung DC xã Ia O H. Chư Prông 13° 44' 05'' 107° 49' 07''     D-48-60-D-a 

cầu Ia Drang KX xã Ia O H. Chư Prông 13° 42' 56'' 107° 49' 34''     D-48-60-D-a 

cầu Ia Puch KX xã Ia O H. Chư Prông 13° 41' 36'' 107° 45' 05''     D-48-60-D-a 

Nhà máy Thuỷ điện Ia Puch 

3 
KX xã Ia O H. Chư Prông 13° 43' 27'' 107° 46' 44''     D-48-60-D-a 

suối Ia Drang TV xã Ia O H. Chư Prông   13° 53' 07'' 108° 00' 32'' 13° 37' 12'' 107° 34' 19'' D-48-60-D-a 

suối Ia Plok TV xã Ia O H. Chư Prông   13° 44' 53'' 107° 50' 13'' 13° 43' 49'' 107° 48' 10'' D-48-60-D-a 

suối Ia Puch TV xã Ia O H. Chư Prông   13° 53' 29'' 108° 00' 16'' 13° 36' 15'' 107° 43' 01'' D-48-60-D-a 

làng Bạc 1 DC xã Ia Phìn H. Chư Prông 13° 47' 23'' 107° 55' 38''     D-48-60-B-d 

làng Bạc 2 DC xã Ia Phìn H. Chư Prông 13° 47' 33'' 107° 57' 28''     D-48-60-B-d 

làng Grang DC xã Ia Phìn H. Chư Prông 13° 46' 33'' 107° 54' 50''     D-48-60-B-d 

thôn Bản Tân DC xã Ia Phìn H. Chư Prông 13° 47' 27'' 107° 55' 30''     D-48-60-B-d 

thôn Hoàng Ân DC xã Ia Phìn H. Chư Prông 13° 49' 12'' 107° 56' 33''     D-48-60-B-d 

thôn Hoàng Tiên DC xã Ia Phìn H. Chư Prông 13° 47' 49'' 107° 56' 05''     D-48-60-B-d 

thôn Hoàng Yên DC xã Ia Phìn H. Chư Prông 13° 48' 35'' 107° 56' 15''     D-48-60-B-d 

thôn Hưng Tiến DC xã Ia Phìn H. Chư Prông 13° 47' 53'' 107° 56' 46''     D-48-60-B-d 

Đường tỉnh 663 KX xã Ia Phìn H. Chư Prông   13° 51' 30'' 107° 56' 25'' 13° 34' 17'' 107° 42' 04'' D-48-60-B-d 

núi Chư Yah SV xã Ia Phìn H. Chư Prông 13° 45' 53'' 107° 56' 18''     D-48-60-B-d 

hồ Hoàng Ân TV xã Ia Phìn H. Chư Prông 13° 49' 30'' 107° 57' 07''     D-48-60-B-d 

suối Ia Drang TV xã Ia Phìn H. Chư Prông   13° 53' 07'' 108° 00' 32'' 13° 37' 12'' 107° 34' 19'' D-48-60-B-d 

suối Ia Grang TV xã Ia Phìn H. Chư Prông   13° 46' 19'' 107° 54' 35'' 13° 46' 00'' 107° 52' 53'' D-48-60-B-d 

suối Ia Mur TV xã Ia Phìn H. Chư Prông   13° 51' 46'' 107° 57' 57'' 13° 46' 45'' 107° 54' 02'' D-48-60-B-d 

Làng Hát DC xã Ia Pia H. Chư Prông 13° 40' 12'' 107° 55' 57''     D-48-60-D-b 

làng Hle DC xã Ia Pia H. Chư Prông 13° 39' 32'' 107° 55' 58''     D-48-60-D-b 

Làng Lú DC xã Ia Pia H. Chư Prông 13° 38' 59'' 107° 55' 59''     D-48-60-D-b 

Làng Ngó DC xã Ia Pia H. Chư Prông 13° 39' 35'' 107° 56' 05''     D-48-60-D-b 

làng Xom Pốt DC xã Ia Pia H. Chư Prông 13° 40' 32'' 107° 55' 46''     D-48-60-D-b 

thôn Bình Nguyên DC xã Ia Pia H. Chư Prông 13° 38' 06'' 107° 55' 23''     D-48-60-D-b 

thôn Tân Lập DC xã Ia Pia H. Chư Prông 13° 38' 31'' 107° 55' 35''     D-48-60-D-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Đường tỉnh 665 KX xã Ia Pia H. Chư Prông   13° 47' 49'' 108° 00' 07'' 13° 27' 31'' 107° 41' 36'' D-48-60-D-b 

Suối Đá TV xã Ia Pia H. Chư Prông   13° 39' 36'' 107° 55' 53'' 13° 37' 07'' 107° 55' 47'' 
D-48-60-D-b 

D-48-60-D-d 

suối Ia Glai TV xã Ia Pia H. Chư Prông   13° 46' 51'' 108° 00' 26'' 13° 24' 39'' 107° 48' 43'' D-48-60-D-d 

suối Ia Kuh TV xã Ia Pia H. Chư Prông   13° 39' 54'' 107° 57' 19'' 13° 39' 30'' 107° 56' 47'' D-48-60-D-b 

suối Ia Neul TV xã Ia Pia H. Chư Prông   13° 41' 52'' 107° 55' 27'' 13° 37' 07'' 107° 51' 02'' 

D-48-60-D-b 

D-48-60-D-c 

D-48-60-D-d 

suối Ia Táe TV xã Ia Pia H. Chư Prông   13° 41' 42'' 107° 54' 02'' 13° 30' 26'' 107° 44' 22'' 
D-48-60-D-a 

D-48-60-D-c 

suối Ia Tôr TV xã Ia Pia H. Chư Prông   13° 47' 05'' 107° 59' 30'' 13° 37' 26'' 107° 56' 13'' 
D-48-60-D-b 

D-48-60-D-d 

Làng Me DC xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 26' 48'' 107° 50' 32''     D-48-72-B-a 

Làng Phung DC xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 25' 27'' 107° 51' 35''     D-48-72-B-a 

Thôn 5 DC xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 26' 43'' 107° 50' 50''     D-48-72-B-a 

Thôn 6 DC xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 26' 41'' 107° 51' 04''     D-48-72-B-a 

Thôn 8 DC xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 26' 52'' 107° 51' 05''     D-48-72-B-a 

thôn Đoàn Kết DC xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 25' 46'' 107° 53' 24''     D-48-72-B-b 

thôn Piơr 1 DC xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 26' 22'' 107° 50' 58''     D-48-72-B-a 

thôn Piơr 2 DC xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 26' 02'' 107° 50' 42''     D-48-72-B-a 

thôn Tân Thanh DC xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 25' 26'' 107° 50' 09''     D-48-72-B-a 

thôn Yên Hưng DC xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 25' 46'' 107° 51' 07''     D-48-72-B-a 

Đỉnh 364,5 SV xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 27' 51'' 107° 47' 55''     D-48-72-B-a 

Đỉnh 488 SV xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 24' 16'' 107° 50' 10''     D-48-72-B-a 

núi Chư Pơl SV xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 27' 21'' 107° 47' 14''     D-48-72-B-a 

núi Chư Tor SV xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 23' 38'' 107° 52' 13''     D-48-72-B-a 

núi Tiểu Teo (Tẻo Teo) SV xã Ia Piơr H. Chư Prông 13° 23' 38'' 107° 49' 05''     D-48-72-B-a 

sông Ya Lôp (Ia Hlôp, Ia 

Lốp) 
TV xã Ia Piơr H. Chư Prông   13° 45' 51'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' 

D-48-72-B-a 

D-48-72-B-b 

suối Ia Ch'Noêh TV xã Ia Piơr H. Chư Prông   13° 26' 48'' 108° 01' 01'' 13° 25' 54'' 107° 51' 08'' 
D-48-72-B-a 

D-48-72-B-b 

suối Ia Glai TV xã Ia Piơr H. Chư Prông   13° 46' 51'' 108° 00' 26'' 13° 24' 39'' 107° 48' 43'' D-48-72-B-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Khoong TV xã Ia Piơr H. Chư Prông   13° 29' 21'' 107° 51' 32'' 13° 24' 03'' 107° 47' 51'' D-48-72-B-a 

suối Ia Lâu TV xã Ia Piơr H. Chư Prông   13° 36' 30'' 107° 59' 49'' 13° 26' 06'' 107° 51' 41'' D-48-72-B-a 

Làng Bih DC xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 38' 56'' 107° 42' 51''     D-48-60-C-b 

làng Brang DC xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 39' 08'' 107° 42' 59''     D-48-60-C-b 

làng Chư Kó DC xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 40' 43'' 107° 45' 41''     D-48-60-D-a 

Làng Goòng DC xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 38' 58'' 107° 43' 09''     D-48-60-C-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Puch 
KX xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 35' 37'' 107° 38' 00''     D-48-60-C-d 

cầu Ia Cot KX xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 37' 59'' 107° 38' 05''     D-48-60-C-b 

cầu Ia Drăng KX xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 36' 39'' 107° 39' 13''     D-48-60-C-d 

cầu Ia Kriêng KX xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 39' 26'' 107° 38' 04''     D-48-60-C-b 

Đường tỉnh 663 KX xã Ia Púch H. Chư Prông   13° 51' 30'' 107° 56' 25'' 13° 34' 17'' 107° 42' 04'' 

D-48-60-C-d 

D-48-60-D-a 

D-48-60-D-c 

đường Tuần tra Biên giới KX xã Ia Púch H. Chư Prông   13° 55' 34'' 107° 27' 30'' 13° 18' 22'' 107° 36' 26'' D-48-60-C-d 

Quốc lộ 14C KX xã Ia Púch H. Chư Prông   13° 57' 42'' 107° 29' 01'' 13° 21' 52'' 107° 41' 05'' 

D-48-60-C-a 

D-48-60-C-b 

D-48-60-C-d 

núi Chư Gơn SV xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 33' 30'' 107° 41' 53''     D-48-60-C-d 

núi Chư Prông SV xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 34' 34'' 107° 39' 43''     D-48-60-C-d 

núi Chư Tai SV xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 41' 54'' 107° 41' 39''     D-48-60-C-b 

núi Độc Lập SV xã Ia Púch H. Chư Prông 13° 34' 11'' 107° 43' 26''     D-48-60-C-d 

sông Ia Drang (suối Ia 

Drang) 
TV xã Ia Púch H. Chư Prông   13° 53' 07'' 108° 00' 32'' 13° 37' 12'' 107° 34' 19'' 

D-48-60-C-a 

D-48-60-C-b 

D-48-60-C-c 

D-48-60-C-d 

D-48-60-D-a 

sông Ia Kreng (Ia Kriêng 

Prong) 
TV xã Ia Púch H. Chư Prông   13° 48' 29'' 107° 44' 49'' 13° 37' 44'' 107° 36' 54'' 

D-48-60-C-a 

D-48-60-C-b 

suối Ia Dmoue TV xã Ia Púch H. Chư Prông   13° 45' 26'' 107° 45' 07'' 13° 38' 11'' 107° 42' 45'' D-48-60-C-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Kot (Ia Kót) TV xã Ia Púch H. Chư Prông 
 

 13° 38' 14'' 107° 41' 23'' 13° 37' 35'' 107° 37' 01'' 

D-48-60-C-a 

D-48-60-C-b 

D-48-60-C-d 

suối Ia Meur TV xã Ia Púch H. Chư Prông   13° 49' 50'' 107° 59' 33'' 13° 22' 34'' 107° 42' 09'' 
D-48-60-D-a 

D-48-60-D-c 

suối Ia Puch TV xã Ia Púch H. Chư Prông   13° 53' 29'' 108° 00' 16'' 13° 36' 15'' 107° 43' 01'' 

D-48-60-C-b 

D-48-60-C-d 

D-48-60-D-a 

làng Blu DC xã Ia Tôr H. Chư Prông 13° 43' 24'' 107° 56' 41''     D-48-60-D-b 

làng Hle Ngol DC xã Ia Tôr H. Chư Prông 13° 44' 05'' 107° 56' 57''     D-48-60-D-b 

làng Nẽh Xol DC xã Ia Tôr H. Chư Prông 13° 44' 14'' 107° 57' 10''     D-48-60-D-b 

làng Ó Kly DC xã Ia Tôr H. Chư Prông 13° 44' 34'' 107° 57' 23''     D-48-60-D-b 

Thôn 1 DC xã Ia Tôr H. Chư Prông 13° 43' 56'' 107° 56' 46''     D-48-60-D-b 

Thôn 4 DC xã Ia Tôr H. Chư Prông 13° 43' 28'' 107° 56' 25''     D-48-60-D-b 

thôn Đoàn Kết DC xã Ia Tôr H. Chư Prông 13° 45' 39'' 107° 57' 42''     D-48-60-B-d 

thôn Nhơn Hà DC xã Ia Tôr H. Chư Prông 13° 43' 45'' 107° 56' 42''     D-48-60-D-b 

Đường tỉnh 665 KX xã Ia Tôr H. Chư Prông   13° 47' 49'' 108° 00' 07'' 13° 27' 31'' 107° 41' 36'' 
D-48-60-B-d 

D-48-60-D-b 

Suối Bor TV xã Ia Tôr H. Chư Prông   13° 43' 43'' 107° 56' 00'' 13° 43' 10'' 107° 53' 03'' D-48-60-D-b 

suối Ia Meur TV xã Ia Tôr H. Chư Prông   13° 49' 50'' 107° 59' 33'' 13° 22' 34'' 107° 42' 09'' 
D-48-60-B-d 

D-48-60-D-b 

suối Ia Tôr TV xã Ia Tôr H. Chư Prông   13° 47' 05'' 107° 59' 30'' 13° 37' 26'' 107° 56' 13'' 
D-48-60-B-d 

D-48-60-D-b 

làng Anéh DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 39' 51'' 107° 58' 47''     D-48-60-D-b 

Làng Doắch DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 40' 33'' 107° 58' 46''     D-48-60-D-b 

làng Hlang Ngol DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 37' 49'' 107° 58' 14''     D-48-60-D-b 

Làng Ó DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 37' 49'' 107° 57' 41''     D-48-60-D-b 

làng Ongol DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 39' 55'' 107° 59' 58''     
D-48-60-D-b 

D-49-49-C-a 

Làng Siu DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 37' 58'' 107° 57' 58''     D-48-60-D-b 

Thôn 4 DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 38' 33'' 107° 58' 24''     D-48-60-D-b 

thôn Cát Mỹ DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 39' 39'' 107° 59' 17''     D-48-60-D-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

thôn Đồng Hải DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 38' 26'' 107° 59' 36''     D-48-60-D-b 

thôn Phù Cát DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 40' 32'' 108° 00' 02''     
D-48-60-D-b 

D-49-49-C-a 

thôn Tân Thuỷ DC xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 39' 38'' 107° 59' 58''     D-48-60-D-b 

cầu Ia Nang KX xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 35' 38'' 107° 56' 52''     D-48-60-D-d 

núi Chư Gô SV xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 36' 43'' 107° 58' 07''     D-48-60-D-d 

núi Chư Hoa SV xã Ia Vê H. Chư Prông 13° 33' 42'' 107° 54' 26''     D-48-60-D-d 

suối Ia Glai TV xã Ia Vê H. Chư Prông   13° 46' 51'' 108° 00' 26'' 13° 24' 39'' 107° 48' 43'' D-48-60-D-d 

suối Ia Lâu TV xã Ia Vê H. Chư Prông   13° 36' 30'' 107° 59' 49'' 13° 26' 06'' 107° 51' 41'' D-48-60-D-d 

suối Ia Năng TV xã Ia Vê H. Chư Prông   13° 36' 01'' 107° 58' 36'' 13° 31' 55'' 107° 55' 01'' D-48-60-D-d 

suối Ia Rung TV xã Ia Vê H. Chư Prông   13° 40' 44'' 107° 58' 36'' 13° 37' 45'' 107° 57' 17'' D-48-60-D-b 

suối Ia Tôr TV xã Ia Vê H. Chư Prông   13° 47' 05'' 107° 59' 30'' 13° 37' 26'' 107° 56' 13'' 
D-48-60-D-b 

D-48-60-D-d 

suối Ia Wué TV xã Ia Vê H. Chư Prông   13° 44' 49'' 107° 59' 27'' 13° 37' 29'' 107° 58' 34'' 
D-48-60-D-b 

D-48-60-D-d 

Thôn 1 DC xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 49' 58'' 107° 54' 07''     D-48-60-B-d 

Thôn 2 DC xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 49' 40'' 107° 53' 44''     D-48-60-B-d 

Thôn 3 DC xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 49' 21'' 107° 53' 15''     D-48-60-B-d 

Thôn 4 DC xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 48' 53'' 107° 52' 54''     D-48-60-B-d 

Thôn 5 DC xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 50' 03'' 107° 53' 42''     D-48-60-B-d 

Thôn 6 DC xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 49' 06'' 107° 53' 42''     D-48-60-B-d 

Thôn 7 DC xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 48' 35'' 107° 53' 34''     D-48-60-B-d 

cầu Bạch Hổ KX xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 48' 35'' 107° 52' 22''     D-48-60-B-c 

chùa Đức Quang KX xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 49' 45'' 107° 53' 46''     D-48-60-B-d 

chùa Khánh Thiện KX xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 49' 06'' 107° 53' 06''     D-48-60-B-d 

chùa Nguyên Sơn KX xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 49' 37'' 107° 53' 33''     D-48-60-B-d 

Cụm Công nghiệp huyện 

Chư Prông 
KX xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 51' 20'' 107° 55' 22''     D-48-60-B-d 

giáo xứ Đức Hưng KX xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 49' 40'' 107° 53' 36''     D-48-60-B-d 

Quốc lộ 19 KX xã Thăng Hưng H. Chư Prông   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-48-60-B-d 

Trường Trung học phổ thông 

Trần Phú 
KX xã Thăng Hưng H. Chư Prông 13° 50' 06'' 107° 54' 10''     D-48-60-B-d 



55 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Drang TV xã Thăng Hưng H. Chư Prông   13° 53' 07'' 108° 00' 32'' 13° 37' 12'' 107° 34' 19'' D-48-60-B-d 

suối Ia Kành TV xã Thăng Hưng H. Chư Prông   13° 51' 35'' 107° 54' 55'' 13° 48' 54'' 107° 50' 16'' D-48-60-B-d 

suối Ia Kành 1 TV xã Thăng Hưng H. Chư Prông   13° 51' 10'' 107° 54' 41'' 13° 50' 44'' 107° 53' 11'' D-48-60-B-d 

suối Ia Mur TV xã Thăng Hưng H. Chư Prông   13° 51' 46'' 107° 57' 57'' 13° 46' 45'' 107° 54' 02'' D-48-60-B-d 

suối Ia Tok TV xã Thăng Hưng H. Chư Prông   13° 51' 28'' 107° 55' 37'' 13° 49' 08'' 107° 51' 01'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-B-d 

plei Djriếk DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 33' 50'' 108° 05' 55''     D-49-49-C-c 

plei Hrăi Dong DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 34' 03'' 108° 06' 10''     D-49-49-C-c 

plei Kia DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 33' 05'' 108° 05' 34''     D-49-49-C-c 

plei Kly Phun DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 33' 20'' 108° 05' 43''     D-49-49-C-c 

Plei Lao DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 33' 02'' 108° 05' 21''     D-49-49-C-c 

plei Thông A DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 33' 50'' 108° 06' 13''     D-49-49-C-c 

plei Tông Will DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 33' 18'' 108° 06' 36''     D-49-49-C-c 

thôn Hoà An DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 32' 51'' 108° 05' 37''     D-49-49-C-c 

thôn Hoà Bình DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 33' 11'' 108° 05' 57''     D-49-49-C-c 

thôn Hoà Hiệp DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 32' 37'' 108° 05' 35''     D-49-49-C-c 

thôn Hoà Phú DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 32' 40'' 108° 05' 51''     D-49-49-C-c 

thôn Hoà Tín DC TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 32' 37'' 108° 06' 06''     D-49-49-C-c 

chùa Linh Nhơn KX TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 32' 52'' 108° 05' 40''     D-49-49-C-c 

đường Hồ Chí Minh KX TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-49-49-C-c 

đường Hùng Vương KX TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh   13° 33' 35'' 108° 06' 01'' 13° 32' 20'' 108° 06' 07'' D-49-49-C-c 

đường Kinh Dương Vương KX TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh   13° 34' 34'' 108° 05' 53'' 13° 33' 35'' 108° 06' 01'' D-49-49-C-c 

Hạt kiểm lâm Chư Pưh KX TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 34' 18'' 108° 05' 48''     D-49-49-C-c 

nhà thờ Phú Nhơn KX TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 32' 44'' 108° 06' 00''     D-49-49-C-c 

thánh thất cao đài Phú Nhơn KX TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 32' 42'' 108° 05' 55''     D-49-49-C-c 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thái Học 
KX TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh 13° 32' 56'' 108° 06' 11''     D-49-49-C-c 

suối Ia Hlôp TV TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh   13° 45' 50'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' D-49-49-C-c 

suối Ia Ke TV TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh   13° 29' 29'' 108° 06' 25'' 13° 32' 28'' 108° 17' 23'' D-49-49-C-d 

suối Ia Phang TV TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh   13° 32' 21'' 108° 05' 49'' 13° 30' 43'' 108° 03' 37'' D-49-49-C-c 

suối Ia Rong TV TT. Nhơn Hoà H. Chư Pưh   13° 38' 59'' 108° 06' 17'' 13° 32' 54'' 108° 08' 33'' D-49-49-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

thôn Ia Khưng DC xã Chư Don H. Chư Pưh 13° 33' 14'' 108° 04' 42''     D-49-49-C-c 

thôn Plei Hlôp DC xã Chư Don H. Chư Pưh 13° 31' 31'' 108° 02' 45''     D-49-49-C-c 

thôn Plei Ngăng DC xã Chư Don H. Chư Pưh 13° 31' 46'' 108° 01' 48''     D-49-49-C-c 

thôn Plei Thơh Ga A DC xã Chư Don H. Chư Pưh 13° 32' 46'' 108° 05' 11''     D-49-49-C-c 

thôn Plei Thơh Ga B DC xã Chư Don H. Chư Pưh 13° 32' 23'' 108° 05' 04''     D-49-49-C-c 

Hội Thánh tin lành Plei 

Thơh Ga 
KX xã Chư Don H. Chư Pưh 13° 32' 42'' 108° 04' 59''     D-49-49-C-c 

suối Ia Chrech TV xã Chư Don H. Chư Pưh   13° 32' 20'' 108° 04' 24'' 13° 32' 43'' 108° 03' 31'' D-49-49-C-c 

suối Ia Hlôp TV xã Chư Don H. Chư Pưh   13° 45' 50'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' D-49-49-C-c 

suối Ia Klih TV xã Chư Don H. Chư Pưh   13° 31' 50'' 108° 03' 40'' 13° 31' 05'' 108° 02' 31'' D-49-49-C-c 

suối Ia Ko TV xã Chư Don H. Chư Pưh   13° 39' 24'' 108° 01' 55'' 13° 28' 58'' 108° 00' 30'' D-49-49-C-c 

suối Ia Phang TV xã Chư Don H. Chư Pưh   13° 32' 21'' 108° 05' 49'' 13° 30' 43'' 108° 03' 37'' D-49-49-C-c 

suối Ia Plang TV xã Chư Don H. Chư Pưh   13° 32' 09'' 108° 03' 55'' 13° 32' 04'' 108° 02' 60'' D-49-49-C-c 

suối Ia Your TV xã Chư Don H. Chư Pưh   13° 29' 57'' 108° 05' 57'' 13° 30' 31'' 108° 02' 11'' 
D-49-49-C-c 

D-49-61-A-a 

Làng Kuăi DC xã Ia Blứ H. Chư Pưh 13° 27' 11'' 108° 02' 39''     D-49-61-A-a 

thôn Lương Hà DC xã Ia Blứ H. Chư Pưh 13° 28' 16'' 108° 04' 44''     D-49-61-A-a 

thôn Phú Hà DC xã Ia Blứ H. Chư Pưh 13° 27' 43'' 108° 03' 57''     D-49-61-A-a 

thôn Phú Vinh DC xã Ia Blứ H. Chư Pưh 13° 27' 35'' 108° 04' 20''     D-49-61-A-a 

thôn Thiên An DC xã Ia Blứ H. Chư Pưh 13° 27' 18'' 108° 03' 31''     D-49-61-A-a 

thôn Thuỷ Phú DC xã Ia Blứ H. Chư Pưh 13° 27' 28'' 108° 03' 59''     D-49-61-A-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Nam Phú Nhơn 
KX xã Ia Blứ H. Chư Pưh 13° 30' 35'' 107° 59' 18''     D-48-60-D-d 

núi Chư Don SV xã Ia Blứ H. Chư Pưh 13° 29' 52'' 107° 57' 59''     D-48-72-B-b 

sông Ya Hléo (Ea H'Leo, Ea 

Hleo) 
TV xã Ia Blứ H. Chư Pưh   13° 23' 05'' 108° 10' 32'' 13° 18' 19'' 107° 36' 17'' 

D-48-72-B-b 

D-49-61-A-a 

suối Ia Blứ TV xã Ia Blứ H. Chư Pưh   13° 29' 29'' 108° 06' 05'' 13° 24' 33'' 108° 04' 05'' D-49-61-A-a 

suối Ia Bok TV xã Ia Blứ H. Chư Pưh   13° 30' 38'' 108° 03' 11'' 13° 29' 15'' 108° 04' 28'' 
D-49-49-C-c 

D-49-61-A-a 

suối Ia Ch'Noêh TV xã Ia Blứ H. Chư Pưh   13° 26' 48'' 108° 01' 01'' 13° 25' 54'' 107° 51' 08'' 
D-49-49-C-c 

D-48-72-B-b 



57 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Giár TV xã Ia Blứ H. Chư Pưh   13° 26' 18'' 108° 01' 32'' 13° 28' 48'' 107° 59' 50'' 
D-48-72-B-b 

D-49-61-A-a 

suối Ia Hlôp TV xã Ia Blứ H. Chư Pưh   13° 45' 50'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' 
D-49-49-C-c 

D-48-72-B-b 

suối Ia Ko TV xã Ia Blứ H. Chư Pưh   13° 39' 24'' 108° 01' 55'' 13° 28' 58'' 108° 00' 30'' D-49-49-C-c 

suối Ia Your TV xã Ia Blứ H. Chư Pưh   13° 29' 57'' 108° 05' 57'' 13° 30' 31'' 108° 02' 11'' 
D-49-49-C-c 

D-49-61-A-a 

Suối Nhủi TV xã Ia Blứ H. Chư Pưh   13° 26' 56'' 108° 03' 32'' 13° 24' 35'' 108° 02' 51'' D-49-61-A-a 

làng Tung Blai DC xã Ia Dreng H. Chư Pưh 13° 35' 35'' 108° 04' 46''     D-49-49-C-c 

thôn Tung Chrêch DC xã Ia Dreng H. Chư Pưh 13° 35' 19'' 108° 03' 19''     D-49-49-C-c 

thôn Tung Đao DC xã Ia Dreng H. Chư Pưh 13° 35' 20'' 108° 04' 43''     D-49-49-C-c 

thôn Tung Mo A DC xã Ia Dreng H. Chư Pưh 13° 35' 52'' 108° 04' 11''     D-49-49-C-c 

thôn Tung Mo B DC xã Ia Dreng H. Chư Pưh 13° 36' 47'' 108° 04' 04''     D-49-49-C-c 

thôn Tung Neng DC xã Ia Dreng H. Chư Pưh 13° 35' 45'' 108° 05' 15''     D-49-49-C-c 

suối Ia Bau TV xã Ia Dreng H. Chư Pưh   13° 37' 37'' 108° 02' 12'' 13° 36' 06'' 108° 03' 35'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 

suối Ia Dreng TV xã Ia Dreng H. Chư Pưh   13° 38' 01'' 108° 02' 46'' 13° 34' 43'' 108° 04' 50'' 
D-49-49-C-c 

D-49-49-C-a 

suối Ia Hlôp TV xã Ia Dreng H. Chư Pưh   13° 45' 50'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' D-49-49-C-c 

Làng Mung DC xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 33' 50'' 108° 00' 42''     D-49-49-C-c 

thôn 6C DC xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 35' 26'' 107° 57' 25''     D-48-60-D-d 

thôn Cây Xoài DC xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 34' 13'' 107° 58' 51''     D-48-60-D-d 

thôn Dư Keo DC xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 35' 22'' 107° 58' 57''     D-48-60-D-d 

thôn Hra DC xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 35' 19'' 107° 58' 28''     D-48-60-D-d 

thôn Sur B DC xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 35' 37'' 108° 01' 00''     D-49-49-C-c 

thôn Tai Pêr DC xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 35' 44'' 108° 00' 26''     D-49-49-C-c 

thôn Tong Kek DC xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 34' 52'' 107° 58' 03''     D-48-60-D-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Nam Phú Nhơn 
KX xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 30' 35'' 107° 59' 18''     D-48-60-D-d 

cầu Ia Nang KX xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 35' 38'' 107° 56' 52''     D-48-60-D-d 

núi Chư Don SV xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 29' 52'' 107° 57' 59''     D-48-72-B-b 

núi Chư Gô SV xã Ia Hla H. Chư Pưh 13° 36' 43'' 107° 58' 07''     D-48-60-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Ko TV xã Ia Hla H. Chư Pưh   13° 39' 24'' 108° 01' 55'' 13° 28' 58'' 108° 00' 30'' D-49-49-C-c 

suối Ia Lâu TV xã Ia Hla H. Chư Pưh   13° 36' 30'' 107° 59' 49'' 13° 26' 06'' 107° 51' 41'' 
D-48-60-D-d 

D-49-49-C-c 

suối Ia Năng TV xã Ia Hla H. Chư Pưh   13° 36' 01'' 107° 58' 36'' 13° 31' 55'' 107° 55' 01'' D-48-60-D-d 

suối Ia Oal TV xã Ia Hla H. Chư Pưh   13° 35' 26'' 108° 00' 42'' 13° 31' 59'' 108° 02' 05'' D-48-60-D-d 

suối Ia Pung TV xã Ia Hla H. Chư Pưh   13° 34' 19'' 107° 59' 16'' 13° 29' 27'' 107° 54' 57'' 
D-48-60-D-d 

D-48-72-B-b 

thôn Lũh Ngó DC xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 36' 02'' 108° 06' 59''     D-49-49-C-c 

thôn Lũh Rưng DC xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 36' 12'' 108° 07' 00''     D-49-49-C-c 

thôn Lũh Yố DC xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 35' 22'' 108° 06' 19''     D-49-49-C-c 

thôn Phú Quang DC xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 36' 24'' 108° 06' 16''     D-49-49-C-c 

thôn Plei Dư DC xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 34' 48'' 108° 05' 59''     D-49-49-C-c 

thôn Plei Đung DC xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 35' 04'' 108° 06' 01''     D-49-49-C-c 

thôn Tao Chor DC xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 35' 47'' 108° 06' 05''     D-49-49-C-c 

thôn Thong B DC xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 36' 31'' 108° 06' 33''     D-49-49-C-c 

thôn Tong Yong DC xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 35' 32'' 108° 06' 15''     D-49-49-C-c 

chùa Linh Quang KX xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 36' 14'' 108° 06' 07''     D-49-49-C-c 

đường Hồ Chí Minh KX xã Ia Hrú H. Chư Pưh   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-49-49-C-c 

giáo xứ Phú Quang KX xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 36' 20'' 108° 06' 06''     D-49-49-C-c 

núi Chư Soát SV xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 34' 17'' 108° 09' 50''     D-49-49-C-d 

núi Rung Đu SV xã Ia Hrú H. Chư Pưh 13° 33' 58'' 108° 08' 27''     D-49-49-C-d 

suối Ia Hlôp TV xã Ia Hrú H. Chư Pưh   13° 45' 50'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' D-49-49-C-c 

suối Ia Ke TV xã Ia Hrú H. Chư Pưh   13° 29' 29'' 108° 06' 25'' 13° 32' 28'' 108° 17' 23'' D-49-49-C-d 

suối Ia Pal TV xã Ia Hrú H. Chư Pưh   13° 41' 07'' 108° 05' 26'' 13° 33' 07'' 108° 09' 58'' D-49-49-C-d 

suối Ia Rong TV xã Ia Hrú H. Chư Pưh   13° 38' 59'' 108° 06' 17'' 13° 32' 54'' 108° 08' 33'' 
D-49-49-C-c 

D-49-49-C-a 

suối Ia Sinh TV xã Ia Hrú H. Chư Pưh   13° 34' 57'' 108° 10' 20'' 13° 33' 36'' 108° 10' 59'' D-49-49-C-d 

suối Ia Tri TV xã Ia Hrú H. Chư Pưh   13° 36' 22'' 108° 12' 27'' 13° 33' 23'' 108° 10' 57'' D-49-49-C-d 

Làng Phung DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 26' 46'' 108° 04' 27''     D-49-61-A-a 

làng Puối Lốp DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 27' 05'' 108° 05' 16''     D-49-61-A-a 

Thôn 6 DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 25' 04'' 108° 05' 31''     D-49-61-A-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

thôn Ia Bia DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 25' 45'' 108° 05' 09''     D-49-61-A-a 

thôn Ia Brel DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 24' 23'' 108° 09' 05''     D-49-61-A-b 

thôn Ia Jol DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 25' 04'' 108° 08' 16''     D-49-61-A-b 

thôn Kênh Hmek DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 27' 49'' 108° 05' 22''     D-49-61-A-a 

thôn Kênh Săn DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 27' 29'' 108° 05' 15''     D-49-61-A-a 

thôn Phú An DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 27' 32'' 108° 05' 31''     D-49-61-A-a 

thôn Phú Bình DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 28' 14'' 108° 05' 52''     D-49-61-A-a 

thôn Phú Hoà DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 26' 36'' 108° 05' 23''     D-49-61-A-a 

thôn Thuỷ Phú DC xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 27' 00'' 108° 05' 30''     D-49-61-A-a 

đường Hồ Chí Minh KX xã Ia Le H. Chư Pưh   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-49-61-A-a 

núi Chư Kênh SV xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 27' 31'' 108° 11' 07''     D-49-61-A-b 

núi Chư M'Tăh SV xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 26' 08'' 108° 09' 46''     D-49-61-A-b 

núi Chư M'Nhan SV xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 23' 17'' 108° 12' 50''     D-49-61-A-b 

núi Chư Tkuk SV xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 25' 32'' 108° 13' 18''     D-49-61-A-b 

núi Chư T'Nang SV xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 24' 38'' 108° 13' 25''     D-49-61-A-b 

núi Chư Tung SV xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 27' 54'' 108° 08' 17''     D-49-61-A-b 

núi Tào Tu SV xã Ia Le H. Chư Pưh 13° 29' 23'' 108° 06' 22''     D-49-61-A-a 

sông Ya Hléo (Ea H'Leo, Ea 

Hleo) 
TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 23' 05'' 108° 10' 32'' 13° 18' 19'' 107° 36' 17'' 

D-49-61-A-a 

D-49-61-A-b 

suối Ia Blứ TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 29' 29'' 108° 06' 05'' 13° 24' 33'' 108° 04' 05'' D-49-61-A-a 

suối Ia Brel TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 23' 59'' 108° 12' 27'' 13° 24' 06'' 108° 09' 38'' D-49-61-A-b 

suối Ia Dam TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 26' 51'' 108° 11' 49'' 13° 26' 06'' 108° 10' 49'' D-49-61-A-b 

suối Ia Jol TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 23' 23'' 108° 12' 22'' 13° 24' 30'' 108° 08' 35'' D-49-61-A-b 

suối Ia Klang TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 29' 44'' 108° 08' 05'' 13° 24' 48'' 108° 07' 13'' 
D-49-61-A-a 

D-49-61-A-b 

suối Ia Krôh Thul TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 28' 14'' 108° 08' 19'' 13° 26' 27'' 108° 07' 58'' D-49-61-A-b 

suối Ia Ma TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 27' 25'' 108° 10' 45'' 13° 25' 36'' 108° 10' 33'' D-49-61-A-b 

suối Ia Niel TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 29' 36'' 108° 07' 06'' 13° 24' 35'' 108° 05' 24'' D-49-61-A-a 

suối Ia Tar (Ea Tar) TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 23' 59'' 108° 11' 58'' 13° 23' 04'' 108° 10' 32'' D-49-61-A-b 

suối Ia Trol TV xã Ia Le H. Chư Pưh   13° 26' 18'' 108° 05' 13'' 13° 24' 18'' 108° 04' 15'' D-49-61-A-a 

plei Briêng DC xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 31' 30'' 108° 06' 20''     D-49-49-C-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 
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Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

plei Chư Bố 2 DC xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 31' 03'' 108° 06' 08''     D-49-49-C-c 

plei Ia Ke DC xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 32' 18'' 108° 06' 17''     D-49-49-C-c 

Plei Phung DC xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 30' 28'' 108° 05' 37''     D-49-49-C-c 

Plei Tao DC xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 31' 07'' 108° 05' 29''     D-49-49-C-c 

plei Thơh Nhueng DC xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 31' 07'' 108° 05' 58''     D-49-49-C-c 

thôn Hoà Lộc DC xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 31' 16'' 108° 05' 48''     D-49-49-C-c 

thôn Hoà Sơn DC xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 30' 21'' 108° 06' 03''     D-49-49-C-c 

thôn Hoà Thuận DC xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 32' 05'' 108° 06' 03''     D-49-49-C-c 

đường Hồ Chí Minh KX xã Ia Phang H. Chư Pưh   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-49-49-C-c 

Khu Di tích lịch sử Căn cứ 

kháng chiến H3 
KX xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 27' 31'' 108° 11' 27''     D-49-61-A-b 

Đỉnh 436 SV xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 28' 32'' 108° 13' 49''     D-49-61-A-b 

núi Chư Gom Rác SV xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 30' 52'' 108° 12' 49''     D-49-49-C-d 

núi Chư Kênh SV xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 27' 31'' 108° 11' 07''     D-49-61-A-b 

núi Chư Pưh SV xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 30' 56'' 108° 09' 49''     D-49-49-C-d 

núi Tào Tu SV xã Ia Phang H. Chư Pưh 13° 29' 23'' 108° 06' 22''     D-49-61-A-a 

suối Ia Bring TV xã Ia Phang H. Chư Pưh   13° 31' 43'' 108° 08' 27'' 13° 32' 37'' 108° 08' 44'' D-49-49-C-d 

suối Ia Ke TV xã Ia Phang H. Chư Pưh   13° 29' 29'' 108° 06' 25'' 13° 32' 28'' 108° 17' 23'' 

D-49-49-C-c 

D-49-49-C-d 

D-49-61-A-a 

D-49-49-D-c 

suối Ia Klang TV xã Ia Phang H. Chư Pưh   13° 29' 44'' 108° 08' 05'' 13° 24' 48'' 108° 07' 13'' 
D-49-61-A-a 

D-49-61-A-b 

suối Ia Niel TV xã Ia Phang H. Chư Pưh   13° 29' 36'' 108° 07' 06'' 13° 24' 35'' 108° 05' 24'' D-49-61-A-a 

suối Ia Your TV xã Ia Phang H. Chư Pưh   13° 29' 57'' 108° 05' 57'' 13° 30' 31'' 108° 02' 11'' 
D-49-49-C-c 

D-49-61-A-a 

thôn Bê Tel DC xã Ia Rong H. Chư Pưh 13° 36' 49'' 108° 06' 21''     D-49-49-C-c 

thôn Ia Sâm DC xã Ia Rong H. Chư Pưh 13° 37' 31'' 108° 07' 01''     
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 

thôn Khô Roa DC xã Ia Rong H. Chư Pưh 13° 37' 29'' 108° 06' 35''     D-49-49-C-c 

thôn Tao Klăh DC xã Ia Rong H. Chư Pưh 13° 36' 41'' 108° 06' 23''     D-49-49-C-c 

thôn Tao Kó DC xã Ia Rong H. Chư Pưh 13° 37' 59'' 108° 06' 32''     D-49-49-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

thôn Tao Ôr DC xã Ia Rong H. Chư Pưh 13° 36' 58'' 108° 06' 31''     D-49-49-C-c 

thôn Teng Nong DC xã Ia Rong H. Chư Pưh 13° 37' 45'' 108° 07' 06''     D-49-49-C-a 

đường Hồ Chí Minh KX xã Ia Rong H. Chư Pưh   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 

giáo xứ Bê Tel KX xã Ia Rong H. Chư Pưh 13° 36' 52'' 108° 06' 24''     D-49-49-C-c 

Quốc lộ 25 KX xã Ia Rong H. Chư Pưh   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' 
D-49-49-C-b 

D-49-49-C-d 

suối Ia Blang TV xã Ia Rong H. Chư Pưh   13° 41' 22'' 108° 04' 31'' 13° 37' 02'' 108° 06' 14'' 
D-49-49-C-c 

D-49-49-C-a 

suối Ia Pal TV xã Ia Rong H. Chư Pưh   13° 41' 07'' 108° 05' 26'' 13° 33' 07'' 108° 09' 58'' 
D-49-49-C-b 

D-49-49-C-d 

suối Ia Rong TV xã Ia Rong H. Chư Pưh   13° 38' 59'' 108° 06' 17'' 13° 32' 54'' 108° 08' 33'' 
D-49-49-C-c 

D-49-49-C-a 

làng Hăng Ring DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 43' 32'' 108° 03' 58''     D-49-49-C-a 

làng Ngo Ser - Glan DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 42' 11'' 108° 04' 06''     D-49-49-C-a 

thôn Bầu Zút DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 43' 24'' 108° 03' 41''     D-49-49-C-a 

thôn Dun Bêu DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 42' 25'' 108° 04' 52''     D-49-49-C-a 

thôn Hồ Nước DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 43' 54'' 108° 02' 54''     D-49-49-C-a 

Thôn Kê DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 15'' 108° 04' 04''     D-49-49-C-a 

thôn Mỹ Thạch 1 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 43' 10'' 108° 03' 57''     D-49-49-C-a 

thôn Mỹ Thạch 2 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 42' 57'' 108° 03' 55''     D-49-49-C-a 

thôn Mỹ Thạch 3 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 42' 40'' 108° 03' 55''     D-49-49-C-a 

thôn Tốt Biớch DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 43' 46'' 108° 03' 15''     D-49-49-C-a 

Tổ dân phố 1 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 44'' 108° 04' 11''     D-49-49-C-a 

Tổ dân phố 2 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 49'' 108° 04' 23''     D-49-49-C-a 

Tổ dân phố 3 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 33'' 108° 04' 23''     D-49-49-C-a 

Tổ dân phố 4 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 20'' 108° 04' 38''     D-49-49-C-a 

Tổ dân phố 5 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 19'' 108° 04' 59''     D-49-49-C-a 

Tổ dân phố 6 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 40'' 108° 04' 52''     D-49-49-C-a 

Tổ dân phố 7 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 50'' 108° 04' 38''     D-49-49-C-a 

Tổ dân phố 8 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 42' 07'' 108° 04' 39''     D-49-49-C-a 

Tổ dân phố 9 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 42' 15'' 108° 04' 34''     D-49-49-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Tổ dân phố 10 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 42' 24'' 108° 04' 15''     D-49-49-C-a 

Tổ dân phố 12 DC TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 40' 55'' 108° 04' 49''     D-49-49-C-a 

Bệnh viện Cao su Chư Sê KX TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 43' 57'' 108° 03' 01''     D-49-49-C-a 

Bệnh viện Đa khoa huyện 

Chư Sê 
KX TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 47'' 108° 04' 45''     D-49-49-C-a 

chùa Mỹ Thạch KX TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 42' 36'' 108° 03' 50''     D-49-49-C-a 

Công ty Maseco Gia Lai KX TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 04'' 108° 04' 46''     D-49-49-C-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên cao su Chư 

Sê 

KX TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 43' 00'' 108° 03' 49''     D-49-49-C-a 

đường 17 tháng 3 KX TT. Chư Sê H. Chư Sê   13° 41' 14'' 108° 05' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-49-C-a 

đường Hồ Chí Minh KX TT. Chư Sê H. Chư Sê   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-49-49-C-a 

đường Hùng Vương KX TT. Chư Sê H. Chư Sê   13° 44' 00'' 108° 02' 54'' 13° 41' 03'' 108° 04' 51'' D-49-49-C-a 

nhà thờ Mỹ Thạch KX TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 43' 04'' 108° 03' 56''     D-49-49-C-a 

Quốc lộ 25 KX TT. Chư Sê H. Chư Sê   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-49-C-a 

Sân vận động huyện Chư Sê KX TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 42' 01'' 108° 04' 12''     D-49-49-C-a 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 
KX TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 41' 45'' 108° 04' 34''     D-49-49-C-a 

Trường Trung học phổ thông 

Trường Chinh 
KX TT. Chư Sê H. Chư Sê 13° 44' 06'' 108° 03' 21''     D-49-49-C-a 

suối Ia Blang TV TT. Chư Sê H. Chư Sê   13° 41' 22'' 108° 04' 31'' 13° 37' 02'' 108° 06' 14'' D-49-49-C-a 

suối Ia Hlôp TV TT. Chư Sê H. Chư Sê   13° 45' 50'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' D-49-49-C-a 

suối Ia Ring TV TT. Chư Sê H. Chư Sê   13° 52' 57'' 108° 00' 52'' 13° 42' 37'' 108° 06' 13'' D-49-49-C-a 

suối Ia Tiêm TV TT. Chư Sê H. Chư Sê   13° 44' 19'' 108° 04' 15'' 13° 49' 32'' 108° 01' 39'' D-49-49-C-a 

làng BLút Griêng DC xã Albá H. Chư Sê 13° 45' 31'' 108° 06' 01''     D-49-49-A-c 

làng Blút Róh DC xã Albá H. Chư Sê 13° 43' 52'' 108° 06' 18''     D-49-49-C-a 

làng Ia Doa DC xã Albá H. Chư Sê 13° 43' 50'' 108° 07' 18''     D-49-49-C-a 

làng Ia H'Boòng DC xã Albá H. Chư Sê 13° 45' 35'' 108° 07' 26''     D-49-49-A-c 

làng Klah DC xã Albá H. Chư Sê 13° 44' 35'' 108° 07' 08''     D-49-49-C-a 

thôn Tứ Kỳ Bắc DC xã Albá H. Chư Sê 13° 45' 15'' 108° 06' 56''     D-49-49-A-c 

thôn Tứ Kỳ Nam DC xã Albá H. Chư Sê 13° 44' 21'' 108° 06' 57''     D-49-49-C-a 

núi Chư Tum SV xã Albá H. Chư Sê 13° 44' 35'' 108° 08' 57''     D-49-49-C-b 



63 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Kông Tao SV xã Albá H. Chư Sê 13° 46' 20'' 108° 07' 54''     D-49-49-A-d 

suối Ia Griêng TV xã Albá H. Chư Sê   13° 48' 05'' 108° 06' 47'' 13° 45' 11'' 108° 05' 30'' D-49-49-A-c 

suối Ia Hboong TV xã Albá H. Chư Sê   13° 49' 31'' 108° 07' 22'' 13° 42' 02'' 108° 10' 16'' 

D-49-49-A-d 

D-49-49-A-c 

D-49-49-C-b 

suối Ia Pêt TV xã Albá H. Chư Sê   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' 
D-49-49-A-c 

D-49-49-C-a 

suối Lơ Nha TV xã Albá H. Chư Sê   13° 47' 30'' 108° 08' 03'' 13° 46' 15'' 108° 10' 03'' D-49-49-A-d 

làng Achông DC xã Ayun H. Chư Sê 13° 42' 59'' 108° 10' 26''     D-49-49-C-b 

làng Amil DC xã Ayun H. Chư Sê 13° 40' 34'' 108° 11' 16''     D-49-49-C-b 

làng Hvăk DC xã Ayun H. Chư Sê 13° 40' 06'' 108° 10' 11''     D-49-49-C-b 

Làng Keo DC xã Ayun H. Chư Sê 13° 44' 15'' 108° 10' 11''     D-49-49-C-b 

làng Tung Ke DC xã Ayun H. Chư Sê 13° 41' 11'' 108° 10' 03''     D-49-49-C-b 

làng Vơng Chép DC xã Ayun H. Chư Sê 13° 42' 07'' 108° 09' 49''     D-49-49-C-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư Sê 
KX xã Ayun H. Chư Sê 13° 44' 45'' 108° 09' 28''     D-49-49-C-b 

dốc Tung Ke KX xã Ayun H. Chư Sê 13° 41' 13'' 108° 09' 15''     D-49-49-C-b 

núi Chư Hdang SV xã Ayun H. Chư Sê 13° 44' 26'' 108° 11' 04''     D-49-49-C-b 

núi Chư Tum SV xã Ayun H. Chư Sê 13° 44' 35'' 108° 08' 57''     D-49-49-C-b 

núi Kông Bơ Amut SV xã Ayun H. Chư Sê 13° 40' 59'' 108° 10' 52''     D-49-49-C-b 

hồ A Yun Hạ TV xã Ayun H. Chư Sê 13° 38' 57'' 108° 13' 27''     D-49-49-C-b 

sông Ia Yun TV xã Ayun H. Chư Sê   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' 
D-49-49-A-d 

D-49-49-C-b 

suối Ia Hboong TV xã Ayun H. Chư Sê   13° 49' 31'' 108° 07' 22'' 13° 42' 02'' 108° 10' 16'' D-49-49-C-b 

suối Ia Pêt TV xã Ayun H. Chư Sê   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' D-49-49-C-b 

suối Lơ Nha TV xã Ayun H. Chư Sê   13° 47' 30'' 108° 08' 03'' 13° 46' 15'' 108° 10' 03'' D-49-49-A-d 

làng Phăm Klăh DC xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 49' 32'' 108° 07' 08''     D-49-49-A-c 

làng Phăm Kleo Ngol DC xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 49' 40'' 108° 06' 41''     D-49-49-A-c 

làng Phăm Ngol DC xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 49' 41'' 108° 05' 24''     D-49-49-A-c 

làng Phăm Ó DC xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 51' 25'' 108° 05' 55''     D-49-49-A-c 

làng Tơ Drăh DC xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 49' 19'' 108° 07' 51''     D-49-49-A-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư Sê 
KX xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 44' 45'' 108° 09' 28''     D-49-49-A-d 

Nhà máy Thuỷ điện H'Mum KX xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 48' 20'' 108° 09' 48''     D-49-49-A-d 

Nông trường cao su Bờ 

Ngoong 
KX xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 48' 27'' 108° 06' 14''     D-49-49-A-d 

đồi Hlâm SV xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 51' 30'' 108° 04' 34''     D-49-49-A-c 

núi Bar Măih SV xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 48' 22'' 108° 08' 12''     D-49-49-A-d 

núi J. Rai Mur SV xã Bar Măih H. Chư Sê 13° 48' 43'' 108° 09' 21''     D-49-49-A-d 

sông Ia Yun TV xã Bar Măih H. Chư Sê   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-49-A-d 

suối Đak Hơ Bâu TV xã Bar Măih H. Chư Sê   13° 54' 17'' 108° 11' 31'' 13° 50' 09'' 108° 10' 26'' D-49-49-A-d 

suối Ia Hboong TV xã Bar Măih H. Chư Sê   13° 49' 31'' 108° 07' 22'' 13° 42' 02'' 108° 10' 16'' 
D-49-49-A-d 

D-49-49-A-c 

suối Ia Hlâm TV xã Bar Măih H. Chư Sê   13° 51' 13'' 108° 04' 54'' 13° 51' 04'' 108° 05' 40'' D-49-49-A-c 

suối Ia Nhá TV xã Bar Măih H. Chư Sê   13° 53' 55'' 108° 04' 04'' 13° 51' 49'' 108° 06' 16'' 
D-49-49-A-a 

D-49-49-A-c 

suối Ia Pang TV xã Bar Măih H. Chư Sê   13° 51' 22'' 108° 03' 01'' 13° 51' 34'' 108° 05' 50'' D-49-49-A-c 

suối Ia Pêt TV xã Bar Măih H. Chư Sê   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' D-49-49-A-c 

suối Thoong Mêk TV xã Bar Măih H. Chư Sê   13° 49' 16'' 108° 08' 16'' 13° 47' 40'' 108° 09' 37'' D-49-49-A-d 

làng Amo DC xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 47' 52'' 108° 06' 02''     D-49-49-A-c 

làng Dnâu DC xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 46' 55'' 108° 07' 42''     D-49-49-A-c 

làng Pa Pết DC xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 46' 43'' 108° 05' 10''     D-49-49-A-c 

làng Púih Jri DC xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 46' 55'' 108° 06' 58''     D-49-49-A-d 

Làng Quái DC xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 48' 13'' 108° 06' 38''     D-49-49-A-c 

làng Thoong Nha DC xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 47' 31'' 108° 07' 11''     D-49-49-A-c 

Thôn 16 DC xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 48' 09'' 108° 05' 29''     D-49-49-A-c 

thôn Đoàn Kết DC xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 48' 23'' 108° 06' 56''     D-49-49-A-c 

thôn Đồng Tâm DC xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 48' 23'' 108° 06' 17''     D-49-49-A-c 

thôn Tân Tiến DC xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 47' 15'' 108° 06' 01''     D-49-49-A-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư Sê 
KX xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 44' 45'' 108° 09' 28''     D-49-49-A-c 

Nông trường cao su Bờ 

Ngoong 
KX xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 48' 27'' 108° 06' 14''     D-49-49-A-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Văn Cừ 
KX xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 48' 29'' 108° 06' 02''     D-49-49-A-c 

núi Kông Nho SV xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 46' 57'' 108° 09' 29''     D-49-49-A-d 

núi Kông Tao SV xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 46' 20'' 108° 07' 54''     D-49-49-A-d 

hồ H'Min TV xã Bờ Ngoong H. Chư Sê 13° 48' 31'' 108° 05' 41''     D-49-49-A-c 

sông Ia Yun TV xã Bờ Ngoong H. Chư Sê   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-49-A-d 

suối Ia Griêng TV xã Bờ Ngoong H. Chư Sê   13° 48' 05'' 108° 06' 47'' 13° 45' 11'' 108° 05' 30'' D-49-49-A-c 

suối Ia Hboong TV xã Bờ Ngoong H. Chư Sê   13° 49' 31'' 108° 07' 22'' 13° 42' 02'' 108° 10' 16'' 
D-49-49-A-d 

D-49-49-A-c 

suối Ia Pêt TV xã Bờ Ngoong H. Chư Sê   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' D-49-49-A-c 

suối Lơ Nha TV xã Bờ Ngoong H. Chư Sê   13° 47' 30'' 108° 08' 03'' 13° 46' 15'' 108° 10' 03'' D-49-49-A-d 

suối Thoong Mêk TV xã Bờ Ngoong H. Chư Sê   13° 49' 16'' 108° 08' 16'' 13° 47' 40'' 108° 09' 37'' D-49-49-A-d 

làng Grai Mek DC xã Chư Pơng H. Chư Sê 13° 46' 14'' 108° 03' 21''     D-49-49-A-c 

làng Hố Lâm DC xã Chư Pơng H. Chư Sê 13° 47' 38'' 108° 03' 31''     D-49-49-A-c 

làng Hố Lang DC xã Chư Pơng H. Chư Sê 13° 48' 07'' 108° 02' 35''     D-49-49-A-c 

làng Ia Bâu DC xã Chư Pơng H. Chư Sê 13° 45' 42'' 108° 03' 10''     D-49-49-A-c 

làng Kênh Siêu DC xã Chư Pơng H. Chư Sê 13° 47' 39'' 108° 02' 15''     D-49-49-A-c 

thôn Đoàn Kết DC xã Chư Pơng H. Chư Sê 13° 47' 21'' 108° 03' 49''     D-49-49-A-c 

thôn Thái Hà DC xã Chư Pơng H. Chư Sê 13° 47' 53'' 108° 01' 22''     D-49-49-A-c 

đường Hồ Chí Minh KX xã Chư Pơng H. Chư Sê   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-49-49-A-c 

núi Chư Pơng SV xã Chư Pơng H. Chư Sê 13° 46' 22'' 108° 02' 15''     D-49-49-A-c 

Hồ Ring TV xã Chư Pơng H. Chư Sê 13° 49' 25'' 108° 00' 42''     D-49-49-A-c 

suối Ia Pêt TV xã Chư Pơng H. Chư Sê   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' D-49-49-A-c 

suối Ia Ring TV xã Chư Pơng H. Chư Sê   13° 52' 57'' 108° 00' 52'' 13° 42' 37'' 108° 06' 13'' D-49-49-A-c 

suối Ia Teng Lao TV xã Chư Pơng H. Chư Sê   13° 46' 14'' 108° 03' 02'' 13° 45' 04'' 108° 04' 10'' D-49-49-A-c 

suối Ia Tiêm TV xã Chư Pơng H. Chư Sê   13° 44' 19'' 108° 04' 15'' 13° 49' 32'' 108° 01' 39'' D-49-49-A-c 

làng Greo Pết DC xã Dun H. Chư Sê 13° 42' 15'' 108° 06' 00''     D-49-49-C-a 

làng Greo Sék DC xã Dun H. Chư Sê 13° 42' 27'' 108° 05' 18''     D-49-49-C-a 

Làng Pan DC xã Dun H. Chư Sê 13° 44' 30'' 108° 05' 36''     D-49-49-C-a 

làng Queng Mép DC xã Dun H. Chư Sê 13° 41' 07'' 108° 05' 51''     D-49-49-C-a 

làng Ring Răng DC xã Dun H. Chư Sê 13° 41' 41'' 108° 06' 25''     D-49-49-C-a 



66 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Quốc lộ 25 KX xã Dun H. Chư Sê   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-49-C-a 

suối Ia Pêt TV xã Dun H. Chư Sê 
 

 13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' 
D-49-49-A-c 

D-49-49-C-a 

suối Ia Ring TV xã Dun H. Chư Sê   13° 52' 57'' 108° 00' 52'' 13° 42' 37'' 108° 06' 13'' 
D-49-49-A-c 

D-49-49-C-a 

suối Ia Tiêm TV xã Dun H. Chư Sê   13° 44' 19'' 108° 04' 15'' 13° 49' 32'' 108° 01' 39'' 
D-49-49-A-c 

D-49-49-C-a 

Làng Dek DC xã Hbông H. Chư Sê 13° 35' 58'' 108° 11' 33''     D-49-49-C-d 

làng Kte DC xã Hbông H. Chư Sê 13° 36' 01'' 108° 11' 51''     D-49-49-C-d 

làng Kueng Đơn DC xã Hbông H. Chư Sê 13° 38' 38'' 108° 08' 23''     D-49-49-C-b 

làng Kueng Xí Nghiệp DC xã Hbông H. Chư Sê 13° 36' 27'' 108° 11' 38''     D-49-49-C-b 

làng Ring DC xã Hbông H. Chư Sê 13° 35' 03'' 108° 12' 54''     D-49-49-C-d 

làng Tnung DC xã Hbông H. Chư Sê 13° 37' 27'' 108° 09' 45''     D-49-49-C-d 

thôn Ia Sa DC xã Hbông H. Chư Sê 13° 36' 21'' 108° 11' 01''     D-49-49-C-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ayun Pa 
KX xã Hbông H. Chư Sê 13° 40' 16'' 108° 23' 27''     D-49-49-D-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư Sê 
KX xã Hbông H. Chư Sê 13° 44' 45'' 108° 09' 28''     D-49-49-C-b 

đèo Chư Sê KX xã Hbông H. Chư Sê 13° 34' 49'' 108° 13' 52''     D-49-49-C-d 

Đường tỉnh 666 KX xã Hbông H. Chư Sê   14° 00' 56'' 108° 13' 22'' 13° 37' 42'' 108° 23' 58'' D-49-49-D-a 

Quốc lộ 25 KX xã Hbông H. Chư Sê   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' 
D-49-49-C-b 

D-49-49-C-d 

núi Chư Hbông SV xã Hbông H. Chư Sê 13° 39' 50'' 108° 13' 56''     D-49-49-C-b 

núi Chư Par Bol SV xã Hbông H. Chư Sê 13° 32' 51'' 108° 12' 52''     D-49-49-C-d 

núi Chư Plao Hnot SV xã Hbông H. Chư Sê 13° 34' 21'' 108° 10' 57''     D-49-49-C-d 

núi Kông Bơ Amut SV xã Hbông H. Chư Sê 13° 40' 59'' 108° 10' 52''     D-49-49-C-b 

núi Kông R'Pa SV xã Hbông H. Chư Sê 13° 41' 06'' 108° 13' 54''     D-49-49-C-b 

núi Kông R'Tam SV xã Hbông H. Chư Sê 13° 40' 47'' 108° 17' 33''     D-49-49-D-a 

hồ A Yun Hạ TV xã Hbông H. Chư Sê 13° 38' 57'' 108° 13' 27''     

D-49-49-C-d 

D-49-49-C-b 

D-49-49-D-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

sông Ia Yun TV xã Hbông H. Chư Sê 
 

 14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' 

D-49-49-C-d 

D-49-49-C-b 

D-49-49-D-a 

suối Ia Blang TV xã Hbông H. Chư Sê   13° 44' 23'' 108° 16' 24'' 13° 40' 27'' 108° 14' 44'' 
D-49-49-C-d 

D-49-49-C-b 

suối Ia B'Ra TV xã Hbông H. Chư Sê   13° 40' 28'' 108° 17' 47'' 13° 37' 47'' 108° 22' 58'' D-49-49-D-a 

suối Ia Ke TV xã Hbông H. Chư Sê   13° 29' 29'' 108° 06' 25'' 13° 32' 28'' 108° 17' 23'' D-49-49-C-d 

suối Ia Kte TV xã Hbông H. Chư Sê   13° 36' 47'' 108° 10' 38'' 13° 37' 55'' 108° 12' 18'' 
D-49-49-C-d 

D-49-49-C-b 

suối Ia R'Pa TV xã Hbông H. Chư Sê   13° 41' 35'' 108° 14' 50'' 13° 40' 35'' 108° 14' 26'' D-49-49-C-b 

suối Ia Sinh TV xã Hbông H. Chư Sê   13° 34' 57'' 108° 10' 20'' 13° 33' 36'' 108° 10' 59'' D-49-49-C-d 

suối Ia Tri TV xã Hbông H. Chư Sê   13° 36' 22'' 108° 12' 27'' 13° 33' 23'' 108° 10' 57'' D-49-49-C-d 

Suối Trôi TV xã Hbông H. Chư Sê   13° 51' 38'' 108° 17' 22'' 13° 41' 08'' 108° 12' 45'' D-49-49-C-d 

làng Blo Hưng DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 38' 57'' 108° 05' 57''     D-49-49-C-a 

Làng Koái DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 39' 38'' 108° 03' 42''     D-49-49-C-a 

làng Mung Hlú DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 38' 58'' 108° 04' 12''     D-49-49-C-a 

Làng Nhă DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 40' 45'' 108° 03' 45''     D-49-49-C-a 

làng Tok Roh DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 40' 30'' 108° 05' 04''     D-49-49-C-a 

Thôn 1 DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 40' 18'' 108° 03' 58''     D-49-49-C-a 

Thôn 2 DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 40' 00'' 108° 04' 13''     D-49-49-C-a 

Thôn 6 DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 38' 13'' 108° 05' 43''     D-49-49-C-a 

thôn An Điền DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 39' 42'' 108° 05' 34''     D-49-49-C-a 

thôn Mỹ Phú DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 39' 45'' 108° 04' 26''     D-49-49-C-a 

thôn Vinh Hà DC xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 39' 12'' 108° 04' 42''     D-49-49-C-a 

Chi nhánh Công ty cổ phần 

Bông Việt Nam tại Gia Lai 
KX xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 40' 08'' 108° 05' 16''     D-49-49-C-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Cao 
KX xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 40' 45'' 108° 04' 53''     D-49-49-C-a 

Cụm Công nghiệp huyện 

Chư Sê 
KX xã Ia Blang H. Chư Sê 13° 39' 56'' 108° 05' 21''     D-49-49-C-a 

đường Hồ Chí Minh KX xã Ia Blang H. Chư Sê   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Blang TV xã Ia Blang H. Chư Sê   13° 41' 22'' 108° 04' 31'' 13° 37' 02'' 108° 06' 14'' D-49-49-C-a 

suối Ia Hlôp TV xã Ia Blang H. Chư Sê   13° 45' 50'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 

Làng Del DC xã Ia Glai H. Chư Sê 13° 45' 07'' 108° 00' 56''     D-49-49-A-c 

Làng Ngol DC xã Ia Glai H. Chư Sê 13° 44' 46'' 108° 01' 20''     D-49-49-C-a 

Làng Pang DC xã Ia Glai H. Chư Sê 13° 45' 34'' 108° 01' 29''     D-49-49-A-c 

làng Yon Tok DC xã Ia Glai H. Chư Sê 13° 43' 11'' 108° 00' 29''     D-49-49-C-a 

thôn Hương Phú DC xã Ia Glai H. Chư Sê 13° 45' 25'' 108° 00' 41''     D-49-49-A-c 

thôn Nhơn Phú DC xã Ia Glai H. Chư Sê 13° 45' 58'' 108° 00' 36''     D-49-49-A-c 

thôn Nông Trường DC xã Ia Glai H. Chư Sê 13° 45' 44'' 108° 01' 25''     D-49-49-A-c 

thôn Thuỷ Lợi DC xã Ia Glai H. Chư Sê 13° 43' 43'' 108° 00' 25''     D-49-49-C-a 

thôn Vườn Ươm DC xã Ia Glai H. Chư Sê 13° 42' 42'' 108° 00' 53''     D-49-49-C-a 

đường Hồ Chí Minh KX xã Ia Glai H. Chư Sê   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' 
D-49-49-A-c 

D-49-49-C-a 

suối Ia Blin TV xã Ia Glai H. Chư Sê   13° 44' 45'' 108° 01' 09'' 13° 39' 29'' 108° 03' 32'' D-49-49-C-a 

suối Ia Cheng TV xã Ia Glai H. Chư Sê   13° 44' 04'' 108° 01' 32'' 13° 42' 47'' 108° 01' 05'' D-49-49-C-a 

suối Ia Glai TV xã Ia Glai H. Chư Sê   13° 46' 51'' 108° 00' 26'' 13° 24' 39'' 107° 48' 43'' 
D-49-49-A-c 

D-49-49-C-a 

suối Ia Hlôp TV xã Ia Glai H. Chư Sê   13° 45' 50'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' 
D-49-49-A-c 

D-49-49-C-a 

suối Ia Ring TV xã Ia Glai H. Chư Sê   13° 52' 57'' 108° 00' 52'' 13° 42' 37'' 108° 06' 13'' 
D-49-49-A-c 

D-49-49-C-a 

Làng Á DC xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 40' 22'' 108° 02' 02''     D-49-49-C-a 

làng Gran DC xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 41' 01'' 108° 01' 27''     D-49-49-C-a 

làng Plong DC xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 38' 33'' 108° 03' 53''     D-49-49-C-a 

Làng Sơr DC xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 39' 18'' 108° 02' 15''     D-49-49-C-a 

làng Tel DC xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 41' 49'' 108° 02' 17''     D-49-49-C-a 

Làng Tol DC xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 39' 35'' 108° 03' 16''     D-49-49-C-a 

Thôn 1 DC xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 42' 05'' 108° 01' 25''     D-49-49-C-a 

Thôn 2 DC xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 41' 26'' 108° 01' 34''     D-49-49-C-a 

Thôn 3 DC xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 41' 05'' 108° 01' 45''     D-49-49-C-a 

Thôn 4 DC xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 41' 28'' 108° 02' 55''     D-49-49-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Trường Trung học phổ thông 

Trần Cao Vân 
KX xã Ia Hlôp H. Chư Sê 13° 40' 19'' 108° 01' 45''     D-49-49-C-a 

suối Ia Blin TV xã Ia Hlôp H. Chư Sê   13° 44' 45'' 108° 01' 09'' 13° 39' 29'' 108° 03' 32'' D-49-49-C-a 

suối Ia Dreng TV xã Ia Hlôp H. Chư Sê   13° 38' 01'' 108° 02' 46'' 13° 34' 43'' 108° 04' 50'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 

suối Ia Glai TV xã Ia Hlôp H. Chư Sê   13° 46' 51'' 108° 00' 26'' 13° 24' 39'' 107° 48' 43'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 

suối Ia Hlôp TV xã Ia Hlôp H. Chư Sê   13° 45' 50'' 108° 00' 58'' 13° 18' 32'' 107° 36' 47'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 

suối Ia Ko TV xã Ia Hlôp H. Chư Sê   13° 39' 24'' 108° 01' 55'' 13° 28' 58'' 108° 00' 30'' D-49-49-C-c 

suối Ia Tham TV xã Ia Hlôp H. Chư Sê   13° 39' 31'' 108° 02' 21'' 13° 38' 24'' 108° 04' 18'' D-49-49-C-a 

làng Obung DC xã Ia Ko H. Chư Sê 13° 37' 49'' 108° 00' 28''     D-49-49-C-a 

làng Ogrưng DC xã Ia Ko H. Chư Sê 13° 39' 12'' 108° 01' 07''     D-49-49-C-a 

làng Sur A DC xã Ia Ko H. Chư Sê 13° 36' 32'' 108° 02' 15''     D-49-49-C-c 

làng Tai Glai DC xã Ia Ko H. Chư Sê 13° 37' 16'' 107° 59' 56''     D-48-60-D-d 

Làng Vel DC xã Ia Ko H. Chư Sê 13° 37' 36'' 108° 01' 39''     D-49-49-C-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Nam Phú Nhơn 
KX xã Ia Ko H. Chư Sê 13° 30' 35'' 107° 59' 18''     

D-48-60-D-d 

D-49-61-A-a 

núi Chư Gô SV xã Ia Ko H. Chư Sê 13° 36' 43'' 107° 58' 07''     D-48-60-D-d 

suối Ia Bau TV xã Ia Ko H. Chư Sê   13° 37' 37'' 108° 02' 12'' 13° 36' 06'' 108° 03' 35'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 

suối Ia Dreng TV xã Ia Ko H. Chư Sê   13° 38' 01'' 108° 02' 46'' 13° 34' 43'' 108° 04' 50'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 

suối Ia Glai TV xã Ia Ko H. Chư Sê   13° 46' 51'' 108° 00' 26'' 13° 24' 39'' 107° 48' 43'' 

D-49-49-C-a 

D-48-60-D-b 

D-48-60-D-d 

suối Ia Ko TV xã Ia Ko H. Chư Sê   13° 39' 24'' 108° 01' 55'' 13° 28' 58'' 108° 00' 30'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-c 

suối Ia Lâu TV xã Ia Ko H. Chư Sê   13° 36' 30'' 107° 59' 49'' 13° 26' 06'' 107° 51' 41'' 
D-49-49-C-c 

D-48-60-D-d 

làng Ia Pết DC xã Ia Pal H. Chư Sê 13° 40' 25'' 108° 06' 53''     D-49-49-C-a 

làng Tào Roòng DC xã Ia Pal H. Chư Sê 13° 39' 01'' 108° 06' 37''     D-49-49-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Thôn 5 DC xã Ia Pal H. Chư Sê 13° 38' 50'' 108° 06' 12''     D-49-49-C-a 

thôn Đoàn Kết DC xã Ia Pal H. Chư Sê 13° 40' 12'' 108° 05' 21''     D-49-49-C-a 

thôn Phú Cường DC xã Ia Pal H. Chư Sê 13° 39' 58'' 108° 06' 49''     D-49-49-C-a 

đường Hồ Chí Minh KX xã Ia Pal H. Chư Sê   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' D-49-49-C-a 

Quốc lộ 25 KX xã Ia Pal H. Chư Sê   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-b 

hồ Ia Pát TV xã Ia Pal H. Chư Sê 13° 39' 42'' 108° 06' 29''     D-49-49-C-a 

suối Ia Pal TV xã Ia Pal H. Chư Sê   13° 41' 07'' 108° 05' 26'' 13° 33' 07'' 108° 09' 58'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-b 

suối Ia Pêt TV xã Ia Pal H. Chư Sê   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' 
D-49-49-C-b 

D-49-49-C-a 

suối Ia Rong TV xã Ia Pal H. Chư Sê   13° 38' 59'' 108° 06' 17'' 13° 32' 54'' 108° 08' 33'' 
D-49-49-C-a 

D-49-49-C-b 

Làng Bông DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 48' 55'' 108° 03' 06''     D-49-49-A-c 

làng Hlú DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 51' 03'' 108° 04' 06''     D-49-49-A-c 

Làng Ka DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 49' 12'' 108° 03' 57''     D-49-49-A-c 

làng Khối Zét DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 50' 08'' 108° 02' 04''     D-49-49-A-c 

làng Khối Zố DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 51' 00'' 107° 59' 53''     D-48-60-B-d 

làng Klú DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 49' 32'' 108° 03' 14''     D-49-49-A-c 

làng Lê Anh DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 50' 55'' 108° 03' 19''     D-49-49-A-c 

làng Lê Ngol DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 51' 07'' 108° 02' 49''     D-49-49-A-c 

Làng Nú DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 50' 27'' 108° 03' 13''     D-49-49-A-c 

Thôn 19 DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 50' 52'' 108° 02' 59''     D-49-49-A-c 

thôn An Lộc DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 48' 19'' 108° 03' 46''     D-49-49-A-c 

thôn Ia Ring DC xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 49' 29'' 108° 01' 27''     D-49-49-A-c 

đường Hồ Chí Minh KX xã Ia Tiêm H. Chư Sê   14° 14' 47'' 107° 59' 28'' 13° 24' 35'' 108° 05' 23'' 
D-49-49-A-c 

D-48-60-B-d 

Khu Công nghiệp Nam 

Pleiku 
KX xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 49' 44'' 108° 00' 07''     D-49-49-A-c 

đồi Hlâm SV xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 51' 30'' 108° 04' 34''     D-49-49-A-c 

núi Chư Klá SV xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 50' 46'' 108° 03' 47''     D-49-49-A-c 

Hồ Ring TV xã Ia Tiêm H. Chư Sê 13° 49' 25'' 108° 00' 42''     D-49-49-A-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Pang TV xã Ia Tiêm H. Chư Sê   13° 51' 22'' 108° 03' 01'' 13° 51' 34'' 108° 05' 50'' D-49-49-A-c 

suối Ia Pêt TV xã Ia Tiêm H. Chư Sê   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' D-49-49-A-c 

suối Ia Ring TV xã Ia Tiêm H. Chư Sê   13° 52' 57'' 108° 00' 52'' 13° 42' 37'' 108° 06' 13'' D-49-49-A-c 

suối Ia Tiêm TV xã Ia Tiêm H. Chư Sê   13° 44' 19'' 108° 04' 15'' 13° 49' 32'' 108° 01' 39'' D-49-49-A-c 

làng Chư Ruồi Sul DC xã Kông Htok H. Chư Sê 13° 41' 07'' 108° 08' 14''     D-49-49-C-b 

làng Dơ Nông Ó DC xã Kông Htok H. Chư Sê 13° 42' 17'' 108° 07' 29''     D-49-49-C-b 

làng Ia Choan Luh DC xã Kông Htok H. Chư Sê 13° 43' 27'' 108° 07' 34''     D-49-49-C-a 

làng Kjai Tăng DC xã Kông Htok H. Chư Sê 13° 41' 50'' 108° 06' 34''     D-49-49-C-a 

làng Ser Dơ Mó DC xã Kông Htok H. Chư Sê 13° 41' 56'' 108° 07' 34''     D-49-49-C-b 

làng U Diếp DC xã Kông Htok H. Chư Sê 13° 43' 09'' 108° 06' 41''     D-49-49-C-a 

núi Chư Tum SV xã Kông Htok H. Chư Sê 13° 44' 35'' 108° 08' 57''     D-49-49-C-b 

suối Ia Hboong TV xã Kông Htok H. Chư Sê   13° 49' 31'' 108° 07' 22'' 13° 42' 02'' 108° 10' 16'' D-49-49-C-b 

suối Ia Pêt TV xã Kông Htok H. Chư Sê   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' 
D-49-49-C-b 

D-49-49-C-a 

Thôn 1 DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 51'' 108° 05' 59''     D-49-49-A-a 

Thôn 3 DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 59'' 108° 06' 27''     D-49-49-A-a 

Thôn 4 DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 14° 00' 16'' 108° 06' 46''     D-49-37-C-c 

Thôn 5 DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 14° 00' 08'' 108° 07' 11''     D-49-37-C-c 

thôn H'Lâm DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 58' 59'' 108° 07' 17''     D-49-49-A-a 

Thôn Ngol DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 14° 00' 57'' 108° 04' 58''     D-49-37-C-c 

thôn Piơm DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 23'' 108° 06' 03''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 2 DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 39'' 108° 07' 08''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 4 DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 38'' 108° 06' 40''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 5 DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 43'' 108° 07' 15''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 6 DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 55'' 108° 07' 00''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 7 DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 51'' 108° 06' 39''     D-49-49-A-a 

Tổ dân phố 8 DC TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 36'' 108° 06' 08''     D-49-49-A-a 

đường Nguyễn Huệ KX TT. Đak Đoa H. Đak Đoa   13° 59' 26'' 108° 05' 26'' 13° 59' 40'' 108° 07' 38'' 
D-49-49-A-a 

D-49-49-A-b 

Đường Wừu KX TT. Đak Đoa H. Đak Đoa   13° 59' 32'' 108° 05' 34'' 13° 59' 42'' 108° 07' 21'' D-49-49-A-a 

Nhà máy Thuỷ điện Thác Ba KX TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 14° 01' 11'' 108° 04' 49''     D-49-37-C-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

nhà thờ Chi hội tin lành Plei 

Piơm 
KX TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 22'' 108° 06' 29''     D-49-49-A-a 

nhà thờ Phao Lô KX TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 14° 00' 17'' 108° 06' 44''     D-49-37-C-c 

Quốc lộ 19 KX TT. Đak Đoa H. Đak Đoa   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-49-49-A-a 

D-49-49-A-b 

Trung tâm giáo dục thường 

xuyên huyện Đak Đoa 
KX TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 14° 00' 07'' 108° 06' 25''     D-49-37-C-c 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú huyện Đak Đoa 
KX TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 34'' 108° 06' 29''     D-49-49-A-a 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Huệ 
KX TT. Đak Đoa H. Đak Đoa 13° 59' 41'' 108° 06' 26''     D-49-49-A-a 

suối Đak Dơi TV TT. Đak Đoa H. Đak Đoa   13° 59' 07'' 108° 07' 04'' 13° 58' 42'' 108° 05' 54'' D-49-49-A-a 

suối Đak H'Lâm TV TT. Đak Đoa H. Đak Đoa   13° 58' 18'' 108° 07' 49'' 13° 58' 33'' 108° 05' 54'' 
D-49-49-A-a 

D-49-49-A-b 

suối Ia Ka Dốc TV TT. Đak Đoa H. Đak Đoa   14° 01' 04'' 108° 06' 01'' 14° 03' 01'' 108° 05' 57'' D-49-37-C-c 

suối Ia Krom TV TT. Đak Đoa H. Đak Đoa   13° 56' 05'' 108° 05' 12'' 14° 19' 06'' 108° 05' 10'' 
D-49-37-C-c 

D-49-49-A-a 

làng Broch DC xã A Dơk H. Đak Đoa 13° 56' 09'' 108° 05' 46''     D-49-49-A-a 

thôn A Dơkkông DC xã A Dơk H. Đak Đoa 13° 56' 15'' 108° 05' 32''     D-49-49-A-a 

thôn Biă Tĩh DC xã A Dơk H. Đak Đoa 13° 55' 46'' 108° 04' 54''     D-49-49-A-a 

thôn Blo DC xã A Dơk H. Đak Đoa 13° 55' 07'' 108° 04' 39''     D-49-49-A-a 

thôn Djrông DC xã A Dơk H. Đak Đoa 13° 55' 36'' 108° 05' 53''     D-49-49-A-a 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thị Minh Khai 
KX xã A Dơk H. Đak Đoa 13° 55' 32'' 108° 05' 27''     D-49-49-A-a 

núi Chư Tẻh SV xã A Dơk H. Đak Đoa 13° 54' 21'' 108° 04' 02''     D-49-49-A-a 

hồ Đak Ơi TV xã A Dơk H. Đak Đoa 13° 55' 45'' 108° 05' 13''     D-49-49-A-a 

suối Đak Hươu TV xã A Dơk H. Đak Đoa   13° 54' 10'' 108° 03' 13'' 13° 58' 26'' 108° 05' 54'' D-49-49-A-a 

suối Ia Brao TV xã A Dơk H. Đak Đoa   13° 54' 36'' 108° 04' 22'' 13° 54' 34'' 108° 06' 48'' D-49-49-A-a 

suối Ia Krom TV xã A Dơk H. Đak Đoa   13° 56' 05'' 108° 05' 12'' 14° 19' 06'' 108° 05' 10'' D-49-49-A-a 

suối Ia Pêt TV xã A Dơk H. Đak Đoa   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' D-49-49-A-a 

suối Ia Rơ Dung TV xã A Dơk H. Đak Đoa   13° 53' 58'' 108° 02' 20'' 13° 58' 56'' 108° 05' 50'' D-49-49-A-a 

làng Đak Mong DC xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 08' 54'' 108° 07' 50''     D-49-37-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Đê Hoch DC xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 06' 11'' 108° 06' 24''     D-49-37-C-c 

làng Đê Klanh DC xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 07' 19'' 108° 07' 04''     D-49-37-C-c 

làng Đê Thung DC xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 09' 14'' 108° 09' 28''     D-49-37-C-b 

Thôn 1 DC xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 06' 47'' 108° 07' 07''     D-49-37-C-c 

Thôn 3 DC xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 07' 42'' 108° 07' 25''     D-49-37-C-b 

Thôn 4 DC xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 07' 11'' 108° 07' 40''     D-49-37-C-d 

Thôn 5 DC xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 08' 43'' 108° 08' 06''     D-49-37-C-b 

cầu Đak Tong KX xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 07' 31'' 108° 07' 47''     D-49-37-C-b 

Đường tỉnh 670B KX xã Đak Krong H. Đak Đoa   14° 01' 54'' 107° 59' 15'' 14° 09' 46'' 108° 08' 54'' 

D-49-37-C-b 

D-49-37-C-c 

D-49-37-C-d 

Quốc lộ 19D KX xã Đak Krong H. Đak Đoa   14° 02' 38'' 108° 15' 13'' 14° 14' 05'' 107° 59' 34'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-b 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     D-49-37-D-a 

núi Kông Giang SV xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 08' 08'' 108° 05' 04''     
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-c 

hồ Krong TV xã Đak Krong H. Đak Đoa 14° 09' 50'' 108° 06' 54''     D-49-37-C-a 

suối Đak Tong TV xã Đak Krong H. Đak Đoa   14° 08' 57'' 108° 15' 16'' 14° 07' 30'' 108° 07' 42'' D-49-37-C-b 

suối Ia Krom TV xã Đak Krong H. Đak Đoa   13° 56' 05'' 108° 05' 12'' 14° 19' 06'' 108° 05' 10'' 

D-49-37-C-a 

D-49-37-C-b 

D-49-37-C-c 

D-49-37-C-d 

suối Ia Pêng TV xã Đak Krong H. Đak Đoa   14° 08' 48'' 108° 01' 58'' 14° 08' 14'' 108° 07' 07'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-c 

làng Bok Rei DC xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 10' 42'' 108° 11' 23''     D-49-37-C-b 

làng Đê Gôh DC xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 10' 22'' 108° 07' 33''     D-49-37-C-b 

làng Pral Sơmei DC xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 13' 03'' 108° 08' 38''     D-49-37-C-b 

làng Tul Đoa DC xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 10' 16'' 108° 08' 37''     D-49-37-C-b 

Thôn 18 DC xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 09' 31'' 108° 08' 17''     D-49-37-C-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Đak Đoa 
KX xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 13' 36'' 108° 13' 59''     D-49-37-A-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

cầu Đak Pơ Tang KX xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 11' 37'' 108° 05' 43''     D-49-37-C-a 

cầu Đak Tong KX xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 09' 34'' 108° 10' 28''     D-49-37-C-b 

Đường tỉnh 670B KX xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa   14° 01' 54'' 107° 59' 15'' 14° 09' 46'' 108° 08' 54'' D-49-37-C-b 

Khu lưu niệm Anh hùng 

Wừu 
KX xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 10' 11'' 108° 08' 28''     D-49-37-C-b 

Nhà máy Thuỷ điện Đak 

Đoa 
KX xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 11' 36'' 108° 06' 29''     D-49-37-C-a 

Quốc lộ 19D KX xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa   14° 02' 38'' 108° 15' 13'' 14° 14' 05'' 107° 59' 34'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-b 

núi Kông Qua Boh SV xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 13' 37'' 108° 15' 51''     D-49-37-D-a 

hồ Krong TV xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa 14° 09' 50'' 108° 06' 54''     D-49-37-C-a 

suối Đak Hda TV xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa   14° 11' 18'' 108° 15' 20'' 14° 11' 39'' 108° 12' 10'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-b 

suối Đak Pơ Dôk TV xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa   14° 14' 03'' 108° 13' 33'' 14° 12' 15'' 108° 11' 13'' D-49-37-C-b 

suối Đak Sơ Mei TV xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa   14° 13' 37'' 108° 13' 48'' 14° 12' 40'' 108° 06' 29'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-b 

suối Đak Tim TV xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa   14° 11' 04'' 108° 10' 56'' 14° 10' 41'' 108° 08' 47'' D-49-37-C-b 

suối Đak Tơ Ngia TV xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa   14° 10' 03'' 108° 11' 51'' 14° 12' 03'' 108° 06' 16'' 
D-49-37-C-a 

D-49-37-C-b 

suối Đak Tong TV xã Đak Sơ Mei H. Đak Đoa   14° 08' 57'' 108° 15' 16'' 14° 07' 30'' 108° 07' 42'' D-49-37-C-b 

Thôn Bối DC xã Glar H. Đak Đoa 13° 58' 06'' 108° 07' 31''     D-49-49-A-a 

thôn Dơkrơng DC xã Glar H. Đak Đoa 13° 56' 56'' 108° 06' 42''     D-49-49-A-a 

thôn Dôr 1 DC xã Glar H. Đak Đoa 13° 57' 04'' 108° 07' 21''     D-49-49-A-a 

thôn Dôr 2 DC xã Glar H. Đak Đoa 13° 57' 01'' 108° 07' 04''     D-49-49-A-a 

Thôn Dur DC xã Glar H. Đak Đoa 13° 56' 36'' 108° 07' 54''     D-49-49-A-b 

thôn Groi 1 DC xã Glar H. Đak Đoa 13° 56' 52'' 108° 07' 39''     D-49-49-A-a 

thôn Groi Wêt DC xã Glar H. Đak Đoa 13° 56' 48'' 108° 07' 05''     D-49-49-A-a 

thôn Tươh Klah DC xã Glar H. Đak Đoa 13° 57' 48'' 108° 07' 43''     D-49-49-A-b 

thôn Tươh Ktu DC xã Glar H. Đak Đoa 13° 57' 28'' 108° 08' 00''     D-49-49-A-b 

suối Đak Bong Var TV xã Glar H. Đak Đoa   13° 57' 22'' 108° 06' 59'' 13° 58' 01'' 108° 05' 54'' D-49-49-A-a 

suối Đak H'Lâm TV xã Glar H. Đak Đoa   13° 58' 18'' 108° 07' 49'' 13° 58' 33'' 108° 05' 54'' 
D-49-49-A-a 

D-49-49-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Hơ Nol TV xã Glar H. Đak Đoa   14° 00' 43'' 108° 09' 02'' 13° 55' 34'' 108° 13' 25'' D-49-49-A-b 

suối Đak Kơ Mô TV xã Glar H. Đak Đoa   13° 55' 45'' 108° 08' 48'' 13° 56' 49'' 108° 10' 22'' D-49-49-A-b 

suối Đak Rơ Hú TV xã Glar H. Đak Đoa   13° 54' 59'' 108° 09' 32'' 13° 56' 25'' 108° 09' 45'' D-49-49-A-b 

suối Ia Pêt TV xã Glar H. Đak Đoa   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' D-49-49-A-a 

Làng Bông DC xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 03' 56'' 108° 04' 08''     D-49-37-C-c 

Làng Hol DC xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 02' 05'' 108° 04' 02''     D-49-37-C-c 

làng Ia Mút DC xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 03' 23'' 108° 02' 30''     D-49-37-C-c 

Làng Nú DC xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 05' 10'' 108° 04' 09''     D-49-37-C-c 

làng Ring Rai DC xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 01' 09'' 108° 03' 37''     D-49-37-C-c 

làng Sao Đúp DC xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 02' 39'' 108° 03' 23''     D-49-37-C-c 

Làng Weh DC xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 03' 47'' 108° 04' 29''     D-49-37-C-c 

Thôn 76 DC xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 03' 29'' 108° 03' 32''     D-49-37-C-c 

cầu Đak Đoa KX xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 04' 38'' 108° 05' 30''     D-49-37-C-b 

Đường tỉnh 670B KX xã Hà Bầu H. Đak Đoa   14° 01' 54'' 107° 59' 15'' 14° 09' 46'' 108° 08' 54'' D-49-37-C-c 

Trường Trung học phổ thông 

Lê Hồng Phong 
KX xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 04' 18'' 108° 05' 04''     D-49-37-C-c 

núi Chư Jôr SV xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 05' 18'' 108° 02' 55''     D-49-37-C-c 

núi Chư Me SV xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 06' 11'' 108° 05' 15''     D-49-37-C-c 

hồ Ia Băng TV xã Hà Bầu H. Đak Đoa 14° 01' 57'' 108° 03' 45''     D-49-37-C-c 

suối Ia Chyeng TV xã Hà Bầu H. Đak Đoa   14° 05' 26'' 108° 03' 20'' 14° 04' 46'' 108° 04' 49'' D-49-37-C-c 

suối Ia Khăm TV xã Hà Bầu H. Đak Đoa   14° 04' 27'' 108° 03' 39'' 14° 04' 56'' 108° 05' 09'' D-49-37-C-c 

suối Ia Krom TV xã Hà Bầu H. Đak Đoa   13° 56' 05'' 108° 05' 12'' 14° 19' 06'' 108° 05' 10'' D-49-37-C-c 

suối Ia Năng TV xã Hà Bầu H. Đak Đoa   14° 05' 48'' 108° 02' 52'' 14° 04' 39'' 108° 06' 30'' D-49-37-C-c 

suối Ia Pêng TV xã Hà Bầu H. Đak Đoa   14° 08' 48'' 108° 01' 58'' 14° 08' 14'' 108° 07' 07'' D-49-37-C-c 

suối Ia Rơ Mak TV xã Hà Bầu H. Đak Đoa   14° 02' 03'' 108° 01' 38'' 14° 00' 19'' 108° 03' 53'' D-49-37-C-c 

suối Ia Rơn Nil TV xã Hà Bầu H. Đak Đoa   13° 59' 02'' 107° 57' 57'' 14° 00' 09'' 108° 04' 16'' D-49-37-C-c 

làng Kon Jôt DC xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 17' 59'' 108° 15' 27''     D-49-37-B-c 

làng Kon Ma Har DC xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 19' 01'' 108° 13' 44''     D-49-37-A-d 

làng Kon Nak DC xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 18' 58'' 108° 15' 02''     D-49-37-A-d 

làng Kon Pơ Dram DC xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 19' 48'' 108° 14' 55''     D-49-37-A-d 

làng Kon Sơn Nglok DC xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 18' 40'' 108° 13' 00''     D-49-37-A-d 



76 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Đak Đoa 
KX xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 13' 36'' 108° 13' 59''     D-49-37-A-d 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     D-49-37-D-a 

núi Kông Ngon SV xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 18' 26'' 108° 18' 35''     D-49-37-B-c 

núi Kông Qua Boh SV xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 13' 37'' 108° 15' 51''     D-49-37-D-a 

núi Kông Rơ Ay SV xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 23' 41'' 108° 17' 41''     D-49-37-B-a 

núi Kông Xu Xe SV xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 23' 27'' 108° 13' 50''     D-49-37-A-d 

Núi Ngứt SV xã Hà Đông H. Đak Đoa 14° 19' 33'' 108° 18' 45''     D-49-37-B-c 

sông Đak Pơ Kei (Pơ Kei) TV xã Hà Đông H. Đak Đoa   14° 14' 24'' 108° 18' 19'' 14° 21' 27'' 108° 08' 08'' 

D-49-37-A-d 

D-49-37-B-c 

D-49-37-D-a 

sông Ia Yun TV xã Hà Đông H. Đak Đoa   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-37-D-a 

suối Đak Bơ Bol TV xã Hà Đông H. Đak Đoa   14° 23' 45'' 108° 14' 27'' 14° 19' 22'' 108° 14' 23'' 
D-49-37-A-d 

D-49-37-B-c 

suối Đak Glóng TV xã Hà Đông H. Đak Đoa   14° 23' 09'' 108° 16' 22'' 14° 19' 48'' 108° 14' 34'' 

D-49-37-A-d 

D-49-37-B-c 

D-49-37-B-a 

suối Đak Hnir TV xã Hà Đông H. Đak Đoa   14° 14' 32'' 108° 13' 54'' 14° 18' 47'' 108° 13' 27'' 
D-49-37-A-d 

D-49-37-B-c 

suối Đak Hrot TV xã Hà Đông H. Đak Đoa   14° 23' 32'' 108° 14' 11'' 14° 19' 45'' 108° 14' 28'' 
D-49-37-A-d 

D-49-37-B-c 

suối Đak Lơ Pak TV xã Hà Đông H. Đak Đoa   14° 16' 42'' 108° 19' 12'' 14° 17' 58'' 108° 15' 26'' 
D-49-37-A-d 

D-49-37-B-c 

suối Đak Tơ Ngling TV xã Hà Đông H. Đak Đoa   14° 18' 38'' 108° 18' 28'' 14° 19' 06'' 108° 14' 47'' 
D-49-37-A-d 

D-49-37-B-c 

làng Bông Hiót DC xã Hải Yang H. Đak Đoa 14° 06' 59'' 108° 14' 22''     D-49-37-C-d 

Thôn 1 DC xã Hải Yang H. Đak Đoa 14° 06' 20'' 108° 12' 37''     D-49-37-C-d 

Thôn 3 DC xã Hải Yang H. Đak Đoa 14° 06' 53'' 108° 12' 28''     D-49-37-C-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Đak Đoa 
KX xã Hải Yang H. Đak Đoa 14° 13' 36'' 108° 13' 59''     D-49-37-A-d 

cầu Bản 2 KX xã Hải Yang H. Đak Đoa 14° 04' 37'' 108° 13' 59''     D-49-37-C-d 



77 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

cầu Đak Tong KX xã Hải Yang H. Đak Đoa 14° 09' 34'' 108° 10' 28''     D-49-37-C-b 

Quốc lộ 19D KX xã Hải Yang H. Đak Đoa   14° 02' 38'' 108° 15' 13'' 14° 14' 05'' 107° 59' 34'' 
D-49-37-C-b 

D-49-37-C-d 

núi Kông Grang SV xã Hải Yang H. Đak Đoa 14° 04' 46'' 108° 15' 37''     D-49-37-D-c 

suối Đak Neur TV xã Hải Yang H. Đak Đoa   14° 05' 43'' 108° 12' 30'' 14° 05' 19'' 108° 10' 18'' D-49-37-C-d 

suối Đak Pơ Kan TV xã Hải Yang H. Đak Đoa   14° 06' 58'' 108° 13' 21'' 13° 59' 07'' 108° 16' 12'' D-49-37-C-d 

suối Đak Tie Luoer TV xã Hải Yang H. Đak Đoa   14° 07' 22'' 108° 12' 37'' 14° 09' 34'' 108° 10' 27'' 
D-49-37-C-b 

D-49-37-C-d 

suối Đak Tong TV xã Hải Yang H. Đak Đoa   14° 08' 57'' 108° 15' 16'' 14° 07' 30'' 108° 07' 42'' 
D-49-37-C-b 

D-49-37-D-a 

suối Ia Xuua TV xã Hải Yang H. Đak Đoa   14° 05' 25'' 108° 14' 37'' 14° 04' 32'' 108° 14' 09'' D-49-37-C-d 

làng KDập DC xã Hneng H. Đak Đoa 14° 04' 16'' 108° 07' 14''     D-49-37-C-c 

thôn Bình Giang DC xã Hneng H. Đak Đoa 14° 02' 59'' 108° 06' 26''     D-49-37-C-c 

thôn Krun DC xã Hneng H. Đak Đoa 14° 00' 32'' 108° 07' 21''     D-49-37-C-c 

thôn Tam Điệp DC xã Hneng H. Đak Đoa 14° 02' 36'' 108° 08' 08''     D-49-37-C-c 

suối Đak Buch TV xã Hneng H. Đak Đoa   14° 03' 17'' 108° 08' 13'' 14° 06' 54'' 108° 07' 45'' D-49-37-C-d 

suối Đak Gơ Buen TV xã Hneng H. Đak Đoa   14° 02' 46'' 108° 07' 49'' 14° 01' 59'' 108° 07' 06'' D-49-37-C-c 

suối Đak Hoi TV xã Hneng H. Đak Đoa   14° 02' 33'' 108° 08' 16'' 14° 01' 37'' 108° 07' 57'' D-49-37-C-c 

suối Ia Ka Dốc TV xã Hneng H. Đak Đoa   14° 01' 04'' 108° 06' 01'' 14° 03' 01'' 108° 05' 57'' D-49-37-C-c 

suối Ia Krom TV xã Hneng H. Đak Đoa   13° 56' 05'' 108° 05' 12'' 14° 19' 06'' 108° 05' 10'' D-49-37-C-c 

làng Hlang DC xã Hnol H. Đak Đoa 13° 57' 03'' 108° 11' 43''     D-49-49-A-b 

Làng Rơng DC xã Hnol H. Đak Đoa 13° 53' 48'' 108° 11' 34''     D-49-49-A-b 

Làng Thung DC xã Hnol H. Đak Đoa 13° 54' 23'' 108° 11' 44''     D-49-49-A-b 

thôn Botgrek DC xã Hnol H. Đak Đoa 13° 56' 04'' 108° 11' 28''     D-49-49-A-b 

thôn Sơl Trang DC xã Hnol H. Đak Đoa 13° 54' 47'' 108° 11' 33''     D-49-49-A-b 

sông Ia Yun TV xã Hnol H. Đak Đoa   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-49-A-b 

suối Đak Ang Mang TV xã Hnol H. Đak Đoa   13° 57' 31'' 108° 12' 53'' 13° 57' 31'' 108° 13' 23'' D-49-49-A-b 

suối Đak Hla TV xã Hnol H. Đak Đoa   14° 04' 19'' 108° 11' 28'' 13° 56' 47'' 108° 13' 32'' D-49-49-A-b 

suối Đak Hơ Bâu TV xã Hnol H. Đak Đoa   13° 54' 17'' 108° 11' 31'' 13° 50' 09'' 108° 10' 26'' D-49-49-A-b 

suối Đak Hơ Kieng TV xã Hnol H. Đak Đoa   13° 54' 54'' 108° 11' 15'' 13° 55' 37'' 108° 12' 58'' D-49-49-A-b 

suối Đak Hơ Nol TV xã Hnol H. Đak Đoa   14° 00' 43'' 108° 09' 02'' 13° 55' 34'' 108° 13' 25'' D-49-49-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Kơ Mô TV xã Hnol H. Đak Đoa   13° 55' 45'' 108° 08' 48'' 13° 56' 49'' 108° 10' 22'' D-49-49-A-b 

suối Đak Rơ Hú TV xã Hnol H. Đak Đoa   13° 54' 59'' 108° 09' 32'' 13° 56' 25'' 108° 09' 45'' D-49-49-A-b 

suối Đak Tơ Kêh TV xã Hnol H. Đak Đoa   13° 59' 45'' 108° 10' 00'' 13° 56' 37'' 108° 11' 04'' D-49-49-A-b 

Thôn 5 DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 53' 46'' 108° 02' 54''     D-49-49-A-a 

Thôn 6 DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 53' 14'' 108° 02' 23''     D-49-49-A-a 

thôn Bông Lar DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 55' 54'' 108° 03' 35''     D-49-49-A-a 

thôn Brông Thông DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 53' 33'' 108° 01' 25''     D-49-49-A-a 

thôn Châm Bôm DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 54' 28'' 108° 02' 58''     D-49-49-A-a 

thôn Châm Rông DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 55' 12'' 108° 03' 10''     D-49-49-A-a 

thôn Hàm Rồng DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 52' 05'' 108° 02' 11''     D-49-49-A-c 

thôn Ia Klai DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 56' 45'' 108° 04' 10''     D-49-49-A-a 

thôn O Đất DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 52' 14'' 108° 03' 56''     D-49-49-A-c 

thôn O Ngó DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 53' 11'' 108° 02' 05''     D-49-49-A-a 

thôn O Yố DC xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 53' 10'' 108° 01' 43''     D-49-49-A-a 

giáo xứ La Sơn KX xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 53' 41'' 108° 02' 54''     D-49-49-A-a 

nhà thờ Plei O KX xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 53' 12'' 108° 02' 02''     D-49-49-A-a 

Quốc lộ 14 KX xã Ia Băng H. Đak Đoa   14° 02' 15'' 108° 00' 41'' 13° 53' 14'' 108° 00' 31'' D-48-60-B-d 

núi Chư Tẻh SV xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 54' 21'' 108° 04' 02''     D-49-49-A-a 

hồ Ia Băng TV xã Ia Băng H. Đak Đoa 13° 52' 53'' 108° 03' 20''     D-49-49-A-a 

suối Đak Hươu TV xã Ia Băng H. Đak Đoa   13° 54' 10'' 108° 03' 13'' 13° 58' 26'' 108° 05' 54'' D-49-49-A-a 

suối Ia Pang TV xã Ia Băng H. Đak Đoa   13° 51' 22'' 108° 03' 01'' 13° 51' 34'' 108° 05' 50'' D-49-49-A-c 

suối Ia Ring TV xã Ia Băng H. Đak Đoa   13° 52' 57'' 108° 00' 52'' 13° 42' 37'' 108° 06' 13'' 
D-49-49-A-a 

D-49-49-A-c 

suối Ia Rơ Dung TV xã Ia Băng H. Đak Đoa   13° 53' 58'' 108° 02' 20'' 13° 58' 56'' 108° 05' 50'' D-49-49-A-a 

Thôn 10 DC xã Ia Pết H. Đak Đoa 13° 53' 40'' 108° 04' 22''     D-49-49-A-a 

thôn Alphun DC xã Ia Pết H. Đak Đoa 13° 52' 53'' 108° 06' 16''     D-49-49-A-a 

thôn Alroh DC xã Ia Pết H. Đak Đoa 13° 52' 24'' 108° 06' 28''     D-49-49-A-c 

thôn Biabre DC xã Ia Pết H. Đak Đoa 13° 52' 59'' 108° 05' 40''     D-49-49-A-a 

thôn Breng DC xã Ia Pết H. Đak Đoa 13° 52' 42'' 108° 07' 45''     D-49-49-A-b 

thôn Brong Goai DC xã Ia Pết H. Đak Đoa 13° 54' 27'' 108° 05' 43''     D-49-49-A-a 

thôn Nglơm Thung DC xã Ia Pết H. Đak Đoa 13° 53' 16'' 108° 06' 00''     D-49-49-A-a 
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thôn O Đeh DC xã Ia Pết H. Đak Đoa 13° 53' 29'' 108° 04' 59''     D-49-49-A-a 

nhà thờ Chư Tẻh KX xã Ia Pết H. Đak Đoa 13° 53' 16'' 108° 06' 18''     D-49-49-A-a 

núi Chư Tẻh SV xã Ia Pết H. Đak Đoa 13° 54' 21'' 108° 04' 02''     D-49-49-A-a 

suối Ia Hơ Vel TV xã Ia Pết H. Đak Đoa   13° 54' 29'' 108° 10' 02'' 13° 51' 49'' 108° 06' 16'' 
D-49-49-A-c 

D-49-49-A-d 

suối Ia Nhá TV xã Ia Pết H. Đak Đoa   13° 53' 55'' 108° 04' 04'' 13° 51' 49'' 108° 06' 16'' 
D-49-49-A-a 

D-49-49-A-c 

suối Ia No TV xã Ia Pết H. Đak Đoa   13° 54' 02'' 108° 07' 54'' 13° 52' 46'' 108° 07' 05'' 
D-49-49-A-a 

D-49-49-A-b 

suối Ia Pang TV xã Ia Pết H. Đak Đoa   13° 51' 22'' 108° 03' 01'' 13° 51' 34'' 108° 05' 50'' D-49-49-A-c 

suối Ia Pêt TV xã Ia Pết H. Đak Đoa   13° 56' 12'' 108° 06' 03'' 13° 39' 47'' 108° 10' 18'' 
D-49-49-A-a 

D-49-49-A-c 

suối Ia Prao TV xã Ia Pết H. Đak Đoa   13° 54' 36'' 108° 04' 22'' 13° 54' 34'' 108° 06' 48'' D-49-49-A-a 

làng Aluk DC xã K'Dang H. Đak Đoa 13° 59' 17'' 108° 09' 53''     D-49-49-A-b 

làng Bla - Trek DC xã K'Dang H. Đak Đoa 13° 59' 18'' 108° 12' 47''     D-49-49-A-b 

làng H'Nap DC xã K'Dang H. Đak Đoa 14° 00' 30'' 108° 09' 38''     D-49-37-C-d 

làng K'Tăng DC xã K'Dang H. Đak Đoa 13° 58' 29'' 108° 11' 14''     D-49-49-A-b 

làng M'Răh DC xã K'Dang H. Đak Đoa 14° 00' 40'' 108° 11' 25''     D-49-37-C-d 

làng R'Khương - Tleo DC xã K'Dang H. Đak Đoa 14° 00' 37'' 108° 10' 24''     D-49-37-C-d 

thôn Cầu Vàng DC xã K'Dang H. Đak Đoa 13° 59' 57'' 108° 10' 14''     D-49-37-C-d 

thôn Cây Điệp DC xã K'Dang H. Đak Đoa 14° 00' 11'' 108° 11' 37''     D-49-37-C-d 

thôn Hà Lòng 1 DC xã K'Dang H. Đak Đoa 14° 00' 44'' 108° 12' 35''     D-49-37-C-d 

thôn Hà Lòng 2 DC xã K'Dang H. Đak Đoa 14° 00' 40'' 108° 12' 21''     D-49-37-C-d 

Cầu Vàng KX xã K'Dang H. Đak Đoa 14° 00' 06'' 108° 10' 44''     D-49-37-C-d 

chùa Bửu Tâm KX xã K'Dang H. Đak Đoa 14° 00' 37'' 108° 12' 18''     D-49-37-C-d 

ngã ba Tân Phú KX xã K'Dang H. Đak Đoa 14° 00' 56'' 108° 13' 22''     D-49-37-C-d 

Nghĩa trang huyện Đak Đoa KX xã K'Dang H. Đak Đoa 13° 57' 42'' 108° 10' 32''     D-49-49-A-b 

Quốc lộ 19 KX xã K'Dang H. Đak Đoa   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-49-37-C-d 

D-49-49-A-b 

núi Kông Tơr SV xã K'Dang H. Đak Đoa 14° 01' 52'' 108° 12' 37''     D-49-37-C-d 

suối Đak Ang Mang TV xã K'Dang H. Đak Đoa   13° 57' 31'' 108° 12' 53'' 13° 57' 31'' 108° 13' 23'' D-49-49-A-b 
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suối Đak Hla TV xã K'Dang H. Đak Đoa   14° 04' 19'' 108° 11' 28'' 13° 56' 47'' 108° 13' 32'' 
D-49-37-C-d 

D-49-49-A-b 

suối Đak Jrang TV xã K'Dang H. Đak Đoa   14° 04' 16'' 108° 10' 59'' 14° 05' 18'' 108° 09' 44'' D-49-37-C-d 

suối Đak Mơ Ter TV xã K'Dang H. Đak Đoa   13° 59' 37'' 108° 12' 23'' 13° 58' 16'' 108° 12' 34'' D-49-49-A-b 

suối Đak Tơ Kêh TV xã K'Dang H. Đak Đoa   13° 59' 45'' 108° 10' 00'' 13° 56' 37'' 108° 11' 04'' D-49-49-A-b 

làng Dung Rơ DC xã Kon Gang H. Đak Đoa 14° 05' 56'' 108° 07' 45''     D-49-37-C-d 

làng Klót DC xã Kon Gang H. Đak Đoa 14° 06' 47'' 108° 08' 35''     D-49-37-C-d 

Làng Kóp DC xã Kon Gang H. Đak Đoa 14° 05' 15'' 108° 09' 18''     D-49-37-C-d 

làng Krăi DC xã Kon Gang H. Đak Đoa 14° 07' 53'' 108° 08' 23''     D-49-37-C-b 

làng Ktu DC xã Kon Gang H. Đak Đoa 14° 03' 58'' 108° 09' 25''     D-49-37-C-d 

cầu Đak Tong KX xã Kon Gang H. Đak Đoa 14° 07' 31'' 108° 07' 47''     D-49-37-C-b 

núi Kơ Đrăk SV xã Kon Gang H. Đak Đoa 14° 05' 55'' 108° 07' 10''     D-49-37-C-c 

suối Đak Blang TV xã Kon Gang H. Đak Đoa   14° 02' 38'' 108° 09' 33'' 14° 05' 38'' 108° 08' 00'' D-49-37-C-d 

suối Đak Bru TV xã Kon Gang H. Đak Đoa   14° 07' 34'' 108° 09' 55'' 14° 07' 20'' 108° 08' 33'' D-49-37-C-d 

suối Đak Buch TV xã Kon Gang H. Đak Đoa   14° 03' 17'' 108° 08' 13'' 14° 06' 54'' 108° 07' 45'' D-49-37-C-d 

suối Đak Hai TV xã Kon Gang H. Đak Đoa   14° 06' 48'' 108° 10' 24'' 14° 05' 57'' 108° 09' 30'' D-49-37-C-d 

suối Đak Jrang TV xã Kon Gang H. Đak Đoa   14° 04' 16'' 108° 10' 59'' 14° 05' 18'' 108° 09' 44'' D-49-37-C-d 

suối Đak Neur TV xã Kon Gang H. Đak Đoa   14° 05' 43'' 108° 12' 30'' 14° 05' 19'' 108° 10' 18'' D-49-37-C-d 

suối Đak Tong TV xã Kon Gang H. Đak Đoa   14° 08' 57'' 108° 15' 16'' 14° 07' 30'' 108° 07' 42'' D-49-37-C-b 

suối Ia Greng TV xã Kon Gang H. Đak Đoa   14° 05' 23'' 108° 11' 41'' 14° 07' 31'' 108° 07' 49'' D-49-37-C-d 

suối Ia Krom TV xã Kon Gang H. Đak Đoa   13° 56' 05'' 108° 05' 12'' 14° 19' 06'' 108° 05' 10'' 

D-49-37-C-b 

D-49-37-C-c 

D-49-37-C-d 

Thôn 1 DC xã Nam Yang H. Đak Đoa 14° 03' 49'' 108° 05' 39''     D-49-37-C-c 

Thôn 2 DC xã Nam Yang H. Đak Đoa 14° 03' 26'' 108° 05' 44''     D-49-37-C-c 

Thôn 3 DC xã Nam Yang H. Đak Đoa 14° 03' 38'' 108° 05' 19''     D-49-37-C-c 

Thôn 5 DC xã Nam Yang H. Đak Đoa 14° 03' 40'' 108° 05' 00''     D-49-37-C-c 

cầu Đak Đoa KX xã Nam Yang H. Đak Đoa 14° 04' 38'' 108° 05' 30''     D-49-37-C-c 

chùa Linh Sơn KX xã Nam Yang H. Đak Đoa 14° 03' 40'' 108° 05' 45''     D-49-37-C-c 

Đường tỉnh 670B KX xã Nam Yang H. Đak Đoa   14° 01' 54'' 107° 59' 15'' 14° 09' 46'' 108° 08' 54'' D-49-37-C-c 

suối Ia Ka Dốc TV xã Nam Yang H. Đak Đoa   14° 01' 04'' 108° 06' 01'' 14° 03' 01'' 108° 05' 57'' D-49-37-C-c 
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suối Ia Krom TV xã Nam Yang H. Đak Đoa   13° 56' 05'' 108° 05' 12'' 14° 19' 06'' 108° 05' 10'' 
D-49-37-C-c 

D-49-49-A-a 

suối Ia Năng TV xã Nam Yang H. Đak Đoa   14° 05' 48'' 108° 02' 52'' 14° 04' 39'' 108° 06' 30'' D-49-37-C-c 

Thôn 1 DC xã Tân Bình H. Đak Đoa 13° 59' 16'' 108° 08' 31''     D-49-49-A-b 

Thôn 2 DC xã Tân Bình H. Đak Đoa 13° 59' 11'' 108° 08' 56''     D-49-49-A-b 

Thôn 3 DC xã Tân Bình H. Đak Đoa 13° 59' 39'' 108° 08' 01''     D-49-49-A-b 

cầu Lệ Cần KX xã Tân Bình H. Đak Đoa 13° 59' 20'' 108° 08' 42''     D-49-49-A-b 

chùa Quảng Phước KX xã Tân Bình H. Đak Đoa 13° 59' 32'' 108° 08' 24''     D-49-49-A-b 

Quốc lộ 19 KX xã Tân Bình H. Đak Đoa   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-49-A-b 

suối Đak Hơ Nol TV xã Tân Bình H. Đak Đoa   14° 00' 43'' 108° 09' 02'' 13° 55' 34'' 108° 13' 25'' 
D-49-37-C-d 

D-49-49-A-b 

làng Blưng DC xã Trang H. Đak Đoa 13° 53' 44'' 108° 10' 39''     D-49-49-A-b 

Làng Kồ DC xã Trang H. Đak Đoa 13° 53' 02'' 108° 09' 54''     D-49-49-A-b 

Làng Kol DC xã Trang H. Đak Đoa 13° 51' 37'' 108° 07' 52''     D-49-49-A-d 

thôn Tân Lập DC xã Trang H. Đak Đoa 13° 53' 45'' 108° 10' 26''     D-49-49-A-b 

thôn Tân Tiến DC xã Trang H. Đak Đoa 13° 54' 38'' 108° 09' 57''     D-49-49-A-b 

sông Ia Yun TV xã Trang H. Đak Đoa   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-49-A-b 

suối Đak Hơ Bâu TV xã Trang H. Đak Đoa   13° 54' 17'' 108° 11' 31'' 13° 50' 09'' 108° 10' 26'' D-49-49-A-b 

Suối Guên TV xã Trang H. Đak Đoa   13° 51' 54'' 108° 11' 42'' 13° 50' 41'' 108° 10' 41'' D-49-49-A-d 

suối Ia Hơ Vel TV xã Trang H. Đak Đoa   13° 54' 29'' 108° 10' 02'' 13° 51' 49'' 108° 06' 16'' 

D-49-49-A-b 

D-49-49-A-c 

D-49-49-A-d 

làng Gliek DC TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 57' 44'' 108° 32' 52''     D-49-50-A-a 

làng H'Ven DC TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 58' 20'' 108° 33' 21''     D-49-50-A-a 

làng Leng Tô DC TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 58' 46'' 108° 33' 20''     D-49-50-A-a 

Tổ dân phố 1 DC TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 58' 37'' 108° 33' 40''     D-49-50-A-a 

Tổ dân phố 2 DC TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 58' 32'' 108° 33' 10''     D-49-50-A-a 

Tổ dân phố 3 DC TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 59' 19'' 108° 33' 05''     D-49-50-A-a 

Tổ dân phố 4 DC TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 57' 22'' 108° 33' 00''     D-49-50-A-a 

cầu Cà Tung KX TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 58' 31'' 108° 33' 25''     D-49-50-A-a 

cầu Cư An KX TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 58' 28'' 108° 33' 47''     D-49-50-A-a 
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Quốc lộ 19 KX TT. Đak Pơ H. Đak Pơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-50-A-a 

Trung tâm Y tế huyện Đak 

Pơ 
KX TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 58' 15'' 108° 32' 57''     D-49-50-A-a 

Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Đak Pơ 
KX TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 58' 40'' 108° 32' 39''     D-49-50-A-a 

Tượng đài Chiến thắng Đak 

Pơ 
KX TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 58' 33'' 108° 31' 34''     D-49-50-A-a 

hồ Cơ Quan TV TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 58' 33'' 108° 32' 55''     D-49-50-A-a 

hồ K'Tung 4 TV TT. Đak Pơ H. Đak Pơ 13° 59' 35'' 108° 31' 51''     D-49-50-A-a 

suối Đak Pơ TV TT. Đak Pơ H. Đak Pơ   13° 59' 16'' 108° 31' 41'' 13° 55' 28'' 108° 31' 23'' D-49-50-A-a 

suối Đak Tơ Tung TV TT. Đak Pơ H. Đak Pơ   14° 07' 35'' 108° 27' 55'' 13° 54' 28'' 108° 31' 12'' 
D-49-50-A-a 

D-49-38-C-c 

suối Tầu Dầu TV TT. Đak Pơ H. Đak Pơ   14° 03' 55'' 108° 32' 32'' 13° 55' 14'' 108° 36' 06'' D-49-50-A-a 

Làng Bút DC xã An Thành H. Đak Pơ 13° 58' 06'' 108° 29' 41''     D-49-49-B-b 

làng Kuk Đak DC xã An Thành H. Đak Pơ 13° 58' 17'' 108° 30' 20''     D-49-50-A-a 

làng Kuk Kôn DC xã An Thành H. Đak Pơ 13° 59' 58'' 108° 31' 26''     D-49-50-A-a 

Thôn 4 DC xã An Thành H. Đak Pơ 13° 58' 46'' 108° 31' 32''     D-49-50-A-a 

Thôn 5 DC xã An Thành H. Đak Pơ 13° 58' 25'' 108° 30' 15''     D-49-50-A-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc An Khê 
KX xã An Thành H. Đak Pơ 14° 02' 14'' 108° 27' 13''     D-49-50-A-a 

cầu Đak Xa Wong KX xã An Thành H. Đak Pơ 13° 55' 52'' 108° 31' 15''     D-49-50-A-a 

đường Trường Sơn Đông KX xã An Thành H. Đak Pơ   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-38-C-c 

D-49-50-A-a 

Quốc lộ 19 KX xã An Thành H. Đak Pơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-49-50-A-a 

D-49-49-B-b 

đồi Đại Hàn SV xã An Thành H. Đak Pơ 13° 58' 12'' 108° 30' 43''     D-49-50-A-a 

suối Đak Ben Gam TV xã An Thành H. Đak Pơ   14° 00' 10'' 108° 30' 52'' 13° 57' 50'' 108° 30' 21'' 
D-49-38-C-c 

D-49-50-A-a 

suối Đak Duông TV xã An Thành H. Đak Pơ   13° 55' 59'' 108° 28' 27'' 13° 55' 57'' 108° 31' 16'' D-49-50-A-a 

suối Đak Pơ TV xã An Thành H. Đak Pơ   13° 59' 16'' 108° 31' 41'' 13° 55' 28'' 108° 31' 23'' D-49-50-A-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Ra TV xã An Thành H. Đak Pơ 
 

 14° 01' 48'' 108° 28' 47'' 13° 57' 54'' 108° 30' 10'' 

D-49-37-D-d 

D-49-49-B-b 

D-49-50-A-a 

suối Đak Tơ Tung TV xã An Thành H. Đak Pơ   14° 07' 35'' 108° 27' 55'' 13° 54' 28'' 108° 31' 12'' 
D-49-38-C-c 

D-49-50-A-a 

suối Đak Xa Wong TV xã An Thành H. Đak Pơ   14° 03' 51'' 108° 26' 17'' 13° 55' 21'' 108° 31' 16'' 
D-49-50-A-a 

D-49-49-B-b 

suối Gu Gar TV xã An Thành H. Đak Pơ   14° 00' 21'' 108° 31' 54'' 14° 00' 32'' 108° 33' 08'' D-49-38-C-c 

thôn An Định DC xã Cư An H. Đak Pơ 13° 57' 55'' 108° 35' 18''     D-49-50-A-a 

thôn An Sơn DC xã Cư An H. Đak Pơ 13° 57' 51'' 108° 37' 17''     D-49-50-A-a 

thôn An Thuận DC xã Cư An H. Đak Pơ 13° 57' 44'' 108° 36' 43''     D-49-50-A-a 

thôn Chí Công DC xã Cư An H. Đak Pơ 13° 57' 48'' 108° 36' 15''     D-49-50-A-a 

thôn Hiệp An DC xã Cư An H. Đak Pơ 13° 57' 52'' 108° 37' 50''     D-49-50-A-b 

thôn Hiệp Phú DC xã Cư An H. Đak Pơ 13° 58' 11'' 108° 37' 50''     D-49-50-A-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc An Khê 
KX xã Cư An H. Đak Pơ 14° 02' 14'' 108° 27' 13''     D-49-50-A-a 

cầu Tà Ly KX xã Cư An H. Đak Pơ 13° 57' 43'' 108° 37' 04''     D-49-50-A-a 

cầu Thầu Dầu KX xã Cư An H. Đak Pơ 13° 57' 55'' 108° 35' 16''     D-49-50-A-a 

chùa Quy Sơn KX xã Cư An H. Đak Pơ 13° 58' 07'' 108° 37' 56''     D-49-50-A-b 

Công ty cổ phần Kinh doanh 

và Phát triển Miền núi Gia 

Lai 

KX xã Cư An H. Đak Pơ 13° 57' 47'' 108° 36' 01''     D-49-50-A-a 

Nhà máy Gạch Tuynel An 

Cư 
KX xã Cư An H. Đak Pơ 13° 57' 57'' 108° 34' 37''     D-49-50-A-a 

Quốc lộ 19 KX xã Cư An H. Đak Pơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-49-50-A-a 

D-49-50-A-b 

dãy núi Đá Lửa - Hòn Ngang SV xã Cư An H. Đak Pơ 13° 59' 26'' 108° 35' 45''     D-49-50-A-a 

núi Hòn Cong Tây SV xã Cư An H. Đak Pơ 13° 58' 55'' 108° 37' 10''     D-49-50-A-a 

núi Hòn Kông SV xã Cư An H. Đak Pơ 13° 59' 03'' 108° 38' 10''     D-49-50-A-b 

suối Bà Quai TV xã Cư An H. Đak Pơ   14° 02' 26'' 108° 34' 08'' 13° 58' 01'' 108° 35' 15'' D-49-50-A-a 

suối Đak Bvai TV xã Cư An H. Đak Pơ   14° 01' 02'' 108° 37' 01'' 14° 00' 36'' 108° 36' 14'' D-49-50-A-a 

suối Tà Ly TV xã Cư An H. Đak Pơ   13° 59' 13'' 108° 37' 05'' 13° 56' 21'' 108° 37' 52'' D-49-50-A-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Tầu Dầu TV xã Cư An H. Đak Pơ   14° 03' 55'' 108° 32' 32'' 13° 55' 14'' 108° 36' 06'' D-49-50-A-a 

Thôn 1 DC xã Hà Tam H. Đak Pơ 14° 00' 10'' 108° 26' 32''     D-49-37-D-d 

Thôn 2 DC xã Hà Tam H. Đak Pơ 13° 59' 31'' 108° 27' 26''     D-49-49-B-b 

Thôn 4 DC xã Hà Tam H. Đak Pơ 13° 59' 28'' 108° 27' 10''     D-49-49-B-b 

Thôn 5 DC xã Hà Tam H. Đak Pơ 13° 59' 08'' 108° 28' 03''     D-49-49-B-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc An Khê 
KX xã Hà Tam H. Đak Pơ 14° 02' 14'' 108° 27' 13''     D-49-49-B-b 

cầu Hà Tam KX xã Hà Tam H. Đak Pơ 13° 59' 11'' 108° 27' 31''     D-49-49-B-b 

cầu Xà Huồng KX xã Hà Tam H. Đak Pơ 13° 58' 14'' 108° 29' 00''     D-49-49-B-b 

đèo Mang Yang KX xã Hà Tam H. Đak Pơ 14° 01' 45'' 108° 25' 17''     D-49-37-D-d 

Quốc lộ 19 KX xã Hà Tam H. Đak Pơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-49-37-D-d 

D-49-49-B-b 

đồi Glek SV xã Hà Tam H. Đak Pơ 13° 56' 17'' 108° 28' 13''     D-49-49-B-b 

đồi Siêu Tần Số SV xã Hà Tam H. Đak Pơ 14° 01' 45'' 108° 25' 57''     D-49-37-D-d 

Đồi Trọc SV xã Hà Tam H. Đak Pơ 14° 00' 21'' 108° 25' 14''     D-49-37-D-d 

núi Kông Glek SV xã Hà Tam H. Đak Pơ 13° 55' 37'' 108° 28' 39''     D-49-49-B-b 

núi Kông Hdrông SV xã Hà Tam H. Đak Pơ 14° 03' 24'' 108° 25' 56''     D-49-37-D-d 

Núi Trọc SV xã Hà Tam H. Đak Pơ 13° 58' 14'' 108° 26' 12''     D-49-49-B-b 

suối Đak Ba Răng TV xã Hà Tam H. Đak Pơ   13° 58' 09'' 108° 27' 22'' 13° 58' 13'' 108° 29' 00'' D-49-49-B-b 

suối Đak Duông TV xã Hà Tam H. Đak Pơ   13° 55' 59'' 108° 28' 27'' 13° 55' 57'' 108° 31' 16'' D-49-49-B-b 

suối Đak Hlong TV xã Hà Tam H. Đak Pơ   13° 58' 20'' 108° 25' 36'' 13° 59' 22'' 108° 27' 39'' D-49-49-B-b 

suối Đak Pra Yan TV xã Hà Tam H. Đak Pơ   13° 56' 26'' 108° 28' 27'' 13° 57' 54'' 108° 28' 34'' D-49-49-B-b 

suối Đak Ra TV xã Hà Tam H. Đak Pơ   14° 01' 48'' 108° 28' 47'' 13° 57' 54'' 108° 30' 10'' 
D-49-37-D-d 

D-49-49-B-b 

suối Đak Xa Wong TV xã Hà Tam H. Đak Pơ   14° 03' 51'' 108° 26' 17'' 13° 55' 21'' 108° 31' 16'' 
D-49-37-D-d 

D-49-49-B-b 

làng Đê Chơgang DC xã Phú An H. Đak Pơ 13° 55' 01'' 108° 37' 48''     D-49-50-A-b 

thôn An Hoà DC xã Phú An H. Đak Pơ 13° 56' 25'' 108° 38' 45''     D-49-50-A-b 

thôn An Phong DC xã Phú An H. Đak Pơ 13° 56' 22'' 108° 39' 31''     D-49-50-A-b 

thôn An Phú DC xã Phú An H. Đak Pơ 13° 56' 17'' 108° 38' 13''     D-49-50-A-b 

thôn An Quý DC xã Phú An H. Đak Pơ 13° 55' 56'' 108° 37' 40''     D-49-50-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ya Hội 
KX xã Phú An H. Đak Pơ 13° 52' 55'' 108° 43' 43''     D-49-50-A-b 

cầu Suối Đá Bàn KX xã Phú An H. Đak Pơ 13° 55' 21'' 108° 37' 20''     D-49-50-A-a 

cầu Tư Lương KX xã Phú An H. Đak Pơ 13° 55' 11'' 108° 36' 03''     D-49-50-A-a 

Cụm Công nghiệp huyện 

Đak Pơ 
KX xã Phú An H. Đak Pơ 13° 55' 05'' 108° 36' 07''     D-49-50-A-a 

Di tích Hòn đá Ông Nhạc KX xã Phú An H. Đak Pơ 13° 54' 51'' 108° 38' 11''     D-49-50-A-b 

Đường tỉnh 667 KX xã Phú An H. Đak Pơ   13° 57' 12'' 108° 39' 20'' 13° 47' 40'' 108° 30' 56'' 
D-49-50-A-a 

D-49-50-A-b 

Hòn Lớn SV xã Phú An H. Đak Pơ 13° 56' 53'' 108° 41' 45''     D-49-50-A-b 

núi Đá Nẻ SV xã Phú An H. Đak Pơ 13° 55' 44'' 108° 40' 10''     D-49-50-A-b 

núi Hánh Hót SV xã Phú An H. Đak Pơ 13° 54' 09'' 108° 36' 47''     D-49-50-A-a 

núi Mò O SV xã Phú An H. Đak Pơ 13° 56' 19'' 108° 40' 13''     D-49-50-A-b 

Núi Nhọn SV xã Phú An H. Đak Pơ 13° 58' 02'' 108° 41' 25''     D-49-50-A-b 

Sông Ba TV xã Phú An H. Đak Pơ   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-50-A-a 

Suối Cái TV xã Phú An H. Đak Pơ   13° 57' 49'' 108° 41' 12'' 13° 56' 42'' 108° 38' 42'' D-49-50-A-b 

thôn Tân Bình DC xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 41'' 108° 37' 42''     D-49-50-A-b 

thôn Tân Định DC xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 39'' 108° 35' 10''     D-49-50-A-a 

thôn Tân Hiệp DC xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 35'' 108° 36' 54''     D-49-50-A-a 

thôn Tân Hoà DC xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 29'' 108° 36' 38''     D-49-50-A-a 

thôn Tân Hội DC xã Tân An H. Đak Pơ 13° 56' 18'' 108° 36' 00''     D-49-50-A-a 

thôn Tân Lập DC xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 43'' 108° 35' 54''     D-49-50-A-a 

thôn Tân Phong DC xã Tân An H. Đak Pơ 13° 56' 40'' 108° 36' 50''     D-49-50-A-a 

thôn Tân Sơn DC xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 42'' 108° 37' 12''     D-49-50-A-a 

thôn Tân Tụ DC xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 15'' 108° 37' 34''     D-49-50-A-b 

thôn Tư Lương DC xã Tân An H. Đak Pơ 13° 56' 17'' 108° 35' 41''     D-49-50-A-a 

Cầu Đỏ KX xã Tân An H. Đak Pơ 13° 56' 10'' 108° 35' 56''     D-49-50-A-a 

cầu Tà Ly KX xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 43'' 108° 37' 04''     D-49-50-A-a 

cầu Thầu Dầu KX xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 55'' 108° 35' 16''     D-49-50-A-a 

cầu Tư Lương KX xã Tân An H. Đak Pơ 13° 55' 11'' 108° 36' 03''     D-49-50-A-a 

đình Tân Phong KX xã Tân An H. Đak Pơ 13° 56' 46'' 108° 36' 47''     D-49-50-A-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Quốc lộ 19 KX xã Tân An H. Đak Pơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-50-A-a 

đồi Cấm Lớn SV xã Tân An H. Đak Pơ 13° 55' 31'' 108° 35' 18''     D-49-50-A-a 

đồi Cấm Nhỏ SV xã Tân An H. Đak Pơ 13° 56' 03'' 108° 35' 30''     D-49-50-A-a 

đồi Độc Lập SV xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 45'' 108° 34' 38''     D-49-50-A-a 

đồi Thiếu Nhi SV xã Tân An H. Đak Pơ 13° 57' 13'' 108° 34' 27''     D-49-50-A-a 

Sông Ba TV xã Tân An H. Đak Pơ   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-50-A-a 

Suối Công TV xã Tân An H. Đak Pơ   13° 57' 37'' 108° 37' 31'' 13° 56' 43'' 108° 38' 20'' D-49-50-A-a 

suối Tà Ly TV xã Tân An H. Đak Pơ   13° 59' 13'' 108° 37' 05'' 13° 56' 21'' 108° 37' 52'' D-49-50-A-a 

suối Tầu Dầu TV xã Tân An H. Đak Pơ   14° 03' 55'' 108° 32' 32'' 13° 55' 14'' 108° 36' 06'' D-49-50-A-a 

làng Bung Tờ Số DC xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 53' 23'' 108° 40' 06''     D-49-50-A-b 

làng Đak Ya - Kliết DC xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 54' 08'' 108° 41' 28''     D-49-50-A-b 

làng Groi DC xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 54' 22'' 108° 41' 13''     D-49-50-A-b 

Làng Mông DC xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 53' 52'' 108° 41' 10''     D-49-50-A-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ya Hội 
KX xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 52' 55'' 108° 43' 43''     D-49-50-A-b 

Hòn Gạch SV xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 56' 19'' 108° 42' 40''     D-49-50-A-b 

Hòn Lớn SV xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 56' 53'' 108° 41' 45''     D-49-50-A-b 

núi Đá Khuyết SV xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 54' 58'' 108° 43' 50''     D-49-50-A-b 

núi Đá Nẻ SV xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 55' 53'' 108° 40' 59''     D-49-50-A-b 

núi Kon Híp SV xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 51' 37'' 108° 41' 55''     D-49-50-A-d 

núi Kông Dăn SV xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 49' 24'' 108° 39' 28''     D-49-50-A-d 

núi Kông M'Ta SV xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 53' 09'' 108° 42' 49''     D-49-50-A-b 

núi Kông Toák SV xã Ya Hội H. Đak Pơ 13° 53' 49'' 108° 43' 44''     D-49-50-A-b 

sông Đak Ha Way TV xã Ya Hội H. Đak Pơ   13° 52' 46'' 108° 44' 34'' 13° 45' 03'' 108° 34' 54'' 
D-49-50-A-b 

D-49-50-A-d 

suối Đak Koal TV xã Ya Hội H. Đak Pơ   13° 52' 42'' 108° 43' 24'' 13° 45' 29'' 108° 42' 16'' 
D-49-50-A-b 

D-49-50-A-d 

suối Đak Mtah TV xã Ya Hội H. Đak Pơ   13° 50' 22'' 108° 41' 08'' 13° 48' 41'' 108° 43' 46'' D-49-50-A-d 

suối Đak Trong TV xã Ya Hội H. Đak Pơ   13° 50' 41'' 108° 46' 25'' 13° 48' 06'' 108° 43' 41'' 
D-49-50-A-d 

D-49-50-B-c 

suối Đak Xom TV xã Ya Hội H. Đak Pơ   13° 50' 43'' 108° 41' 09'' 13° 52' 33'' 108° 39' 28'' 
D-49-50-A-b 

D-49-50-A-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Dơ Mang (đắc May 

Gan) 
TV xã Ya Hội H. Đak Pơ   13° 52' 30'' 108° 45' 06'' 13° 45' 29'' 108° 42' 16'' 

D-49-50-B-a 

D-49-50-B-c 

làng Bung Bang Hven DC xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 56' 37'' 108° 34' 53''     D-49-50-A-a 

làng Jro Dơng DC xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 55' 58'' 108° 34' 43''     D-49-50-A-a 

làng Jro Ktu Đak Yang DC xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 55' 33'' 108° 33' 39''     D-49-50-A-a 

Làng Jun DC xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 55' 22'' 108° 34' 52''     D-49-50-A-a 

làng Klăh Môn DC xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 54' 54'' 108° 33' 31''     D-49-50-A-a 

làng Kleo Ktu DC xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 54' 34'' 108° 31' 38''     D-49-50-A-a 

làng Krong Hra DC xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 53' 59'' 108° 30' 46''     D-49-50-A-a 

làng Kruối Chai DC xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 54' 27'' 108° 35' 02''     D-49-50-A-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc An Khê 
KX xã Yang Bắc H. Đak Pơ 14° 02' 14'' 108° 27' 13''     D-49-49-B-b 

cầu C3 KX xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 53' 41'' 108° 30' 13''     D-49-50-A-a 

cầu Đak Xa Wong KX xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 55' 52'' 108° 31' 15''     D-49-50-A-a 

cầu Suối Canh KX xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 53' 25'' 108° 34' 52''     D-49-50-A-a 

Đường tỉnh 667 KX xã Yang Bắc H. Đak Pơ   13° 57' 12'' 108° 39' 20'' 13° 47' 40'' 108° 30' 56'' D-49-50-A-a 

đường Trường Sơn Đông KX xã Yang Bắc H. Đak Pơ   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-50-A-a 

núi Groh SV xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 55' 10'' 108° 32' 31''     D-49-50-A-a 

núi Hánh Hót SV xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 54' 09'' 108° 36' 47''     D-49-50-A-a 

núi Kgrih SV xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 55' 34'' 108° 33' 11''     D-49-50-A-a 

núi Kông Glek SV xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 55' 37'' 108° 28' 39''     D-49-49-B-b 

núi Kông Kruối SV xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 54' 08'' 108° 35' 55''     D-49-50-A-a 

núi Lơ Bơm SV xã Yang Bắc H. Đak Pơ 13° 56' 39'' 108° 34' 18''     D-49-50-A-a 

Sông Ba TV xã Yang Bắc H. Đak Pơ   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-50-A-a 

suối Đak Duông TV xã Yang Bắc H. Đak Pơ   13° 55' 59'' 108° 28' 27'' 13° 55' 57'' 108° 31' 16'' D-49-50-A-a 

suối Đak Tơ Tung TV xã Yang Bắc H. Đak Pơ   14° 07' 35'' 108° 27' 55'' 13° 54' 28'' 108° 31' 12'' D-49-50-A-a 

làng Trol Đeng DC TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 47' 34'' 107° 41' 53''     D-48-60-A-d 

Tổ dân phố 1 DC TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 48' 31'' 107° 41' 54''     D-48-60-A-d 

Tổ dân phố 2 DC TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 47' 54'' 107° 41' 44''     D-48-60-A-d 

Tổ dân phố 3 DC TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 47' 46'' 107° 41' 42''     D-48-60-A-d 

Tổ dân phố 4 DC TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 48' 11'' 107° 41' 28''     D-48-60-A-d 
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Tổ dân phố 6 DC TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 48' 22'' 107° 40' 39''     D-48-60-A-d 

Tổ dân phố 7 DC TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 47' 44'' 107° 40' 04''     D-48-60-A-d 

Tổ dân phố 9 DC TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 47' 53'' 107° 41' 28''     D-48-60-A-d 

Di tích lịch sử Chiến thắng 

Chư Ty 
KX TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 48' 01'' 107° 40' 45''     D-48-60-A-d 

đường Cách Mạng KX TT. Chư Ty H. Đức Cơ   13° 48' 05'' 107° 40' 47'' 13° 48' 51'' 107° 40' 28'' D-48-60-A-d 

đường Quang Trung KX TT. Chư Ty H. Đức Cơ   13° 48' 50'' 107° 42' 27'' 13° 47' 49'' 107° 39' 26'' D-48-60-A-d 

đường Thanh Niên KX TT. Chư Ty H. Đức Cơ   13° 48' 50'' 107° 42' 27'' 13° 49' 08'' 107° 41' 57'' D-48-60-A-d 

Quốc lộ 19 KX TT. Chư Ty H. Đức Cơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-48-60-A-d 

Trung tâm dạy nghề huyện 

Đức Cơ 
KX TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 48' 12'' 107° 40' 49''     D-48-60-A-d 

Trung tâm y tế Đức Cơ KX TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 48' 24'' 107° 41' 28''     D-48-60-A-d 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú huyện Đức Cơ 
KX TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 48' 17'' 107° 41' 43''     D-48-60-A-d 

Trường Trung học phổ thông 

Lê Hoàn 
KX TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 48' 17'' 107° 41' 40''     D-48-60-A-d 

đồi Chư Ty SV TT. Chư Ty H. Đức Cơ 13° 48' 07'' 107° 41' 53''     D-48-60-A-d 

suối Ia Bâo TV TT. Chư Ty H. Đức Cơ   13° 47' 48'' 107° 40' 55'' 13° 46' 18'' 107° 39' 56'' D-48-60-A-d 

suối Ia Dom TV TT. Chư Ty H. Đức Cơ   13° 47' 48'' 107° 41' 17'' 13° 42' 35'' 107° 40' 23'' D-48-60-A-d 

suối Ia Kô TV TT. Chư Ty H. Đức Cơ   13° 48' 23'' 107° 42' 08'' 13° 46' 58'' 107° 43' 20'' D-48-60-A-d 

suối Ia Nheng TV TT. Chư Ty H. Đức Cơ   13° 47' 37'' 107° 41' 37'' 13° 45' 54'' 107° 42' 25'' D-48-60-A-d 

suối Ia Tôk TV TT. Chư Ty H. Đức Cơ   13° 48' 24'' 107° 41' 46'' 13° 49' 40'' 107° 40' 46'' D-48-60-A-d 

suối Ia Tung TV TT. Chư Ty H. Đức Cơ   13° 48' 32'' 107° 40' 05'' 13° 48' 38'' 107° 39' 04'' D-48-60-A-d 

làng Al Gôn DC xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 52' 41'' 107° 46' 23''     D-48-60-B-a 

làng Nẻh DC xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 51' 53'' 107° 47' 17''     D-48-60-B-c 

làng Yít Rông 2 DC xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 48' 48'' 107° 48' 56''     D-48-60-B-c 

làng Yít Tú DC xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 49' 48'' 107° 48' 48''     D-48-60-B-c 

thôn Đoàn Kết DC xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 50' 23'' 107° 47' 54''     D-48-60-B-c 

thôn Đồng Tâm 1 DC xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 50' 06'' 107° 47' 04''     D-48-60-B-c 

thôn Quyết Thắng DC xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 50' 28'' 107° 48' 56''     D-48-60-B-c 

thôn Thống Nhất DC xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 50' 14'' 107° 47' 39''     D-48-60-B-c 
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cầu Nước Pít KX xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 50' 32'' 107° 49' 15''     D-48-60-B-c 

Quốc lộ 19 KX xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-48-60-B-c 

Trường Trung học phổ thông 

Tôn Đức Thắng 
KX xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 50' 05'' 107° 47' 34''     D-48-60-B-c 

núi Chư Grông Grăng SV xã Ia Din H. Đức Cơ 13° 52' 06'' 107° 49' 07''     D-48-60-B-c 

suối Ia Blang TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 55' 02'' 107° 55' 05'' 13° 58' 24'' 107° 41' 21'' D-48-60-B-a 

suối Ia Din TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 50' 13'' 107° 47' 34'' 13° 49' 15'' 107° 46' 35'' D-48-60-B-c 

suối Ia Dơk TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 51' 43'' 107° 47' 29'' 13° 53' 57'' 107° 44' 13'' D-48-60-B-c 

suối Ia Grông TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 50' 24'' 107° 48' 38'' 13° 48' 30'' 107° 44' 49'' D-48-60-B-c 

suối Ia Kra TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 52' 03'' 107° 46' 30'' 13° 52' 41'' 107° 45' 32'' D-48-60-B-c 

suối Ia Krai TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 48' 50'' 107° 48' 35'' 13° 44' 08'' 107° 41' 52'' D-48-60-B-c 

suối Ia Kraih TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 52' 39'' 107° 49' 23'' 13° 48' 40'' 107° 49' 53'' D-48-60-B-c 

suối Ia Kriêng TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 51' 30'' 107° 48' 49'' 13° 48' 29'' 107° 44' 49'' D-48-60-B-c 

suối Ia La TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 51' 00'' 107° 46' 52'' 13° 50' 28'' 107° 46' 30'' D-48-60-B-c 

suối Ia Nia TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 49' 04'' 107° 48' 19'' 13° 47' 39'' 107° 44' 02'' D-48-60-B-c 

suối Ia Puch TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 53' 29'' 108° 00' 16'' 13° 36' 15'' 107° 43' 01'' D-48-60-B-c 

suối Ia Tur TV xã Ia Din H. Đức Cơ   13° 51' 24'' 107° 48' 05'' 13° 50' 33'' 107° 47' 28'' D-48-60-B-c 

Làng Đo DC xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 51' 06'' 107° 41' 49''     D-48-60-A-d 

làng Dơk Klăh DC xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 54' 17'' 107° 42' 24''     D-48-60-A-b 

làng Dơk Ngol DC xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 53' 32'' 107° 42' 24''     D-48-60-A-b 

Làng Ghe DC xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 51' 35'' 107° 42' 06''     D-48-60-A-d 

Làng Lang DC xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 52' 40'' 107° 42' 44''     D-48-60-A-b 

Làng Pong DC xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 53' 14'' 107° 43' 52''     D-48-60-A-b 

Làng Sung DC xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 53' 50'' 107° 43' 21''     D-48-60-A-b 

thôn Đoàn Kết DC xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 49' 52'' 107° 41' 01''     D-48-60-A-d 

thôn Ia Mang DC xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 53' 52'' 107° 41' 29''     D-48-60-A-b 

thôn Lệ Kim DC xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 54' 55'' 107° 43' 05''     D-48-60-A-b 

núi Chư Krol SV xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 50' 51'' 107° 44' 08''     D-48-60-A-d 

đập Ia Zran TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 55' 06'' 107° 42' 01''     D-48-60-A-b 

hồ Làng Mới TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 53' 07'' 107° 42' 05''     D-48-60-A-b 

hồ Mê Linh TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ 13° 52' 39'' 107° 40' 30''     D-48-60-A-b 



90 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Blang TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ   13° 55' 02'' 107° 55' 05'' 13° 58' 24'' 107° 41' 21'' D-48-60-A-b 

suối Ia Dơk TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ   13° 51' 43'' 107° 47' 29'' 13° 53' 57'' 107° 44' 13'' D-48-60-A-b 

suối Ia Grúi TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ   13° 54' 29'' 107° 41' 33'' 13° 53' 04'' 107° 37' 32'' D-48-60-A-b 

suối Ia Krêl TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ   13° 50' 08'' 107° 41' 16'' 13° 47' 45'' 107° 27' 04'' D-48-60-A-d 

suối Ia Păng TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ   13° 50' 40'' 107° 43' 58'' 13° 50' 08'' 107° 41' 16'' D-48-60-A-d 

suối Ia Pong TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ   13° 50' 56'' 107° 44' 50'' 13° 50' 08'' 107° 41' 16'' D-48-60-A-d 

suối Ia Rian TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ   13° 54' 57'' 107° 42' 28'' 13° 57' 17'' 107° 41' 44'' D-48-60-A-b 

suối Ia Tang TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ   13° 53' 50'' 107° 42' 18'' 13° 51' 25'' 107° 39' 00'' 
D-48-60-A-b 

D-48-60-A-d 

suối Ia Tôk TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ   13° 48' 24'' 107° 41' 46'' 13° 49' 40'' 107° 40' 46'' D-48-60-A-d 

suối Ia Vênh TV xã Ia Dơk H. Đức Cơ   13° 50' 35'' 107° 43' 12'' 13° 49' 58'' 107° 41' 41'' D-48-60-A-d 

làng Mook Trêl DC xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 46' 52'' 107° 35' 23''     D-48-60-A-c 

làng Thăng Đức (Bi) DC xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 45' 39'' 107° 33' 50''     D-48-60-A-c 

thôn Cửa Khẩu DC xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 46' 09'' 107° 30' 17''     D-48-60-A-c 

thôn Ia Mút DC xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 47' 01'' 107° 37' 03''     D-48-60-A-c 

thôn Mook Đen 1 DC xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 46' 43'' 107° 35' 41''     D-48-60-A-c 

thôn Mook Đen 2 DC xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 46' 44'' 107° 35' 28''     D-48-60-A-c 

thôn Mook Trang DC xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 46' 37'' 107° 36' 21''     D-48-60-A-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Đức Cơ 
KX xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 49' 31'' 107° 29' 34''     D-48-59-B-d 

cầu Ia Krel KX xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 47' 44'' 107° 30' 50''     D-48-60-A-c 

cầu Suối Đôi KX xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 44' 09'' 107° 27' 57''     D-48-59-B-d 

cầu Suối Dom KX xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 48' 06'' 107° 35' 24''     D-48-60-A-c 

chợ Cửa khẩu Lệ Thanh KX xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 46' 04'' 107° 30' 12''     D-48-60-A-c 

Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh KX xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 46' 10'' 107° 29' 48''     D-48-59-B-d 

Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc 

tế Lệ Thanh 
KX xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 46' 04'' 107° 30' 38''     D-48-60-A-c 

Quốc lộ 14C KX xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 57' 42'' 107° 29' 01'' 13° 21' 52'' 107° 41' 05'' 
D-48-60-A-c 

D-48-59-B-d 

Quốc lộ 19 KX xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-48-60-A-c 

D-48-59-B-d 

đồi Bia Vắt SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 48' 18'' 107° 30' 30''     D-48-60-A-c 
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đồi Chư Băi SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 47' 18'' 107° 36' 15''     D-48-60-A-c 

đồi Dil Tvoăh SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 47' 31'' 107° 31' 57''     D-48-60-A-c 

đồi Dil Voăch SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 46' 54'' 107° 32' 50''     D-48-60-A-c 

núi Chư Dom SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 50' 58'' 107° 34' 01''     D-48-60-A-c 

núi Chư Đul SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 48' 13'' 107° 32' 22''     D-48-60-A-c 

núi Chư Goungot SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 51' 11'' 107° 33' 32''     D-48-60-A-c 

núi Chư Guet SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 49' 50'' 107° 35' 51''     D-48-60-A-c 

núi Chư Ia Te SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 47' 39'' 107° 30' 34''     D-48-60-A-c 

núi Chư Jong SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 48' 53'' 107° 31' 21''     D-48-60-A-c 

núi Chư Klang Long SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 50' 48'' 107° 31' 49''     D-48-60-A-c 

núi Chư Kram SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 50' 32'' 107° 35' 49''     D-48-60-A-c 

núi Chư Lâm SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 50' 30'' 107° 34' 36''     D-48-60-A-c 

núi Chư Lâm Hạ SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 48' 50'' 107° 29' 51''     D-48-60-A-c 

núi Chư Mel SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 49' 51'' 107° 31' 08''     D-48-60-A-c 

núi Chư Yam SV xã Ia Dom H. Đức Cơ 13° 49' 31'' 107° 31' 29''     D-48-60-A-c 

sông Sê San TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   14° 13' 42'' 107° 49' 39'' 13° 47' 41'' 107° 26' 56'' D-48-59-B-d 

suối Ia Glao Hnul TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 47' 38'' 107° 36' 44'' 13° 47' 59'' 107° 33' 38'' D-48-60-A-c 

suối Ia Gơ Mâo TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 48' 32'' 107° 38' 12'' 13° 49' 04'' 107° 36' 30'' D-48-60-A-c 

suối Ia Guet TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 50' 38'' 107° 35' 32'' 13° 49' 21'' 107° 35' 30'' D-48-60-A-c 

suối Ia Ket (Ia Kẹc) TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 49' 17'' 107° 29' 24'' 13° 49' 14'' 107° 27' 34'' D-48-59-B-d 

suối Ia Krel (Ia Krêl) TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 50' 08'' 107° 41' 16'' 13° 47' 45'' 107° 27' 04'' 
D-48-60-A-c 

D-48-59-B-d 

suối Ia Mun TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 53' 25'' 107° 31' 17'' 13° 51' 32'' 107° 28' 22'' 
D-48-60-A-c 

D-48-59-B-d 

suối Ia Pian (Ia Phian) TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 45' 57'' 107° 33' 36'' 13° 47' 08'' 107° 32' 20'' D-48-60-A-c 

suối Ia Rôé (Ia Rương) TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 46' 06'' 107° 31' 54'' 13° 47' 26'' 107° 29' 26'' 
D-48-60-A-c 

D-48-59-B-d 

suối Ia Tôn (Ia Kual) TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 46' 58'' 107° 35' 11'' 13° 47' 13'' 107° 33' 03'' D-48-60-A-c 

suối Ia Tram TV xã Ia Dom H. Đức Cơ   13° 50' 34'' 107° 32' 14'' 13° 47' 53'' 107° 31' 54'' D-48-60-A-c 

làng Sung Kép DC xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 49' 47'' 107° 40' 10''     D-48-60-A-d 

làng Sung Le Kắt DC xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 49' 21'' 107° 40' 17''     D-48-60-A-d 
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làng Sung Le Tung DC xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 48' 53'' 107° 40' 24''     D-48-60-A-d 

thôn Chư Bồ 1 DC xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 48' 04'' 107° 38' 42''     D-48-60-A-d 

thôn Chư Bồ 2 DC xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 47' 42'' 107° 38' 03''     D-48-60-A-d 

thôn Ia Tang DC xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 50' 31'' 107° 40' 42''     D-48-60-A-d 

Cầu Son KX xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 49' 58'' 107° 40' 20''     D-48-60-A-d 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 74 
KX xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 50' 14'' 107° 40' 27''     D-48-60-A-d 

Quốc lộ 19 KX xã Ia Kla H. Đức Cơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-48-60-A-d 

núi Chư Bok SV xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 51' 43'' 107° 39' 46''     D-48-60-A-d 

núi Chư Dal Bal SV xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 48' 53'' 107° 37' 57''     D-48-60-A-d 

núi Chư Dút SV xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 50' 33'' 107° 37' 58''     D-48-60-A-d 

núi Chư Gram SV xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 49' 30'' 107° 37' 26''     D-48-60-A-c 

núi Chư Guet SV xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 49' 50'' 107° 35' 51''     D-48-60-A-c 

núi Chư Hruh Bui SV xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 49' 53'' 107° 38' 18''     D-48-60-A-d 

núi Chư Kram SV xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 50' 32'' 107° 35' 49''     D-48-60-A-c 

núi Chư Lao Lang SV xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 50' 50'' 107° 37' 52''     D-48-60-A-d 

hồ Thuỷ Điện TV xã Ia Kla H. Đức Cơ 13° 50' 08'' 107° 38' 56''     D-48-60-A-d 

suối Ia Chăn Bong TV xã Ia Kla H. Đức Cơ   13° 51' 21'' 107° 40' 28'' 13° 49' 54'' 107° 39' 52'' D-48-60-A-d 

suối Ia Dol Bol TV xã Ia Kla H. Đức Cơ   13° 50' 02'' 107° 37' 55'' 13° 49' 12'' 107° 36' 40'' 
D-48-60-A-c 

D-48-60-A-d 

suối Ia Gơ Mâo TV xã Ia Kla H. Đức Cơ   13° 48' 32'' 107° 38' 12'' 13° 49' 04'' 107° 36' 30'' 
D-48-60-A-c 

D-48-60-A-d 

suối Ia Krêl TV xã Ia Kla H. Đức Cơ   13° 50' 08'' 107° 41' 16'' 13° 47' 45'' 107° 27' 04'' D-48-60-A-d 

suối Ia Krol TV xã Ia Kla H. Đức Cơ   13° 48' 38'' 107° 38' 32'' 13° 49' 42'' 107° 39' 03'' D-48-60-A-d 

suối Ia Tang TV xã Ia Kla H. Đức Cơ   13° 53' 50'' 107° 42' 18'' 13° 51' 25'' 107° 39' 00'' D-48-60-A-b 

suối Ia Tôk TV xã Ia Kla H. Đức Cơ   13° 48' 24'' 107° 41' 46'' 13° 49' 40'' 107° 40' 46'' D-48-60-A-d 

suối Ia Tung TV xã Ia Kla H. Đức Cơ   13° 48' 32'' 107° 40' 05'' 13° 48' 38'' 107° 39' 04'' D-48-60-A-d 

Làng Khóp DC xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 21'' 107° 43' 17''     D-48-60-A-d 

làng Krêl DC xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 51' 27'' 107° 45' 03''     D-48-60-A-d 

làng Krol DC xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 50' 25'' 107° 44' 06''     D-48-60-A-d 

làng Ngo Le DC xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 48' 38'' 107° 45' 22''     D-48-60-B-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Ngo Rông DC xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 39'' 107° 45' 28''     D-48-60-B-c 

thôn Ia Kăm DC xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 09'' 107° 44' 30''     D-48-60-A-d 

thôn Ia Lâm DC xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 14'' 107° 43' 03''     D-48-60-A-d 

thôn Ia Lâm Tốk DC xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 04'' 107° 42' 50''     D-48-60-B-c 

thôn Thanh Giáo DC xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 19'' 107° 45' 03''     D-48-60-B-c 

thôn Thanh Tân DC xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 32'' 107° 45' 50''     D-48-60-B-c 

cầu Ia Blang KX xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 11'' 107° 44' 43''     D-48-60-A-d 

Công ty Cao su 75 KX xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 33'' 107° 45' 40''     D-48-60-B-c 

Nhà máy chế biến cao su 75 KX xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 04'' 107° 44' 22''     D-48-60-A-d 

nhà thờ Plơi Ngol Khóp KX xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 20'' 107° 43' 10''     D-48-60-A-d 

Quốc lộ 19 KX xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-48-60-A-d 

D-48-60-B-c 

núi Chư Krol SV xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 50' 51'' 107° 44' 08''     D-48-60-A-d 

núi Ngo Le SV xã Ia Krêl H. Đức Cơ 13° 49' 27'' 107° 46' 17''     D-48-60-B-c 

sông Ia Kreng (Ia Kriêng 

Prong) 
TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 48' 29'' 107° 44' 49'' 13° 37' 44'' 107° 36' 54'' D-48-60-A-d 

suối Ia Blang TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 55' 02'' 107° 55' 05'' 13° 58' 24'' 107° 41' 21'' 
D-48-60-A-b 

D-48-60-B-a 

suối Ia Blơng TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 51' 15'' 107° 45' 24'' 13° 49' 54'' 107° 45' 35'' D-48-60-B-c 

suối Ia Din TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 50' 13'' 107° 47' 34'' 13° 49' 15'' 107° 46' 35'' D-48-60-B-c 

suối Ia Dơk TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 51' 43'' 107° 47' 29'' 13° 53' 57'' 107° 44' 13'' 

D-48-60-A-b 

D-48-60-B-a 

D-48-60-B-c 

suối Ia Gôn TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 51' 49'' 107° 45' 01'' 13° 52' 47'' 107° 45' 13'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-c 

suối Ia Grông TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 50' 24'' 107° 48' 38'' 13° 48' 30'' 107° 44' 49'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-A-d 

suối Ia Kriêng TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 51' 30'' 107° 48' 49'' 13° 48' 29'' 107° 44' 49'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-A-d 

suối Ia Nia TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 49' 04'' 107° 48' 19'' 13° 47' 39'' 107° 44' 02'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-A-d 

suối Ia Păng TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 50' 40'' 107° 43' 58'' 13° 50' 08'' 107° 41' 16'' D-48-60-A-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Pong TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 50' 56'' 107° 44' 50'' 13° 50' 08'' 107° 41' 16'' D-48-60-A-d 

suối Ia Vênh TV xã Ia Krêl H. Đức Cơ   13° 50' 35'' 107° 43' 12'' 13° 49' 58'' 107° 41' 41'' D-48-60-A-d 

Làng Ấp DC xã Ia Kriêng H. Đức Cơ 13° 47' 24'' 107° 43' 16''     D-48-60-A-d 

làng Grôn DC xã Ia Kriêng H. Đức Cơ 13° 44' 58'' 107° 43' 27''     D-48-60-C-b 

làng Hrang DC xã Ia Kriêng H. Đức Cơ 13° 46' 40'' 107° 43' 32''     D-48-60-A-d 

làng Krai DC xã Ia Kriêng H. Đức Cơ 13° 45' 17'' 107° 43' 07''     D-48-60-A-d 

làng Lung Prông DC xã Ia Kriêng H. Đức Cơ 13° 46' 53'' 107° 42' 56''     D-48-60-A-d 

làng Pnuk DC xã Ia Kriêng H. Đức Cơ 13° 47' 36'' 107° 43' 19''     D-48-60-A-d 

cầu Drang KX xã Ia Kriêng H. Đức Cơ 13° 46' 29'' 107° 43' 13''     D-48-60-A-d 

cầu Ia Puch KX xã Ia Kriêng H. Đức Cơ 13° 41' 36'' 107° 45' 05''     D-48-60-D-a 

đường Quang Trung KX xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 48' 50'' 107° 42' 27'' 13° 47' 49'' 107° 39' 26'' D-48-60-A-d 

Quốc lộ 19 KX xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-48-60-A-d 

núi Chư Krú SV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ 13° 44' 11'' 107° 40' 43''     D-48-60-C-b 

núi Chư Yeh SV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ 13° 45' 18'' 107° 46' 06''     D-48-60-B-c 

sông Ia Kreng (Ia Kriêng 

Prong) 
TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 48' 29'' 107° 44' 49'' 13° 37' 44'' 107° 36' 54'' D-48-60-A-d 

suối Ia Bling TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 47' 04'' 107° 44' 12'' 13° 46' 48'' 107° 43' 19'' D-48-60-A-d 

suối Ia Broui TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 46' 40'' 107° 44' 39'' 13° 45' 39'' 107° 44' 21'' D-48-60-A-d 

suối Ia Dmoue TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 45' 26'' 107° 45' 07'' 13° 38' 11'' 107° 42' 45'' 

D-48-60-B-c 

D-48-60-D-a 

D-48-60-C-b 

suối Ia Dom TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 47' 48'' 107° 41' 17'' 13° 42' 35'' 107° 40' 23'' D-48-60-A-d 

suối Ia Kô TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 48' 23'' 107° 42' 08'' 13° 46' 58'' 107° 43' 20'' D-48-60-A-d 

suối Ia Krai TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 48' 50'' 107° 48' 35'' 13° 44' 08'' 107° 41' 52'' D-48-60-B-c 

suối Ia Lang TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 47' 31'' 107° 48' 12'' 13° 43' 14'' 107° 45' 52'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-D-a 

suối Ia Lôm TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 49' 07'' 107° 43' 23'' 13° 47' 31'' 107° 43' 43'' D-48-60-A-d 

suối Ia Muk TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 46' 22'' 107° 46' 44'' 13° 44' 45'' 107° 45' 24'' D-48-60-B-c 

suối Ia Nheng TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 47' 37'' 107° 41' 37'' 13° 45' 54'' 107° 42' 25'' D-48-60-A-d 

suối Ia Nia TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 49' 04'' 107° 48' 19'' 13° 47' 39'' 107° 44' 02'' D-48-60-A-d 

suối Ia Puch TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 53' 29'' 108° 00' 16'' 13° 36' 15'' 107° 43' 01'' D-48-60-D-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Ye TV xã Ia Kriêng H. Đức Cơ   13° 45' 25'' 107° 46' 00'' 13° 45' 19'' 107° 45' 45'' D-48-60-B-c 

Làng Gào DC xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 46' 23'' 107° 47' 23''     D-48-60-B-c 

làng Klũh Yẽh DC xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 46' 56'' 107° 46' 49''     D-48-60-B-c 

làng Le 1 DC xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 47' 14'' 107° 47' 46''     D-48-60-B-c 

làng Le 2 DC xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 47' 46'' 107° 48' 23''     D-48-60-B-c 

Làng Phang DC xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 48' 07'' 107° 47' 46''     D-48-60-B-c 

núi Chư Bơhuh SV xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 46' 58'' 107° 47' 31''     D-48-60-B-c 

núi Chư Brel SV xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 46' 30'' 107° 48' 23''     D-48-60-B-c 

núi Chư Bung Brel SV xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 47' 36'' 107° 45' 45''     D-48-60-B-c 

núi Chư Goi SV xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 45' 14'' 107° 48' 06''     D-48-60-B-c 

núi Chư Gol SV xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 45' 29'' 107° 47' 16''     D-48-60-B-c 

núi Chư Lôch SV xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 45' 42'' 107° 46' 24''     D-48-60-B-c 

núi Chư Sôp SV xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 48' 23'' 107° 47' 01''     D-48-60-B-c 

núi Chư Yeh SV xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 45' 18'' 107° 46' 06''     D-48-60-B-c 

núi Chư Yiah SV xã Ia Lang H. Đức Cơ 13° 48' 15'' 107° 46' 32''     D-48-60-B-c 

suối Ia Băng TV xã Ia Lang H. Đức Cơ   13° 46' 34'' 107° 47' 24'' 13° 46' 24'' 107° 45' 26'' D-48-60-B-c 

suối Ia De TV xã Ia Lang H. Đức Cơ   13° 47' 26'' 107° 48' 34'' 13° 46' 29'' 107° 48' 04'' D-48-60-B-c 

suối Ia Krai TV xã Ia Lang H. Đức Cơ   13° 48' 50'' 107° 48' 35'' 13° 44' 08'' 107° 41' 52'' D-48-60-B-c 

suối Ia Lang TV xã Ia Lang H. Đức Cơ   13° 47' 31'' 107° 48' 12'' 13° 43' 14'' 107° 45' 52'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-D-a 

suối Ia Muk TV xã Ia Lang H. Đức Cơ   13° 46' 22'' 107° 46' 44'' 13° 44' 45'' 107° 45' 24'' D-48-60-B-c 

suối Ia Ngar TV xã Ia Lang H. Đức Cơ   13° 48' 20'' 107° 48' 56'' 13° 45' 54'' 107° 48' 40'' D-48-60-B-c 

suối Ia Nia TV xã Ia Lang H. Đức Cơ   13° 49' 04'' 107° 48' 19'' 13° 47' 39'' 107° 44' 02'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-A-d 

suối Ia Pnơng TV xã Ia Lang H. Đức Cơ   13° 45' 50'' 107° 47' 11'' 13° 44' 26'' 107° 46' 38'' D-48-60-B-c 

suối Ia Puch TV xã Ia Lang H. Đức Cơ   13° 53' 29'' 108° 00' 16'' 13° 36' 15'' 107° 43' 01'' 
D-48-60-B-c 

D-48-60-D-a 

làng plei Girao Kot (Nú) DC xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 43' 39'' 107° 35' 53''     D-48-60-C-a 

làng plei Girao Xia (Tung) DC xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 43' 27'' 107° 36' 28''     D-48-60-C-a 

Làng Sơn DC xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 44' 24'' 107° 35' 15''     D-48-60-C-a 

thôn Đức Hưng DC xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 42' 30'' 107° 34' 14''     D-48-60-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

thôn Ia Boong DC xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 42' 25'' 107° 35' 01''     D-48-60-C-a 

thôn Ia Chía DC xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 45' 32'' 107° 36' 19''     D-48-60-C-a 

thôn Ia Đao DC xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 45' 44'' 107° 35' 01''     D-48-60-A-c 

thôn Ia Kle DC xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 42' 56'' 107° 36' 26''     D-48-60-C-a 

thôn Ia Nhú DC xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 44' 14'' 107° 35' 53''     D-48-60-C-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Đức Cơ 
KX xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 49' 31'' 107° 29' 34''     D-48-59-B-d 

cầu Ia Pnôn KX xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 41' 23'' 107° 37' 28''     D-48-60-C-a 

Cầu Ngô KX xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 42' 23'' 107° 34' 03''     D-48-60-C-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 72 
KX xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 47' 24'' 107° 37' 44''     D-48-60-A-d 

Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh KX xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 46' 10'' 107° 29' 48''     D-48-59-B-d 

Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc 

tế Lệ Thanh 
KX xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 46' 04'' 107° 30' 38''     D-48-60-A-c 

Quốc lộ 14C KX xã Ia Nan H. Đức Cơ   13° 57' 42'' 107° 29' 01'' 13° 21' 52'' 107° 41' 05'' 
D-48-60-A-c 

D-48-60-C-a 

Quốc lộ 19 KX xã Ia Nan H. Đức Cơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 

D-48-59-B-d 

D-48-60-A-c 

D-48-60-A-d 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trường Tộ 
KX xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 46' 37'' 107° 36' 31''     D-48-60-A-c 

đồi Thám Báo SV xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 44' 24'' 107° 34' 44''     D-48-60-C-a 

núi Chư Kli SV xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 44' 44'' 107° 34' 03''     D-48-60-C-a 

núi Phượng Hoàng SV xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 46' 10'' 107° 35' 30''     D-48-60-A-c 

hồ C3 TV xã Ia Nan H. Đức Cơ 13° 47' 17'' 107° 37' 53''     D-48-60-A-d 

sông Ia Pnon (Ia PNôn) TV xã Ia Nan H. Đức Cơ   13° 47' 12'' 107° 37' 47'' 13° 37' 35'' 107° 34' 31'' 
D-48-60-A-c 

D-48-60-A-d 

suối Ia Clê (Ia Kle) TV xã Ia Nan H. Đức Cơ   13° 43' 25'' 107° 35' 49'' 13° 40' 06'' 107° 36' 31'' D-48-60-C-a 

suối Ia Man (Ia Klang Man) TV xã Ia Nan H. Đức Cơ   13° 41' 22'' 107° 33' 27'' 13° 38' 06'' 107° 34' 35'' D-48-60-C-a 

suối Ia M'Nou (Ia Nhúl) TV xã Ia Nan H. Đức Cơ   13° 44' 10'' 107° 35' 38'' 13° 42' 57'' 107° 34' 35'' D-48-60-C-a 

suối Ia Nan TV xã Ia Nan H. Đức Cơ   13° 44' 45'' 107° 35' 26'' 13° 40' 12'' 107° 33' 53'' D-48-60-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 
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giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Tao (Ia Đao) TV xã Ia Nan H. Đức Cơ   13° 46' 26'' 107° 35' 46'' 13° 44' 27'' 107° 31' 57'' 
D-48-60-A-c 

D-48-60-C-a 

Làng Ba DC xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 44' 39'' 107° 38' 10''     D-48-60-C-b 

Làng Bua DC xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 44' 18'' 107° 37' 56''     D-48-60-C-b 

Làng Chan DC xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 44' 53'' 107° 38' 01''     D-48-60-C-b 

Làng Trêl DC xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 44' 02'' 107° 37' 58''     D-48-60-C-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Đức Cơ 
KX xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 49' 31'' 107° 29' 34''     D-48-59-B-d 

cầu Ia Kriêng KX xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 39' 26'' 107° 38' 04''     D-48-60-C-b 

cầu Ia Pnôn KX xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 41' 23'' 107° 37' 28''     D-48-60-C-a 

Công ty TNHH cao su 30-4 KX xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 39' 03'' 107° 36' 08''     D-48-60-C-a 

Quốc lộ 14C KX xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 57' 42'' 107° 29' 01'' 13° 21' 52'' 107° 41' 05'' 
D-48-60-C-a 

D-48-60-C-b 

Quốc lộ 19 KX xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-48-60-A-d 

hồ C5 TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 46' 56'' 107° 39' 18''     D-48-60-A-d 

hồ Glao Blu TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 43' 11'' 107° 38' 57''     D-48-60-C-b 

hồ Glao Khai TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ 13° 43' 08'' 107° 39' 09''     D-48-60-C-b 

sông Ia Drang  (suối Ia 

Drang) 
TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 53' 07'' 108° 00' 32'' 13° 37' 12'' 107° 34' 19'' 

D-48-60-C-c 

D-48-60-C-a 

sông Ia Kreng (Ia Kriêng 

Prong) 
TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 48' 29'' 107° 44' 49'' 13° 37' 44'' 107° 36' 54'' 

D-48-60-C-a 

D-48-60-C-b 

sông Ia Pnon (Ia PNôn) TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 47' 12'' 107° 37' 47'' 13° 37' 35'' 107° 34' 31'' 
D-48-60-A-c 

D-48-60-A-d 

suối Ia Bâo TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 47' 48'' 107° 40' 55'' 13° 46' 18'' 107° 39' 56'' D-48-60-A-d 

suối Ia Byan TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 41' 20'' 107° 38' 10'' 13° 40' 50'' 107° 38' 50'' D-48-60-C-b 

suối Ia Dom TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 47' 48'' 107° 41' 17'' 13° 42' 35'' 107° 40' 23'' D-48-60-A-d 

suối Ia Ji TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 45' 17'' 107° 39' 21'' 13° 42' 20'' 107° 40' 08'' 
D-48-60-A-d 

D-48-60-C-b 

suối Ia Kriêng Net TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 46' 04'' 107° 39' 25'' 13° 39' 44'' 107° 38' 15'' 
D-48-60-A-d 

D-48-60-C-b 

suối Ia Man (Ia Klang Man) TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 41' 22'' 107° 33' 27'' 13° 38' 06'' 107° 34' 35'' D-48-60-C-a 

suối Ia Nan TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 44' 45'' 107° 35' 26'' 13° 40' 12'' 107° 33' 53'' D-48-60-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 
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Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Som TV xã Ia Pnôn H. Đức Cơ   13° 47' 04'' 107° 39' 47'' 13° 45' 47'' 107° 40' 30'' D-48-60-A-d 

Làng Kép DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 22'' 107° 51' 05''     D-48-60-B-a 

Làng Yam DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 58' 03'' 107° 51' 02''     D-48-60-B-a 

Thôn 1 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 58' 46'' 107° 52' 20''     D-48-60-B-a 

Thôn 2 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 59' 00'' 107° 51' 40''     D-48-60-B-a 

thôn Thắng Trạch 1 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 59'' 107° 50' 11''     D-48-60-B-a 

thôn Thắng Trạch 2 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 58' 19'' 107° 50' 18''     D-48-60-B-a 

Tổ dân phố 1 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 26'' 107° 49' 46''     D-48-60-B-a 

Tổ dân phố 2 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 51'' 107° 50' 18''     D-48-60-B-a 

Tổ dân phố 3 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 43'' 107° 50' 34''     D-48-60-B-a 

Tổ dân phố 4 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 50'' 107° 50' 40''     D-48-60-B-a 

Tổ dân phố 5 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 44'' 107° 51' 14''     D-48-60-B-a 

Tổ dân phố 6 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 32'' 107° 50' 50''     D-48-60-B-a 

Tổ dân phố 7 DC TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 39'' 107° 51' 36''     D-48-60-B-a 

Bệnh viện Đa khoa huyện Ia 

Grai 
KX TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 58'' 107° 50' 27''     D-48-60-B-a 

cầu Ia Châm KX TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 56' 45'' 107° 48' 23''     D-48-60-B-a 

cầu Ia Heng KX TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 58' 23'' 107° 49' 54''     D-48-60-B-a 

đường Hùng Vương KX TT. Ia Kha H. Ia Grai   13° 58' 02'' 107° 51' 58'' 13° 57' 26'' 107° 49' 45'' D-48-60-B-a 

đường Lý Thường Kiệt KX TT. Ia Kha H. Ia Grai   13° 58' 02'' 107° 51' 58'' 13° 57' 44'' 107° 50' 06'' D-48-60-B-a 

Đường tỉnh 664 KX TT. Ia Kha H. Ia Grai   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 13° 57' 21'' 107° 29' 24'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-b 

tịnh xá Ngọc Lai KX TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 58' 05'' 107° 51' 36''     D-48-60-B-a 

Trại thực nghiệm Nông lâm 

nghiệp Ia Kha 
KX TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 58' 04'' 107° 52' 45''     D-48-60-B-b 

Trường Trung học phổ thông 

Huỳnh Thúc Kháng 
KX TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 57' 44'' 107° 51' 29''     D-48-60-B-a 

đồi Chư Dang SV TT. Ia Kha H. Ia Grai 13° 56' 29'' 107° 50' 23''     D-48-60-B-a 

suối Ia Brong TV TT. Ia Kha H. Ia Grai   14° 01' 01'' 107° 53' 19'' 13° 56' 47'' 107° 48' 20'' D-48-60-B-a 

suối Ia Châm TV TT. Ia Kha H. Ia Grai   13° 55' 33'' 107° 56' 57'' 13° 57' 57'' 107° 43' 03'' D-48-60-B-a 

suối Ia Kha TV TT. Ia Kha H. Ia Grai   13° 59' 52'' 107° 51' 55'' 13° 57' 49'' 107° 48' 59'' D-48-60-B-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 
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Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 
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giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Năng TV TT. Ia Kha H. Ia Grai   13° 58' 49'' 107° 55' 23'' 13° 56' 23'' 107° 49' 10'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-b 

làng Bẹk DC xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 01' 39'' 107° 50' 00''     D-48-48-D-c 

làng Dun De DC xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 03' 44'' 107° 51' 29''     D-48-48-D-c 

làng Ngai Yố DC xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 02' 40'' 107° 52' 17''     D-48-48-D-c 

làng Păng Gol - Phù Tiên DC xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 02' 02'' 107° 50' 51''     D-48-48-D-c 

làng Út 2 DC xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 01' 47'' 107° 50' 43''     D-48-48-D-c 

thôn Chư Hậu 6 DC xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 02' 47'' 107° 51' 25''     D-48-48-D-c 

thôn Hợp Thành DC xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 04' 07'' 107° 51' 06''     D-48-48-D-c 

thôn Thanh Bình DC xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 01' 01'' 107° 50' 55''     D-48-48-D-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc Ia Grai 
KX xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 02' 51'' 107° 41' 40''     D-48-48-D-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Ly 
KX xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 08' 11'' 107° 46' 16''     D-48-48-D-c 

cầu Dun De KX xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 03' 30'' 107° 51' 37''     D-48-48-D-c 

Cầu Trắng KX xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 01' 36'' 107° 51' 10''     D-48-48-D-c 

núi Chư Grê SV xã Ia Bă H. Ia Grai 13° 59' 55'' 107° 48' 58''     D-48-60-B-a 

núi Chư Prông SV xã Ia Bă H. Ia Grai 14° 00' 56'' 107° 47' 25''     D-48-48-D-c 

suối Ia Grăng TV xã Ia Bă H. Ia Grai   14° 01' 19'' 107° 57' 16'' 13° 58' 51'' 107° 44' 06'' 
D-48-48-D-c 

D-48-60-B-a 

suối Ia Grek TV xã Ia Bă H. Ia Grai   14° 00' 13'' 107° 49' 57'' 13° 57' 31'' 107° 48' 46'' D-48-48-D-c 

suối Ta Lo TV xã Ia Bă H. Ia Grai   14° 08' 26'' 107° 46' 48'' 14° 03' 19'' 107° 50' 48'' D-48-48-D-c 

suối Ia Thong TV xã Ia Bă H. Ia Grai   14° 00' 12'' 107° 56' 39'' 14° 00' 24'' 107° 48' 22'' D-48-48-D-c 

thác Grăng TV xã Ia Bă H. Ia Grai 13° 58' 29'' 107° 47' 12''     D-48-60-B-a 

Làng Bang DC xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 54' 09'' 107° 40' 35''     D-48-60-A-b 

Làng Beng DC xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 53' 22'' 107° 37' 55''     D-48-60-A-b 

làng Biă Ngó DC xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 54' 53'' 107° 36' 32''     D-48-60-A-a 

làng Kom Ngõ DC xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 54' 21'' 107° 40' 01''     D-48-60-A-b 

làng Kom Yố DC xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 53' 50'' 107° 40' 06''     D-48-60-A-b 

Làng Lang DC xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 53' 00'' 107° 38' 28''     D-48-60-A-b 

làng Nú 1 DC xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 55' 43'' 107° 38' 05''     D-48-60-A-b 
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(độ, phút, 

giây) 

làng Nú 2 DC xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 54' 11'' 107° 37' 21''     D-48-60-A-a 

Làng Po DC xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 55' 12'' 107° 40' 36''     D-48-60-A-b 

Làng Tang DC xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 53' 06'' 107° 40' 15''     D-48-60-A-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Grai 
KX xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 54' 21'' 107° 31' 06''     

D-48-59-B-b 

D-48-60-A-a 

Quốc lộ 14C KX xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 57' 42'' 107° 29' 01'' 13° 21' 52'' 107° 41' 05'' D-48-59-B-b 

núi Chư Ba SV xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 53' 02'' 107° 34' 57''     D-48-60-A-a 

núi Chư Bok SV xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 51' 43'' 107° 39' 46''     D-48-60-A-d 

núi Chư Dom SV xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 50' 58'' 107° 34' 01''     D-48-60-A-c 

núi Chư Gơl SV xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 56' 01'' 107° 40' 37''     D-48-60-A-b 

núi Chư Goungot SV xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 51' 11'' 107° 33' 32''     D-48-60-A-c 

núi Chư Grăm SV xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 51' 07'' 107° 37' 17''     D-48-60-A-d 

núi Chư Klang Long SV xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 50' 48'' 107° 31' 49''     D-48-60-A-c 

núi Chư Kram SV xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 50' 32'' 107° 35' 49''     D-48-60-A-c 

núi Chư Lâm SV xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 50' 30'' 107° 34' 36''     D-48-60-A-c 

núi Chư Lao Lang SV xã Ia Chiă H. Ia Grai 13° 50' 50'' 107° 37' 52''     D-48-60-A-d 

sông Sê San TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   14° 13' 42'' 107° 49' 39'' 13° 47' 41'' 107° 26' 56'' 
D-48-59-B-b 

D-48-59-B-d 

suối Ia Bon TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 53' 18'' 107° 35' 34'' 13° 54' 42'' 107° 29' 49'' D-48-60-A-a 

suối Ia De TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 53' 04'' 107° 37' 32'' 13° 51' 08'' 107° 36' 47'' 

D-48-60-A-a 

D-48-60-A-b 

D-48-60-A-c 

suối Ia Dul TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 54' 32'' 107° 40' 36'' 13° 53' 04'' 107° 37' 32'' D-48-60-A-b 

suối Ia Grúi TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 54' 29'' 107° 41' 33'' 13° 53' 04'' 107° 37' 32'' D-48-60-A-b 

suối Ia Klêh TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 55' 07'' 107° 39' 27'' 14° 00' 20'' 107° 34' 17'' 
D-48-60-A-a 

D-48-60-A-b 

suối Ia Klêh TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 54' 46'' 107° 37' 05'' 13° 57' 25'' 107° 33' 27'' D-48-60-A-a 

suối Ia Kram TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 52' 55'' 107° 34' 29'' 13° 50' 58'' 107° 36' 37'' 
D-48-60-A-a 

D-48-60-A-c 

suối Ia Krêl TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 50' 08'' 107° 41' 16'' 13° 47' 45'' 107° 27' 04'' 
D-48-60-A-c 

D-48-60-A-d 
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Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Mun TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 53' 25'' 107° 31' 17'' 13° 51' 32'' 107° 28' 22'' 

D-48-60-A-a 

D-48-60-A-c 

D-48-59-B-d 

suối Ia Năng (Ia Nam) TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 53' 14'' 107° 34' 38'' 13° 53' 24'' 107° 28' 07'' D-48-60-A-a 

suối Ia Sah TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 51' 10'' 107° 32' 27'' 13° 54' 27'' 107° 32' 13'' 
D-48-60-A-a 

D-48-60-A-c 

suối Ia Tang TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 53' 50'' 107° 42' 18'' 13° 51' 25'' 107° 39' 00'' 
D-48-60-A-b 

D-48-60-A-d 

suối Ia Tôn TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 54' 51'' 107° 41' 45'' 13° 57' 53'' 107° 41' 21'' D-48-60-A-b 

suối Ia Yom TV xã Ia Chiă H. Ia Grai   13° 59' 44'' 107° 39' 09'' 13° 54' 32'' 107° 41' 20'' D-48-60-A-b 

làng Blang 1 DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 59' 00'' 107° 57' 07''     D-48-60-B-b 

làng Blang 2 DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 59' 03'' 107° 56' 40''     D-48-60-B-b 

làng Blang 3 DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 59' 29'' 107° 56' 28''     D-48-60-B-b 

làng Brel DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 59' 22'' 107° 58' 57''     D-48-60-B-b 

làng Breng 1 DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 59' 28'' 107° 57' 41''     D-48-60-B-b 

làng Breng 2 DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 59' 53'' 107° 57' 53''     D-48-60-B-b 

làng Breng 3 DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 14° 00' 30'' 107° 57' 25''     D-48-48-D-d 

làng Ia Tong DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 59' 21'' 107° 56' 26''     D-48-60-B-b 

làng Jút 1 DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 59' 13'' 107° 58' 38''     D-48-60-B-b 

làng Jút 2 DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 59' 07'' 107° 58' 16''     D-48-60-B-b 

làng Klăh 1 DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 58' 30'' 107° 57' 58''     D-48-60-B-b 

làng Klăh 2 DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 58' 21'' 107° 57' 30''     D-48-60-B-b 

thôn Hà Thanh DC xã Ia Dêr H. Ia Grai 14° 00' 33'' 107° 58' 28''     D-48-60-B-b 

Đường tỉnh 664 KX xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 13° 57' 21'' 107° 29' 24'' D-48-60-B-b 

hồ Ia Dêr TV xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 58' 57'' 107° 57' 22''     D-48-60-B-b 

hồ Ia Krăng TV xã Ia Dêr H. Ia Grai 13° 59' 49'' 107° 57' 19''     D-48-60-B-b 

suối Ia Grăng TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   14° 01' 19'' 107° 57' 16'' 13° 58' 51'' 107° 44' 06'' D-48-48-D-d 

suối Ia Gul TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 57' 18'' 107° 56' 21'' 13° 56' 41'' 107° 55' 52'' D-48-60-B-b 

suối Ia Hương TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 58' 04'' 107° 58' 21'' 13° 57' 51'' 107° 57' 20'' D-48-60-B-b 

suối Ia Klua TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   14° 00' 39'' 107° 56' 24'' 14° 01' 25'' 107° 55' 11'' D-48-48-D-d 

suối Ia Kre TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 58' 17'' 107° 58' 00'' 13° 55' 44'' 107° 56' 17'' D-48-60-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Năng TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 58' 49'' 107° 55' 23'' 13° 56' 23'' 107° 49' 10'' D-48-60-B-b 

suối Ia Nglao TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 58' 38'' 107° 56' 54'' 13° 56' 21'' 107° 52' 16'' D-48-60-B-b 

suối Ia Re TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 58' 29'' 107° 58' 53'' 14° 00' 11'' 107° 59' 25'' 
D-48-48-D-d 

D-48-60-B-b 

suối Ia Rơn Nil TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 59' 02'' 107° 57' 57'' 14° 00' 09'' 108° 04' 16'' D-48-48-D-d 

suối Ia Sa TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 59' 06'' 107° 53' 36'' 14° 00' 14'' 107° 52' 34'' D-48-60-B-b 

suối Ia Tên TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 59' 07'' 107° 56' 32'' 13° 57' 10'' 107° 54' 02'' D-48-60-B-b 

suối Ia Than TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   13° 58' 14'' 107° 56' 27'' 13° 57' 00'' 107° 54' 59'' D-48-60-B-b 

suối Ia Thong TV xã Ia Dêr H. Ia Grai   14° 00' 12'' 107° 56' 39'' 14° 00' 24'' 107° 48' 22'' D-48-48-D-d 

Làng Châm DC xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 57' 59'' 107° 44' 40''     D-48-60-A-b 

Làng Gộk DC xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 58' 18'' 107° 49' 07''     D-48-60-B-a 

làng Hlũh DC xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 58' 24'' 107° 44' 21''     D-48-60-A-b 

Làng Khớp DC xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 57' 09'' 107° 45' 42''     D-48-60-B-a 

Làng Mèo DC xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 58' 13'' 107° 48' 10''     D-48-60-B-a 

làng Ore 1 DC xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 59' 12'' 107° 50' 34''     D-48-60-B-a 

làng Ore 2 DC xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 59' 05'' 107° 49' 51''     D-48-60-B-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc Ia Grai 
KX xã Ia Grăng H. Ia Grai 14° 02' 51'' 107° 41' 40''     D-48-60-B-a 

cầu Ia Grăng KX xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 58' 23'' 107° 48' 54''     D-48-60-B-a 

núi Chư Gol SV xã Ia Grăng H. Ia Grai 14° 02' 38'' 107° 42' 16''     D-48-48-C-d 

núi Chư Grê SV xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 59' 55'' 107° 48' 58''     D-48-60-B-a 

núi Chư Kan Yan SV xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 59' 40'' 107° 42' 31''     D-48-48-C-d 

sông Ia Grai TV xã Ia Grăng H. Ia Grai   14° 09' 49'' 107° 46' 30'' 14° 03' 53'' 107° 38' 44'' 

D-48-60-A-b 

D-48-60-B-a 

D-48-48-C-d 

D-48-48-D-c 

suối Ia Brong TV xã Ia Grăng H. Ia Grai   14° 01' 01'' 107° 53' 19'' 13° 56' 47'' 107° 48' 20'' D-48-60-B-a 

suối Ia Châm TV xã Ia Grăng H. Ia Grai   13° 55' 33'' 107° 56' 57'' 13° 57' 57'' 107° 43' 03'' 
D-48-60-A-b 

D-48-60-B-a 

suối Ia Dan TV xã Ia Grăng H. Ia Grai   14° 02' 50'' 107° 42' 32'' 13° 59' 42'' 107° 44' 12'' 
D-48-60-A-b 

D-48-48-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Grăng TV xã Ia Grăng H. Ia Grai   14° 01' 19'' 107° 57' 16'' 13° 58' 51'' 107° 44' 06'' 
D-48-60-A-b 

D-48-60-B-a 

suối Ia Grek TV xã Ia Grăng H. Ia Grai   14° 00' 13'' 107° 49' 57'' 13° 57' 31'' 107° 48' 46'' 
D-48-48-D-c 

D-48-60-B-a 

thác Grăng TV xã Ia Grăng H. Ia Grai 13° 58' 29'' 107° 47' 12''     D-48-60-B-a 

làng Blo Dung DC xã Ia Hrung H. Ia Grai 14° 00' 47'' 107° 53' 18''     D-48-48-D-d 

Làng Máih DC xã Ia Hrung H. Ia Grai 14° 01' 14'' 107° 54' 08''     D-48-48-D-d 

làng Ngai Ngó DC xã Ia Hrung H. Ia Grai 14° 02' 04'' 107° 52' 56''     D-48-48-D-d 

làng Út 1 DC xã Ia Hrung H. Ia Grai 14° 01' 45'' 107° 51' 46''     D-48-48-D-c 

Thôn 1 DC xã Ia Hrung H. Ia Grai 14° 00' 13'' 107° 51' 38''     D-48-48-D-c 

Thôn 2 DC xã Ia Hrung H. Ia Grai 13° 59' 48'' 107° 51' 12''     D-48-60-B-a 

thôn Thanh Hà 1 DC xã Ia Hrung H. Ia Grai 14° 01' 25'' 107° 51' 52''     D-48-48-D-c 

núi Chư Sang SV xã Ia Hrung H. Ia Grai 14° 03' 42'' 107° 52' 52''     D-48-48-D-d 

hồ Ia Bong TV xã Ia Hrung H. Ia Grai 14° 00' 59'' 107° 52' 57''     D-48-48-D-d 

suối Ia Brong TV xã Ia Hrung H. Ia Grai   14° 01' 01'' 107° 53' 19'' 13° 56' 47'' 107° 48' 20'' D-48-60-B-a 

suối Ia Grăng TV xã Ia Hrung H. Ia Grai   14° 01' 19'' 107° 57' 16'' 13° 58' 51'' 107° 44' 06'' 
D-48-48-D-d 

D-48-48-D-c 

suối Ia Kha TV xã Ia Hrung H. Ia Grai   13° 59' 52'' 107° 51' 55'' 13° 57' 49'' 107° 48' 59'' D-48-60-B-a 

suối Ia Sa TV xã Ia Hrung H. Ia Grai   13° 59' 06'' 107° 53' 36'' 14° 00' 14'' 107° 52' 34'' 
D-48-48-D-d 

D-48-60-B-b 

suối Ia Sao TV xã Ia Hrung H. Ia Grai   14° 04' 11'' 107° 56' 30'' 14° 03' 36'' 107° 51' 47'' D-48-48-D-c 

suối Ia Thong TV xã Ia Hrung H. Ia Grai   14° 00' 12'' 107° 56' 39'' 14° 00' 24'' 107° 48' 22'' D-48-48-D-d 

Làng Ếch DC xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 00' 25'' 107° 36' 14''     D-48-48-C-c 

làng Jrăng Blo DC xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 01' 58'' 107° 38' 05''     D-48-48-C-c 

làng Jrăng Krăi DC xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 02' 16'' 107° 38' 17''     D-48-48-C-c 

Làng Nú DC xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 03' 12'' 107° 38' 33''     D-48-48-C-d 

làng Tung Chrúc DC xã Ia Khai H. Ia Grai 13° 59' 26'' 107° 35' 57''     D-48-60-A-a 

Làng Yom DC xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 02' 55'' 107° 37' 08''     D-48-48-C-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Bắc Ia Grai 
KX xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 02' 51'' 107° 41' 40''     D-48-48-C-d 

cầu Grai KX xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 02' 45'' 107° 39' 12''     D-48-48-C-d 

cầu Ia Díp KX xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 04' 52'' 107° 39' 38''     D-48-48-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

cầu Ia Kom KX xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 03' 12'' 107° 39' 32''     D-48-48-C-d 

cầu Ia Sol Dông KX xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 03' 56'' 107° 39' 27''     D-48-48-C-d 

Đường tỉnh 664 KX xã Ia Khai H. Ia Grai   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 13° 57' 21'' 107° 29' 24'' D-48-48-C-d 

Nhà máy Thuỷ điện Ia Grai 

3 
KX xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 01' 27'' 107° 38' 59''     D-48-48-C-c 

Nhà máy Thuỷ điện Sê San 

3A 
KX xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 06' 27'' 107° 39' 21''     D-48-48-C-d 

núi Chư Gol SV xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 02' 38'' 107° 42' 16''     D-48-48-C-d 

núi Chư Kan Yan SV xã Ia Khai H. Ia Grai 13° 59' 40'' 107° 42' 31''     D-48-48-C-d 

núi Chư O SV xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 04' 47'' 107° 42' 14''     D-48-48-C-d 

núi Chư Sin SV xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 03' 14'' 107° 41' 59''     D-48-48-C-d 

hồ Thuỷ điện Sê San 4 TV xã Ia Khai H. Ia Grai 14° 00' 50'' 107° 31' 11''     D-48-48-C-c 

sông Ia Grai TV xã Ia Khai H. Ia Grai   14° 09' 49'' 107° 46' 30'' 14° 03' 53'' 107° 38' 44'' 
D-48-48-C-d 

D-48-60-A-b 

sông Sê San TV xã Ia Khai H. Ia Grai   14° 13' 42'' 107° 49' 39'' 13° 47' 41'' 107° 26' 56'' 

D-48-48-C-b 

D-48-48-C-c 

D-48-48-C-d 

suối Ia Dan TV xã Ia Khai H. Ia Grai   14° 02' 50'' 107° 42' 32'' 13° 59' 42'' 107° 44' 12'' D-48-48-C-d 

suối Ia Díp TV xã Ia Khai H. Ia Grai   14° 05' 43'' 107° 41' 59'' 14° 04' 13'' 107° 39' 01'' D-48-48-C-d 

suối Ia Kăm TV xã Ia Khai H. Ia Grai   13° 59' 11'' 107° 38' 34'' 14° 01' 03'' 107° 36' 41'' 

D-48-48-C-c 

D-48-48-C-d 

D-48-60-A-b 

suối Ia Khai TV xã Ia Khai H. Ia Grai   13° 58' 46'' 107° 37' 12'' 14° 01' 21'' 107° 36' 08'' 
D-48-60-A-a 

D-48-48-C-d 

suối Ia Klêh TV xã Ia Khai H. Ia Grai   13° 55' 07'' 107° 39' 27'' 14° 00' 20'' 107° 34' 17'' 
D-48-60-A-a 

D-48-48-C-c 

suối Ia Kom TV xã Ia Khai H. Ia Grai   14° 02' 56'' 107° 42' 05'' 14° 03' 09'' 107° 39' 18'' D-48-48-C-d 

làng Bi De DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 57' 43'' 107° 40' 47''     D-48-60-A-b 

làng Bi Ia Nách DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 59' 04'' 107° 39' 59''     D-48-60-A-b 

làng Bi Ia Yom DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 58' 22'' 107° 39' 44''     D-48-60-A-b 

làng Doch Ia Krót DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 58' 28'' 107° 39' 12''     D-48-60-A-b 

làng Doch Kuế DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 58' 37'' 107° 38' 47''     D-48-60-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Doch Tung DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 58' 11'' 107° 39' 15''     D-48-60-A-b 

Làng Kăm DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 59' 12'' 107° 38' 24''     D-48-60-A-b 

làng Myah DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 57' 22'' 107° 40' 17''     D-48-60-A-b 

Làng Ó DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 59' 31'' 107° 38' 00''     D-48-60-A-b 

làng Tung Breng DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 58' 14'' 107° 36' 57''     D-48-60-A-a 

Thôn 1 DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 58' 03'' 107° 37' 58''     D-48-60-A-b 

Thôn 2 DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 58' 39'' 107° 37' 39''     D-48-60-A-b 

Thôn 3 DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 58' 06'' 107° 37' 19''     D-48-60-A-b 

Thôn 4 DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 57' 50'' 107° 37' 53''     D-48-60-A-b 

Thôn 5 DC xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 57' 24'' 107° 40' 47''     D-48-60-A-b 

Cầu 705 KX xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 58' 02'' 107° 37' 35''     D-48-60-A-b 

Đường tỉnh 664 KX xã Ia Krăi H. Ia Grai   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 13° 57' 21'' 107° 29' 24'' 
D-48-60-A-a 

D-48-60-A-b 

Trường Trung học phổ thông 

A Sanh 
KX xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 58' 07'' 107° 37' 53''     D-48-60-A-b 

núi Chư Gơl SV xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 56' 01'' 107° 40' 37''     D-48-60-A-b 

hồ Đội 6 TV xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 57' 57'' 107° 38' 31''     D-48-60-A-b 

hồ Thanh Niên TV xã Ia Krăi H. Ia Grai 13° 57' 57'' 107° 37' 49''     D-48-60-A-b 

sông Ia Grai TV xã Ia Krăi H. Ia Grai   14° 09' 49'' 107° 46' 30'' 14° 03' 53'' 107° 38' 44'' D-48-60-A-b 

suối Ia Blang TV xã Ia Krăi H. Ia Grai   13° 55' 02'' 107° 55' 05'' 13° 58' 24'' 107° 41' 21'' D-48-60-A-b 

suối Ia Kăm TV xã Ia Krăi H. Ia Grai   13° 59' 11'' 107° 38' 34'' 14° 01' 03'' 107° 36' 41'' 

D-48-48-C-c 

D-48-48-C-d 

D-48-60-A-b 

suối Ia Khai TV xã Ia Krăi H. Ia Grai   13° 58' 46'' 107° 37' 12'' 14° 01' 21'' 107° 36' 08'' 
D-48-60-A-b 

D-48-48-C-d 

suối Ia Klêh TV xã Ia Krăi H. Ia Grai   13° 55' 07'' 107° 39' 27'' 14° 00' 20'' 107° 34' 17'' 
D-48-60-A-a 

D-48-60-A-b 

suối Ia Lâm TV xã Ia Krăi H. Ia Grai   13° 59' 19'' 107° 37' 59'' 14° 00' 49'' 107° 36' 35'' 

D-48-48-C-c 

D-48-48-C-d 

D-48-60-A-b 

suối Ia Tôn TV xã Ia Krăi H. Ia Grai   13° 54' 51'' 107° 41' 45'' 13° 57' 53'' 107° 41' 21'' D-48-60-A-b 

suối Ia Yom TV xã Ia Krăi H. Ia Grai   13° 59' 44'' 107° 39' 09'' 13° 54' 32'' 107° 41' 20'' D-48-60-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Đội 18 DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 56' 02'' 107° 28' 49''     D-48-59-B-b 

đội 18 Công ty 75 DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 56' 32'' 107° 30' 28''     D-48-60-A-a 

Làng Bi DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 56' 28'' 107° 29' 01''     D-48-59-B-b 

Làng Cúc DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 55' 49'' 107° 32' 51''     D-48-60-A-a 

Làng Dăng DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 57' 43'' 107° 31' 20''     D-48-60-A-a 

làng Kloong DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 56' 28'' 107° 29' 55''     D-48-59-B-b 

Làng Lân DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 58' 04'' 107° 35' 40''     D-48-60-A-a 

làng Mít Jép DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 58' 06'' 107° 34' 01''     D-48-60-A-a 

làng Mít Kom 1 DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 59' 18'' 107° 33' 54''     D-48-60-A-a 

làng Mít Kom 2 DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 58' 18'' 107° 34' 56''     D-48-60-A-a 

Làng O DC xã Ia O H. Ia Grai 13° 56' 50'' 107° 33' 00''     D-48-60-A-a 

Ban điều hành thủy điện Sê 

San 4 
KX xã Ia O H. Ia Grai 13° 56' 03'' 107° 28' 50''     D-48-59-B-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Grai 
KX xã Ia O H. Ia Grai 13° 54' 21'' 107° 31' 06''     

D-48-59-B-b 

D-48-60-A-a 

Ban quản lý thủy điện Sê 

San 4 
KX xã Ia O H. Ia Grai 13° 57' 53'' 107° 30' 16''     D-48-60-A-a 

cầu C1 KX xã Ia O H. Ia Grai 13° 58' 09'' 107° 34' 46''     D-48-60-A-a 

cầu C2 KX xã Ia O H. Ia Grai 13° 57' 18'' 107° 34' 02''     D-48-60-A-a 

cầu Làng Bi KX xã Ia O H. Ia Grai 13° 57' 15'' 107° 29' 21''     D-48-59-B-b 

cầu Sê San KX xã Ia O H. Ia Grai 13° 57' 42'' 107° 29' 01''     D-48-59-B-b 

Đường tỉnh 664 KX xã Ia O H. Ia Grai   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 13° 57' 21'' 107° 29' 24'' 
D-48-59-B-b 

D-48-60-A-a 

Quốc lộ 14C KX xã Ia O H. Ia Grai   13° 57' 42'' 107° 29' 01'' 13° 21' 52'' 107° 41' 05'' D-48-59-B-b 

thủy điện Sê San 4A KX xã Ia O H. Ia Grai 13° 55' 49'' 107° 27' 52''     D-48-59-B-b 

núi Chư Grach SV xã Ia O H. Ia Grai 13° 55' 39'' 107° 34' 42''     D-48-60-A-a 

hồ Thuỷ điện Sê San 4 TV xã Ia O H. Ia Grai 14° 00' 50'' 107° 31' 11''     
D-48-60-A-a 

D-48-48-C-c 

sông Sê San TV xã Ia O H. Ia Grai 
 

 14° 13' 42'' 107° 49' 39'' 13° 47' 41'' 107° 26' 56'' 

D-48-59-B-b 

D-48-60-A-a 

D-48-48-C-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Bon TV xã Ia O H. Ia Grai   13° 53' 18'' 107° 35' 34'' 13° 54' 42'' 107° 29' 49'' 
D-48-59-B-b 

D-48-60-A-a 

suối Ia Chía TV xã Ia O H. Ia Grai   13° 55' 52'' 107° 36' 26'' 13° 59' 30'' 107° 33' 30'' D-48-60-A-a 

suối Ia Klêh TV xã Ia O H. Ia Grai   13° 55' 07'' 107° 39' 27'' 14° 00' 20'' 107° 34' 17'' 
D-48-60-A-a 

D-48-48-C-c 

suối Ia Klêh TV xã Ia O H. Ia Grai   13° 54' 46'' 107° 37' 05'' 13° 57' 25'' 107° 33' 27'' D-48-60-A-a 

suối Ia Klong Sút TV xã Ia O H. Ia Grai   13° 56' 43'' 107° 31' 25'' 13° 57' 30'' 107° 29' 50'' 
D-48-59-B-b 

D-48-60-A-a 

suối Ia Kloong TV xã Ia O H. Ia Grai   13° 55' 57'' 107° 34' 08'' 13° 56' 43'' 107° 28' 06'' 
D-48-59-B-b 

D-48-60-A-a 

suối Ia Năng (Ia Nam) TV xã Ia O H. Ia Grai   13° 53' 14'' 107° 34' 38'' 13° 53' 24'' 107° 28' 07'' 
D-48-59-B-b 

D-48-60-A-a 

làng De Chí DC xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 54' 15'' 107° 48' 39''     D-48-60-B-a 

làng Ku Tong DC xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 57' 03'' 107° 51' 54''     D-48-60-B-a 

làng Nang Long - Osơr DC xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 54' 45'' 107° 55' 32''     D-48-60-B-b 

làng Ogia DC xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 55' 34'' 107° 54' 44''     D-48-60-B-b 

làng Ograng DC xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 54' 49'' 107° 50' 50''     D-48-60-B-a 

làng Opếch DC xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 55' 43'' 107° 52' 53''     D-48-60-B-b 

làng Sát Tâu DC xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 55' 35'' 107° 53' 29''     D-48-60-B-b 

cầu Số 2 KX xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 55' 36'' 107° 56' 34''     D-48-60-B-b 

núi Chi Kraih SV xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 52' 47'' 107° 49' 15''     D-48-60-B-a 

núi Chư Gốt SV xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 51' 28'' 107° 50' 07''     D-48-60-B-b 

núi Chư Grông Grăng SV xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 52' 06'' 107° 49' 07''     D-48-60-B-c 

núi Chư Ka Da SV xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 56' 07'' 107° 55' 32''     D-48-60-B-b 

núi Chư Kle SV xã Ia Pếch H. Ia Grai 13° 56' 11'' 107° 56' 11''     D-48-60-B-b 

suối DRong TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 54' 19'' 107° 54' 26'' 13° 54' 09'' 107° 53' 22'' D-48-60-B-b 

suối Ia Blang TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 55' 02'' 107° 55' 05'' 13° 58' 24'' 107° 41' 21'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-b 

suối Ia Châm TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 55' 33'' 107° 56' 57'' 13° 57' 57'' 107° 43' 03'' D-48-60-B-a 

suối Ia Dap TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 54' 36'' 107° 55' 29'' 13° 53' 18'' 107° 54' 02'' D-48-60-B-b 

suối Ia Gròng TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 54' 40'' 107° 54' 49'' 13° 52' 39'' 107° 52' 08'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Kek TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 51' 41'' 107° 50' 10'' 13° 53' 30'' 107° 48' 53'' D-48-60-B-b 

suối Ia Kham TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 55' 28'' 107° 49' 06'' 13° 55' 25'' 107° 47' 23'' D-48-60-B-a 

suối Ia Kít TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 53' 40'' 107° 51' 43'' 13° 54' 20'' 107° 50' 15'' D-48-60-B-a 

suối Ia K'Na Giôu TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 54' 16'' 107° 55' 50'' 13° 52' 39'' 107° 53' 35'' D-48-60-B-b 

suối Ia Kraih TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 52' 39'' 107° 49' 23'' 13° 48' 40'' 107° 49' 53'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-c 

suối Ia Kre TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 58' 17'' 107° 58' 00'' 13° 55' 44'' 107° 56' 17'' D-48-60-B-b 

suối Ia Năng TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 58' 49'' 107° 55' 23'' 13° 56' 23'' 107° 49' 10'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-b 

suối Ia Nglao TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 58' 38'' 107° 56' 54'' 13° 56' 21'' 107° 52' 16'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-b 

suối Ia Pếch TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 55' 31'' 107° 52' 52'' 13° 55' 20'' 107° 44' 56'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-b 

suối Ia Pơ Nâng TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 54' 50'' 107° 55' 39'' 13° 56' 06'' 107° 55' 05'' D-48-60-B-b 

suối Ia Tên TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 59' 07'' 107° 56' 32'' 13° 57' 10'' 107° 54' 02'' D-48-60-B-b 

suối Ia Tô TV xã Ia Pếch H. Ia Grai   13° 54' 07'' 107° 48' 53'' 13° 55' 29'' 107° 44' 06'' 
D-48-60-B-a 

D-48-60-B-b 

làng Dút 1 DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 03' 26'' 107° 57' 26''     D-48-48-D-d 

làng Dút 2 DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 04' 19'' 107° 56' 55''     D-48-48-D-d 

Làng Nang DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 02' 58'' 107° 58' 10''     D-48-48-D-d 

Làng Nú DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 02' 33'' 107° 55' 26''     D-48-48-D-d 

Làng Ó DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 03' 46'' 107° 55' 15''     D-48-48-D-d 

Làng Tốt DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 02' 16'' 107° 55' 06''     D-48-48-D-d 

Làng Yang DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 03' 29'' 107° 54' 44''     D-48-48-D-d 

Làng Yẽk DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 04' 36'' 107° 55' 33''     D-48-48-D-d 

thôn Đức Tân DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 02' 36'' 107° 58' 01''     D-48-48-D-d 

thôn Đức Thành DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 02' 40'' 107° 58' 44''     D-48-48-D-d 

thôn Tân An DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 03' 09'' 107° 56' 56''     D-48-48-D-d 

thôn Tân Lập DC xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 03' 14'' 107° 56' 19''     D-48-48-D-d 

Trường Trung học phổ thông 

Phạm Văn Đồng 
KX xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 03' 59'' 107° 55' 47''     D-48-48-D-d 

hồ Bản Jut TV xã Ia Sao H. Ia Grai 14° 03' 55'' 107° 56' 40''     D-48-48-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 
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Vĩ độ 
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Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Grăng TV xã Ia Sao H. Ia Grai   14° 01' 19'' 107° 57' 16'' 13° 58' 51'' 107° 44' 06'' D-48-48-D-d 

suối Ia Rơn Hing TV xã Ia Sao H. Ia Grai   14° 03' 34'' 108° 00' 05'' 14° 05' 37'' 107° 56' 04'' D-48-48-D-d 

suối Ia Sao TV xã Ia Sao H. Ia Grai   14° 04' 11'' 107° 56' 30'' 14° 03' 36'' 107° 51' 47'' D-48-48-D-d 

Làng Del DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 56' 49'' 107° 44' 09''     D-48-60-A-b 

làng Dlung 1 DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 54' 59'' 107° 46' 10''     D-48-60-B-a 

làng Dlung 2 DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 54' 32'' 107° 46' 29''     D-48-60-B-a 

làng Kmông DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 55' 56'' 107° 45' 29''     D-48-60-B-a 

làng Krung DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 56' 44'' 107° 47' 01''     D-48-60-B-a 

Làng Nang DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 55' 57'' 107° 44' 59''     D-48-60-A-b 

Làng Te DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 57' 25'' 107° 42' 51''     D-48-60-A-b 

Thôn 10 DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 56' 54'' 107° 40' 53''     D-48-60-A-b 

Thôn 2 DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 56' 19'' 107° 45' 19''     D-48-60-B-a 

Thôn 3 DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 56' 21'' 107° 44' 45''     D-48-60-A-b 

Thôn 4 DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 56' 15'' 107° 47' 00''     D-48-60-B-a 

Thôn 5 DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 55' 35'' 107° 46' 01''     D-48-60-B-a 

Thôn 6 DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 55' 55'' 107° 47' 17''     D-48-60-B-a 

Thôn 7 DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 56' 26'' 107° 47' 51''     D-48-60-B-a 

Thôn 8 DC xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 57' 37'' 107° 42' 23''     D-48-60-A-b 

cầu Ia Châm KX xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 56' 45'' 107° 48' 23''     D-48-60-B-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Cà Phê Ia 

Blan 

KX xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 57' 22'' 107° 42' 32''     D-48-60-A-b 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Cà Phê Ia 

Châm 

KX xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 55' 45'' 107° 47' 23''     D-48-60-B-a 

Đường tỉnh 664 KX xã Ia Tô H. Ia Grai   13° 58' 30'' 107° 59' 29'' 13° 57' 21'' 107° 29' 24'' 
D-48-60-A-b 

D-48-60-B-a 

núi Chư Bol SV xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 54' 20'' 107° 45' 00''     D-48-60-A-b 

núi Chư Lé SV xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 55' 09'' 107° 44' 35''     D-48-60-A-b 

đập Ia Zran TV xã Ia Tô H. Ia Grai 13° 55' 06'' 107° 42' 01''     D-48-60-A-b 

sông Ia Grai TV xã Ia Tô H. Ia Grai   14° 09' 49'' 107° 46' 30'' 14° 03' 53'' 107° 38' 44'' D-48-60-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Blang TV xã Ia Tô H. Ia Grai   13° 55' 02'' 107° 55' 05'' 13° 58' 24'' 107° 41' 21'' 
D-48-60-A-b 

D-48-60-B-a 

suối Ia Châm TV xã Ia Tô H. Ia Grai   13° 55' 33'' 107° 56' 57'' 13° 57' 57'' 107° 43' 03'' 
D-48-60-A-b 

D-48-60-B-a 

suối Ia Kham TV xã Ia Tô H. Ia Grai   13° 55' 28'' 107° 49' 06'' 13° 55' 25'' 107° 47' 23'' D-48-60-B-a 

suối Ia Pếch TV xã Ia Tô H. Ia Grai   13° 55' 31'' 107° 52' 52'' 13° 55' 20'' 107° 44' 56'' 
D-48-60-A-b 

D-48-60-B-a 

suối Ia Rian TV xã Ia Tô H. Ia Grai   13° 54' 57'' 107° 42' 28'' 13° 57' 17'' 107° 41' 44'' D-48-60-A-b 

suối Ia Tô TV xã Ia Tô H. Ia Grai   13° 54' 07'' 107° 48' 53'' 13° 55' 29'' 107° 44' 06'' 
D-48-60-A-b 

D-48-60-B-a 

suối Ia Tôn TV xã Ia Tô H. Ia Grai   13° 54' 51'' 107° 41' 45'' 13° 57' 53'' 107° 41' 21'' D-48-60-A-b 

Làng Bồ DC xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 04' 42'' 107° 53' 55''     D-48-48-D-d 

Thôn 1 DC xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 05' 49'' 107° 52' 57''     D-48-48-D-d 

thôn Chư Hậu 5 DC xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 05' 07'' 107° 53' 57''     D-48-48-D-d 

thôn Hợp Nhất DC xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 04' 27'' 107° 54' 32''     D-48-48-D-d 

thôn Hưng Bình Tân Hợp DC xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 05' 46'' 107° 53' 28''     D-48-48-D-d 

thôn Lập Thành DC xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 04' 55'' 107° 53' 25''     D-48-48-D-d 

thôn Tân Sao DC xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 05' 09'' 107° 55' 02''     D-48-48-D-d 

thôn Thái Hà DC xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 04' 16'' 107° 52' 18''     D-48-48-D-c 

thôn Văn Yên DC xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 05' 20'' 107° 54' 25''     D-48-48-D-d 

núi Chư Sang SV xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 03' 42'' 107° 52' 52''     D-48-48-D-d 

hồ Ia Tôn TV xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 04' 18'' 107° 52' 11''     D-48-48-D-c 

hồ Văn Yên TV xã Ia Yok H. Ia Grai 14° 05' 14'' 107° 54' 11''     D-48-48-D-d 

suối Ia Grăng TV xã Ia Yok H. Ia Grai   14° 01' 19'' 107° 57' 16'' 13° 58' 51'' 107° 44' 06'' D-48-48-D-d 

suối Ia Nhing TV xã Ia Yok H. Ia Grai   14° 08' 06'' 107° 59' 20'' 14° 12' 49'' 107° 48' 42'' D-48-48-D-d 

suối Ia Sao TV xã Ia Yok H. Ia Grai   14° 04' 11'' 107° 56' 30'' 14° 03' 36'' 107° 51' 47'' 
D-48-48-D-c 

D-48-48-D-d 

suối Ia Txao TV xã Ia Yok H. Ia Grai   14° 05' 25'' 107° 55' 45'' 14° 05' 44'' 107° 54' 53'' D-48-48-D-d 

plơi Apa Ama Đá DC xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 25' 56'' 108° 28' 09''     D-49-61-B-b 

plơi Apa Ama H'Lăk DC xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 26' 22'' 108° 28' 03''     D-49-61-B-b 

plơi Apa Ama Lim DC xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 26' 06'' 108° 28' 01''     D-49-61-B-b 

plơi Apa Ơi H'Briu DC xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 26' 42'' 108° 28' 08''     D-49-61-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 
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Vĩ độ 
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giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

plơi Apa Ơi H'Trông DC xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 25' 46'' 108° 27' 59''     D-49-61-B-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư Mố 
KX xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 33' 39'' 108° 32' 46''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Blui SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 32' 49'' 108° 34' 05''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Chơ Lô SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 28' 07'' 108° 31' 43''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Douit SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 33' 24'' 108° 33' 37''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Ge Ban SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 31' 58'' 108° 32' 45''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Kon SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 33' 19'' 108° 34' 21''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Ma Nhi Am SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 31' 01'' 108° 32' 10''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Mố SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 25' 28'' 108° 28' 12''     D-49-61-B-b 

núi Chứ Mriah SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 30' 20'' 108° 30' 40''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Ta Ne SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 28' 23'' 108° 33' 23''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Ton SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 26' 21'' 108° 33' 24''     D-49-62-A-a 

núi Kông Bu Wép SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 36' 47'' 108° 35' 59''     D-49-50-C-c 

núi Kong Gou SV xã Chư Mố H. Ia Pa 13° 34' 41'' 108° 35' 11''     D-49-50-C-c 

Sông Ba TV xã Chư Mố H. Ia Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-61-B-b 

sông Ia Tul TV xã Chư Mố H. Ia Pa   13° 33' 47'' 108° 41' 21'' 13° 22' 30'' 108° 30' 17'' 
D-49-50-C-c 

D-49-62-A-a 

suối Đak Gdo Uain TV xã Chư Mố H. Ia Pa   13° 35' 09'' 108° 35' 28'' 13° 32' 53'' 108° 36' 34'' D-49-50-C-c 

suối Đak Pla TV xã Chư Mố H. Ia Pa   13° 35' 11'' 108° 35' 00'' 13° 32' 51'' 108° 36' 32'' D-49-50-C-c 

suối Ia Brú TV xã Chư Mố H. Ia Pa   13° 33' 19'' 108° 33' 10'' 13° 34' 34'' 108° 32' 58'' D-49-50-C-c 

suối Ia Jrâo TV xã Chư Mố H. Ia Pa   13° 32' 53'' 108° 33' 12'' 13° 29' 06'' 108° 33' 44'' 
D-49-50-C-c 

D-49-62-A-a 

suối Ia Kdăm TV xã Chư Mố H. Ia Pa   13° 28' 53'' 108° 31' 20'' 13° 29' 08'' 108° 28' 18'' D-49-62-A-a 

suối Ia KDrieng TV xã Chư Mố H. Ia Pa   13° 28' 41'' 108° 31' 37'' 13° 27' 52'' 108° 29' 31'' 
D-49-61-B-b 

D-49-62-A-a 

suối Ia Rtu TV xã Chư Mố H. Ia Pa   13° 29' 17'' 108° 31' 33'' 13° 28' 37'' 108° 33' 46'' D-49-62-A-a 

suối Thong T Miêng TV xã Chư Mố H. Ia Pa   13° 35' 02'' 108° 34' 06'' 13° 39' 08'' 108° 32' 55'' 
D-49-50-C-c 

D-49-50-C-a 

Suối Toan TV xã Chư Mố H. Ia Pa   13° 30' 00'' 108° 32' 10'' 13° 30' 50'' 108° 28' 09'' D-49-50-C-c 

thôn Bình Hoà DC xã Chư Răng H. Ia Pa 13° 34' 44'' 108° 26' 23''     D-49-49-D-d 

thôn Bình Tây DC xã Chư Răng H. Ia Pa 13° 35' 09'' 108° 25' 47''     D-49-49-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

thôn Đoàn Kết DC xã Chư Răng H. Ia Pa 13° 35' 53'' 108° 25' 08''     D-49-49-D-d 

thôn Plei Du DC xã Chư Răng H. Ia Pa 13° 35' 12'' 108° 26' 21''     D-49-49-D-d 

thôn Voòng Boong DC xã Chư Răng H. Ia Pa 13° 35' 25'' 108° 25' 00''     D-49-49-D-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ayun Pa 
KX xã Chư Răng H. Ia Pa 13° 40' 16'' 108° 23' 27''     D-49-49-D-d 

đường Trường Sơn Đông KX xã Chư Răng H. Ia Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-49-D-d 

núi Chứ Blôi SV xã Chư Răng H. Ia Pa 13° 37' 28'' 108° 27' 43''     D-49-49-D-d 

núi Chứ Boi SV xã Chư Răng H. Ia Pa 13° 39' 04'' 108° 27' 26''     D-49-49-D-b 

núi Chứ Brang SV xã Chư Răng H. Ia Pa 13° 35' 54'' 108° 27' 35''     D-49-49-D-d 

suối Đak Pa You TV xã Chư Răng H. Ia Pa   13° 58' 48'' 108° 20' 22'' 13° 32' 32'' 108° 27' 43'' D-49-49-D-d 

suối Ia K'Liếc TV xã Chư Răng H. Ia Pa   13° 38' 59'' 108° 26' 57'' 13° 36' 06'' 108° 25' 32'' 
D-49-49-D-d 

D-49-49-D-b 

bôn Broăi DC xã Ia Broăi H. Ia Pa 13° 23' 42'' 108° 28' 24''     D-49-61-B-b 

bôn Ia Rniu DC xã Ia Broăi H. Ia Pa 13° 24' 00'' 108° 28' 12''     D-49-61-B-b 

Bôn Jứ DC xã Ia Broăi H. Ia Pa 13° 22' 39'' 108° 28' 04''     D-49-61-B-d 

Bôn Tul DC xã Ia Broăi H. Ia Pa 13° 23' 41'' 108° 29' 27''     D-49-61-B-b 

cầu Bến Mộng KX xã Ia Broăi H. Ia Pa 13° 23' 49'' 108° 27' 07''     D-49-61-B-b 

núi Chứ Knel SV xã Ia Broăi H. Ia Pa 13° 22' 50'' 108° 32' 25''     D-49-62-A-a 

Sông Ba TV xã Ia Broăi H. Ia Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 

D-49-61-B-b 

D-49-61-B-d 

D-49-62-A-c 

sông Ia Tul TV xã Ia Broăi H. Ia Pa   13° 33' 47'' 108° 41' 21'' 13° 22' 30'' 108° 30' 17'' 

D-49-61-B-b 

D-49-62-A-a 

D-49-62-A-c 

bôn Dlai Bầu DC xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 27' 49'' 108° 28' 19''     D-49-61-B-b 

plei Kdăm DC xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 28' 18'' 108° 28' 12''     D-49-61-B-b 

Plei Toan DC xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 29' 09'' 108° 28' 03''     D-49-61-B-b 

thôn H'Bel DC xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 30' 27'' 108° 28' 23''     D-49-49-D-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư Mố 
KX xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 33' 39'' 108° 32' 46''     D-49-50-C-c 

Đường tỉnh 662B KX xã Ia Kdăm H. Ia Pa   13° 32' 23'' 108° 16' 48'' 13° 28' 41'' 108° 28' 10'' 
D-49-49-D-d 

D-49-61-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Chư Bour SV xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 31' 55'' 108° 28' 59''     D-49-49-D-d 

núi Chứ Ge Ban SV xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 31' 58'' 108° 32' 45''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Hy SV xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 31' 00'' 108° 29' 17''     D-49-49-D-d 

núi Chứ Ktiah SV xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 33' 01'' 108° 31' 31''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Kuanh SV xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 33' 17'' 108° 29' 07''     D-49-49-D-d 

núi Chứ Mriah SV xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 30' 20'' 108° 30' 40''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Ngọc SV xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 31' 27'' 108° 30' 29''     D-49-50-C-c 

núi Chứ Tneh SV xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 31' 54'' 108° 31' 52''     D-49-50-C-c 

núi Kong Glum SV xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 37' 20'' 108° 32' 35''     D-49-50-C-c 

núi Kông Tơlah SV xã Ia Kdăm H. Ia Pa 13° 36' 49'' 108° 31' 13''     D-49-50-C-c 

Sông Ba TV xã Ia Kdăm H. Ia Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-49-D-d 

D-49-61-B-b 

suối H'Ngah TV xã Ia Kdăm H. Ia Pa   13° 33' 55'' 108° 32' 17'' 13° 36' 43'' 108° 29' 58'' 
D-49-49-D-d 

D-49-50-C-c 

suối Ia Brú TV xã Ia Kdăm H. Ia Pa   13° 33' 19'' 108° 33' 10'' 13° 34' 34'' 108° 32' 58'' D-49-50-C-c 

suối Ia Jrâo TV xã Ia Kdăm H. Ia Pa   13° 32' 53'' 108° 33' 12'' 13° 29' 06'' 108° 33' 44'' D-49-50-C-c 

suối Ia Kdăm TV xã Ia Kdăm H. Ia Pa   13° 28' 53'' 108° 31' 20'' 13° 29' 08'' 108° 28' 18'' 
D-49-61-B-b 

D-49-62-A-a 

suối Ia Rhna TV xã Ia Kdăm H. Ia Pa   13° 35' 31'' 108° 31' 16'' 13° 34' 09'' 108° 32' 40'' D-49-50-C-c 

suối Ia Rsiu TV xã Ia Kdăm H. Ia Pa   13° 32' 48'' 108° 32' 11'' 13° 33' 50'' 108° 29' 16'' 
D-49-49-D-d 

D-49-50-C-c 

suối Thong T Miêng TV xã Ia Kdăm H. Ia Pa   13° 35' 02'' 108° 34' 06'' 13° 39' 08'' 108° 32' 55'' 
D-49-50-C-c 

D-49-50-C-a 

Suối Toan TV xã Ia Kdăm H. Ia Pa   13° 30' 00'' 108° 32' 10'' 13° 30' 50'' 108° 28' 09'' 
D-49-49-D-d 

D-49-50-C-c 

Suối Toang TV xã Ia Kdăm H. Ia Pa   13° 32' 10'' 108° 30' 19'' 13° 31' 11'' 108° 29' 35'' 
D-49-49-D-d 

D-49-50-C-c 

thôn A Ma San DC xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 28' 32'' 108° 26' 26''     D-49-61-B-b 

thôn Ama Rin 1 DC xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 28' 33'' 108° 26' 48''     D-49-61-B-b 

thôn Ama Rin 2 DC xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 28' 49'' 108° 26' 51''     D-49-61-B-b 

thôn Ama Rin 3 DC xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 28' 23'' 108° 26' 39''     D-49-61-B-b 

thôn Bah Leng DC xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 28' 43'' 108° 26' 03''     D-49-61-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

thôn Đăk Chá DC xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 30' 12'' 108° 27' 16''     D-49-49-D-d 

thôn Đoàn Kết DC xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 28' 55'' 108° 26' 27''     D-49-61-B-b 

thôn Hlil 1 DC xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 29' 35'' 108° 27' 09''     D-49-61-B-b 

thôn Hlil 2 DC xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 29' 59'' 108° 27' 04''     D-49-61-B-b 

thôn Kim Năng DC xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 30' 56'' 108° 26' 55''     D-49-49-D-d 

Cụm Công nghiệp huyện Ia 

Pa 
KX xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 29' 03'' 108° 25' 35''     D-49-61-B-b 

đèo Blôm KX xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 31' 36'' 108° 27' 34''     D-49-49-D-d 

Đường tỉnh 662B KX xã Ia Mrơn H. Ia Pa   13° 32' 23'' 108° 16' 48'' 13° 28' 41'' 108° 28' 10'' D-49-49-D-d 

đường Trường Sơn Đông KX xã Ia Mrơn H. Ia Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-49-D-d 

D-49-61-B-b 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Tất Thành 
KX xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 31' 08'' 108° 27' 34''     D-49-49-D-d 

núi Chứ Blôm SV xã Ia Mrơn H. Ia Pa 13° 31' 38'' 108° 27' 59''     D-49-49-D-d 

Sông Ba TV xã Ia Mrơn H. Ia Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-49-D-d 

sông Ia Yun TV xã Ia Mrơn H. Ia Pa   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-61-B-b 

bôn Chơ Ma DC xã Ia Trôk H. Ia Pa 13° 26' 18'' 108° 26' 34''     D-49-61-B-b 

Bôn Thăm DC xã Ia Trôk H. Ia Pa 13° 26' 07'' 108° 26' 36''     D-49-61-B-b 

bôn Tong Se DC xã Ia Trôk H. Ia Pa 13° 26' 49'' 108° 26' 15''     D-49-61-B-b 

Bôn Trôk DC xã Ia Trôk H. Ia Pa 13° 27' 12'' 108° 26' 19''     D-49-61-B-b 

plơi RNgôl DC xã Ia Trôk H. Ia Pa 13° 27' 15'' 108° 27' 38''     D-49-61-B-b 

thôn Kơ Nia DC xã Ia Trôk H. Ia Pa 13° 28' 04'' 108° 26' 35''     D-49-61-B-b 

thôn Quý Đức DC xã Ia Trôk H. Ia Pa 13° 25' 48'' 108° 26' 17''     D-49-61-B-b 

thôn Quý Tân DC xã Ia Trôk H. Ia Pa 13° 26' 33'' 108° 26' 27''     D-49-61-B-b 

cầu Quý Đức KX xã Ia Trôk H. Ia Pa 13° 25' 48'' 108° 25' 53''     D-49-61-B-b 

đường Trường Sơn Đông KX xã Ia Trôk H. Ia Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-61-B-b 

Sông Ba TV xã Ia Trôk H. Ia Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-61-B-b 

sông Ia Yun TV xã Ia Trôk H. Ia Pa   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-61-B-b 

suối Ia Trôk TV xã Ia Trôk H. Ia Pa   13° 27' 04'' 108° 26' 05'' 13° 26' 13'' 108° 27' 42'' D-49-61-B-b 

bôn Biah A DC xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 24' 27'' 108° 28' 57''     D-49-61-B-b 

bôn Biah B DC xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 24' 11'' 108° 29' 15''     D-49-61-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

bôn Tơ Khế DC xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 24' 31'' 108° 29' 26''     D-49-61-B-b 

Trường Trung học phổ thông 

Phan Chu Trinh 
KX xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 24' 20'' 108° 29' 22''     D-49-61-B-b 

núi Chứ Amí Htlut SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 25' 57'' 108° 39' 05''     D-49-62-A-b 

núi Chứ Bôh Avă SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 28' 15'' 108° 36' 31''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Chgul SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 25' 46'' 108° 35' 29''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Chmăi SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 23' 42'' 108° 33' 47''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Chpor SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 29' 55'' 108° 36' 36''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Djrông SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 30' 57'' 108° 38' 34''     D-49-50-C-d 

núi Chứ Dram H'Ni SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 27' 49'' 108° 36' 24''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Grung SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 25' 05'' 108° 35' 18''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Hwak SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 28' 32'' 108° 34' 51''     D-49-62-A-a 

núi Chư Kla SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 22' 58'' 108° 32' 56''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Knel SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 22' 50'' 108° 32' 25''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Nuông Drai SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 25' 50'' 108° 37' 10''     D-49-62-A-a 

núi Chứ R'Kai SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 27' 40'' 108° 34' 43''     D-49-62-A-a 

núi Chứ R'Ung SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 23' 11'' 108° 33' 12''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Tlong (chư Glon) SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 27' 54'' 108° 42' 42''     D-49-62-A-b 

núi Chứ Ton SV xã Ia Tul H. Ia Pa 13° 27' 17'' 108° 37' 40''     D-49-62-A-b 

Sông Ba TV xã Ia Tul H. Ia Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-61-B-b 

sông Ia Tul TV xã Ia Tul H. Ia Pa   13° 33' 47'' 108° 41' 21'' 13° 22' 30'' 108° 30' 17'' 

D-49-50-C-c 

D-49-61-B-b 

D-49-62-A-a 

suối Ia Chngao TV xã Ia Tul H. Ia Pa   13° 32' 32'' 108° 42' 11'' 13° 25' 47'' 108° 34' 11'' 

D-49-62-A-a 

D-49-62-A-b 

D-49-50-C-d 

suối Ia Chngao Nêh TV xã Ia Tul H. Ia Pa   13° 30' 49'' 108° 38' 00'' 13° 26' 36'' 108° 36' 37'' 

D-49-62-A-a 

D-49-62-A-b 

D-49-50-C-d 

suối Ia Ma Tăh TV xã Ia Tul H. Ia Pa   13° 31' 15'' 108° 43' 07'' 13° 42' 23'' 108° 39' 07'' D-49-50-C-d 

suối Ia Pơ Ô TV xã Ia Tul H. Ia Pa   13° 30' 43'' 108° 38' 15'' 13° 27' 21'' 108° 38' 16'' 
D-49-62-A-a 

D-49-50-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Rbal TV xã Ia Tul H. Ia Pa   13° 23' 40'' 108° 33' 36'' 13° 25' 15'' 108° 32' 06'' D-49-62-A-a 

suối Ia Rpung TV xã Ia Tul H. Ia Pa   13° 27' 44'' 108° 36' 15'' 13° 28' 26'' 108° 33' 55'' D-49-62-A-a 

suối Ia Tơ Ong TV xã Ia Tul H. Ia Pa   13° 28' 29'' 108° 42' 44'' 13° 22' 12'' 108° 41' 11'' D-49-62-A-b 

suối Thong T'Kắt TV xã Ia Tul H. Ia Pa   13° 36' 21'' 108° 37' 45'' 13° 40' 42'' 108° 33' 56'' D-49-50-C-d 

Thôn 1 DC xã Kim Tân H. Ia Pa 13° 33' 37'' 108° 27' 02''     D-49-49-D-d 

Thôn 2 DC xã Kim Tân H. Ia Pa 13° 33' 00'' 108° 27' 00''     D-49-49-D-d 

thôn Blôm DC xã Kim Tân H. Ia Pa 13° 32' 21'' 108° 27' 26''     D-49-49-D-d 

thôn Đồng Sơn DC xã Kim Tân H. Ia Pa 13° 32' 41'' 108° 26' 19''     D-49-49-D-d 

thôn Mơ Năng 2 DC xã Kim Tân H. Ia Pa 13° 32' 59'' 108° 27' 48''     D-49-49-D-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ayun Pa 
KX xã Kim Tân H. Ia Pa 13° 40' 16'' 108° 23' 27''     D-49-49-D-d 

đèo Blôm KX xã Kim Tân H. Ia Pa 13° 31' 36'' 108° 27' 34''     D-49-49-D-d 

Đường tỉnh 662B KX xã Kim Tân H. Ia Pa   13° 32' 23'' 108° 16' 48'' 13° 28' 41'' 108° 28' 10'' D-49-49-D-d 

đường Trường Sơn Đông KX xã Kim Tân H. Ia Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-49-D-d 

núi Chứ Blôm SV xã Kim Tân H. Ia Pa 13° 31' 38'' 108° 27' 59''     D-49-49-D-d 

núi Chứ Brang SV xã Kim Tân H. Ia Pa 13° 35' 54'' 108° 27' 35''     D-49-49-D-d 

núi Chứ Vòng SV xã Kim Tân H. Ia Pa 13° 33' 07'' 108° 27' 52''     D-49-49-D-d 

Sông Ba TV xã Kim Tân H. Ia Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-49-D-d 

suối Đak Pa You TV xã Kim Tân H. Ia Pa   13° 58' 48'' 108° 20' 22'' 13° 32' 32'' 108° 27' 43'' D-49-49-D-d 

Thôn 1 DC xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 36' 06'' 108° 25' 08''     D-49-49-D-d 

Thôn 2 DC xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 36' 30'' 108° 25' 57''     D-49-49-D-d 

Thôn 3 DC xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 37' 11'' 108° 24' 33''     D-49-49-D-d 

Thôn 4 DC xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 37' 29'' 108° 24' 14''     D-49-49-D-b 

Thôn 5 DC xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 38' 30'' 108° 24' 11''     D-49-49-D-b 

thôn Bi Dông DC xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 38' 49'' 108° 21' 42''     D-49-49-D-a 

thôn Bi Gia DC xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 39' 15'' 108° 22' 13''     D-49-49-D-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ayun Pa 
KX xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 40' 16'' 108° 23' 27''     D-49-49-D-b 

cầu Đắk Pơ Tó KX xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 37' 52'' 108° 24' 02''     D-49-49-D-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Đường tỉnh 666 KX xã Pờ Tó H. Ia Pa 

 

 14° 00' 56'' 108° 13' 22'' 13° 37' 42'' 108° 23' 58'' 

D-49-49-D-a 

D-49-49-D-b 

D-49-49-D-c 

đường Trường Sơn Đông KX xã Pờ Tó H. Ia Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-49-D-b 

D-49-49-D-d 

núi Chứ Boi SV xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 39' 04'' 108° 27' 26''     D-49-49-D-b 

núi Co Đóc SV xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 41' 11'' 108° 23' 15''     D-49-49-D-b 

núi ĐHô SV xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 36' 36'' 108° 20' 27''     D-49-49-D-c 

núi Giàng La SV xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 37' 25'' 108° 25' 51''     D-49-49-D-d 

núi Kông Gđóc SV xã Pờ Tó H. Ia Pa 13° 41' 41'' 108° 23' 40''     D-49-49-D-b 

suối Đak Đek TV xã Pờ Tó H. Ia Pa   13° 43' 01'' 108° 20' 59'' 13° 40' 19'' 108° 20' 47'' D-49-49-D-a 

suối Đak GiPan TV xã Pờ Tó H. Ia Pa   13° 41' 35'' 108° 21' 47'' 13° 41' 15'' 108° 22' 31'' 
D-49-49-D-a 

D-49-49-D-b 

suối Đak Ha Reao TV xã Pờ Tó H. Ia Pa   13° 42' 53'' 108° 23' 43'' 13° 39' 31'' 108° 23' 32'' D-49-49-D-b 

suối Đak H'Reo TV xã Pờ Tó H. Ia Pa   13° 40' 53'' 108° 22' 41'' 13° 37' 53'' 108° 23' 59'' 
D-49-49-D-b 

D-49-49-D-d 

suối Đak Pa You TV xã Pờ Tó H. Ia Pa   13° 58' 48'' 108° 20' 22'' 13° 32' 32'' 108° 27' 43'' 
D-49-49-D-b 

D-49-49-D-d 

suối Đak Pờ Tó TV xã Pờ Tó H. Ia Pa   13° 49' 04'' 108° 17' 30'' 13° 36' 35'' 108° 25' 04'' 
D-49-49-D-b 

D-49-49-D-d 

suối Đak Rai De TV xã Pờ Tó H. Ia Pa   13° 45' 21'' 108° 21' 12'' 13° 40' 53'' 108° 22' 41'' 
D-49-49-D-a 

D-49-49-D-b 

suối Ia B'Ra TV xã Pờ Tó H. Ia Pa   13° 40' 28'' 108° 17' 47'' 13° 37' 47'' 108° 22' 58'' 
D-49-49-D-a 

D-49-49-D-b 

suối Ia H Nót TV xã Pờ Tó H. Ia Pa   13° 39' 24'' 108° 18' 47'' 13° 34' 13'' 108° 21' 05'' 
D-49-49-D-c 

D-49-49-D-a 

suối Ia K'Liếc TV xã Pờ Tó H. Ia Pa   13° 38' 59'' 108° 26' 57'' 13° 36' 06'' 108° 25' 32'' 
D-49-49-D-d 

D-49-49-D-b 

Làng Chiêng DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 49'' 108° 36' 59''     D-49-38-C-a 

làng Chreh DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 27'' 108° 36' 38''     D-49-38-C-a 

làng Groi DC TT. Kbang H. Kbang 14° 10' 01'' 108° 35' 04''     D-49-38-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Làng Hợp DC TT. Kbang H. Kbang 14° 09' 35'' 108° 36' 27''     D-49-38-C-a 

làng Htăng DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 49'' 108° 35' 04''     D-49-38-C-a 

Làng Nak DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 15'' 108° 36' 03''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 1 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 07' 59'' 108° 36' 25''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 2 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 05'' 108° 35' 53''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 3 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 04'' 108° 35' 36''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 4 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 36'' 108° 36' 26''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 5 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 33'' 108° 35' 27''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 6 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 24'' 108° 35' 54''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 7 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 39'' 108° 36' 06''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 8 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 46'' 108° 35' 50''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 9 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 56'' 108° 35' 51''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 10 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 09' 10'' 108° 36' 02''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 11 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 09' 12'' 108° 35' 48''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 12 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 09' 27'' 108° 35' 34''     D-49-38-C-a 

Tổ dân phố 13 DC TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 58'' 108° 34' 39''     D-49-38-C-a 

cầu Đak Dia KX TT. Kbang H. Kbang 14° 07' 47'' 108° 35' 12''     D-49-38-C-a 

cầu Đak Lôp KX TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 11'' 108° 36' 12''     D-49-38-C-a 

cầu Ka Nak KX TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 05'' 108° 35' 45''     D-49-38-C-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Lâm nghiệp 

Ka Nak 

KX TT. Kbang H. Kbang 14° 09' 04'' 108° 35' 55''     D-49-38-C-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Lâm nghiệp 

Lơ Ku 

KX TT. Kbang H. Kbang 14° 09' 05'' 108° 34' 40''     D-49-38-C-a 

đường Quang Trung KX TT. Kbang H. Kbang   14° 10' 28'' 108° 35' 22'' 14° 08' 11'' 108° 36' 12'' D-49-38-C-a 

Đường tỉnh 669 KX TT. Kbang H. Kbang   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 14° 10' 07'' 108° 35' 40'' D-49-38-C-a 

đường Trường Sơn Đông KX TT. Kbang H. Kbang   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-38-C-a 

Trường Trung học phổ thông 

Lương Thế Vinh 
KX TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 26'' 108° 36' 11''     D-49-38-C-a 

núi Chơ Bí SV TT. Kbang H. Kbang 14° 08' 07'' 108° 37' 01''     D-49-38-C-a 

núi Tơ Buk SV TT. Kbang H. Kbang 14° 09' 47'' 108° 34' 40''     D-49-38-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Sông Ba TV TT. Kbang H. Kbang   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-38-C-a 

sông Đak Tơ Kông TV TT. Kbang H. Kbang   14° 11' 08'' 108° 26' 37'' 14° 08' 36'' 108° 35' 08'' D-49-38-C-a 

Làng Lợt DC xã Đak HLơ H. Kbang 14° 05' 15'' 108° 37' 58''     D-49-38-C-d 

Thôn 1 DC xã Đak HLơ H. Kbang 14° 02' 37'' 108° 39' 01''     D-49-38-C-d 

Thôn 2 DC xã Đak HLơ H. Kbang 14° 03' 54'' 108° 38' 44''     D-49-38-C-d 

Thôn 3 DC xã Đak HLơ H. Kbang 14° 03' 55'' 108° 37' 57''     D-49-38-C-d 

Đền tưởng niệm Vụ thảm sát 

nhân dân làng Tân Lập năm 

1947 

KX xã Đak HLơ H. Kbang 14° 02' 12'' 108° 39' 10''     D-49-38-C-d 

Núi Riêng SV xã Đak HLơ H. Kbang 14° 05' 35'' 108° 36' 44''     D-49-38-C-c 

Sông Ba TV xã Đak HLơ H. Kbang   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-38-C-c 

D-49-38-C-d 

suối Đak Plơ TV xã Đak HLơ H. Kbang   14° 02' 00'' 108° 38' 26'' 14° 02' 31'' 108° 39' 25'' D-49-38-C-d 

suối Đak Pôm 1 TV xã Đak HLơ H. Kbang   14° 04' 29'' 108° 37' 55'' 14° 04' 42'' 108° 38' 43'' D-49-38-C-d 

suối Đak Pôm 2 TV xã Đak HLơ H. Kbang   14° 04' 06'' 108° 38' 04'' 14° 04' 23'' 108° 38' 55'' D-49-38-C-d 

suối Đinh Srõ TV xã Đak HLơ H. Kbang   14° 05' 18'' 108° 36' 39'' 14° 05' 15'' 108° 38' 28'' 
D-49-38-C-c 

D-49-38-C-d 

suối Hlơ TV xã Đak HLơ H. Kbang   14° 05' 50'' 108° 31' 18'' 14° 03' 22'' 108° 39' 07'' 
D-49-38-C-c 

D-49-38-C-d 

làng Hà Đừng 1 DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 23' 14'' 108° 26' 07''     D-49-37-B-b 

làng Hà Đừng 2 DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 23' 20'' 108° 26' 47''     D-49-37-B-b 

làng Kon Bông DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 29' 40'' 108° 23' 16''     D-49-37-B-b 

làng Kon Lanh DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 24' 46'' 108° 27' 21''     D-49-37-B-b 

làng Kon Lanh Te DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 26' 54'' 108° 24' 54''     D-49-37-B-b 

làng Kon Lốc 1 DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 25' 43'' 108° 23' 34''     D-49-37-B-b 

làng Kon Lốc 2 DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 24' 40'' 108° 24' 24''     D-49-37-B-b 

làng Kon Trang DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 30' 32'' 108° 25' 35''     D-49-25-D-d 

làng Kon Von 1 DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 25' 45'' 108° 27' 35''     D-49-37-B-b 

làng Kon Von 2 DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 29' 55'' 108° 29' 25''     D-49-37-B-b 

thôn Suối U DC xã Đak Rong H. Kbang 14° 23' 39'' 108° 27' 40''     D-49-37-B-b 

cầu Ông Hải KX xã Đak Rong H. Kbang 14° 29' 04'' 108° 30' 07''     D-49-38-A-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn KX xã Đak Rong H. Kbang 14° 23' 38'' 108° 28' 03''     D-49-25-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

một thành viên Lâm nghiệp 

Đak Roong 

D-49-37-B-a 

D-49-37-B-b 

D-49-38-A-a 

đường Trường Sơn Đông KX xã Đak Rong H. Kbang   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 

D-49-25-D-d 

D-49-37-B-b 

D-49-38-A-a 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã Đak Rong H. Kbang 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     

D-49-25-D-c 

D-49-25-D-d 

D-49-37-B-a 

D-49-37-B-b 

núi Kdiêng SV xã Đak Rong H. Kbang 14° 26' 08'' 108° 27' 08''     D-49-37-B-b 

núi Kne SV xã Đak Rong H. Kbang 14° 29' 24'' 108° 25' 39''     D-49-37-B-b 

núi Ksa SV xã Đak Rong H. Kbang 14° 28' 58'' 108° 27' 55''     D-49-37-B-b 

Núi Reo (Kon Reo) SV xã Đak Rong H. Kbang 14° 34' 02'' 108° 21' 28''     D-49-25-D-c 

núi Tmoth SV xã Đak Rong H. Kbang 14° 22' 55'' 108° 24' 19''     D-49-37-B-b 

Núi Tút SV xã Đak Rong H. Kbang 14° 28' 07'' 108° 24' 50''     D-49-37-B-b 

núi Y Rang SV xã Đak Rong H. Kbang 14° 24' 21'' 108° 27' 36''     D-49-37-B-b 

Hồ C TV xã Đak Rong H. Kbang 14° 26' 25'' 108° 26' 45''     D-49-37-B-b 

Sông Ba TV xã Đak Rong H. Kbang   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 

D-49-25-D-d 

D-49-37-B-a 

D-49-37-B-b 

D-49-25-D-c 

suối Đak Gleh TV xã Đak Rong H. Kbang   14° 20' 04'' 108° 23' 04'' 14° 19' 16'' 108° 27' 21'' 
D-49-37-B-b 

D-49-37-B-d 

suối Đak Ơ Nho TV xã Đak Rong H. Kbang   14° 27' 37'' 108° 21' 49'' 14° 26' 42'' 108° 20' 16'' D-49-37-B-a 

suối Đak Phan (Đác Pinh) TV xã Đak Rong H. Kbang   14° 32' 05'' 108° 27' 01'' 14° 24' 14'' 108° 37' 08'' 

D-49-25-D-d 

D-49-37-B-b 

D-49-38-A-a 

suối Đak Rô TV xã Đak Rong H. Kbang   14° 28' 01'' 108° 23' 49'' 14° 24' 39'' 108° 25' 19'' D-49-37-B-b 

suối Đak Tơ Vâu TV xã Đak Rong H. Kbang   14° 23' 36'' 108° 29' 44'' 14° 20' 49'' 108° 28' 35'' 
D-49-37-B-b 

D-49-37-B-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Suối Say (Nga) TV xã Đak Rong H. Kbang   14° 33' 00'' 108° 28' 32'' 14° 27' 09'' 108° 38' 13'' 
D-49-25-D-d 

D-49-26-C-c 

suối Sơn Lang TV xã Đak Rong H. Kbang   14° 28' 53'' 108° 29' 08'' 14° 23' 47'' 108° 32' 54'' 
D-49-37-B-b 

D-49-38-A-a 

Suối U TV xã Đak Rong H. Kbang   14° 23' 37'' 108° 29' 11'' 14° 20' 49'' 108° 28' 35'' 
D-49-37-B-b 

D-49-37-B-d 

làng Krối DC xã Đak Smar H. Kbang 14° 14' 24'' 108° 30' 47''     D-49-38-C-a 

Thôn 1 DC xã Đak Smar H. Kbang 14° 12' 14'' 108° 33' 29''     D-49-38-C-a 

Thôn 2 DC xã Đak Smar H. Kbang 14° 12' 42'' 108° 32' 32''     D-49-38-C-a 

cầu Bài Thơ KX xã Đak Smar H. Kbang 14° 14' 07'' 108° 35' 38''     D-49-38-C-a 

cầu Đak Tral KX xã Đak Smar H. Kbang 14° 14' 22'' 108° 36' 11''     D-49-38-C-a 

Đường tỉnh 669 KX xã Đak Smar H. Kbang   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 14° 10' 07'' 108° 35' 40'' D-49-38-A-c 

đường Trường Sơn Đông KX xã Đak Smar H. Kbang   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-38-C-a 

Nhà máy Thuỷ diện Ka Nak KX xã Đak Smar H. Kbang 14° 10' 34'' 108° 34' 40''     D-49-38-C-a 

núi Kơ Diêng SV xã Đak Smar H. Kbang 14° 11' 10'' 108° 36' 11''     D-49-38-C-a 

hồ Thuỷ điện An Khê - Ka 

Nak 
TV xã Đak Smar H. Kbang 14° 10' 58'' 108° 33' 19''     D-49-38-C-a 

Sông Ba TV xã Đak Smar H. Kbang   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-38-C-a 

suối Bài Thơ TV xã Đak Smar H. Kbang   14° 14' 06'' 108° 35' 39'' 14° 12' 44'' 108° 36' 02'' D-49-38-C-a 

suối Đak Do Kor TV xã Đak Smar H. Kbang   14° 14' 17'' 108° 34' 18'' 14° 12' 18'' 108° 34' 49'' D-49-38-C-a 

suối Đak Lôp TV xã Đak Smar H. Kbang   14° 15' 03'' 108° 38' 57'' 14° 09' 41'' 108° 38' 31'' D-49-38-C-b 

suối Đak Spay TV xã Đak Smar H. Kbang   14° 18' 36'' 108° 32' 43'' 14° 14' 06'' 108° 35' 39'' 
D-49-38-C-a 

D-49-38-A-c 

suối Đak Tral TV xã Đak Smar H. Kbang   14° 20' 25'' 108° 33' 08'' 14° 14' 06'' 108° 35' 39'' D-49-38-C-a 

suối Đak Y Nao TV xã Đak Smar H. Kbang   14° 15' 23'' 108° 38' 50'' 14° 14' 09'' 108° 37' 25'' 
D-49-38-C-a 

D-49-38-C-b 

suối Đak Yơ Túp TV xã Đak Smar H. Kbang   14° 14' 35'' 108° 32' 57'' 14° 12' 01'' 108° 34' 18'' D-49-38-C-a 

Thôn 1 DC xã Đông H. Kbang 14° 06' 38'' 108° 36' 45''     D-49-38-C-c 

Thôn 2 DC xã Đông H. Kbang 14° 06' 29'' 108° 37' 16''     D-49-38-C-c 

Thôn 3 DC xã Đông H. Kbang 14° 06' 32'' 108° 37' 31''     D-49-38-C-d 

Thôn 4 DC xã Đông H. Kbang 14° 07' 00'' 108° 36' 30''     D-49-38-C-c 

Thôn 5 DC xã Đông H. Kbang 14° 07' 19'' 108° 36' 30''     D-49-38-C-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Thôn 6 DC xã Đông H. Kbang 14° 07' 15'' 108° 34' 24''     D-49-38-C-c 

Đường tỉnh 669 KX xã Đông H. Kbang   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 14° 10' 07'' 108° 35' 40'' 
D-49-38-C-a 

D-49-38-C-c 

đường Trường Sơn Đông KX xã Đông H. Kbang   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-38-C-a 

D-49-38-C-c 

núi A Kơn SV xã Đông H. Kbang 14° 07' 06'' 108° 37' 09''     D-49-38-C-c 

núi Bru SV xã Đông H. Kbang 14° 07' 12'' 108° 34' 56''     D-49-38-C-d 

núi Chơ Bí SV xã Đông H. Kbang 14° 08' 07'' 108° 37' 01''     D-49-38-C-a 

Núi Găm SV xã Đông H. Kbang 14° 08' 20'' 108° 33' 35''     D-49-38-C-a 

núi Kơ Bang SV xã Đông H. Kbang 14° 07' 22'' 108° 33' 00''     D-49-38-C-c 

núi Tniêng SV xã Đông H. Kbang 14° 05' 39'' 108° 35' 35''     D-49-38-C-d 

núi Tơ Hiêng SV xã Đông H. Kbang 14° 07' 49'' 108° 33' 34''     D-49-38-C-a 

Núi Trô SV xã Đông H. Kbang 14° 06' 46'' 108° 37' 21''     D-49-38-C-c 

Sông Ba TV xã Đông H. Kbang   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 

D-49-38-C-a 

D-49-38-C-c 

D-49-38-C-d 

sông Đak Tơ Kông TV xã Đông H. Kbang   14° 11' 08'' 108° 26' 37'' 14° 08' 36'' 108° 35' 08'' D-49-38-C-a 

làng Kon Hleng DC xã Kon Pne H. Kbang 14° 24' 48'' 108° 19' 57''     D-49-37-B-a 

làng Kon Kring DC xã Kon Pne H. Kbang 14° 20' 46'' 108° 19' 45''     D-49-37-B-c 

làng Kon Ktonh DC xã Kon Pne H. Kbang 14° 22' 11'' 108° 19' 48''     D-49-37-B-c 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã Kon Pne H. Kbang 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     

D-49-37-B-a 

D-49-37-B-b 

D-49-37-B-c 

D-49-37-B-d 

D-49-37-D-a 

núi ChRang (Kông Ch, 

Rang) 
SV xã Kon Pne H. Kbang 14° 25' 10'' 108° 17' 45''     D-49-37-B-a 

núi Hleng SV xã Kon Pne H. Kbang 14° 23' 55'' 108° 20' 45''     D-49-37-B-a 

núi Klok SV xã Kon Pne H. Kbang 14° 15' 26'' 108° 20' 22''     D-49-37-B-c 

núi Kông Ngon SV xã Kon Pne H. Kbang 14° 18' 26'' 108° 18' 35''     D-49-37-B-c 

núi Kông Rơ Ay SV xã Kon Pne H. Kbang 14° 23' 41'' 108° 17' 41''     D-49-37-D-a 

Núi Ngứt SV xã Kon Pne H. Kbang 14° 19' 33'' 108° 18' 45''     D-49-37-B-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

sông Đak Pne (Đắk Pơ Ne) TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 15' 08'' 108° 19' 39'' 14° 28' 19'' 108° 20' 01'' 
D-49-37-B-a 

D-49-37-B-c 

sông Ia Yun TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-37-B-c 

suối Đak Gleh TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 20' 04'' 108° 23' 04'' 14° 19' 16'' 108° 27' 21'' D-49-37-B-d 

suối Đak H'Yao TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 29' 34'' 108° 22' 22'' 14° 27' 55'' 108° 20' 22'' D-49-37-B-a 

suối Đak Hkung TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 23' 45'' 108° 21' 37'' 14° 24' 37'' 108° 19' 52'' D-49-37-B-a 

suối Đak Hlang TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 18' 19'' 108° 22' 25'' 14° 19' 48'' 108° 19' 32'' D-49-37-B-c 

suối Đak Hlim TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 23' 10'' 108° 17' 49'' 14° 23' 38'' 108° 19' 45'' D-49-37-B-a 

suối Đak Ko Ay TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 23' 48'' 108° 17' 46'' 14° 23' 59'' 108° 19' 38'' D-49-37-B-a 

suối Đak Lơ Nhang TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 23' 39'' 108° 21' 36'' 14° 23' 28'' 108° 19' 45'' D-49-37-B-a 

suối Đak Ơ Nho TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 27' 37'' 108° 21' 49'' 14° 26' 42'' 108° 20' 16'' D-49-37-B-a 

suối Đak Tre TV xã Kon Pne H. Kbang   14° 24' 22'' 108° 17' 27'' 14° 24' 46'' 108° 19' 44'' D-49-37-B-a 

làng Briêng DC xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 01' 52'' 108° 36' 25''     D-49-38-C-c 

Làng Lợt DC xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 03' 33'' 108° 37' 07''     D-49-38-C-c 

Thôn 1 DC xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 02' 54'' 108° 38' 12''     D-49-38-C-c 

Thôn 2 DC xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 02' 16'' 108° 37' 57''     D-49-38-C-c 

Thôn 3 DC xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 02' 08'' 108° 37' 38''     D-49-38-C-d 

Thôn 4 DC xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 02' 42'' 108° 37' 08''     D-49-38-C-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Xã Nam 
KX xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 05' 22'' 108° 29' 40''     D-49-38-C-c 

Núi Bum SV xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 02' 35'' 108° 36' 54''     D-49-38-C-c 

núi Chma SV xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 04' 49'' 108° 36' 26''     D-49-38-C-c 

núi Kra SV xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 04' 34'' 108° 36' 26''     D-49-38-C-c 

núi Kring SV xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 01' 34'' 108° 37' 06''     D-49-38-C-c 

Núi Riêng SV xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 05' 35'' 108° 36' 44''     D-49-38-C-c 

núi Tniêng SV xã Kông Bờ La H. Kbang 14° 05' 39'' 108° 35' 35''     D-49-38-C-c 

Sông Ba TV xã Kông Bờ La H. Kbang   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-38-C-c 

D-49-38-C-d 

suối Bà Quai TV xã Kông Bờ La H. Kbang   14° 02' 26'' 108° 34' 08'' 13° 58' 01'' 108° 35' 15'' D-49-38-C-c 

suối Đak Alăh TV xã Kông Bờ La H. Kbang   14° 03' 47'' 108° 37' 05'' 14° 03' 27'' 108° 33' 29'' D-49-38-C-c 

suối Đak Bvai TV xã Kông Bờ La H. Kbang   14° 01' 02'' 108° 37' 01'' 14° 00' 36'' 108° 36' 14'' D-49-38-C-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Plơ TV xã Kông Bờ La H. Kbang   14° 02' 00'' 108° 38' 26'' 14° 02' 31'' 108° 39' 25'' D-49-38-C-d 

suối Hlơ TV xã Kông Bờ La H. Kbang   14° 05' 50'' 108° 31' 18'' 14° 03' 22'' 108° 39' 07'' 
D-49-38-C-c 

D-49-38-C-d 

Suối Jôr TV xã Kông Bờ La H. Kbang   14° 01' 52'' 108° 37' 55'' 13° 58' 44'' 108° 39' 37'' D-49-38-C-c 

suối Kang Hmăh TV xã Kông Bờ La H. Kbang   14° 02' 22'' 108° 37' 32'' 14° 03' 19'' 108° 38' 24'' 
D-49-38-C-c 

D-49-38-C-d 

làng Bờ - Chư Pâu DC xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 04' 33'' 108° 34' 10''     D-49-38-C-c 

Làng Dơng DC xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 01' 42'' 108° 34' 03''     D-49-38-C-c 

làng Kdâu DC xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 03' 07'' 108° 33' 09''     D-49-38-C-c 

làng Kjang DC xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 02' 57'' 108° 33' 58''     D-49-38-C-c 

làng Mơ Tôn DC xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 03' 00'' 108° 32' 52''     D-49-38-C-c 

làng Mơhra - Đáp DC xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 01' 12'' 108° 33' 24''     D-49-38-C-c 

làng MơHven - Ôr DC xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 02' 53'' 108° 33' 22''     D-49-38-C-c 

làng Pơ Ngăl DC xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 05' 15'' 108° 34' 23''     D-49-38-C-c 

thôn Hbang DC xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 03' 02'' 108° 33' 18''     D-49-38-C-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Xã Nam 
KX xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 05' 22'' 108° 29' 40''     D-49-38-C-c 

Trường Trung học phổ thông 

Anh Hùng Núp 
KX xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 02' 26'' 108° 34' 52''     D-49-38-C-c 

núi Groi Mơ Kong SV xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 02' 12'' 108° 32' 43''     D-49-38-C-c 

núi Lơ Khơng SV xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 04' 00'' 108° 33' 09''     D-49-38-C-c 

Núi Lur SV xã Kông Lơng Khơng H. Kbang 14° 03' 20'' 108° 32' 42''     D-49-38-C-c 

suối Bà Quai TV xã Kông Lơng Khơng H. Kbang   14° 02' 26'' 108° 34' 08'' 13° 58' 01'' 108° 35' 15'' D-49-38-C-c 

suối Đak Alăh TV xã Kông Lơng Khơng H. Kbang   14° 03' 47'' 108° 37' 05'' 14° 03' 27'' 108° 33' 29'' D-49-38-C-c 

suối Đak Tơ Tung TV xã Kông Lơng Khơng H. Kbang   14° 07' 35'' 108° 27' 55'' 13° 54' 28'' 108° 31' 12'' D-49-38-C-c 

suối Hlơ TV xã Kông Lơng Khơng H. Kbang   14° 05' 50'' 108° 31' 18'' 14° 03' 22'' 108° 39' 07'' D-49-38-C-c 

suối Tầu Dầu TV xã Kông Lơng Khơng H. Kbang   14° 03' 55'' 108° 32' 32'' 13° 55' 14'' 108° 36' 06'' D-49-38-C-c 

làng Đak Bok DC xã Krong H. Kbang 14° 20' 55'' 108° 28' 53''     D-49-37-B-d 

làng Hro DC xã Krong H. Kbang 14° 16' 12'' 108° 30' 09''     D-49-37-B-d 

làng Klếch DC xã Krong H. Kbang 14° 13' 06'' 108° 27' 22''     D-49-37-D-b 

làng Klư DC xã Krong H. Kbang 14° 14' 16'' 108° 26' 40''     D-49-37-D-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Pngăl DC xã Krong H. Kbang 14° 13' 11'' 108° 27' 18''     D-49-37-B-d 

Làng Sing DC xã Krong H. Kbang 14° 17' 21'' 108° 29' 51''     D-49-37-B-d 

làng Sơlam DC xã Krong H. Kbang 14° 18' 26'' 108° 28' 37''     D-49-37-B-d 

làng Tăng Lăng DC xã Krong H. Kbang 14° 17' 51'' 108° 28' 39''     D-49-37-B-d 

làng Tung Gút DC xã Krong H. Kbang 14° 17' 39'' 108° 27' 34''     D-49-37-B-d 

Làng Vir DC xã Krong H. Kbang 14° 18' 20'' 108° 29' 23''     D-49-37-B-d 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Lâm nghiệp 

Krông Pa 

KX xã Krong H. Kbang 14° 17' 04'' 108° 29' 53''     D-49-37-B-d 

Di tích lịch sử văn hóa Căn 

cứ cách mạng Khu 10 
KX xã Krong H. Kbang 14° 17' 47'' 108° 26' 47''     D-49-37-B-d 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã Krong H. Kbang 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     D-49-37-B-d 

núi Bok Kang SV xã Krong H. Kbang 14° 19' 13'' 108° 28' 45''     D-49-37-D-b 

núi Giang Hlap SV xã Krong H. Kbang 14° 18' 13'' 108° 28' 10''     D-49-37-B-d 

núi Hơ Nhông SV xã Krong H. Kbang 14° 20' 40'' 108° 25' 12''     D-49-37-B-d 

núi KBang SV xã Krong H. Kbang 14° 18' 07'' 108° 30' 37''     D-49-38-A-c 

núi Kông Ka Kinh SV xã Krong H. Kbang 14° 19' 18'' 108° 24' 20''     D-49-37-B-d 

núi Kpier SV xã Krong H. Kbang 14° 17' 18'' 108° 28' 12''     D-49-37-B-d 

núi Mơ Drong SV xã Krong H. Kbang 14° 17' 60'' 108° 29' 11''     D-49-37-B-d 

núi Tu Pnăm SV xã Krong H. Kbang 14° 11' 18'' 108° 26' 44''     D-49-37-D-b 

đập Đak Hnir TV xã Krong H. Kbang 14° 17' 09'' 108° 29' 54''     D-49-37-B-d 

Sông Ba TV xã Krong H. Kbang   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-38-C-a 

D-49-37-B-d 

sông Đak Tơ Kông TV xã Krong H. Kbang   14° 11' 08'' 108° 26' 37'' 14° 08' 36'' 108° 35' 08'' D-49-37-D-b 

sông Lơ Pa TV xã Krong H. Kbang   14° 13' 52'' 108° 20' 56'' 14° 17' 53'' 108° 28' 53'' 
D-49-37-D-b 

D-49-37-B-d 

suối Đak Bok TV xã Krong H. Kbang   14° 20' 49'' 108° 28' 35'' 14° 19' 29'' 108° 27' 34'' D-49-37-B-d 

suối Đak Gleh TV xã Krong H. Kbang   14° 20' 04'' 108° 23' 04'' 14° 19' 16'' 108° 27' 21'' D-49-37-B-d 

suối Đak Ka Ti TV xã Krong H. Kbang   14° 16' 48'' 108° 24' 22'' 14° 17' 20'' 108° 26' 53'' D-49-37-B-d 

suối Đak Kơ Pưng TV xã Krong H. Kbang   14° 19' 47'' 108° 24' 17'' 14° 17' 33'' 108° 26' 55'' D-49-37-B-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Pier TV xã Krong H. Kbang   14° 11' 24'' 108° 26' 36'' 14° 13' 40'' 108° 30' 07'' 
D-49-37-D-b 

D-49-37-B-d 

suối Đak Tơ Ngloh TV xã Krong H. Kbang   14° 18' 23'' 108° 31' 47'' 14° 17' 53'' 108° 29' 39'' 
D-49-37-B-d 

D-49-38-A-c 

suối Đak Tơ Vâu TV xã Krong H. Kbang   14° 23' 36'' 108° 29' 44'' 14° 20' 49'' 108° 28' 35'' D-49-37-B-d 

Suối U TV xã Krong H. Kbang   14° 23' 37'' 108° 29' 11'' 14° 20' 49'' 108° 28' 35'' D-49-37-B-d 

Làng Bôn DC xã Lơ Ku H. Kbang 14° 09' 16'' 108° 32' 28''     D-49-38-C-a 

Làng Chợch DC xã Lơ Ku H. Kbang 14° 12' 21'' 108° 31' 01''     D-49-38-C-a 

làng Đăk Kjông DC xã Lơ Ku H. Kbang 14° 11' 56'' 108° 29' 18''     D-49-37-D-b 

làng Kbông DC xã Lơ Ku H. Kbang 14° 10' 36'' 108° 31' 37''     D-49-38-C-a 

làng Lơ Vi DC xã Lơ Ku H. Kbang 14° 08' 35'' 108° 30' 12''     D-49-38-C-a 

Làng Lợk DC xã Lơ Ku H. Kbang 14° 09' 38'' 108° 32' 31''     D-49-38-C-a 

Làng Tăng DC xã Lơ Ku H. Kbang 14° 12' 38'' 108° 27' 39''     D-49-37-D-b 

Thôn 1 DC xã Lơ Ku H. Kbang 14° 09' 13'' 108° 30' 09''     D-49-38-C-a 

Thôn 2 DC xã Lơ Ku H. Kbang 14° 09' 27'' 108° 31' 06''     D-49-38-C-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Xã Nam 
KX xã Lơ Ku H. Kbang 14° 05' 22'' 108° 29' 40''     D-49-38-C-c 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã Lơ Ku H. Kbang 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     D-49-37-D-a 

núi Asưr SV xã Lơ Ku H. Kbang 14° 10' 07'' 108° 27' 35''     D-49-37-D-b 

Núi Găm SV xã Lơ Ku H. Kbang 14° 08' 20'' 108° 33' 35''     D-49-38-C-a 

núi Ka Đăh SV xã Lơ Ku H. Kbang 14° 07' 43'' 108° 28' 26''     D-49-37-D-b 

núi Kơ Bang SV xã Lơ Ku H. Kbang 14° 07' 22'' 108° 33' 00''     D-49-38-C-c 

Núi Phum SV xã Lơ Ku H. Kbang 14° 07' 02'' 108° 31' 46''     D-49-38-C-c 

núi Tơ Buk SV xã Lơ Ku H. Kbang 14° 09' 47'' 108° 34' 40''     D-49-38-C-a 

núi Tơ Hiêng SV xã Lơ Ku H. Kbang 14° 07' 49'' 108° 33' 34''     D-49-38-C-a 

núi Tu Pnăm SV xã Lơ Ku H. Kbang 14° 11' 18'' 108° 26' 44''     D-49-37-D-b 

hồ Thuỷ điện An Khê - Ka 

Nak 
TV xã Lơ Ku H. Kbang 14° 10' 58'' 108° 33' 19''     D-49-38-C-a 

Sông Ba TV xã Lơ Ku H. Kbang   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-38-C-a 

sông Đak Tơ Kông TV xã Lơ Ku H. Kbang   14° 11' 08'' 108° 26' 37'' 14° 08' 36'' 108° 35' 08'' 
D-49-38-C-a 

D-49-37-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Bruk TV xã Lơ Ku H. Kbang   14° 05' 36'' 108° 30' 50'' 14° 08' 57'' 108° 30' 29'' 
D-49-38-C-c 

D-49-38-C-a 

suối Đak Kjông TV xã Lơ Ku H. Kbang   14° 13' 25'' 108° 28' 26'' 14° 11' 55'' 108° 29' 25'' D-49-37-D-b 

suối Đak Lơ Ku TV xã Lơ Ku H. Kbang   14° 11' 55'' 108° 29' 25'' 14° 11' 31'' 108° 30' 33'' 
D-49-38-C-a 

D-49-37-D-d 

suối Đak Mơ Draih TV xã Lơ Ku H. Kbang   14° 10' 36'' 108° 27' 15'' 14° 11' 31'' 108° 30' 33'' 
D-49-37-D-b 

D-49-38-C-a 

suối Đak Phôm TV xã Lơ Ku H. Kbang   14° 07' 08'' 108° 28' 29'' 14° 07' 54'' 108° 30' 05'' 
D-49-37-D-b 

D-49-37-D-d 

suối Đak Pier TV xã Lơ Ku H. Kbang   14° 11' 24'' 108° 26' 36'' 14° 13' 40'' 108° 30' 07'' D-49-37-D-b 

suối Đak Tơ Tung TV xã Lơ Ku H. Kbang   14° 07' 35'' 108° 27' 55'' 13° 54' 28'' 108° 31' 12'' 
D-49-37-D-b 

D-49-37-D-d 

Làng Lơk DC xã Nghĩa An H. Kbang 14° 05' 38'' 108° 38' 44''     D-49-38-C-d 

Thôn 1 DC xã Nghĩa An H. Kbang 14° 05' 59'' 108° 38' 57''     D-49-38-C-d 

Thôn 2 DC xã Nghĩa An H. Kbang 14° 06' 17'' 108° 38' 19''     D-49-38-C-d 

Thôn 3 DC xã Nghĩa An H. Kbang 14° 06' 27'' 108° 37' 53''     D-49-38-C-d 

Di tích Vườn mít - cánh 

đồng Cô Hầu 
KX xã Nghĩa An H. Kbang 14° 08' 23'' 108° 39' 18''     D-49-38-C-d 

Đường tỉnh 669 KX xã Nghĩa An H. Kbang   13° 58' 25'' 108° 40' 23'' 14° 10' 07'' 108° 35' 40'' D-49-38-C-d 

núi Đất Đỏ SV xã Nghĩa An H. Kbang 14° 07' 23'' 108° 39' 47''     D-49-38-C-d 

Sông Ba TV xã Nghĩa An H. Kbang   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-38-C-d 

suối Đak HMâu TV xã Nghĩa An H. Kbang   14° 08' 39'' 108° 38' 45'' 14° 06' 02'' 108° 38' 11'' D-49-38-C-d 

suối Đak Lôp TV xã Nghĩa An H. Kbang   14° 15' 03'' 108° 38' 57'' 14° 09' 41'' 108° 38' 31'' D-49-38-C-d 

suối Đak Mô Tô TV xã Nghĩa An H. Kbang   14° 09' 46'' 108° 39' 36'' 14° 07' 47'' 108° 41' 06'' D-49-38-C-d 

làng Buôn Lưới DC xã Sơ Pai H. Kbang 14° 16' 57'' 108° 35' 40''     D-49-38-A-c 

làng Tơ Kơr DC xã Sơ Pai H. Kbang 14° 15' 29'' 108° 33' 47''     D-49-38-A-c 

Thôn 1 DC xã Sơ Pai H. Kbang 14° 16' 43'' 108° 35' 23''     D-49-38-A-c 

Thôn 2 DC xã Sơ Pai H. Kbang 14° 15' 46'' 108° 34' 13''     D-49-38-A-c 

Thôn 3 DC xã Sơ Pai H. Kbang 14° 16' 22'' 108° 35' 02''     D-49-38-A-c 

Thôn 4 DC xã Sơ Pai H. Kbang 14° 15' 04'' 108° 34' 58''     D-49-38-A-c 

Thôn 5 DC xã Sơ Pai H. Kbang 14° 16' 16'' 108° 34' 22''     D-49-38-A-c 

cầu Bài Thơ KX xã Sơ Pai H. Kbang 14° 14' 07'' 108° 35' 38''     D-49-38-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Cầu Bản KX xã Sơ Pai H. Kbang 14° 14' 24'' 108° 36' 10''     D-49-38-A-c 

cầu Đak Tral KX xã Sơ Pai H. Kbang 14° 14' 22'' 108° 36' 11''     D-49-38-C-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Lâm nghiệp 

Sơ Pai 

KX xã Sơ Pai H. Kbang 14° 15' 38'' 108° 34' 19''     D-49-38-A-c 

đường Trường Sơn Đông KX xã Sơ Pai H. Kbang   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-38-A-c 

D-49-38-C-a 

núi Kbang SV xã Sơ Pai H. Kbang 14° 18' 07'' 108° 30' 37''     D-49-38-A-c 

núi Kla SV xã Sơ Pai H. Kbang 14° 15' 32'' 108° 38' 42''     D-49-38-A-d 

núi Kmuôl SV xã Sơ Pai H. Kbang 14° 16' 17'' 108° 37' 57''     D-49-38-A-d 

hồ Buôn Lưới TV xã Sơ Pai H. Kbang 14° 16' 29'' 108° 34' 50''     D-49-38-A-c 

suối Đak Kiêng (Riêng) TV xã Sơ Pai H. Kbang   14° 20' 56'' 108° 37' 22'' 14° 17' 07'' 108° 39' 14'' 
D-49-38-A-d 

D-49-38-A-c 

suối Đak Let TV xã Sơ Pai H. Kbang   14° 18' 59'' 108° 32' 35'' 14° 14' 34'' 108° 35' 13'' 
D-49-38-C-a 

D-49-38-A-c 

suối Đak Nhak TV xã Sơ Pai H. Kbang   14° 17' 00'' 108° 34' 19'' 14° 14' 36'' 108° 34' 25'' 
D-49-38-C-a 

D-49-38-A-c 

suối Đak Spay TV xã Sơ Pai H. Kbang   14° 18' 36'' 108° 32' 43'' 14° 14' 06'' 108° 35' 39'' 
D-49-38-C-a 

D-49-38-A-c 

suối Đak Tral TV xã Sơ Pai H. Kbang   14° 20' 25'' 108° 33' 08'' 14° 14' 06'' 108° 35' 39'' D-49-38-A-c 

suối Đak Y Nao TV xã Sơ Pai H. Kbang   14° 15' 23'' 108° 38' 50'' 14° 14' 09'' 108° 37' 25'' 
D-49-38-A-d 

D-49-38-C-b 

làng Đăk Asêl DC xã Sơn Lang H. Kbang 14° 21' 23'' 108° 32' 22''     D-49-38-A-c 

làng Đăk Tơ Nglông DC xã Sơn Lang H. Kbang 14° 24' 45'' 108° 33' 24''     D-49-38-A-a 

làng Điện Biên DC xã Sơn Lang H. Kbang 14° 26' 32'' 108° 33' 03''     D-49-38-A-a 

làng Hà Lâm DC xã Sơn Lang H. Kbang 14° 25' 33'' 108° 33' 37''     D-49-38-A-a 

làng Hà Nừng DC xã Sơn Lang H. Kbang 14° 21' 18'' 108° 34' 46''     D-49-38-A-c 

làng Srắt DC xã Sơn Lang H. Kbang 14° 21' 15'' 108° 31' 41''     D-49-38-A-c 

thôn Hợp Thành DC xã Sơn Lang H. Kbang 14° 21' 53'' 108° 33' 52''     D-49-38-A-c 

thôn Thống Nhất DC xã Sơn Lang H. Kbang 14° 21' 51'' 108° 34' 04''     D-49-38-A-c 

thôn Trạm Lập DC xã Sơn Lang H. Kbang 14° 26' 24'' 108° 32' 50''     D-49-38-A-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn KX xã Sơn Lang H. Kbang 14° 21' 42'' 108° 33' 54''     D-49-37-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

một thành viên Lâm nghiệp 

Hà Nừng 

D-49-38-A-a 

D-49-38-A-c 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Lâm nghiệp 

Trạm Lập 

KX xã Sơn Lang H. Kbang 14° 26' 30'' 108° 32' 53''     

D-49-26-C-c 

D-49-38-A-b 

D-49-38-A-a 

đường Trường Sơn Đông KX xã Sơn Lang H. Kbang   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-38-A-a 

D-49-38-A-c 

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon 

Chư Răng 
KX xã Sơn Lang H. Kbang 14° 30' 39'' 108° 34' 44''     D-49-38-A-a 

Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Kon 

Hà Nừng 

KX xã Sơn Lang H. Kbang 14° 20' 34'' 108° 34' 33''     D-49-38-A-c 

núi Chri SV xã Sơn Lang H. Kbang 14° 20' 47'' 108° 33' 08''     D-49-38-A-c 

Núi Dơng SV xã Sơn Lang H. Kbang 14° 21' 58'' 108° 31' 52''     D-49-38-A-c 

núi Gle SV xã Sơn Lang H. Kbang 14° 23' 01'' 108° 33' 01''     D-49-38-A-a 

Núi Kanh SV xã Sơn Lang H. Kbang 14° 21' 46'' 108° 32' 51''     D-49-38-A-c 

núi Kon Chư Răng SV xã Sơn Lang H. Kbang 14° 31' 37'' 108° 34' 42''     D-49-26-C-c 

núi Svỹ SV xã Sơn Lang H. Kbang 14° 25' 57'' 108° 33' 01''     D-49-38-A-a 

Hồ B TV xã Sơn Lang H. Kbang 14° 21' 58'' 108° 35' 25''     
D-49-38-A-a 

D-49-38-A-c 

Suối Đá TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 28' 22'' 108° 32' 52'' 14° 26' 11'' 108° 36' 29'' D-49-38-A-a 

suối Đak Gưng TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 24' 20'' 108° 30' 06'' 14° 24' 00'' 108° 32' 33'' D-49-38-A-a 

suối Đak Hơ Dông TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 27' 57'' 108° 34' 08'' 14° 27' 14'' 108° 35' 44'' D-49-38-A-a 

suối Đak Kiêng (Riêng) TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 20' 56'' 108° 37' 22'' 14° 17' 07'' 108° 39' 14'' 
D-49-38-A-d 

D-49-38-A-c 

suối Đak Krok TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 24' 46'' 108° 33' 38'' 14° 23' 49'' 108° 34' 31'' D-49-38-A-a 

suối Đak Maih TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 25' 14'' 108° 33' 39'' 14° 24' 12'' 108° 35' 15'' D-49-38-A-a 

suối Đak Phan TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 32' 05'' 108° 27' 01'' 14° 24' 13'' 108° 37' 13'' 

D-49-25-D-d 

D-49-37-B-b 

D-49-38-A-a 

suối Đak Sao TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 23' 59'' 108° 33' 50'' 14° 23' 20'' 108° 34' 28'' D-49-38-A-a 

suối Đak Tăng TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 26' 10'' 108° 35' 33'' 14° 26' 09'' 108° 36' 27'' D-49-38-A-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Tơ Vâu TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 23' 36'' 108° 29' 44'' 14° 20' 49'' 108° 28' 35'' D-49-37-B-d 

suối Đak Tông TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 24' 36'' 108° 31' 02'' 14° 23' 57'' 108° 32' 54'' D-49-38-A-a 

suối Đak Tral TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 20' 25'' 108° 33' 08'' 14° 14' 06'' 108° 35' 39'' D-49-38-A-c 

Suối Say TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 30' 19'' 108° 30' 08'' 14° 31' 55'' 108° 33' 25'' D-49-26-C-c 

Suối Say (Nga) TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 33' 00'' 108° 28' 32'' 14° 27' 09'' 108° 38' 13'' 

D-49-25-D-d 

D-49-26-C-c 

D-49-38-A-a 

suối Sơn Lang TV xã Sơn Lang H. Kbang   14° 28' 53'' 108° 29' 08'' 14° 23' 47'' 108° 32' 54'' 
D-49-37-B-b 

D-49-38-A-a 

làng Cao Sơn DC xã Tơ Tung H. Kbang 14° 05' 33'' 108° 32' 45''     D-49-38-C-c 

làng Đak PơKao DC xã Tơ Tung H. Kbang 14° 02' 39'' 108° 30' 49''     D-49-38-C-c 

làng Đầm Khơng DC xã Tơ Tung H. Kbang 14° 04' 27'' 108° 32' 09''     D-49-38-C-c 

làng Đồng Tâm DC xã Tơ Tung H. Kbang 14° 01' 56'' 108° 31' 13''     D-49-38-C-c 

làng Klếch DC xã Tơ Tung H. Kbang 14° 05' 56'' 108° 32' 55''     D-49-38-C-c 

làng Kuk Tung DC xã Tơ Tung H. Kbang 14° 02' 03'' 108° 30' 44''     D-49-38-C-c 

Làng Leng DC xã Tơ Tung H. Kbang 14° 00' 51'' 108° 31' 19''     D-49-38-C-c 

làng Nam Cao DC xã Tơ Tung H. Kbang 14° 02' 22'' 108° 31' 37''     D-49-38-C-c 

làng Sơ Tơr DC xã Tơ Tung H. Kbang 14° 02' 12'' 108° 30' 33''     D-49-38-C-c 

làng Trường Sơn DC xã Tơ Tung H. Kbang 14° 02' 44'' 108° 31' 58''     D-49-38-C-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Xã Nam 
KX xã Tơ Tung H. Kbang 14° 05' 22'' 108° 29' 40''     D-49-38-C-c 

Di tích làng kháng chiến 

Stơr 
KX xã Tơ Tung H. Kbang 14° 02' 09'' 108° 30' 21''     D-49-38-C-c 

đường Trường Sơn Đông KX xã Tơ Tung H. Kbang   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-38-C-c 

Nhà lưu niệm Anh Hùng 

Núp 
KX xã Tơ Tung H. Kbang 14° 02' 19'' 108° 30' 31''     D-49-38-C-c 

núi Groi Mơ Kong SV xã Tơ Tung H. Kbang 14° 02' 12'' 108° 32' 43''     D-49-38-C-c 

núi Kơ Bang SV xã Tơ Tung H. Kbang 14° 07' 22'' 108° 33' 00''     D-49-38-C-c 

núi Lơ Khơng SV xã Tơ Tung H. Kbang 14° 04' 00'' 108° 33' 09''     D-49-38-C-c 

Núi Phum SV xã Tơ Tung H. Kbang 14° 07' 02'' 108° 31' 46''     D-49-38-C-c 

núi Tơ Hyeng SV xã Tơ Tung H. Kbang 14° 04' 31'' 108° 30' 45''     D-49-38-C-c 

suối Đak Bruk TV xã Tơ Tung H. Kbang   14° 05' 36'' 108° 30' 50'' 14° 08' 57'' 108° 30' 29'' D-49-38-C-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Tơ Tung TV xã Tơ Tung H. Kbang   14° 07' 35'' 108° 27' 55'' 13° 54' 28'' 108° 31' 12'' 
D-49-38-C-c 

D-49-37-D-d 

suối Gu Gar TV xã Tơ Tung H. Kbang   14° 00' 21'' 108° 31' 54'' 14° 00' 32'' 108° 33' 08'' D-49-38-C-c 

suối Hlơ TV xã Tơ Tung H. Kbang   14° 05' 50'' 108° 31' 18'' 14° 03' 22'' 108° 39' 07'' D-49-38-C-c 

Suối Khăm TV xã Tơ Tung H. Kbang   14° 03' 20'' 108° 31' 17'' 14° 03' 12'' 108° 32' 27'' D-49-38-C-c 

suối Tầu Dầu TV xã Tơ Tung H. Kbang   14° 03' 55'' 108° 32' 32'' 13° 55' 14'' 108° 36' 06'' D-49-38-C-c 

Tổ dân phố 1 DC TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 46' 42'' 108° 31' 15''     D-49-50-A-c 

Tổ dân phố 2 DC TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 46' 31'' 108° 31' 26''     D-49-50-A-c 

tổ dân phố Plei Dơng DC TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 46' 33'' 108° 30' 59''     D-49-50-A-c 

tổ dân phố Plei Hlektu DC TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 47' 20'' 108° 30' 59''     D-49-50-A-c 

tổ dân phố Plei Ktỏh DC TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 48' 14'' 108° 31' 45''     D-49-50-A-c 

tổ dân phố Plei Nghe DC TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 46' 40'' 108° 32' 23''     D-49-50-A-c 

tổ dân phố Plei Pyang DC TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 45' 48'' 108° 31' 02''     D-49-50-A-c 

cầu Yang Trung KX TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 46' 40'' 108° 31' 07''     D-49-50-A-c 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Lâm nghiệp 

Ia Pa 

KX TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 45' 58'' 108° 30' 58''     D-49-50-A-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Lâm nghiệp 

Kông Chro 

KX TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 47' 22'' 108° 31' 35''     D-49-50-A-a 

Cụm Công nghiệp và Tiểu 

thủ công nghiệp huyện Kông 

Chro 

KX TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 48' 46'' 108° 32' 01''     D-49-50-A-c 

đường Nguyễn Huệ KX TT. Kông Chro H. Kông Chro   13° 47' 27'' 108° 32' 30'' 13° 46' 40'' 108° 31' 09'' D-49-50-A-c 

Đường tỉnh 667 KX TT. Kông Chro H. Kông Chro   13° 57' 12'' 108° 39' 20'' 13° 47' 40'' 108° 30' 56'' D-49-50-A-c 

đường Trường Sơn Đông KX TT. Kông Chro H. Kông Chro   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-50-A-c 

Nhà máy Thuỷ điện Đắk 

Srông 
KX TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 45' 36'' 108° 31' 19''     D-49-50-A-c 

Trung tâm Y tế huyện Kông 

Chro 
KX TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 46' 29'' 108° 31' 36''     D-49-50-A-c 

Trường Trung học phổ thông 

Hà Huy Tập 
KX TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 47' 15'' 108° 31' 01''     D-49-50-A-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Kông Mơ Doi SV TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 47' 03'' 108° 32' 13''     D-49-50-A-c 

Sông Ba TV TT. Kông Chro H. Kông Chro   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-50-A-c 

suối Đak Srơh TV TT. Kông Chro H. Kông Chro   13° 45' 09'' 108° 30' 44'' 13° 45' 48'' 108° 30' 54'' D-49-50-A-c 

suối Đak Tơ Pơng TV TT. Kông Chro H. Kông Chro   13° 48' 51'' 108° 32' 20'' 13° 46' 02'' 108° 34' 51'' D-49-50-A-c 

thác Jrung TV TT. Kông Chro H. Kông Chro 13° 45' 58'' 108° 31' 18''     D-49-50-A-c 

Làng Biên DC xã An Trung H. Kông Chro 13° 51' 54'' 108° 29' 13''     D-49-49-B-d 

làng Brò DC xã An Trung H. Kông Chro 13° 50' 36'' 108° 29' 28''     D-49-49-B-d 

làng Brọch Siêu DC xã An Trung H. Kông Chro 13° 50' 05'' 108° 28' 34''     D-49-49-B-d 

làng Chiêu Liêu DC xã An Trung H. Kông Chro 13° 50' 51'' 108° 28' 38''     D-49-49-B-d 

làng Kial DC xã An Trung H. Kông Chro 13° 51' 05'' 108° 30' 44''     D-49-50-A-c 

Làng Ó DC xã An Trung H. Kông Chro 13° 50' 35'' 108° 30' 01''     D-49-50-A-c 

làng PơbahKtu DC xã An Trung H. Kông Chro 13° 49' 47'' 108° 30' 47''     D-49-49-A-c 

làng Sơ Kiết DC xã An Trung H. Kông Chro 13° 51' 38'' 108° 27' 16''     D-49-49-B-d 

Thôn 6 DC xã An Trung H. Kông Chro 13° 51' 15'' 108° 28' 42''     D-49-49-B-d 

thôn Gia Yến DC xã An Trung H. Kông Chro 13° 52' 55'' 108° 29' 09''     D-49-49-B-b 

cầu C3 KX xã An Trung H. Kông Chro 13° 53' 41'' 108° 30' 13''     D-48-50-A-a 

cầu C4 KX xã An Trung H. Kông Chro 13° 53' 23'' 108° 29' 43''     D-49-49-B-b 

cầu Đak Sekel KX xã An Trung H. Kông Chro 13° 52' 41'' 108° 29' 04''     D-49-49-B-b 

cầu Đak Srôh KX xã An Trung H. Kông Chro 13° 51' 32'' 108° 28' 41''     D-49-49-B-d 

đường Trường Sơn Đông KX xã An Trung H. Kông Chro   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-49-B-b 

D-49-49-B-d 

đồi Glek SV xã An Trung H. Kông Chro 13° 56' 17'' 108° 28' 13''     D-49-49-B-b 

núi Abou SV xã An Trung H. Kông Chro 13° 50' 01'' 108° 26' 11''     D-49-49-B-d 

núi Kông Glek SV xã An Trung H. Kông Chro 13° 55' 37'' 108° 28' 39''     D-49-49-B-b 

Sông Ba TV xã An Trung H. Kông Chro   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 

D-49-49-B-b 

D-49-49-B-d 

D-48-50-A-a 

D-48-50-A-c 

suối Đak Sekel TV xã An Trung H. Kông Chro   13° 56' 33'' 108° 23' 35'' 13° 52' 41'' 108° 29' 04'' D-49-49-B-b 

suối Đak Srôh TV xã An Trung H. Kông Chro   13° 55' 42'' 108° 23' 56'' 13° 51' 39'' 108° 29' 05'' D-49-49-B-d 

làng Brưl DC xã Chơ Long H. Kông Chro 13° 43' 44'' 108° 24' 35''     D-49-49-D-b 



133 

 

Địa danh 
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tượng 
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Vĩ độ 
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Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Klăh DC xã Chơ Long H. Kông Chro 13° 44' 52'' 108° 25' 45''     D-49-49-D-b 

làng Tpé DC xã Chơ Long H. Kông Chro 13° 44' 28'' 108° 23' 51''     D-49-49-D-b 

làng Tpôn DC xã Chơ Long H. Kông Chro 13° 45' 55'' 108° 26' 31''     D-49-49-B-d 

Thôn 8 DC xã Chơ Long H. Kông Chro 13° 45' 13'' 108° 26' 58''     D-49-49-B-d 

Thôn 9 DC xã Chơ Long H. Kông Chro 13° 46' 39'' 108° 27' 46''     D-49-49-B-d 

cầu Đăk Pi Hao KX xã Chơ Long H. Kông Chro 13° 43' 35'' 108° 24' 37''     D-49-49-D-b 

đường Trường Sơn Đông KX xã Chơ Long H. Kông Chro   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-49-B-d 

D-49-49-D-b 

núi Kông Gđóc SV xã Chơ Long H. Kông Chro 13° 41' 41'' 108° 23' 40''     D-49-49-D-b 

suối Đak Ha Reao TV xã Chơ Long H. Kông Chro   13° 42' 53'' 108° 23' 43'' 13° 39' 31'' 108° 23' 32'' D-49-49-D-b 

suối Đak Pa You TV xã Chơ Long H. Kông Chro   13° 58' 48'' 108° 20' 22'' 13° 32' 32'' 108° 27' 43'' 

D-49-49-D-b 

D-49-49-B-d 

D-49-49-B-c 

suối Đak Phăng TV xã Chơ Long H. Kông Chro   13° 43' 58'' 108° 22' 45'' 13° 42' 27'' 108° 22' 34'' 
D-49-49-D-a 

D-49-49-D-b 

suối Đak Pur TV xã Chơ Long H. Kông Chro   13° 46' 45'' 108° 26' 06'' 13° 38' 53'' 108° 31' 05'' D-49-49-D-b 

suối Đak Rai De TV xã Chơ Long H. Kông Chro   13° 45' 21'' 108° 21' 12'' 13° 40' 53'' 108° 22' 41'' 

D-49-49-D-a 

D-49-49-D-b 

D-49-49-B-c 

suối Thong Póh TV xã Chơ Long H. Kông Chro   13° 45' 14'' 108° 25' 03'' 13° 42' 50'' 108° 25' 23'' 
D-49-49-D-b 

D-49-49-B-d 

Làng Châu DC xã Chư Krey H. Kông Chro 13° 54' 41'' 108° 25' 28''     D-49-49-B-b 

làng Hrach Kông DC xã Chư Krey H. Kông Chro 13° 54' 16'' 108° 23' 33''     D-49-49-B-b 

làng Lơ Bơ DC xã Chư Krey H. Kông Chro 13° 51' 26'' 108° 23' 32''     D-49-49-B-d 

làng Sơ Rơn DC xã Chư Krey H. Kông Chro 13° 52' 03'' 108° 26' 17''     D-49-49-B-d 

Làng Veh DC xã Chư Krey H. Kông Chro 13° 52' 05'' 108° 25' 23''     D-49-49-B-d 

núi Abou SV xã Chư Krey H. Kông Chro 13° 50' 01'' 108° 26' 11''     D-49-49-B-d 

núi Kông Ayoer SV xã Chư Krey H. Kông Chro 13° 53' 55'' 108° 21' 52''     D-49-49-B-a 

núi Kông Pchar SV xã Chư Krey H. Kông Chro 13° 52' 39'' 108° 22' 03''     D-49-49-B-a 

núi Kông Sơ Veo SV xã Chư Krey H. Kông Chro 13° 50' 55'' 108° 21' 44''     D-49-49-B-c 

núi Kren SV xã Chư Krey H. Kông Chro 13° 49' 48'' 108° 24' 15''     D-49-49-B-d 

suối Đak Chơ Krêl TV xã Chư Krey H. Kông Chro   13° 57' 26'' 108° 25' 01'' 13° 55' 40'' 108° 25' 16'' D-49-49-B-b 
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suối Đak Sekel TV xã Chư Krey H. Kông Chro   13° 56' 33'' 108° 23' 35'' 13° 52' 41'' 108° 29' 04'' D-49-49-B-b 

suối Đak Srôh TV xã Chư Krey H. Kông Chro   13° 55' 42'' 108° 23' 56'' 13° 51' 39'' 108° 29' 05'' D-49-49-B-d 

suối Đak Toang TV xã Chư Krey H. Kông Chro   13° 49' 33'' 108° 24' 35'' 13° 49' 23'' 108° 28' 07'' D-49-49-B-d 

làng Hrách DC xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro 13° 40' 09'' 108° 33' 39''     D-49-50-C-a 

làng H'Tiên DC xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro 13° 42' 53'' 108° 36' 56''     D-49-50-C-a 

làng Nhang Lớn DC xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro 13° 41' 13'' 108° 37' 17''     D-49-50-C-a 

làng Tkắt DC xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro 13° 39' 31'' 108° 37' 48''     D-49-50-C-b 

cầu Đak Pơ Kơr KX xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro 13° 44' 41'' 108° 34' 49''     D-49-50-C-a 

núi Kông Bu Wép SV xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro 13° 36' 47'' 108° 35' 59''     D-49-50-C-c 

núi Kông Chro SV xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro 13° 46' 25'' 108° 36' 49''     D-49-50-A-c 

hồ Ya Ma TV xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro 13° 42' 55'' 108° 33' 29''     D-49-50-C-a 

Sông Ba TV xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-50-C-a 

sông Đak Pơ Kơr TV xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro   13° 47' 13'' 108° 43' 37'' 13° 43' 43'' 108° 34' 36'' 
D-49-50-C-a 

D-49-50-A-c 

suối Thong T Miêng TV xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro   13° 35' 02'' 108° 34' 06'' 13° 39' 08'' 108° 32' 55'' 
D-49-50-C-c 

D-49-50-C-a 

suối Thong T'Kắt TV xã Đăk Kơ Ninh H. Kông Chro   13° 36' 21'' 108° 37' 45'' 13° 40' 42'' 108° 33' 56'' 
D-49-50-C-a 

D-49-50-C-c 

làng Brang DC xã Đăk Pling H. Kông Chro 13° 40' 37'' 108° 46' 40''     D-49-50-D-a 

Làng Mèo DC xã Đăk Pling H. Kông Chro 13° 39' 15'' 108° 46' 32''     D-49-50-D-a 

làng TBưng DC xã Đăk Pling H. Kông Chro 13° 38' 01'' 108° 46' 36''     D-49-50-D-a 

núi Kông Bưk (Hộp) SV xã Đăk Pling H. Kông Chro 13° 34' 38'' 108° 51' 03''     D-49-50-D-c 

núi Kông Kjong SV xã Đăk Pling H. Kông Chro 13° 44' 13'' 108° 45' 40''     D-49-50-D-a 

núi Kông Ơsưl (Hà Sơn) SV xã Đăk Pling H. Kông Chro 13° 39' 51'' 108° 49' 15''     D-49-50-D-a 

núi Mo Dầu SV xã Đăk Pling H. Kông Chro 13° 37' 41'' 108° 49' 50''     D-49-50-D-a 

suối Cà Tởng (đắc Kà Tơn) TV xã Đăk Pling H. Kông Chro   13° 35' 54'' 108° 50' 30'' 13° 33' 58'' 108° 49' 28'' D-49-50-D-c 

suối Đak Hơ Zô TV xã Đăk Pling H. Kông Chro   13° 40' 02'' 108° 44' 59'' 13° 38' 05'' 108° 46' 39'' D-49-50-D-a 

suối Đak Mơ Xiêm TV xã Đăk Pling H. Kông Chro   13° 39' 23'' 108° 48' 46'' 13° 40' 54'' 108° 46' 51'' D-49-50-D-a 

suối Đak Sư Nong TV xã Đăk Pling H. Kông Chro   13° 42' 30'' 108° 49' 34'' 13° 43' 06'' 108° 46' 55'' D-49-50-D-a 

suối Dơ Măng (đắc May 

Gan) 
TV xã Đăk Pling H. Kông Chro   13° 52' 30'' 108° 45' 06'' 13° 45' 34'' 108° 44' 03'' 

D-49-50-A-d 

D-49-50-B-c 
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Địa danh 
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giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối La Hiêng TV xã Đăk Pling H. Kông Chro   13° 43' 06'' 108° 46' 55'' 13° 34' 43'' 108° 47' 00'' 
D-49-50-D-a 

D-49-50-D-c 

làng Kúc Gmối DC xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 47' 34'' 108° 27' 21''     D-49-49-B-d 

Thôn 2 DC xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 47' 37'' 108° 26' 52''     D-49-49-B-d 

Thôn 3 DC xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 47' 57'' 108° 25' 27''     D-49-49-B-d 

Thôn 4 DC xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 48' 46'' 108° 24' 08''     D-49-49-B-d 

núi Abou SV xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 50' 01'' 108° 26' 11''     D-49-49-B-d 

núi Kông Bra Dam SV xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 49' 10'' 108° 22' 14''     D-49-49-B-c 

núi Kông Chiêng SV xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 48' 16'' 108° 22' 53''     D-49-49-B-d 

núi Kông Dơn SV xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 49' 30'' 108° 23' 49''     D-49-49-B-d 

núi Kông Lơ Mo SV xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 48' 17'' 108° 26' 58''     D-49-49-B-d 

núi Kông Ti Tổ SV xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 49' 03'' 108° 25' 27''     D-49-49-B-d 

núi Kren SV xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro 13° 49' 48'' 108° 24' 15''     D-49-49-B-d 

suối Đak Pơ Pho TV xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro   13° 47' 26'' 108° 22' 56'' 13° 48' 36'' 108° 30' 30'' D-49-49-B-d 

suối Đak Toang TV xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro   13° 49' 33'' 108° 24' 35'' 13° 49' 23'' 108° 28' 07'' D-49-49-B-d 

suối Đak Ton Djarau TV xã Đăk Pơ Pho H. Kông Chro   13° 47' 43'' 108° 21' 42'' 13° 48' 00'' 108° 23' 31'' 
D-49-49-B-d 

D-49-49-B-c 

làng Blà DC xã Đăk Song H. Kông Chro 13° 40' 10'' 108° 42' 23''     D-49-50-C-b 

làng K'Liết - H'Ôn DC xã Đăk Song H. Kông Chro 13° 37' 46'' 108° 42' 57''     D-49-50-C-b 

làng Krăc DC xã Đăk Song H. Kông Chro 13° 41' 09'' 108° 43' 24''     D-49-50-C-b 

làng Kte - Kchăng DC xã Đăk Song H. Kông Chro 13° 39' 12'' 108° 42' 49''     D-49-50-C-b 

núi Asưr SV xã Đăk Song H. Kông Chro 13° 36' 21'' 108° 40' 54''     D-49-50-C-d 

núi Kông Kjong SV xã Đăk Song H. Kông Chro 13° 44' 13'' 108° 45' 40''     D-49-50-D-a 

suối Đak Hơ Zô TV xã Đăk Song H. Kông Chro   13° 40' 02'' 108° 44' 59'' 13° 38' 05'' 108° 46' 39'' D-49-50-D-a 

suối Đak Sông TV xã Đăk Song H. Kông Chro   13° 44' 37'' 108° 44' 23'' 13° 41' 04'' 108° 43' 34'' D-49-50-C-b 

suối Đak T'Uôi TV xã Đăk Song H. Kông Chro   13° 38' 22'' 108° 44' 57'' 13° 37' 06'' 108° 46' 31'' 

D-49-50-D-a 

D-49-50-D-c 

D-49-50-C-b 

suối Dơ Măng (đắc May 

Gan) 
TV xã Đăk Song H. Kông Chro   13° 52' 30'' 108° 45' 06'' 13° 45' 34'' 108° 44' 03'' D-49-50-A-d 

suối Ia Ma Tăh TV xã Đăk Song H. Kông Chro   13° 31' 15'' 108° 43' 07'' 13° 42' 23'' 108° 39' 07'' 
D-49-50-C-b 

D-49-50-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 
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Vĩ độ 
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(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối La Hiêng TV xã Đăk Song H. Kông Chro   13° 43' 06'' 108° 46' 55'' 13° 34' 43'' 108° 47' 00'' D-49-50-D-c 

Suối Ta TV xã Đăk Song H. Kông Chro   13° 41' 04'' 108° 43' 34'' 13° 39' 43'' 108° 42' 49'' D-49-50-C-b 

Suối Trôm TV xã Đăk Song H. Kông Chro   13° 38' 31'' 108° 44' 12'' 13° 41' 04'' 108° 43' 34'' D-49-50-C-b 

làng Brăng DC xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro 13° 50' 41'' 108° 37' 10''     D-49-50-A-c 

làng Đăk Hway DC xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro 13° 49' 20'' 108° 35' 17''     D-49-50-A-c 

làng Kpiêu Kông DC xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro 13° 50' 38'' 108° 36' 06''     D-49-50-A-c 

núi Kông Blâu SV xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro 13° 48' 48'' 108° 33' 15''     D-49-50-A-c 

núi Kông Chro SV xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro 13° 46' 25'' 108° 36' 49''     D-49-50-A-c 

núi Kông Dăn SV xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro 13° 49' 24'' 108° 39' 28''     D-49-50-A-d 

núi Kông HDe SV xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro 13° 47' 15'' 108° 39' 00''     D-49-50-A-d 

núi Kông Lôk SV xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro 13° 48' 19'' 108° 37' 57''     D-49-50-A-d 

núi Kông Tha SV xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro 13° 52' 38'' 108° 35' 47''     D-49-50-A-a 

núi Tpang SV xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro 13° 46' 11'' 108° 38' 29''     D-49-50-A-d 

sông Đak Ha Way TV xã Đăk Tơ Pang H. Kông Chro   13° 52' 46'' 108° 44' 34'' 13° 45' 03'' 108° 34' 54'' D-49-50-A-c 

làng Ba Bã DC xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 50' 34'' 108° 32' 28''     D-49-50-A-c 

làng Hra DC xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 53' 48'' 108° 31' 27''     D-49-50-A-a 

làng Hưnh Dak DC xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 53' 09'' 108° 33' 31''     D-49-50-A-a 

làng Hưnh Dơng DC xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 52' 23'' 108° 33' 52''     D-49-50-A-c 

Làng Húp DC xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 53' 56'' 108° 32' 43''     D-49-50-A-a 

Thôn 1 DC xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 50' 10'' 108° 32' 18''     D-49-50-A-c 

Thôn 2 DC xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 52' 01'' 108° 32' 22''     D-49-50-A-c 

cầu Suối Canh KX xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 53' 25'' 108° 34' 52''     D-49-50-A-a 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Lâm nghiệp 

Kông Hde 

KX xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 51' 07'' 108° 32' 36''     D-49-50-A-c 

Đường tỉnh 667 KX xã Kông Yang H. Kông Chro   13° 57' 12'' 108° 39' 20'' 13° 47' 40'' 108° 30' 56'' 
D-49-50-A-a 

D-49-50-A-c 

núi Kông Blâu SV xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 48' 48'' 108° 33' 15''     D-49-50-A-c 

núi Kông Tha SV xã Kông Yang H. Kông Chro 13° 52' 38'' 108° 35' 47''     D-49-50-A-a 

Sông Ba TV xã Kông Yang H. Kông Chro   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-48-50-A-a 

suối Đak Tơ Pơng TV xã Kông Yang H. Kông Chro   13° 48' 51'' 108° 32' 20'' 13° 46' 02'' 108° 34' 51'' D-49-50-A-c 
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Địa danh 

Nhóm 
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Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Bơ Ya DC xã SRó H. Kông Chro 13° 39' 13'' 108° 39' 39''     D-49-50-C-b 

Làng Kươk DC xã SRó H. Kông Chro 13° 41' 40'' 108° 39' 25''     D-49-50-C-b 

làng Pting DC xã SRó H. Kông Chro 13° 40' 32'' 108° 40' 53''     D-49-50-C-b 

Làng Quel DC xã SRó H. Kông Chro 13° 41' 02'' 108° 39' 04''     D-49-50-C-b 

làng Sơ Ró DC xã SRó H. Kông Chro 13° 42' 14'' 108° 39' 14''     D-49-50-C-b 

Thôn 1 DC xã SRó H. Kông Chro 13° 41' 02'' 108° 39' 37''     D-49-50-C-b 

Thôn 2 DC xã SRó H. Kông Chro 13° 41' 16'' 108° 40' 59''     D-49-50-C-b 

Thôn 3 DC xã SRó H. Kông Chro 13° 39' 31'' 108° 39' 21''     D-49-50-C-b 

núi Asưr SV xã SRó H. Kông Chro 13° 36' 21'' 108° 40' 54''     D-49-50-C-d 

núi Kông Chro SV xã SRó H. Kông Chro 13° 46' 25'' 108° 36' 49''     D-49-50-A-c 

núi Kông HDe SV xã SRó H. Kông Chro 13° 47' 15'' 108° 39' 00''     D-49-50-A-d 

núi Tpang SV xã SRó H. Kông Chro 13° 46' 11'' 108° 38' 29''     D-49-50-A-d 

sông Đak Pơ Kơr TV xã SRó H. Kông Chro   13° 47' 13'' 108° 43' 37'' 13° 43' 43'' 108° 34' 36'' 
D-49-50-A-d 

D-49-50-C-b 

suối Đak Mtah TV xã SRó H. Kông Chro   13° 50' 22'' 108° 41' 08'' 13° 48' 41'' 108° 43' 46'' D-49-50-A-d 

suối Đak Trong TV xã SRó H. Kông Chro   13° 50' 41'' 108° 46' 25'' 13° 48' 06'' 108° 43' 41'' D-49-50-A-d 

suối Dơ Măng (đắc May 

Gan) 
TV xã SRó H. Kông Chro   13° 52' 30'' 108° 45' 06'' 13° 45' 34'' 108° 44' 03'' D-49-50-A-d 

suối Ia Ma Tăh TV xã SRó H. Kông Chro   13° 31' 15'' 108° 43' 07'' 13° 42' 23'' 108° 39' 07'' D-49-50-C-b 

Làng Hơn DC xã Ya Ma H. Kông Chro 13° 45' 40'' 108° 34' 28''     D-49-50-A-c 

làng Tnung - Măng DC xã Ya Ma H. Kông Chro 13° 46' 09'' 108° 33' 18''     D-49-50-A-c 

làng Tờ Nùng 1 DC xã Ya Ma H. Kông Chro 13° 45' 31'' 108° 33' 08''     D-49-50-A-c 

cầu Đak Pơ Kơr KX xã Ya Ma H. Kông Chro 13° 44' 41'' 108° 34' 49''     D-49-50-C-a 

núi Kông Blou SV xã Ya Ma H. Kông Chro 13° 48' 07'' 108° 33' 01''     D-49-50-A-c 

núi Kông Chro SV xã Ya Ma H. Kông Chro 13° 46' 25'' 108° 36' 49''     D-49-50-A-c 

núi Kông Gbang SV xã Ya Ma H. Kông Chro 13° 45' 08'' 108° 34' 19''     D-49-50-A-c 

núi Kông Lơ Hơi SV xã Ya Ma H. Kông Chro 13° 44' 22'' 108° 34' 06''     D-49-50-A-c 

núi Kông Pham SV xã Ya Ma H. Kông Chro 13° 46' 52'' 108° 34' 19''     D-49-50-A-c 

hồ Ya Ma TV xã Ya Ma H. Kông Chro 13° 42' 55'' 108° 33' 29''     D-49-50-C-a 

Sông Ba TV xã Ya Ma H. Kông Chro   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-50-A-c 

D-49-50-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

sông Đak Ha Way TV xã Ya Ma H. Kông Chro   13° 52' 46'' 108° 44' 34'' 13° 45' 03'' 108° 34' 54'' 
D-49-50-A-c 

D-49-50-C-a 

sông Đak Pơ Kơr TV xã Ya Ma H. Kông Chro   13° 47' 13'' 108° 43' 37'' 13° 43' 43'' 108° 34' 36'' 
D-49-50-A-c 

D-49-50-C-a 

suối Đak Tơ Pơng TV xã Ya Ma H. Kông Chro   13° 48' 51'' 108° 32' 20'' 13° 46' 02'' 108° 34' 51'' D-49-50-A-c 

làng Glung DC xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 37' 49'' 108° 30' 08''     D-49-50-C-a 

làng Hlang DC xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 44' 26'' 108° 30' 55''     D-49-50-C-a 

làng Rơng Tnia DC xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 40' 42'' 108° 30' 31''     D-49-50-C-a 

làng Tpông DC xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 43' 11'' 108° 30' 50''     D-49-50-C-a 

làng Vơn DC xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 39' 55'' 108° 30' 36''     D-49-50-C-a 

làng Ya Ma - Hoà Bình DC xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 40' 47'' 108° 32' 59''     D-49-50-C-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư Mố 
KX xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 33' 39'' 108° 32' 46''     D-49-50-C-a 

Di tích lịch sử Nền nhà Hồ 

nước Kho tiền Ông Nhạc 
KX xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 44' 27'' 108° 30' 31''     D-49-50-C-a 

Nhà máy Thuỷ điện Đăk 

Srông I II 
KX xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 41' 46'' 108° 33' 33''     D-49-50-C-a 

núi Chứ Boi SV xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 39' 04'' 108° 27' 26''     D-49-49-D-b 

núi Kông Tơlah SV xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 36' 49'' 108° 31' 13''     D-49-50-C-c 

hồ Ya Ma TV xã Yang Nam H. Kông Chro 13° 42' 55'' 108° 33' 29''     D-49-50-C-a 

Sông Ba TV xã Yang Nam H. Kông Chro   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 

D-49-50-C-a 

D-49-50-C-c 

D-49-49-D-d 

suối Đak Hdrôi TV xã Yang Nam H. Kông Chro   13° 39' 38'' 108° 28' 04'' 13° 37' 59'' 108° 30' 11'' D-49-50-C-a 

suối Đak Hlăn TV xã Yang Nam H. Kông Chro   13° 44' 24'' 108° 30' 33'' 13° 39' 43'' 108° 31' 01'' D-49-50-C-a 

suối Đak Pur TV xã Yang Nam H. Kông Chro   13° 46' 45'' 108° 26' 06'' 13° 38' 53'' 108° 31' 05'' 
D-49-50-C-a 

D-49-49-D-b 

suối Thong Ca TV xã Yang Nam H. Kông Chro   13° 37' 49'' 108° 29' 14'' 13° 37' 55'' 108° 30' 10'' 
D-49-50-C-a 

D-49-49-D-b 

suối Thong T Miêng TV xã Yang Nam H. Kông Chro   13° 35' 02'' 108° 34' 06'' 13° 39' 08'' 108° 32' 55'' 
D-49-50-C-c 

D-49-50-C-a 

làng Hle Hlang DC xã Yang Trung H. Kông Chro 13° 47' 38'' 108° 30' 00''     D-49-50-A-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Tnang DC xã Yang Trung H. Kông Chro 13° 48' 39'' 108° 30' 18''     D-49-50-A-c 

Thôn 10 DC xã Yang Trung H. Kông Chro 13° 48' 02'' 108° 30' 39''     D-49-49-B-d 

Thôn 9 DC xã Yang Trung H. Kông Chro 13° 47' 34'' 108° 30' 40''     D-49-50-A-c 

cầu Đak Pơ Pho KX xã Yang Trung H. Kông Chro 13° 48' 56'' 108° 30' 20''     D-49-50-A-c 

đường Trường Sơn Đông KX xã Yang Trung H. Kông Chro   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-50-A-c 

D-49-49-B-d 

núi K'Ren SV xã Yang Trung H. Kông Chro 13° 48' 13'' 108° 29' 05''     D-49-49-B-d 

Sông Ba TV xã Yang Trung H. Kông Chro   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-50-A-c 

suối Đak Pơ Pho TV xã Yang Trung H. Kông Chro   13° 47' 26'' 108° 22' 56'' 13° 48' 36'' 108° 30' 30'' 
D-49-50-A-c 

D-49-49-B-d 

suối Đak Srơh TV xã Yang Trung H. Kông Chro   13° 45' 09'' 108° 30' 44'' 13° 45' 48'' 108° 30' 54'' D-49-50-A-c 

suối Đak Toang TV xã Yang Trung H. Kông Chro   13° 49' 33'' 108° 24' 35'' 13° 49' 23'' 108° 28' 07'' D-49-49-B-d 

Tổ dân phố 1 DC TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 11' 45'' 108° 41' 06''     D-49-62-C-b 

Tổ dân phố 2 DC TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 11' 36'' 108° 40' 49''     D-49-62-C-b 

Tổ dân phố 3 DC TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 12' 10'' 108° 41' 58''     D-49-62-C-b 

Tổ dân phố 4 DC TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 12' 06'' 108° 41' 03''     D-49-62-C-b 

Tổ dân phố 5 DC TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 11' 59'' 108° 40' 47''     D-49-62-C-b 

Tổ dân phố 6 DC TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 11' 53'' 108° 41' 23''     D-49-62-C-b 

Tổ dân phố 7 DC TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 12' 42'' 108° 42' 16''     D-49-62-C-b 

Tổ dân phố 8 DC TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 12' 39'' 108° 40' 39''     D-49-62-C-b 

Tổ dân phố 9 DC TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 11' 41'' 108° 41' 40''     D-49-62-C-b 

Tổ dân phố 10 DC TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 13' 01'' 108° 40' 17''     D-49-62-C-b 

cầu Chư Thái KX TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 13' 13'' 108° 39' 55''     D-49-62-C-b 

cầu Mlá KX TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 11' 50'' 108° 41' 39''     D-49-62-C-b 

đường Hùng Vương KX TT. Phú Túc H. Krông Pa   13° 13' 14'' 108° 39' 53'' 13° 11' 48'' 108° 41' 07'' D-49-62-C-b 

đường Trần Hưng Đạo KX TT. Phú Túc H. Krông Pa   13° 11' 48'' 108° 41' 07'' 13° 11' 23'' 108° 41' 45'' D-49-62-C-b 

Quốc lộ 25 KX TT. Phú Túc H. Krông Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-62-C-b 

Trường Trung học phổ thông 

Chu Văn An 
KX TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 12' 12'' 108° 41' 09''     D-49-62-C-b 

đồi Chứ Le SV TT. Phú Túc H. Krông Pa 13° 11' 19'' 108° 42' 00''     D-49-62-C-b 

Sông Ba TV TT. Phú Túc H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-62-C-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Chà Và TV TT. Phú Túc H. Krông Pa   13° 15' 29'' 108° 41' 11'' 13° 13' 36'' 108° 40' 15'' D-49-62-C-b 

suối Ia Đhô TV TT. Phú Túc H. Krông Pa   13° 16' 11'' 108° 41' 15'' 13° 13' 19'' 108° 42' 54'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-A-d 

suối Ia Mlah (ea Ma Lá) TV TT. Phú Túc H. Krông Pa   13° 18' 19'' 108° 47' 10'' 13° 10' 00'' 108° 41' 56'' D-49-62-C-b 

suối Ia R'Bar TV TT. Phú Túc H. Krông Pa   13° 15' 41'' 108° 39' 34'' 13° 12' 43'' 108° 39' 39'' D-49-62-C-b 

buôn Chư Kril DC xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 12' 56'' 108° 37' 21''     D-49-62-C-b 

buôn Ia Jip DC xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 10' 49'' 108° 34' 25''     D-49-62-C-a 

Buôn Nung DC xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 12' 41'' 108° 34' 04''     D-49-62-C-a 

buôn Suối Cẩm DC xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 11' 37'' 108° 38' 38''     D-49-62-C-b 

buôn Thành Công DC xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 14' 16'' 108° 36' 33''     D-49-62-C-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Nam Sông Ba 
KX xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 11' 50'' 108° 29' 43''     D-49-62-C-a 

đường Trường Sơn Đông KX xã Chư Đrăng H. Krông Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-62-C-a 

D-49-62-C-b 

núi Chứ Dlai Ya SV xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 07' 46'' 108° 32' 58''     D-49-62-C-a 

núi Chứ Dlông SV xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 10' 47'' 108° 32' 44''     D-49-62-C-a 

núi Chứ Drăng SV xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 13' 38'' 108° 34' 10''     D-49-62-C-a 

núi Chứ Drot SV xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 09' 31'' 108° 31' 34''     D-49-62-C-a 

núi Chứ Mto Lsun SV xã Chư Đrăng H. Krông Pa 13° 09' 41'' 108° 36' 52''     D-49-62-C-a 

Sông Ba TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-62-C-a 

D-49-62-C-b 

suối Ia Gdu TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 08' 23'' 108° 30' 21'' 13° 08' 45'' 108° 31' 56'' D-49-62-C-a 

suối Ia Jip TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 06' 17'' 108° 30' 15'' 13° 15' 11'' 108° 36' 35'' D-49-62-C-a 

suối Ia Kơ Ju TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 07' 52'' 108° 34' 01'' 13° 08' 08'' 108° 34' 46'' D-49-62-C-a 

suối Ia Kơ Nho TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 11' 22'' 108° 36' 12'' 13° 12' 01'' 108° 38' 01'' 
D-49-62-C-a 

D-49-62-C-b 

suối Ia Lơ Bua TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 10' 23'' 108° 36' 30'' 13° 11' 34'' 108° 39' 05'' D-49-62-C-b 

suối Ia Lơ Ngăh TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 09' 56'' 108° 29' 37'' 13° 09' 01'' 108° 32' 05'' 
D-49-61-D-b 

D-49-62-C-a 

suối Ia Mniêng TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 09' 15'' 108° 37' 48'' 13° 11' 03'' 108° 39' 16'' D-49-62-C-b 

suối Ia Mơruah TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 12' 33'' 108° 37' 02'' 13° 13' 45'' 108° 37' 20'' D-49-62-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Mơtlan TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 10' 21'' 108° 29' 37'' 13° 12' 59'' 108° 33' 07'' 
D-49-62-C-a 

D-49-61-D-b 

suối Ia Mrai TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 13' 04'' 108° 35' 52'' 13° 13' 43'' 108° 37' 25'' D-49-62-C-a 

suối Ia Rơbang TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 13' 15'' 108° 35' 33'' 13° 14' 18'' 108° 37' 04'' D-49-62-C-a 

suối Ia Tral TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 10' 33'' 108° 28' 18'' 13° 13' 23'' 108° 33' 24'' D-49-62-C-a 

suối Ia Uôr TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 06' 56'' 108° 36' 01'' 13° 10' 26'' 108° 34' 09'' D-49-62-C-a 

suối Tung Kgnich TV xã Chư Đrăng H. Krông Pa   13° 11' 34'' 108° 37' 29'' 13° 11' 33'' 108° 38' 57'' 
D-49-62-C-a 

D-49-62-C-b 

buôn Chư Bang DC xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 14' 04'' 108° 38' 26''     D-49-62-C-b 

buôn Chư Jut DC xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 13' 29'' 108° 39' 18''     D-49-62-C-b 

buôn Đông Thuớ DC xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 15' 12'' 108° 37' 37''     D-49-62-C-b 

buôn Ka Tô DC xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 15' 56'' 108° 37' 20''     D-49-62-A-c 

buôn Ma Rok DC xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 14' 19'' 108° 38' 06''     D-49-62-C-b 

buôn Tơ Nia DC xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 14' 31'' 108° 38' 05''     D-49-62-C-b 

cầu Buôn Trai KX xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 15' 53'' 108° 37' 22''     D-49-62-A-c 

Cầu Trung KX xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 17' 01'' 108° 37' 30''     D-49-62-A-d 

Quốc lộ 25 KX xã Chư Gu H. Krông Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' 

D-49-62-C-b 

D-49-62-A-d 

D-49-62-A-c 

núi Chứ Ba Lah SV xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 16' 19'' 108° 40' 53''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Bo SV xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 16' 18'' 108° 41' 33''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Djut SV xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 16' 33'' 108° 38' 07''     D-49-62-A-d 

núi Chứ KTai SV xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 15' 42'' 108° 40' 03''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Tôm Dôn SV xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 16' 15'' 108° 42' 59''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Zút SV xã Chư Gu H. Krông Pa 13° 15' 12'' 108° 39' 22''     D-49-62-A-d 

Sông Ba TV xã Chư Gu H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 

D-49-62-C-a 

D-49-62-C-b 

D-49-62-A-c 

suối Chà Và TV xã Chư Gu H. Krông Pa   13° 15' 29'' 108° 41' 11'' 13° 13' 36'' 108° 40' 15'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-A-d 

suối Ia Chư Bang TV xã Chư Gu H. Krông Pa   13° 15' 01'' 108° 38' 46'' 13° 13' 10'' 108° 39' 22'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-A-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Đhô TV xã Chư Gu H. Krông Pa   13° 16' 11'' 108° 41' 15'' 13° 13' 19'' 108° 42' 54'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-A-d 

suối Ia Lul TV xã Chư Gu H. Krông Pa   13° 18' 39'' 108° 38' 48'' 13° 16' 58'' 108° 37' 24'' 
D-49-62-A-d 

D-49-62-A-c 

suối Ia R'Bar TV xã Chư Gu H. Krông Pa   13° 15' 41'' 108° 39' 34'' 13° 12' 43'' 108° 39' 39'' 
D-49-62-A-d 

D-49-62-C-b 

suối Ia Toun Maức TV xã Chư Gu H. Krông Pa   13° 17' 05'' 108° 43' 21'' 13° 16' 06'' 108° 36' 54'' 
D-49-62-A-d 

D-49-62-A-c 

buôn Blang DC xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 10' 17'' 108° 43' 22''     D-49-62-C-b 

buôn Chư Ung DC xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 08' 34'' 108° 45' 52''     D-49-62-D-a 

buôn Djrét DC xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 09' 27'' 108° 44' 44''     D-49-62-C-b 

buôn H'múk DC xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 09' 06'' 108° 44' 54''     D-49-62-C-b 

Buôn Sai DC xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 08' 28'' 108° 45' 38''     D-49-62-D-a 

thôn Thống Nhất DC xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 09' 15'' 108° 44' 55''     D-49-62-D-a 

cầu Thuông Trang KX xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 10' 04'' 108° 43' 42''     D-49-62-D-b 

cầu Tloah KX xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 09' 29'' 108° 44' 28''     D-49-62-C-b 

cầu Tlúi (Cà Lúi) KX xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 08' 11'' 108° 46' 10''     D-49-62-D-a 

Quốc lộ 25 KX xã Chư Ngọc H. Krông Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-D-a 

núi Chứ Gaih SV xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 11' 59'' 108° 49' 21''     D-49-62-D-a 

núi Chứ Mố SV xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 11' 50'' 108° 44' 05''     D-49-62-C-b 

núi Chứ Ngọc SV xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 09' 41'' 108° 45' 19''     D-49-62-D-a 

núi Chứ R'Ung SV xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 09' 30'' 108° 46' 32''     D-49-62-D-a 

núi Chứ Seh SV xã Chư Ngọc H. Krông Pa 13° 11' 00'' 108° 46' 44''     D-49-62-D-a 

Sông Ba TV xã Chư Ngọc H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 

D-49-62-C-b 

D-49-62-C-d 

D-49-62-D-c 

sông Cà Lúi TV xã Chư Ngọc H. Krông Pa   13° 12' 31'' 108° 50' 55'' 13° 07' 01'' 108° 45' 35'' 
D-49-62-D-a 

D-49-62-D-c 

suối Ia H'Bruh TV xã Chư Ngọc H. Krông Pa   13° 10' 47'' 108° 43' 11'' 13° 09' 45'' 108° 42' 20'' D-49-62-C-b 

suối Ia Tlóa TV xã Chư Ngọc H. Krông Pa   13° 11' 25'' 108° 46' 14'' 13° 09' 59'' 108° 45' 34'' D-49-62-D-a 

suối Tà Ruông TV xã Chư Ngọc H. Krông Pa   13° 11' 28'' 108° 49' 02'' 13° 09' 59'' 108° 49' 40'' D-49-62-D-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Thuông Mơ Ố TV xã Chư Ngọc H. Krông Pa   13° 09' 33'' 108° 45' 36'' 13° 08' 39'' 108° 45' 21'' D-49-62-D-a 

suối Thuông Triêng TV xã Chư Ngọc H. Krông Pa   13° 09' 32'' 108° 45' 59'' 13° 07' 58'' 108° 44' 48'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-D-a 

buôn Đoàn Kết DC xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 19' 03'' 108° 36' 16''     D-49-62-A-c 

Buôn Du DC xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 18' 21'' 108° 36' 20''     D-49-62-A-c 

buôn H'Lang DC xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 18' 07'' 108° 36' 12''     D-49-62-A-c 

Thôn Mới DC xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 18' 24'' 108° 36' 03''     D-49-62-A-c 

thôn Sông Ba DC xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 17' 52'' 108° 37' 14''     D-49-62-A-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Rsai 
KX xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 23' 07'' 108° 44' 51''     

D-49-62-A-b 

D-49-62-A-d 

D-49-62-B-a 

D-49-62-B-c 

Cầu Bản KX xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 17' 48'' 108° 37' 20''     D-49-62-A-c 

Cầu Trung KX xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 17' 01'' 108° 37' 30''     D-49-62-A-d 

Quốc lộ 25 KX xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-62-A-c 

núi Chứ Dít SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 24' 43'' 108° 46' 18''     D-49-62-B-a 

núi Chứ Diu SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 24' 24'' 108° 44' 08''     D-49-62-A-b 

núi Chứ Kéh SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 20' 03'' 108° 47' 00''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Kram SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 21' 52'' 108° 47' 15''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Mó Tai SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 23' 30'' 108° 47' 16''     D-49-62-B-a 

núi Chứ Ngao SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 18' 15'' 108° 44' 44''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Pron Lon SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 17' 50'' 108° 44' 12''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Rcăm SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 19' 19'' 108° 37' 13''     D-49-62-A-c 

núi Chứ Tôm Dôn SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 16' 15'' 108° 42' 59''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Ton SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 20' 46'' 108° 42' 38''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Trol (Hòn Nhọn) SV xã Chư Rcăm H. Krông Pa 13° 24' 06'' 108° 48' 20''     D-49-62-B-a 

Sông Ba TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-62-A-c 

suối Ia Dia Mil TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 18' 50'' 108° 38' 05'' 13° 17' 59'' 108° 37' 01'' 
D-49-62-A-c 

D-49-62-A-d 

suối Ia E Krông TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 25' 30'' 108° 46' 38'' 13° 28' 01'' 108° 46' 42'' D-49-62-B-a 

suối Ia E'Tran TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 25' 21'' 108° 46' 43'' 13° 27' 14'' 108° 47' 22'' D-49-62-B-a 



144 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Gúit TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 24' 58'' 108° 45' 28'' 13° 20' 30'' 108° 40' 48'' 

D-49-62-A-d 

D-49-62-B-c 

D-49-62-B-a 

suối Ia Ko Dum TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 19' 33'' 108° 41' 19'' 13° 19' 59'' 108° 41' 03'' D-49-62-A-d 

suối Ia Lul TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 18' 39'' 108° 38' 48'' 13° 16' 58'' 108° 37' 24'' D-49-62-A-d 

suối Ia Ron TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 18' 40'' 108° 39' 31'' 13° 20' 34'' 108° 39' 04'' D-49-62-A-d 

suối Ia R'Sai TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 25' 53'' 108° 43' 33'' 13° 18' 49'' 108° 35' 58'' 
D-49-62-A-d 

D-49-62-A-c 

suối Ia Tiouan (ea Ti O Uan) TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 25' 48'' 108° 48' 12'' 13° 28' 30'' 108° 47' 29'' D-49-62-A-d 

suối Ia Tơ Ong TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 28' 29'' 108° 42' 44'' 13° 22' 12'' 108° 41' 11'' 
D-49-62-A-b 

D-49-62-A-d 

suối Ia Tơ Uôn TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 27' 54'' 108° 45' 01'' 13° 28' 30'' 108° 47' 29'' D-49-62-B-a 

suối Ia Toi TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 21' 12'' 108° 46' 47'' 13° 20' 58'' 108° 43' 21'' 
D-49-62-B-c 

D-49-62-A-d 

suối Ia Toun Maức TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 17' 05'' 108° 43' 21'' 13° 16' 06'' 108° 36' 54'' D-49-62-A-d 

suối Ia Tuai TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 23' 41'' 108° 47' 55'' 13° 25' 48'' 108° 48' 12'' D-49-62-B-a 

suối Ia Tul TV xã Chư Rcăm H. Krông Pa   13° 25' 51'' 108° 47' 32'' 13° 26' 53'' 108° 47' 42'' D-49-62-B-a 

buôn Ama Giai DC xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 15' 22'' 108° 51' 59''     D-49-62-B-c 

buôn Ia Prông DC xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 14' 50'' 108° 48' 58''     D-49-62-D-a 

buôn Ia Rnho DC xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 15' 11'' 108° 47' 50''     D-49-62-D-a 

buôn Ia Rpua DC xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 14' 39'' 108° 50' 40''     D-49-62-D-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Rsai 
KX xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 23' 07'' 108° 44' 51''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Blek (Plếch) SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 17' 57'' 108° 50' 42''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Gaih SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 11' 59'' 108° 49' 21''     D-49-62-D-a 

núi Chứ H'Lơh SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 18' 58'' 108° 47' 43''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Kéh SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 20' 03'' 108° 47' 00''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Kram SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 21' 52'' 108° 47' 15''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Mó Ráh (Rá) SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 20' 15'' 108° 49' 32''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Mó Tai SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 23' 30'' 108° 47' 16''     D-49-62-B-a 

núi Chứ Oi Phí (Cơ Pích) SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 17' 10'' 108° 51' 33''     D-49-62-B-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Chứ Piêng (chư Ba 

Piang) 
SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 13' 34'' 108° 51' 46''     D-49-62-D-a 

núi Chứ Pơ Soi (chư Pơ Soi) SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 13' 03'' 108° 50' 52''     D-49-62-D-a 

núi Chứ Trol (Hòn Nhọn) SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 24' 06'' 108° 48' 20''     D-49-62-B-a 

núi Nhà Ca SV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 16' 50'' 108° 52' 17''     D-49-62-B-c 

hồ Ia Mlah TV xã Đất Bằng H. Krông Pa 13° 18' 00'' 108° 46' 43''     D-49-62-B-c 

sông Cà Lúi TV xã Đất Bằng H. Krông Pa   13° 12' 31'' 108° 50' 55'' 13° 07' 01'' 108° 45' 35'' D-49-62-D-a 

suối Ia Mlah (ea Ma Lá) TV xã Đất Bằng H. Krông Pa   13° 18' 19'' 108° 47' 10'' 13° 10' 00'' 108° 41' 56'' D-49-62-B-c 

suối Ia P'Riêng TV xã Đất Bằng H. Krông Pa   13° 17' 23'' 108° 51' 53'' 13° 15' 05'' 108° 49' 07'' 
D-49-62-B-c 

D-49-62-D-a 

suối Ia Rơ Nho TV xã Đất Bằng H. Krông Pa   13° 17' 36'' 108° 50' 32'' 13° 16' 02'' 108° 47' 18'' 
D-49-62-B-c 

D-49-62-D-a 

suối Ia R'Pua TV xã Đất Bằng H. Krông Pa   13° 23' 19'' 108° 47' 57'' 13° 18' 50'' 108° 46' 46'' 
D-49-62-B-c 

D-49-62-B-a 

buôn Chờ Tung DC xã Ia HDreh H. Krông Pa 13° 05' 57'' 108° 42' 28''     D-49-62-C-d 

buôn Hdreh DC xã Ia HDreh H. Krông Pa 13° 07' 27'' 108° 41' 54''     D-49-62-C-d 

buôn Kơ Jing DC xã Ia HDreh H. Krông Pa 13° 07' 53'' 108° 41' 53''     D-49-62-C-b 

buôn Tơ Nung DC xã Ia HDreh H. Krông Pa 13° 06' 18'' 108° 42' 15''     D-49-62-C-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Nam Sông Ba 
KX xã Ia HDreh H. Krông Pa 13° 11' 50'' 108° 29' 43''     

D-49-62-C-c 

D-49-62-C-d 

đường Trường Sơn Đông KX xã Ia HDreh H. Krông Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-C-d 

Trường Trung học phổ thông 

Đinh Tiên Hoàng 
KX xã Ia HDreh H. Krông Pa 13° 07' 45'' 108° 41' 50''     D-49-62-C-b 

núi Chứ Ching SV xã Ia HDreh H. Krông Pa 13° 04' 49'' 108° 38' 11''     D-49-62-C-d 

núi Chứ Hanh SV xã Ia HDreh H. Krông Pa 13° 05' 28'' 108° 39' 04''     D-49-62-C-d 

núi Chứ Lơ Nôk SV xã Ia HDreh H. Krông Pa 13° 06' 47'' 108° 38' 58''     D-49-62-C-d 

hồ HDreh TV xã Ia HDreh H. Krông Pa 13° 06' 04'' 108° 37' 44''     
D-49-62-C-d 

D-49-62-C-c 

Sông Ba TV xã Ia HDreh H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

sông Krông Năng (Hơ Năng) TV xã Ia HDreh H. Krông Pa   12° 59' 50'' 108° 40' 25'' 13° 06' 10'' 108° 45' 14'' 
D-49-62-D-c 

D-49-62-C-d 

suối Ia HDreh TV xã Ia HDreh H. Krông Pa   13° 04' 15'' 108° 36' 40'' 13° 07' 48'' 108° 43' 16'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-C-d 

suối Ia HDut TV xã Ia HDreh H. Krông Pa   13° 05' 36'' 108° 42' 50'' 13° 05' 09'' 108° 44' 07'' D-49-62-C-d 

suối Ia Kar (Lớn) TV xã Ia HDreh H. Krông Pa   13° 02' 03'' 108° 35' 06'' 13° 01' 38'' 108° 33' 00'' D-49-62-C-c 

suối Ia KDrai TV xã Ia HDreh H. Krông Pa   13° 02' 40'' 108° 35' 54'' 13° 04' 34'' 108° 43' 14'' 
D-49-62-C-c 

D-49-62-C-d 

suối Ia KSum TV xã Ia HDreh H. Krông Pa   13° 08' 20'' 108° 41' 23'' 13° 08' 46'' 108° 42' 31'' D-49-62-C-b 

suối Ia Uar TV xã Ia HDreh H. Krông Pa   13° 02' 43'' 108° 31' 28'' 13° 02' 33'' 108° 32' 56'' D-49-62-C-c 

suối Ia Un TV xã Ia HDreh H. Krông Pa   13° 04' 05'' 108° 37' 20'' 13° 05' 00'' 108° 36' 42'' D-49-62-C-c 

suối Thuông Nhao TV xã Ia HDreh H. Krông Pa   13° 06' 55'' 108° 38' 58'' 13° 07' 07'' 108° 40' 52'' D-49-62-C-d 

buôn Chính Hoà DC xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 14' 57'' 108° 46' 12''     D-49-62-D-a 

Buôn Dù DC xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 13' 44'' 108° 43' 49''     D-49-62-C-b 

buôn Prong DC xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 13' 58'' 108° 45' 05''     D-49-62-C-b 

buôn Tân Tuk DC xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 15' 56'' 108° 46' 58''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Bo SV xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 16' 18'' 108° 41' 33''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Gaih SV xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 11' 59'' 108° 49' 21''     D-49-62-D-a 

núi Chứ Kéh SV xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 20' 03'' 108° 47' 00''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Kte SV xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 16' 24'' 108° 45' 40''     D-49-62-B-c 

núi Chứ Mố SV xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 11' 50'' 108° 44' 05''     D-49-62-C-b 

núi Chứ Ngao SV xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 18' 15'' 108° 44' 44''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Pơ Her SV xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 16' 32'' 108° 44' 00''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Tôm Dôn SV xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 16' 15'' 108° 42' 59''     D-49-62-A-d 

núi Chứ Triêng SV xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 15' 23'' 108° 43' 18''     D-49-62-A-d 

hồ Ia Mlah TV xã Ia Mlah H. Krông Pa 13° 18' 00'' 108° 46' 43''     D-49-62-B-c 

suối Ia Brah TV xã Ia Mlah H. Krông Pa   13° 15' 27'' 108° 43' 29'' 13° 13' 32'' 108° 43' 17'' 
D-49-62-A-d 

D-49-62-C-b 

suối Ia Đhô TV xã Ia Mlah H. Krông Pa   13° 16' 11'' 108° 41' 15'' 13° 13' 19'' 108° 42' 54'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-A-d 

suối Ia Đreh TV xã Ia Mlah H. Krông Pa   13° 14' 52'' 108° 42' 43'' 13° 13' 29'' 108° 43' 08'' D-49-62-C-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia Eroi TV xã Ia Mlah H. Krông Pa   13° 18' 08'' 108° 44' 28'' 13° 14' 57'' 108° 46' 36'' 

D-49-62-A-d 

D-49-62-B-c 

D-49-62-D-a 

suối Ia KNeng TV xã Ia Mlah H. Krông Pa   13° 13' 08'' 108° 48' 36'' 13° 13' 35'' 108° 45' 21'' D-49-62-D-a 

suối Ia Krear TV xã Ia Mlah H. Krông Pa   13° 17' 28'' 108° 45' 56'' 13° 15' 35'' 108° 47' 00'' D-49-62-B-c 

suối Ia Mlah (ea Ma Lá) TV xã Ia Mlah H. Krông Pa   13° 18' 19'' 108° 47' 10'' 13° 10' 00'' 108° 41' 56'' 

D-49-62-C-b 

D-49-62-D-a 

D-49-62-B-c 

suối Ia Toun Moc TV xã Ia Mlah H. Krông Pa   13° 16' 32'' 108° 43' 44'' 13° 14' 16'' 108° 43' 03'' 
D-49-62-A-d 

D-49-62-C-b 

buôn Bhă Nga DC xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 09' 22'' 108° 41' 29''     D-49-62-C-b 

buôn Blăk DC xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 09' 03'' 108° 40' 43''     D-49-62-C-b 

buôn Gum Gốp DC xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 09' 35'' 108° 41' 25''     D-49-62-C-b 

buôn Ia Klon DC xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 10' 05'' 108° 40' 12''     D-49-62-C-b 

buôn Nông Siu DC xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 08' 40'' 108° 41' 57''     D-49-62-C-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Nam Sông Ba 
KX xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 11' 50'' 108° 29' 43''     D-49-62-C-a 

đường Trường Sơn Đông KX xã Ia Rmok H. Krông Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-62-C-b 

núi Chứ Dlai Ya SV xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 07' 46'' 108° 32' 58''     D-49-62-C-a 

núi Chứ Lơ Nôk SV xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 06' 47'' 108° 38' 58''     D-49-62-C-d 

núi Chứ Mok SV xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 08' 14'' 108° 38' 30''     D-49-62-C-b 

núi Chứ Mto Lsun SV xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 09' 41'' 108° 36' 52''     D-49-62-C-a 

hồ HDreh TV xã Ia Rmok H. Krông Pa 13° 06' 04'' 108° 37' 44''     
D-49-62-C-c 

D-49-62-C-d 

Sông Ba TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-62-C-b 

suối Ia Brú TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 08' 40'' 108° 40' 52'' 13° 08' 26'' 108° 41' 39'' D-49-62-C-b 

suối Ia Chrang TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 07' 28'' 108° 35' 36'' 13° 07' 28'' 108° 35' 06'' D-49-62-C-c 

suối Ia HDreh TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 04' 23'' 108° 35' 34'' 13° 07' 48'' 108° 43' 16'' D-49-62-C-c 

suối Ia Jip TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 06' 17'' 108° 30' 15'' 13° 15' 11'' 108° 36' 35'' 
D-49-62-C-a 

D-49-62-C-c 

suối Ia KLon TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 09' 12'' 108° 38' 25'' 13° 10' 10'' 108° 40' 24'' D-49-62-C-b 

suối Ia Kơ Ju TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 07' 52'' 108° 34' 01'' 13° 08' 08'' 108° 34' 46'' D-49-62-C-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia KSum TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 08' 20'' 108° 41' 23'' 13° 08' 46'' 108° 42' 31'' D-49-62-C-b 

suối Ia Ktô TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 06' 55'' 108° 36' 25'' 13° 06' 28'' 108° 37' 36'' 
D-49-62-C-c 

D-49-62-C-d 

suối Ia Mniêng TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 09' 15'' 108° 37' 48'' 13° 11' 03'' 108° 39' 16'' D-49-62-C-b 

suối Ia Ng Reng TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 06' 41'' 108° 33' 19'' 13° 07' 52'' 108° 34' 01'' 
D-49-62-C-a 

D-49-62-C-c 

suối Ia RMok TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 09' 05'' 108° 36' 39'' 13° 09' 50'' 108° 40' 58'' 
D-49-62-C-a 

D-49-62-C-b 

suối Ia Uôr TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 06' 56'' 108° 36' 01'' 13° 10' 26'' 108° 34' 09'' 
D-49-62-C-a 

D-49-62-C-c 

suối Thuông Nhao TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 06' 55'' 108° 38' 58'' 13° 07' 07'' 108° 40' 52'' D-49-62-C-d 

suối Thuông Tlam TV xã Ia Rmok H. Krông Pa   13° 07' 26'' 108° 38' 26'' 13° 08' 20'' 108° 41' 23'' 
D-49-62-C-b 

D-49-62-C-d 

buôn Chư Jú DC xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 20' 20'' 108° 37' 17''     D-49-62-A-c 

buôn Chư Tê DC xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 21' 02'' 108° 36' 46''     D-49-62-A-c 

buôn Ekia DC xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 20' 39'' 108° 38' 29''     D-49-62-A-d 

buôn Enan DC xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 19' 17'' 108° 36' 13''     D-49-62-A-c 

Buôn Pan DC xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 19' 57'' 108° 35' 20''     D-49-62-A-c 

buôn Puh Chik DC xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 19' 44'' 108° 35' 44''     D-49-62-A-c 

thôn Quỳnh Phụ DC xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 19' 45'' 108° 36' 47''     D-49-62-A-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ia Rsai 
KX xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 23' 07'' 108° 44' 51''     D-49-62-A-b 

núi Chứ Amí Htlut SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 25' 57'' 108° 39' 05''     D-49-62-A-b 

núi Chứ Chmăi SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 23' 42'' 108° 33' 47''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Diu SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 24' 24'' 108° 44' 08''     D-49-62-A-b 

núi Chứ Grung SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 25' 05'' 108° 35' 18''     D-49-62-A-a 

núi Chư Kla SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 22' 58'' 108° 32' 56''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Knel SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 22' 50'' 108° 32' 25''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Kơ Tou SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 25' 48'' 108° 39' 02''     D-49-62-A-b 

núi Chứ Puăh SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 23' 56'' 108° 36' 50''     D-49-62-A-a 

núi Chứ R'Ung SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 23' 11'' 108° 33' 12''     D-49-62-A-a 

núi Chứ Tlong (chư Glon) SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 27' 54'' 108° 42' 42''     D-49-62-A-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Chứ Tung SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 25' 12'' 108° 40' 59''     D-49-62-A-b 

núi Chứ Ung SV xã Ia Rsai H. Krông Pa 13° 25' 11'' 108° 39' 26''     D-49-62-A-b 

Sông Ba TV xã Ia Rsai H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-62-A-c 

suối Ia Hooc TV xã Ia Rsai H. Krông Pa   13° 25' 19'' 108° 36' 41'' 13° 20' 59'' 108° 38' 26'' 

D-49-62-A-a 

D-49-62-A-b 

D-49-62-A-d 

suối Ia Kiet TV xã Ia Rsai H. Krông Pa   13° 23' 09'' 108° 34' 23'' 13° 20' 05'' 108° 36' 10'' 
D-49-62-A-a 

D-49-62-A-c 

suối Ia Kơ Tou TV xã Ia Rsai H. Krông Pa   13° 25' 34'' 108° 37' 56'' 13° 21' 04'' 108° 38' 27'' 
D-49-62-A-b 

D-49-62-A-d 

suối Ia Kơral TV xã Ia Rsai H. Krông Pa   13° 22' 28'' 108° 33' 41'' 13° 20' 15'' 108° 34' 33'' D-49-62-A-c 

suối Ia R'Sai TV xã Ia Rsai H. Krông Pa   13° 25' 53'' 108° 43' 33'' 13° 18' 49'' 108° 35' 58'' 

D-49-62-A-b 

D-49-62-A-c 

D-49-62-A-d 

suối Ia Sup TV xã Ia Rsai H. Krông Pa   13° 24' 44'' 108° 36' 11'' 13° 19' 35'' 108° 36' 02'' 
D-49-62-A-a 

D-49-62-A-c 

suối Ia Tết TV xã Ia Rsai H. Krông Pa   13° 23' 06'' 108° 39' 36'' 13° 20' 49'' 108° 39' 18'' 
D-49-62-A-b 

D-49-62-A-d 

suối Ia Tơ Ong TV xã Ia Rsai H. Krông Pa   13° 28' 29'' 108° 42' 44'' 13° 22' 12'' 108° 41' 11'' D-49-62-A-b 

suối Ia Tơ Uôn TV xã Ia Rsai H. Krông Pa   13° 27' 54'' 108° 45' 01'' 13° 28' 30'' 108° 47' 29'' D-49-62-B-a 

Buôn Nu DC xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 18' 53'' 108° 35' 28''     D-49-62-A-c 

Buôn Phùm DC xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 20' 31'' 108° 32' 34''     D-49-62-A-c 

Buôn Toát DC xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 18' 32'' 108° 35' 15''     D-49-62-A-c 

thôn Hưng Phú DC xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 19' 28'' 108° 34' 52''     D-49-62-A-c 

thôn Huy Hoàng DC xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 18' 33'' 108° 35' 08''     D-49-62-A-c 

thôn Quỳnh Phú DC xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 19' 16'' 108° 34' 59''     D-49-62-A-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Nam Sông Ba 
KX xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 11' 50'' 108° 29' 43''     D-49-62-A-c 

cầu Ia H'Dreh KX xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 20' 24'' 108° 31' 51''     D-49-62-A-c 

cầu Lệ Bắc KX xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 18' 26'' 108° 35' 43''     D-49-62-A-c 

đèo Tô Na KX xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 21' 18'' 108° 30' 48''     D-49-62-A-c 

đường Trường Sơn Đông KX xã Ia Rsươm H. Krông Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-62-A-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Quốc lộ 25 KX xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-62-A-c 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Du 
KX xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 19' 15'' 108° 35' 09''     D-49-62-A-c 

núi Chư Brom SV xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 20' 58'' 108° 30' 01''     D-49-61-B-d 

núi Chứ Mơ Tao Bang Jang SV xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 19' 46'' 108° 30' 43''     D-49-62-A-c 

núi Chứ Rang SV xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 17' 55'' 108° 33' 18''     D-49-62-A-c 

núi Chư Rbon SV xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 14' 55'' 108° 27' 31''     D-49-61-B-d 

núi Chứ Rnghê SV xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 14' 31'' 108° 28' 19''     D-49-61-D-b 

núi Chư Rya SV xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 17' 53'' 108° 27' 54''     D-49-61-B-d 

núi Chư Tơ Bang SV xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 20' 08'' 108° 29' 46''     D-49-61-B-d 

núi Chứ Trong SV xã Ia Rsươm H. Krông Pa 13° 17' 50'' 108° 34' 08''     D-49-62-A-c 

Sông Ba TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-62-A-c 

suối Ia Bang TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 16' 13'' 108° 27' 47'' 13° 17' 46'' 108° 27' 16'' D-49-61-B-d 

suối Ia Bao TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 17' 21'' 108° 27' 26'' 13° 17' 33'' 108° 28' 03'' D-49-61-B-d 

suối Ia Bon TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 15' 34'' 108° 31' 23'' 13° 16' 23'' 108° 30' 15'' D-49-62-A-c 

suối Ia HDreh TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 12' 52'' 108° 28' 08'' 13° 20' 46'' 108° 32' 18'' 
D-49-62-A-c 

D-49-61-B-d 

suối Ia Kdrieng TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 13' 43'' 108° 27' 37'' 13° 16' 15'' 108° 29' 30'' 
D-49-61-B-d 

D-49-61-D-b 

suối Ia Pong TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 17' 26'' 108° 32' 10'' 13° 19' 34'' 108° 31' 37'' D-49-62-A-c 

suối Ia Rsươm TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 17' 55'' 108° 33' 28'' 13° 18' 26'' 108° 35' 05'' D-49-62-A-c 

suối Thông ChTơi TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 17' 37'' 108° 28' 32'' 13° 18' 37'' 108° 28' 17'' D-49-61-B-d 

suối Thông Ố TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 18' 44'' 108° 29' 15'' 13° 19' 02'' 108° 27' 32'' D-49-61-B-d 

suối Thuông Sêr TV xã Ia Rsươm H. Krông Pa   13° 17' 23'' 108° 33' 56'' 13° 17' 43'' 108° 35' 19'' D-49-62-A-c 

buôn Ia Hly DC xã Krông Năng H. Krông Pa 13° 03' 18'' 108° 44' 03''     D-49-62-C-d 

buôn Ia Sóa DC xã Krông Năng H. Krông Pa 13° 04' 17'' 108° 42' 30''     D-49-62-C-d 

Buôn Ji DC xã Krông Năng H. Krông Pa 13° 04' 46'' 108° 44' 43''     D-49-62-C-d 

Buôn Jú DC xã Krông Năng H. Krông Pa 13° 05' 20'' 108° 43' 44''     D-49-62-C-d 

đường Trường Sơn Đông KX xã Krông Năng H. Krông Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' D-49-62-C-d 

núi Chứ BHông (chư Hông 

Di Ao) 
SV xã Krông Năng H. Krông Pa 13° 00' 54'' 108° 42' 24''     D-49-62-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Chứ Kố SV xã Krông Năng H. Krông Pa 13° 00' 50'' 108° 38' 03''     D-49-62-C-d 

núi Chứ Kơmưi (Chư Kmúi) SV xã Krông Năng H. Krông Pa 13° 00' 12'' 108° 39' 35''     
D-49-74-A-b 

D-49-62-C-d 

núi Chứ Lơ Jao SV xã Krông Năng H. Krông Pa 13° 03' 19'' 108° 42' 26''     D-49-62-C-d 

núi Chứ M Rố SV xã Krông Năng H. Krông Pa 13° 02' 15'' 108° 43' 11''     D-49-62-C-d 

sông Krông Năng (Hơ Năng) TV xã Krông Năng H. Krông Pa   12° 59' 50'' 108° 40' 25'' 13° 06' 10'' 108° 45' 14'' 

D-49-62-C-d 

D-49-62-D-c 

D-49-74-A-b 

suối Ia Chơ Mrao TV xã Krông Năng H. Krông Pa   13° 01' 11'' 108° 42' 56'' 13° 02' 27'' 108° 42' 26'' D-49-62-C-d 

suối Ia HDut TV xã Krông Năng H. Krông Pa   13° 05' 36'' 108° 42' 50'' 13° 05' 09'' 108° 44' 07'' D-49-62-C-d 

suối Ia H'Ly TV xã Krông Năng H. Krông Pa   13° 01' 48'' 108° 44' 37'' 13° 03' 30'' 108° 43' 50'' D-49-62-C-d 

suối Ia KDrai TV xã Krông Năng H. Krông Pa   13° 02' 40'' 108° 35' 54'' 13° 04' 34'' 108° 43' 14'' D-49-62-C-d 

suối Ia Kơ HNoăi TV xã Krông Năng H. Krông Pa   13° 03' 03'' 108° 44' 52'' 13° 04' 37'' 108° 44' 00'' D-49-62-C-d 

suối Ia Ksố TV xã Krông Năng H. Krông Pa   13° 02' 40'' 108° 39' 06'' 13° 01' 16'' 108° 41' 33'' D-49-62-C-d 

suối Ia Lơ Păt TV xã Krông Năng H. Krông Pa   13° 01' 36'' 108° 36' 10'' 13° 01' 04'' 108° 41' 27'' 
D-49-62-C-c 

D-49-62-C-d 

suối Ia Ơ Rơng TV xã Krông Năng H. Krông Pa   13° 02' 52'' 108° 40' 47'' 13° 02' 33'' 108° 42' 33'' D-49-62-C-d 

Suối Khoan TV xã Krông Năng H. Krông Pa   13° 01' 36'' 108° 44' 09'' 13° 03' 05'' 108° 43' 32'' D-49-62-C-d 

buôn Bluk DC xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 10' 59'' 108° 41' 13''     D-49-62-C-b 

buôn Mlah DC xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 11' 12'' 108° 41' 21''     D-49-62-C-b 

Buôn Tang DC xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 11' 26'' 108° 40' 21''     D-49-62-C-b 

Buôn Thim DC xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 10' 52'' 108° 40' 59''     D-49-62-C-b 

thôn Hưng Hà DC xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 11' 34'' 108° 39' 35''     D-49-62-C-b 

thôn Thắng Lợi DC xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 11' 08'' 108° 40' 51''     D-49-62-C-b 

Cầu Bản KX xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 10' 49'' 108° 42' 06''     D-49-62-C-b 

Quốc lộ 25 KX xã Phú Cần H. Krông Pa   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-62-C-b 

đồi Chứ Le SV xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 11' 19'' 108° 42' 00''     D-49-62-C-b 

núi Chứ Jil SV xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 10' 58'' 108° 42' 25''     D-49-62-C-b 

núi Chứ Mố SV xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 11' 50'' 108° 44' 05''     D-49-62-C-b 

hồ Phú Cần TV xã Phú Cần H. Krông Pa 13° 11' 21'' 108° 40' 33''     D-49-62-C-b 

Sông Ba TV xã Phú Cần H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' D-49-62-C-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Ia ChBram TV xã Phú Cần H. Krông Pa   13° 12' 26'' 108° 43' 46'' 13° 12' 15'' 108° 42' 49'' D-49-62-C-b 

suối Ia H'Bruh TV xã Phú Cần H. Krông Pa   13° 10' 47'' 108° 43' 11'' 13° 09' 45'' 108° 42' 20'' D-49-62-C-b 

suối Ia Mlah (ea Ma Lá) TV xã Phú Cần H. Krông Pa   13° 18' 19'' 108° 47' 10'' 13° 10' 00'' 108° 41' 56'' D-49-62-C-b 

Buôn Choanh DC xã Uar H. Krông Pa 13° 15' 16'' 108° 36' 04''     D-49-62-A-c 

Buôn Ngôl DC xã Uar H. Krông Pa 13° 16' 20'' 108° 36' 41''     D-49-62-A-c 

buôn Tiang DC xã Uar H. Krông Pa 13° 17' 28'' 108° 35' 44''     D-49-62-A-c 

thôn An Bình DC xã Uar H. Krông Pa 13° 17' 08'' 108° 35' 11''     D-49-62-A-c 

thôn Thanh Bình DC xã Uar H. Krông Pa 13° 16' 07'' 108° 35' 53''     D-49-62-A-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Nam Sông Ba 
KX xã Uar H. Krông Pa 13° 11' 50'' 108° 29' 43''     

D-49-62-A-c 

D-49-62-C-a 

D-49-62-D-b 

đường Trường Sơn Đông KX xã Uar H. Krông Pa   14° 33' 31'' 108° 26' 08'' 13° 04' 43'' 108° 44' 58'' 
D-49-62-A-c 

D-49-62-C-a 

núi Chứ Drăng SV xã Uar H. Krông Pa 13° 13' 38'' 108° 34' 10''     D-49-62-C-a 

núi Chư Jú SV xã Uar H. Krông Pa 13° 13' 19'' 108° 27' 13''     D-49-61-D-b 

núi Chứ Lê SV xã Uar H. Krông Pa 13° 12' 41'' 108° 31' 58''     D-49-62-C-a 

núi Chứ Rnghê SV xã Uar H. Krông Pa 13° 14' 31'' 108° 28' 19''     D-49-61-D-b 

núi Tao Lố SV xã Uar H. Krông Pa 13° 15' 12'' 108° 33' 08''     D-49-62-A-c 

Sông Ba TV xã Uar H. Krông Pa   14° 34' 23'' 108° 21' 23'' 13° 06' 10'' 108° 45' 16'' 
D-49-62-A-c 

D-49-62-C-a 

suối Ia HDreh TV xã Uar H. Krông Pa   13° 12' 52'' 108° 28' 08'' 13° 20' 46'' 108° 32' 18'' D-49-61-D-b 

suối Ia Jip TV xã Uar H. Krông Pa   13° 06' 17'' 108° 30' 15'' 13° 15' 11'' 108° 36' 35'' 
D-49-62-A-c 

D-49-62-C-a 

suối Ia Kdrieng TV xã Uar H. Krông Pa   13° 13' 43'' 108° 27' 37'' 13° 16' 15'' 108° 29' 30'' D-49-61-D-b 

suối Ia Kram TV xã Uar H. Krông Pa   13° 14' 17'' 108° 30' 42'' 13° 12' 56'' 108° 31' 51'' D-49-62-C-a 

suối Ia Mer TV xã Uar H. Krông Pa   13° 12' 19'' 108° 28' 14'' 13° 11' 30'' 108° 30' 26'' 
D-49-62-C-a 

D-49-61-D-b 

suối Ia Mơtlan TV xã Uar H. Krông Pa   13° 10' 21'' 108° 29' 37'' 13° 12' 59'' 108° 33' 07'' 
D-49-62-C-a 

D-49-61-D-b 

suối Ia Tral TV xã Uar H. Krông Pa   13° 10' 33'' 108° 28' 18'' 13° 13' 23'' 108° 33' 24'' 
D-49-62-C-a 

D-49-61-D-b 

suối Thuông Sêr TV xã Uar H. Krông Pa   13° 17' 23'' 108° 33' 56'' 13° 17' 43'' 108° 35' 19'' D-49-62-A-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Thuông Tan TV xã Uar H. Krông Pa   13° 16' 56'' 108° 33' 49'' 13° 17' 27'' 108° 35' 57'' D-49-62-A-c 

suối Thuông Trieng TV xã Uar H. Krông Pa   13° 16' 35'' 108° 32' 16'' 13° 14' 29'' 108° 33' 57'' 
D-49-62-A-c 

D-49-62-C-a 

làng Đe Hrel DC TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 01' 50'' 108° 14' 52''     
D-49-37-C-d 

D-49-37-D-c 

làng Đê Kốp Doul DC TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 55'' 108° 14' 41''     D-49-37-C-d 

làng Đe Ktu DC TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 15'' 108° 14' 40''     D-49-37-C-d 

Tổ dân phố 1 DC TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 29'' 108° 16' 13''     D-49-37-D-c 

Tổ dân phố 2 DC TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 35'' 108° 15' 26''     D-49-37-D-c 

Tổ dân phố 3 DC TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 47'' 108° 15' 36''     D-49-37-D-c 

Tổ dân phố 4 DC TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 42'' 108° 15' 09''     D-49-37-D-c 

Tổ dân phố 5 DC TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 14'' 108° 15' 04''     D-49-37-D-c 

Tổ dân phố 6 DC TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 01' 43'' 108° 15' 01''     
D-49-37-C-d 

D-49-37-D-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Mang Yang 
KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 08' 54'' 108° 19' 06''     D-49-37-D-c 

Bưu điện huyện Mang Yang KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 33'' 108° 15' 03''     D-49-37-D-c 

cầu Bản 1 KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 03' 13'' 108° 14' 27''     D-49-37-C-d 

cầu Châu Khê KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 38'' 108° 16' 21''     D-49-37-D-c 

cầu Linh Nham KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 01' 18'' 108° 14' 45''     D-49-37-C-d 

đường Lý Thái Tổ KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang   14° 02' 38'' 108° 15' 13'' 14° 03' 13'' 108° 14' 27'' 
D-49-37-C-d 

D-49-37-D-c 

đường Trần Hưng Đạo KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang   14° 02' 38'' 108° 16' 21'' 14° 01' 18'' 108° 14' 45'' 
D-49-37-C-d 

D-49-37-D-c 

Quốc lộ 19 KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-49-37-D-c 

D-49-37-C-d 

Quốc lộ 19D KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang   14° 02' 38'' 108° 15' 13'' 14° 14' 05'' 107° 59' 34'' 
D-49-37-D-c 

D-49-37-C-d 

Trường Trung học cơ sở dân 

tộc nội trú Mang Yang 
KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 49'' 108° 14' 56''     D-49-37-C-d 

Trường Trung học phổ thông 

Trần Hưng Đạo 
KX TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 02' 48'' 108° 14' 59''     

D-49-37-C-d 

D-49-37-D-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Kông Grang SV TT. Kon Dơng H. Mang Yang 14° 04' 46'' 108° 15' 37''     D-49-37-D-c 

suối Đak Biong TV TT. Kon Dơng H. Mang Yang   14° 04' 14'' 108° 15' 41'' 14° 00' 51'' 108° 15' 43'' D-49-37-D-c 

suối Đak Pơ Kan TV TT. Kon Dơng H. Mang Yang   14° 06' 58'' 108° 13' 21'' 13° 59' 07'' 108° 16' 12'' D-49-37-D-c 

làng Đêkjêng DC xã Ayun H. Mang Yang 14° 08' 39'' 108° 17' 34''     D-49-37-D-a 

làng Hiêr DC xã Ayun H. Mang Yang 14° 09' 00'' 108° 17' 24''     D-49-37-D-a 

làng Kon Brung DC xã Ayun H. Mang Yang 14° 05' 25'' 108° 17' 53''     D-49-37-D-c 

plei Atur DC xã Ayun H. Mang Yang 14° 07' 02'' 108° 17' 53''     D-49-37-D-c 

Plei Bông DC xã Ayun H. Mang Yang 14° 06' 42'' 108° 17' 55''     D-49-37-D-c 

Thôn 1 DC xã Ayun H. Mang Yang 14° 07' 28'' 108° 18' 03''     D-49-37-D-c 

Thôn 2 DC xã Ayun H. Mang Yang 14° 06' 00'' 108° 18' 01''     D-49-37-D-c 

thôn Đoàn Kết DC xã Ayun H. Mang Yang 14° 04' 27'' 108° 17' 41''     D-49-37-D-c 

thôn Nhơn Bông DC xã Ayun H. Mang Yang 14° 07' 11'' 108° 18' 05''     D-49-37-D-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Mang Yang 
KX xã Ayun H. Mang Yang 14° 08' 54'' 108° 19' 06''     D-49-37-D-c 

Cầu 19 KX xã Ayun H. Mang Yang 14° 05' 08'' 108° 18' 01''     D-49-37-D-c 

cầu Pong Lu KX xã Ayun H. Mang Yang 14° 05' 40'' 108° 18' 04''     D-49-37-D-c 

cầu Xà Lầy KX xã Ayun H. Mang Yang 14° 03' 22'' 108° 18' 19''     D-49-37-D-c 

ngã ba Plei Bông KX xã Ayun H. Mang Yang 14° 03' 22'' 108° 17' 35''     D-49-37-D-c 

Quốc lộ 19 KX xã Ayun H. Mang Yang   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-37-D-c 

Trại giam Gia Trung (Trại 

K4) 
KX xã Ayun H. Mang Yang 14° 08' 22'' 108° 17' 56''     D-49-37-D-a 

Trung tâm thực nghiệm nông 

lâm nghiệp 
KX xã Ayun H. Mang Yang 14° 03' 51'' 108° 17' 32''     D-49-37-D-c 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã Ayun H. Mang Yang 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     D-49-37-D-a 

núi Bok Dut SV xã Ayun H. Mang Yang 14° 03' 44'' 108° 16' 51''     D-49-37-D-c 

núi Hyer SV xã Ayun H. Mang Yang 14° 09' 27'' 108° 15' 47''     D-49-37-D-a 

núi Kông Grang SV xã Ayun H. Mang Yang 14° 04' 46'' 108° 15' 37''     D-49-37-D-c 

núi Kông Qua Boh SV xã Ayun H. Mang Yang 14° 13' 37'' 108° 15' 51''     D-49-37-D-a 

núi Tơpel SV xã Ayun H. Mang Yang 14° 07' 15'' 108° 16' 17''     D-49-37-D-c 

sông Ia Yun TV xã Ayun H. Mang Yang   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' 
D-49-37-D-a 

D-49-37-D-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Ta Lei TV xã Ayun H. Mang Yang   14° 03' 54'' 108° 17' 04'' 14° 00' 19'' 108° 18' 38'' D-49-37-D-c 

suối Đak Tơ Kok TV xã Ayun H. Mang Yang   14° 09' 10'' 108° 15' 16'' 14° 05' 34'' 108° 18' 10'' 
D-49-37-D-a 

D-49-37-D-c 

suối Đak Tur TV xã Ayun H. Mang Yang   14° 07' 48'' 108° 16' 29'' 14° 06' 28'' 108° 18' 23'' 
D-49-37-D-a 

D-49-37-D-c 

suối Pong Lu TV xã Ayun H. Mang Yang   14° 05' 24'' 108° 15' 14'' 14° 06' 17'' 108° 16' 50'' D-49-37-D-c 

làng Brếp DC xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 00' 15'' 108° 13' 20''     D-49-37-C-d 

làng Đe Gơl DC xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 13° 59' 22'' 108° 14' 33''     D-49-49-A-b 

làng Đe Rơn DC xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 01' 50'' 108° 14' 12''     D-49-37-C-d 

làng Đe Tur DC xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 13° 59' 44'' 108° 13' 39''     D-49-49-A-b 

làng H'rak DC xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 13° 58' 52'' 108° 13' 52''     D-49-49-A-b 

thôn Hà Ra DC xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 13° 58' 04'' 108° 13' 49''     D-49-49-A-b 

thôn Linh Nham DC xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 01' 06'' 108° 14' 22''     D-49-37-C-d 

thôn Tân Phú DC xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 00' 53'' 108° 13' 44''     D-49-37-C-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Đak Đoa 
KX xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 13' 36'' 108° 13' 59''     D-49-37-C-d 

cầu Bản 1 KX xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 03' 13'' 108° 14' 27''     D-49-37-C-d 

cầu Bản 2 KX xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 04' 37'' 108° 13' 59''     D-49-37-C-d 

cầu Đe Gơl KX xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 13° 57' 27'' 108° 14' 07''     D-49-49-A-b 

cầu Linh Nham KX xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 01' 18'' 108° 14' 45''     D-49-37-C-d 

Cụm Công nghiệp và Tiểu 

thủ công nghiệp huyện 

Mang Yang 

KX xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 00' 35'' 108° 13' 32''     D-49-37-C-d 

Đường tỉnh 666 KX xã Đăk Djrăng H. Mang Yang   14° 00' 56'' 108° 13' 22'' 13° 37' 42'' 108° 23' 58'' D-49-37-C-d 

ngã ba Tân Phú KX xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 00' 56'' 108° 13' 22''     D-49-37-C-d 

Quốc lộ 19 KX xã Đăk Djrăng H. Mang Yang   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-37-C-d 

Quốc lộ 19D KX xã Đăk Djrăng H. Mang Yang   14° 02' 38'' 108° 15' 13'' 14° 14' 05'' 107° 59' 34'' D-49-37-C-d 

núi Kông Kra SV xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 04' 18'' 108° 13' 09''     D-49-37-C-d 

núi Kông Tơr SV xã Đăk Djrăng H. Mang Yang 14° 01' 52'' 108° 12' 37''     D-49-37-C-d 

sông Ia Yun TV xã Đăk Djrăng H. Mang Yang   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-37-D-c 

suối Đak Djrăng TV xã Đăk Djrăng H. Mang Yang   14° 01' 44'' 108° 13' 00'' 14° 01' 56'' 108° 13' 41'' D-49-37-C-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Hla TV xã Đăk Djrăng H. Mang Yang   14° 04' 19'' 108° 11' 28'' 13° 56' 47'' 108° 13' 32'' 
D-49-37-C-d 

D-49-49-A-b 

suối Đak Pơ Kan TV xã Đăk Djrăng H. Mang Yang   14° 06' 58'' 108° 13' 21'' 13° 59' 07'' 108° 16' 12'' D-49-37-D-c 

suối Đak Toc Loune TV xã Đăk Djrăng H. Mang Yang   14° 04' 17'' 108° 13' 24'' 14° 03' 13'' 108° 14' 27'' D-49-37-C-d 

suối Đak Xonoh TV xã Đăk Djrăng H. Mang Yang   14° 00' 27'' 108° 14' 47'' 13° 58' 04'' 108° 15' 12'' 

D-49-49-A-b 

D-49-49-B-a 

D-49-37-C-d 

làng Bông Pim DC xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang 14° 06' 28'' 108° 18' 39''     D-49-37-D-c 

làng Đe Bơ Tơk DC xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang 14° 09' 24'' 108° 19' 39''     D-49-37-D-a 

Thôn 3 DC xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang 14° 08' 19'' 108° 19' 19''     D-49-37-D-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Mang Yang 
KX xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang 14° 08' 54'' 108° 19' 06''     D-49-37-D-c 

cầu Aren KX xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang 14° 04' 16'' 108° 19' 59''     D-49-37-D-c 

Trại giam Gia Trung (Trại 

K2) 
KX xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang 14° 04' 36'' 108° 19' 36''     D-49-37-D-c 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     D-49-37-D-a 

núi Kông Bok Kuơh SV xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang 14° 06' 05'' 108° 22' 00''     D-49-37-D-c 

sông Ia Yun TV xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' 
D-49-37-D-a 

D-49-37-D-c 

suối Bơ Tơk TV xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang   14° 12' 29'' 108° 21' 36'' 14° 10' 14'' 108° 20' 18'' D-49-37-D-a 

suối Đak Hnget TV xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang   14° 08' 51'' 108° 20' 53'' 14° 04' 19'' 108° 20' 19'' 
D-49-37-D-a 

D-49-37-D-c 

suối Đak Hreng TV xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang   14° 10' 09'' 108° 25' 05'' 14° 02' 56'' 108° 20' 53'' D-49-37-D-c 

suối Đak Jơ Ta TV xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang   14° 13' 24'' 108° 20' 02'' 14° 04' 34'' 108° 18' 58'' 
D-49-37-D-a 

D-49-37-D-c 

suối Thông Bơ La TV xã Đak Jơ Ta H. Mang Yang   14° 11' 12'' 108° 19' 40'' 14° 08' 20'' 108° 18' 26'' D-49-37-D-a 

làng Chơ Rơng 1 DC xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 01' 42'' 108° 20' 22''     D-49-37-D-c 

làng Chơ Rơng 2 DC xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 01' 28'' 108° 19' 40''     D-49-37-D-c 

làng Đak Dwe DC xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 00' 44'' 108° 18' 58''     D-49-37-D-c 

thôn Nhơn Tân DC xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 03' 02'' 108° 20' 13''     D-49-37-D-c 

thôn Nhơn Thọ DC xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 02' 15'' 108° 21' 03''     D-49-37-D-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Hà Ra 
KX xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 06' 05'' 108° 25' 23''     D-49-37-D-c 

cầu A Yun KX xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 02' 27'' 108° 20' 56''     D-49-37-D-c 

cầu Aren KX xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 04' 16'' 108° 19' 59''     D-49-37-D-c 

cầu treo Chơ Rơng 1-Chơ 

Rơng 2 
KX xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 02' 12'' 108° 20' 35''     D-49-37-D-c 

cầu Xà Lầy KX xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 03' 22'' 108° 18' 19''     D-49-37-D-c 

Nhà máy Chế biến tinh bột 

sắn Gia Lai (cơ sở 1) 
KX xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 02' 25'' 108° 19' 56''     D-49-37-D-c 

Quốc lộ 19 KX xã Đak Ta Ley H. Mang Yang   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-37-D-c 

Trại giam Gia Trung (Trại 

K1) 
KX xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 04' 02'' 108° 20' 05''     D-49-37-D-c 

Trạm thuỷ văn Pmơ Rê KX xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 01' 55'' 108° 21' 00''     D-49-37-D-c 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     D-49-37-D-a 

núi Kông Smei SV xã Đak Ta Ley H. Mang Yang 13° 58' 33'' 108° 20' 32''     D-49-49-B-a 

sông Ia Yun TV xã Đak Ta Ley H. Mang Yang   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' 
D-49-37-D-a 

D-49-37-D-c 

suối Đak Hreng TV xã Đak Ta Ley H. Mang Yang   14° 10' 09'' 108° 25' 05'' 14° 02' 56'' 108° 20' 53'' D-49-37-D-c 

suối Đak Pa You TV xã Đak Ta Ley H. Mang Yang   13° 58' 48'' 108° 20' 22'' 13° 32' 32'' 108° 27' 43'' D-49-49-B-a 

suối Đak Ta Lei TV xã Đak Ta Ley H. Mang Yang   14° 03' 54'' 108° 17' 04'' 14° 00' 19'' 108° 18' 38'' D-49-37-D-c 

suối Đak Trang TV xã Đak Ta Ley H. Mang Yang   14° 05' 10'' 108° 24' 07'' 14° 01' 50'' 108° 20' 58'' 
D-49-37-D-c 

D-49-37-D-d 

làng Đak Bêt DC xã Đăk Trôi H. Mang Yang 13° 44' 14'' 108° 14' 05''     D-49-49-C-b 

làng Đak Bớt DC xã Đăk Trôi H. Mang Yang 13° 45' 18'' 108° 14' 35''     D-49-49-C-b 

làng Tơ Bla DC xã Đăk Trôi H. Mang Yang 13° 45' 08'' 108° 15' 04''     D-49-49-C-b 

Đường tỉnh 666 KX xã Đăk Trôi H. Mang Yang   14° 00' 56'' 108° 13' 22'' 13° 37' 42'' 108° 23' 58'' D-49-49-B-c 

núi Chư Hdang SV xã Đăk Trôi H. Mang Yang 13° 44' 26'' 108° 11' 04''     D-49-49-C-b 

núi Kông Jah Jam SV xã Đăk Trôi H. Mang Yang 13° 47' 06'' 108° 15' 14''     D-49-49-B-c 

núi Kông Rmok SV xã Đăk Trôi H. Mang Yang 13° 40' 59'' 108° 10' 51''     D-49-49-C-b 

núi Kông R'Pa SV xã Đăk Trôi H. Mang Yang 13° 41' 06'' 108° 13' 54''     D-49-49-C-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

hồ A Yun Hạ TV xã Đăk Trôi H. Mang Yang 13° 38' 57'' 108° 13' 27''     
D-49-49-C-b 

D-49-49-D-a 

suối Đak Sơ Kok TV xã Đăk Trôi H. Mang Yang   13° 47' 53'' 108° 13' 52'' 13° 44' 43'' 108° 13' 24'' D-49-49-A-d 

suối Đak Tmal TV xã Đăk Trôi H. Mang Yang   13° 47' 44'' 108° 16' 10'' 13° 42' 09'' 108° 13' 41'' 

D-49-49-D-a 

D-49-49-B-c 

D-49-49-C-b 

suối Đak Trou TV xã Đăk Trôi H. Mang Yang   13° 51' 21'' 108° 15' 31'' 13° 48' 56'' 108° 15' 15'' D-49-49-B-c 

Suối Gyer TV xã Đăk Trôi H. Mang Yang   13° 46' 08'' 108° 15' 07'' 13° 43' 49'' 108° 14' 58'' 

D-49-49-A-d 

D-49-49-B-c 

D-49-49-C-b 

Suối Trôi TV xã Đăk Trôi H. Mang Yang   13° 51' 38'' 108° 17' 22'' 13° 41' 08'' 108° 12' 45'' 
D-49-49-D-a 

D-49-49-C-b 

làng Đăk Trôk DC xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 01' 31'' 108° 16' 30''     D-49-37-D-c 

làng Đăk Yă DC xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 02' 08'' 108° 16' 44''     D-49-37-D-c 

thôn Châu Khê DC xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 02' 49'' 108° 16' 39''     D-49-37-D-c 

thôn Châu Sơn DC xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 03' 19'' 108° 17' 27''     D-49-37-D-c 

thôn Châu Thành DC xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 03' 07'' 108° 17' 08''     D-49-37-D-c 

thôn Mỹ Yang DC xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 00' 45'' 108° 18' 37''     D-49-37-D-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Mang Yang 
KX xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 08' 54'' 108° 19' 06''     D-49-37-D-c 

cầu Châu Khê KX xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 02' 38'' 108° 16' 21''     D-49-37-D-c 

cầu treo A Lao KX xã Đăk Yă H. Mang Yang 13° 59' 54'' 108° 18' 05''     D-49-37-D-c 

cầu Xà Lầy KX xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 03' 22'' 108° 18' 19''     D-49-37-D-c 

Công ty cổ phần Chăn nuôi 

Gia Lai 
KX xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 02' 00'' 108° 17' 28''     D-49-37-D-c 

Hạt kiểm lâm Mang Yang KX xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 03' 01'' 108° 16' 53''     D-49-37-D-c 

ngã ba Plei Bông KX xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 03' 22'' 108° 17' 35''     D-49-37-D-c 

Nhà máy Thuỷ điện Đak Pơ 

Kan 
KX xã Đăk Yă H. Mang Yang 13° 59' 10'' 108° 16' 11''     D-49-49-B-a 

Quốc lộ 19 KX xã Đăk Yă H. Mang Yang   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' D-49-37-D-c 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     D-49-37-D-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Bok Dut SV xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 03' 44'' 108° 16' 51''     D-49-37-D-c 

núi Kông Grang SV xã Đăk Yă H. Mang Yang 14° 04' 46'' 108° 15' 37''     D-49-37-D-c 

sông Ia Yun TV xã Đăk Yă H. Mang Yang   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' 
D-49-37-D-c 

D-49-49-B-a 

suối Đak Biong TV xã Đăk Yă H. Mang Yang   14° 04' 14'' 108° 15' 41'' 14° 00' 51'' 108° 15' 43'' D-49-37-D-c 

suối Đak Pơ Kan TV xã Đăk Yă H. Mang Yang   14° 06' 58'' 108° 13' 21'' 13° 59' 07'' 108° 16' 12'' 
D-49-37-D-c 

D-49-49-B-a 

suối Đak Ta Lei TV xã Đăk Yă H. Mang Yang   14° 03' 54'' 108° 17' 04'' 14° 00' 19'' 108° 18' 38'' D-49-37-D-c 

làng Ar Bơ Tôk DC xã Đê Ar H. Mang Yang 13° 48' 36'' 108° 14' 06''     D-49-49-A-d 

làng Ar Dêt DC xã Đê Ar H. Mang Yang 13° 47' 54'' 108° 12' 12''     D-49-49-A-d 

làng Ar DôchKơtu DC xã Đê Ar H. Mang Yang 13° 46' 47'' 108° 12' 07''     D-49-49-A-d 

làng Ar Quát DC xã Đê Ar H. Mang Yang 13° 47' 22'' 108° 14' 20''     D-49-49-A-d 

làng Ar Tơ Măn DC xã Đê Ar H. Mang Yang 13° 46' 30'' 108° 14' 15''     D-49-49-A-d 

làng Ar Trơ DC xã Đê Ar H. Mang Yang 13° 48' 57'' 108° 13' 24''     D-49-49-A-d 

làng Đôn H'yang DC xã Đê Ar H. Mang Yang 13° 50' 48'' 108° 11' 59''     D-49-49-A-d 

Nhà máy Thuỷ điện Ayun 

Trung 
KX xã Đê Ar H. Mang Yang 13° 50' 50'' 108° 12' 06''     D-49-49-A-d 

Nhà máy Thuỷ điện H'Chan KX xã Đê Ar H. Mang Yang 13° 50' 01'' 108° 10' 26''     D-49-49-A-d 

sông Ia Yun TV xã Đê Ar H. Mang Yang   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-49-A-d 

suối Đak Kbôr TV xã Đê Ar H. Mang Yang   13° 51' 24'' 108° 14' 46'' 13° 50' 39'' 108° 11' 57'' D-49-49-A-d 

suối Đak Koi TV xã Đê Ar H. Mang Yang   13° 50' 39'' 108° 14' 31'' 13° 48' 51'' 108° 15' 03'' D-49-49-A-d 

suối Đak Sơ Kok TV xã Đê Ar H. Mang Yang   13° 47' 53'' 108° 13' 52'' 13° 44' 43'' 108° 13' 24'' D-49-49-A-d 

suối Đak Trou TV xã Đê Ar H. Mang Yang   13° 51' 21'' 108° 15' 31'' 13° 48' 56'' 108° 15' 15'' D-49-49-B-c 

suối Đak Wok TV xã Đê Ar H. Mang Yang   13° 49' 58'' 108° 13' 15'' 13° 50' 20'' 108° 10' 41'' D-49-49-A-d 

Suối Trôi TV xã Đê Ar H. Mang Yang   13° 51' 38'' 108° 17' 22'' 13° 41' 08'' 108° 12' 45'' 
D-49-49-A-d 

D-49-49-B-c 

làng Bok Ayơl DC xã H'ra H. Mang Yang 14° 00' 54'' 108° 23' 08''     D-49-37-D-d 

làng Đê Kôn DC xã H'ra H. Mang Yang 13° 59' 01'' 108° 22' 24''     D-49-49-B-a 

làng KDung DC xã H'ra H. Mang Yang 14° 00' 14'' 108° 22' 40''     D-49-37-D-d 

làng Kơ Tu Dơng DC xã H'ra H. Mang Yang 14° 01' 59'' 108° 23' 36''     D-49-37-D-d 

làng Kon Chrăh DC xã H'ra H. Mang Yang 14° 01' 58'' 108° 23' 16''     D-49-37-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Kon Hoa DC xã H'ra H. Mang Yang 14° 01' 50'' 108° 23' 17''     D-49-37-D-d 

làng Kret Krot DC xã H'ra H. Mang Yang 14° 01' 20'' 108° 22' 25''     D-49-37-D-c 

thôn Phú Danh DC xã H'ra H. Mang Yang 14° 01' 41'' 108° 23' 45''     D-49-37-D-d 

thôn Phú Yên DC xã H'ra H. Mang Yang 14° 01' 40'' 108° 22' 52''     D-49-37-D-d 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Hà Ra 
KX xã H'ra H. Mang Yang 14° 06' 05'' 108° 25' 23''     D-49-37-D-d 

cầu Hra KX xã H'ra H. Mang Yang 14° 02' 00'' 108° 24' 37''     D-49-37-D-d 

cầu Phú Yên KX xã H'ra H. Mang Yang 14° 01' 41'' 108° 23' 21''     D-49-37-D-d 

chợ Hra KX xã H'ra H. Mang Yang 14° 01' 35'' 108° 23' 25''     D-49-37-D-d 

đèo Mang Yang KX xã H'ra H. Mang Yang 14° 01' 45'' 108° 25' 17''     D-49-37-D-d 

Quốc lộ 19 KX xã H'ra H. Mang Yang   13° 57' 53'' 108° 45' 14'' 13° 46' 10'' 107° 29' 48'' 
D-49-37-D-c 

D-49-37-D-d 

Vườn Quốc gia Kon Ka 

Kinh 
KX xã H'ra H. Mang Yang 14° 13' 48'' 108° 17' 23''     D-49-37-D-a 

núi Bok Yă SV xã H'ra H. Mang Yang 14° 08' 56'' 108° 23' 41''     D-49-37-D-b 

núi Kông Amôch SV xã H'ra H. Mang Yang 14° 05' 11'' 108° 21' 50''     D-49-37-D-c 

núi Kông Bok Kuơh SV xã H'ra H. Mang Yang 14° 06' 05'' 108° 22' 00''     D-49-37-D-c 

núi Kông Hdrông SV xã H'ra H. Mang Yang 14° 03' 24'' 108° 25' 56''     D-49-37-D-d 

núi Kông Jơ Vach SV xã H'ra H. Mang Yang 14° 05' 13'' 108° 27' 30''     D-49-37-D-c 

núi Kông Xơ Vong SV xã H'ra H. Mang Yang 14° 03' 38'' 108° 25' 12''     D-49-37-D-d 

Đập 42 TV xã H'ra H. Mang Yang 14° 02' 27'' 108° 23' 05''     D-49-37-D-d 

Đập 47 TV xã H'ra H. Mang Yang 13° 59' 21'' 108° 23' 33''     D-49-49-B-b 

suối Đak Ghuăh TV xã H'ra H. Mang Yang   13° 59' 21'' 108° 23' 33'' 14° 01' 00'' 108° 22' 39'' 
D-49-37-D-d 

D-49-49-B-b 

suối Đak Hra TV xã H'ra H. Mang Yang   14° 03' 32'' 108° 25' 32'' 14° 01' 38'' 108° 23' 15'' D-49-37-D-d 

suối Đak Hreng TV xã H'ra H. Mang Yang   14° 10' 09'' 108° 25' 05'' 14° 02' 56'' 108° 20' 53'' D-49-37-D-c 

suối Đak Pa You TV xã H'ra H. Mang Yang   13° 58' 48'' 108° 20' 22'' 13° 32' 32'' 108° 27' 43'' D-49-49-B-a 

suối Đak Trang TV xã H'ra H. Mang Yang   14° 05' 10'' 108° 24' 07'' 14° 01' 50'' 108° 20' 58'' 
D-49-37-D-c 

D-49-37-D-d 

làng Đăk Ó DC xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 47' 57'' 108° 16' 17''     D-49-49-B-c 

Làng Deng DC xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 44' 03'' 108° 15' 55''     D-49-49-D-a 

Làng Git DC xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 46' 37'' 108° 16' 32''     D-49-49-B-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

làng Klah DC xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 42' 14'' 108° 17' 26''     D-49-49-D-a 

làng Ktu DC xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 45' 15'' 108° 16' 36''     D-49-49-B-c 

Làng Tar DC xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 48' 19'' 108° 19' 45''     D-49-49-B-c 

Làng Thương DC xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 46' 57'' 108° 19' 43''     D-49-49-B-c 

Làng Toak DC xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 47' 26'' 108° 19' 30''     D-49-49-B-c 

Đường tỉnh 666 KX xã Kon Chiêng H. Mang Yang   14° 00' 56'' 108° 13' 22'' 13° 37' 42'' 108° 23' 58'' 
D-49-49-D-a 

D-49-49-B-c 

Nhà máy Thuỷ điện Đak Pi 

Hao 
KX xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 46' 47'' 108° 19' 43''     D-49-49-B-c 

núi Kông Bra Dam SV xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 49' 10'' 108° 22' 14''     D-49-49-B-c 

núi Kông Chhek SV xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 51' 04'' 108° 18' 49''     D-49-49-B-c 

núi Kông Chiêng SV xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 48' 10'' 108° 21' 53''     D-49-49-B-c 

núi Kông DNa SV xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 49' 31'' 108° 16' 57''     D-49-49-B-c 

núi Kông Go Glah SV xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 41' 53'' 108° 16' 26''     D-49-49-D-a 

núi Kông HBông SV xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 41' 44'' 108° 19' 11''     D-49-49-D-a 

núi Kông Hnuh SV xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 45' 12'' 108° 19' 06''     D-49-49-B-c 

núi Kông R'Tam SV xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 40' 47'' 108° 17' 33''     D-49-49-D-a 

núi Kông Sơ Veo SV xã Kon Chiêng H. Mang Yang 13° 50' 55'' 108° 21' 44''     D-49-49-B-c 

suối Đak Đek TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 43' 01'' 108° 20' 59'' 13° 40' 19'' 108° 20' 47'' D-49-49-D-a 

suối Đak GiPan TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 41' 35'' 108° 21' 47'' 13° 41' 15'' 108° 22' 31'' 
D-49-49-D-a 

D-49-49-D-b 

suối Đak Pa You TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 58' 48'' 108° 20' 22'' 13° 32' 32'' 108° 27' 43'' D-49-49-B-c 

suối Đak Pờ Tó TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 49' 04'' 108° 17' 30'' 13° 36' 35'' 108° 25' 04'' 
D-49-49-D-a 

D-49-49-B-c 

suối Đak Rai De TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 45' 21'' 108° 21' 12'' 13° 40' 53'' 108° 22' 41'' 

D-49-49-D-a 

D-49-49-D-b 

D-49-49-B-c 

suối Đak Roi Ue TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 44' 34'' 108° 19' 56'' 13° 43' 47'' 108° 21' 56'' D-49-49-D-a 

suối Đak Tmal TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 47' 44'' 108° 16' 10'' 13° 42' 09'' 108° 13' 41'' 

D-49-49-D-a 

D-49-49-B-c 

D-49-49-C-b 

suối Ia Blang TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 44' 23'' 108° 16' 24'' 13° 40' 27'' 108° 14' 44'' D-49-49-D-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Thong Hnong TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 50' 11'' 108° 21' 45'' 13° 49' 44'' 108° 19' 58'' D-49-49-B-c 

suối Thong Pnang TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 46' 23'' 108° 19' 05'' 13° 46' 19'' 108° 20' 02'' D-49-49-B-c 

suối Thong Tngiéng TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 48' 44'' 108° 21' 48'' 13° 48' 14'' 108° 19' 50'' D-49-49-B-c 

Suối Trôi TV xã Kon Chiêng H. Mang Yang   13° 51' 38'' 108° 17' 22'' 13° 41' 08'' 108° 12' 45'' 
D-49-49-D-a 

D-49-49-C-b 

làng Chuk DC xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 52' 01'' 108° 15' 51''     D-49-49-B-c 

làng Đăk Pơ Nan DC xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 52' 58'' 108° 15' 22''     D-49-49-B-a 

làng Đăk Trang DC xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 51' 02'' 108° 15' 49''     D-49-49-B-c 

làng Dơ Nâu DC xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 51' 30'' 108° 15' 27''     D-49-49-B-c 

làng Groi DC xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 52' 52'' 108° 15' 56''     D-49-49-B-a 

làng Pơ Nang DC xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 51' 47'' 108° 14' 46''     D-49-49-A-d 

cầu Tơ Tar KX xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 53' 27'' 108° 16' 22''     D-49-49-B-a 

chợ Kon Thụp KX xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 52' 13'' 108° 15' 45''     D-49-49-B-c 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Lâm nghiệp 

Kông Chiêng 

KX xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 52' 34'' 108° 15' 53''     
D-49-49-B-a 

D-49-49-B-c 

Đường tỉnh 666 KX xã Kon Thụp H. Mang Yang   14° 00' 56'' 108° 13' 22'' 13° 37' 42'' 108° 23' 58'' 
D-49-49-B-a 

D-49-49-B-c 

Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Kpă 

Klơng 

KX xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 52' 12'' 108° 16' 00''     D-49-49-B-c 

núi Kon Thụp SV xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 52' 01'' 108° 15' 33''     D-49-49-B-c 

núi Kông Chhek SV xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 51' 04'' 108° 18' 49''     D-49-49-B-c 

núi Kông Mưt SV xã Kon Thụp H. Mang Yang 13° 54' 13'' 108° 18' 28''     D-49-49-B-a 

sông Ia Yun TV xã Kon Thụp H. Mang Yang   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' 
D-49-49-A-b 

D-49-49-A-d 

suối Đak Đê Tar TV xã Kon Thụp H. Mang Yang   13° 51' 22'' 108° 19' 02'' 13° 53' 41'' 108° 14' 36'' 

D-49-49-A-b 

D-49-49-B-a 

D-49-49-B-c 

suối Đak Kbôr TV xã Kon Thụp H. Mang Yang   13° 51' 24'' 108° 14' 46'' 13° 50' 39'' 108° 11' 57'' D-49-49-A-d 

suối Đak Koi TV xã Kon Thụp H. Mang Yang   13° 50' 39'' 108° 14' 31'' 13° 48' 51'' 108° 15' 03'' D-49-49-A-d 

suối Đak Trou TV xã Kon Thụp H. Mang Yang   13° 51' 21'' 108° 15' 31'' 13° 48' 56'' 108° 15' 15'' D-49-49-B-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Suối Trôi TV xã Kon Thụp H. Mang Yang   13° 51' 38'' 108° 17' 22'' 13° 41' 08'' 108° 12' 45'' D-49-49-B-c 

làng A Lao DC xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 59' 35'' 108° 18' 10''     D-49-49-B-a 

làng Blên DC xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 54' 39'' 108° 16' 08''     D-49-49-B-a 

Làng Chứp DC xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 56' 54'' 108° 15' 16''     D-49-49-B-a 

làng Đak Lah - Tơ Drah DC xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 57' 35'' 108° 16' 49''     D-49-49-B-a 

làng HLim DC xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 56' 32'' 108° 15' 55''     D-49-49-B-a 

làng Pyâu DC xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 54' 10'' 108° 19' 43''     D-49-49-B-a 

Làng Roh DC xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 55' 26'' 108° 15' 39''     D-49-49-B-a 

cầu Đe Gơl KX xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 57' 27'' 108° 14' 07''     D-49-49-A-b 

cầu Tơ Tar KX xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 53' 27'' 108° 16' 22''     D-49-49-B-a 

cầu treo A Lao KX xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 59' 54'' 108° 18' 05''     D-49-37-D-c 

Đường tỉnh 666 KX xã Lơ Pang H. Mang Yang   14° 00' 56'' 108° 13' 22'' 13° 37' 42'' 108° 23' 58'' 
D-49-49-A-b 

D-49-49-B-a 

Nhà máy Thuỷ điện Ayun 

Thượng 
KX xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 55' 10'' 108° 13' 50''     D-49-49-A-b 

núi Kông Ayoer SV xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 53' 55'' 108° 21' 52''     D-49-49-B-a 

núi Kông Chhek SV xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 51' 04'' 108° 18' 49''     D-49-49-B-c 

núi Kông Mưt SV xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 54' 13'' 108° 18' 28''     D-49-49-B-a 

núi Kông Pchar SV xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 52' 39'' 108° 22' 03''     D-49-49-B-a 

núi Kông Rơ Da SV xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 51' 34'' 108° 19' 04''     D-49-49-B-c 

núi Kông Rơ Pang SV xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 56' 21'' 108° 22' 10''     D-49-49-B-a 

núi Kông Si Preh SV xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 56' 41'' 108° 17' 10''     D-49-49-B-a 

núi Kông Smei SV xã Lơ Pang H. Mang Yang 13° 58' 33'' 108° 20' 32''     D-49-49-B-a 

sông Ia Yun TV xã Lơ Pang H. Mang Yang   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-37-D-c 

suối Đak Blong TV xã Lơ Pang H. Mang Yang   13° 54' 25'' 108° 16' 38'' 13° 54' 13'' 108° 15' 21'' D-49-49-B-a 

suối Đak Chmaih TV xã Lơ Pang H. Mang Yang   13° 56' 49'' 108° 18' 41'' 13° 58' 47'' 108° 16' 00'' D-49-49-B-a 

suối Đak Đê Tar TV xã Lơ Pang H. Mang Yang   13° 51' 22'' 108° 19' 02'' 13° 53' 41'' 108° 14' 36'' 

D-49-49-A-b 

D-49-49-B-a 

D-49-49-B-c 

suối Đak Kon TV xã Lơ Pang H. Mang Yang   13° 54' 07'' 108° 17' 10'' 13° 53' 37'' 108° 17' 00'' D-49-49-B-a 

suối Đak Krun TV xã Lơ Pang H. Mang Yang   13° 57' 19'' 108° 16' 39'' 13° 58' 10'' 108° 15' 16'' D-49-49-B-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

suối Đak Pa You TV xã Lơ Pang H. Mang Yang   13° 58' 48'' 108° 20' 22'' 13° 32' 32'' 108° 27' 43'' D-49-49-B-a 

suối Đak Trôk TV xã Lơ Pang H. Mang Yang   13° 55' 15'' 108° 18' 23'' 13° 53' 51'' 108° 15' 19'' D-49-49-B-a 

Tổ dân phố 1 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 32' 03'' 108° 18' 36''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 2 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 32' 00'' 108° 18' 47''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 3 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 42'' 108° 18' 36''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 4 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 42'' 108° 18' 44''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 5 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 37'' 108° 18' 52''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 6 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 32'' 108° 19' 07''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 7 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 32' 00'' 108° 18' 11''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 8 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 34'' 108° 19' 19''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 9 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 49'' 108° 19' 24''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 10 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 52'' 108° 19' 09''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 11 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 32'' 108° 17' 53''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 12 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 45'' 108° 18' 16''     D-49-49-D-c 

Tổ dân phố 13 DC TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 32' 06'' 108° 19' 25''     D-49-49-D-c 

cầu Ia Sol KX TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 53'' 108° 18' 29''     D-49-49-D-c 

Quốc lộ 25 KX TT. Phú Thiện H. Phú Thiện   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-49-D-c 

Trường Trung học phổ thông 

Trần Quốc Tuấn 
KX TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 31' 25'' 108° 18' 51''     D-49-49-D-c 

hồ Trol TV TT. Phú Thiện H. Phú Thiện 13° 32' 25'' 108° 19' 36''     D-49-49-D-c 

kênh A Yun Hạ TV TT. Phú Thiện H. Phú Thiện   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' D-49-49-D-c 

sông Ia Sol (Ea Sol) TV TT. Phú Thiện H. Phú Thiện   13° 21' 42'' 108° 16' 48'' 13° 32' 48'' 108° 18' 42'' D-49-49-D-c 

sông Ia Yun TV TT. Phú Thiện H. Phú Thiện   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-49-D-c 

Plei Ơi DC xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 33' 49'' 108° 15' 20''     D-49-49-D-c 

plei Ring Đáp DC xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 33' 26'' 108° 15' 25''     D-49-49-D-c 

thôn Đoàn Kết DC xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 32' 44'' 108° 15' 42''     D-49-49-D-c 

thôn Sơn Bình DC xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 33' 22'' 108° 15' 14''     D-49-49-D-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

thôn Thanh Hà DC xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 33' 14'' 108° 14' 44''     D-49-49-D-c 

thôn Thanh Thượng DC xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 34' 15'' 108° 14' 50''     D-49-49-C-d 

cầu Chư Sê KX xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 34' 28'' 108° 14' 36''     D-49-49-C-d 

cầu Ia Plốc KX xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 33' 03'' 108° 15' 33''     D-49-49-D-c 

cầu Thuỷ Lợi KX xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 33' 40'' 108° 15' 10''     D-49-49-D-c 

đèo Chư Sê KX xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 34' 49'' 108° 13' 52''     D-49-49-C-d 

Di tích lịch sử Plei Ơi KX xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 33' 57'' 108° 15' 26''     D-49-49-D-c 

Quốc lộ 25 KX xã Ayun Hạ H. Phú Thiện   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' 
D-49-49-C-d 

D-49-49-D-c 

núi Ba Hòn SV xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 34' 11'' 108° 15' 13''     D-49-49-D-c 

núi Chư Ban SV xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 32' 02'' 108° 16' 02''     D-49-49-D-c 

núi Chư Nôn SV xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 32' 34'' 108° 14' 23''     D-49-49-C-d 

đập A Yun Hạ TV xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 34' 58'' 108° 15' 23''     D-49-49-D-c 

hồ A Yun Hạ TV xã Ayun Hạ H. Phú Thiện 13° 38' 57'' 108° 13' 27''     D-49-49-D-c 

kênh A Yun Hạ TV xã Ayun Hạ H. Phú Thiện   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' 
D-49-49-C-d 

D-49-49-D-c 

sông Ia Yun TV xã Ayun Hạ H. Phú Thiện   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-49-D-c 

suối Ia Ke TV xã Ayun Hạ H. Phú Thiện   13° 29' 29'' 108° 06' 25'' 13° 32' 28'' 108° 17' 23'' 
D-49-49-C-d 

D-49-49-D-c 

thôn Chrôh Pơnan DC xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện 13° 26' 55'' 108° 24' 15''     D-49-61-B-b 

thôn Sôma Lơng A DC xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện 13° 27' 32'' 108° 23' 43''     D-49-61-B-b 

thôn Sôma Lơng B DC xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện 13° 27' 32'' 108° 23' 30''     D-49-61-B-b 

thôn Yên Phú 1 DC xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện 13° 27' 03'' 108° 22' 40''     D-49-61-B-b 

thôn Yên Phú 2 DC xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện 13° 27' 21'' 108° 23' 16''     D-49-61-B-b 

cầu Krô Lây KX xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện 13° 27' 45'' 108° 23' 31''     D-49-61-B-b 

Quốc lộ 25 KX xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-61-B-b 

núi Chư Đoan SV xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện 13° 26' 35'' 108° 20' 32''     D-49-61-B-a 



166 

 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

kênh A Yun Hạ TV xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện 
 

 13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' 
D-49-61-B-a 

D-49-61-B-b 

sông Ia Yun TV xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-61-B-b 

suối Chrôh Ale TV xã Chrôh Pơnan H. Phú Thiện   13° 26' 56'' 108° 21' 37'' 13° 27' 47'' 108° 23' 38'' 
D-49-61-B-a 

D-49-61-B-b 

Plei Hék DC xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 39' 08'' 108° 16' 47''     D-49-49-D-a 

Plei Pông DC xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 36' 07'' 108° 17' 52''     D-49-49-D-c 

Plei Trớ DC xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 38' 02'' 108° 17' 02''     D-49-49-D-a 

thôn Chă Wâu DC xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 34' 40'' 108° 17' 46''     D-49-49-D-c 

thôn Dlâm DC xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 33' 08'' 108° 17' 04''     D-49-49-D-c 

thôn Drok DC xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 33' 33'' 108° 17' 45''     D-49-49-D-c 

thôn Hải Yên DC xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 33' 48'' 108° 18' 32''     D-49-49-D-c 

thôn Kim Môn DC xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 34' 00'' 108° 18' 37''     D-49-49-D-c 

thôn King Pêng DC xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 36' 48'' 108° 17' 29''     D-49-49-D-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Ayun Pa 
KX xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 40' 16'' 108° 23' 27''     D-49-49-D-c 

cầu Thuỷ Lợi KX xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 32' 38'' 108° 16' 59''     D-49-49-D-c 

Đường tỉnh 662B KX xã Chư A Thai H. Phú Thiện   13° 32' 23'' 108° 16' 48'' 13° 28' 41'' 108° 28' 10'' D-49-49-D-c 

núi A Thai SV xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 35' 20'' 108° 17' 05''     D-49-49-D-c 

núi ĐHô SV xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 36' 36'' 108° 20' 27''     D-49-49-D-c 

núi Dút Sâu SV xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 37' 17'' 108° 18' 05''     D-49-49-D-c 

đập A Yun Hạ TV xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 34' 58'' 108° 15' 23''     D-49-49-D-c 

hồ A Yun Hạ TV xã Chư A Thai H. Phú Thiện 13° 38' 57'' 108° 13' 27''     
D-49-49-D-c 

D-49-49-D-a 

sông Ia Yun TV xã Chư A Thai H. Phú Thiện   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-49-D-c 

Suối Bang TV xã Chư A Thai H. Phú Thiện   13° 35' 38'' 108° 17' 29'' 13° 33' 05'' 108° 20' 14'' D-49-49-D-c 

suối Ia H Nót TV xã Chư A Thai H. Phú Thiện   13° 39' 24'' 108° 18' 47'' 13° 34' 13'' 108° 21' 05'' 
D-49-49-D-c 

D-49-49-D-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

plei Glung B DC xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 32' 20'' 108° 17' 27''     D-49-49-D-c 

plei Glung Mơ Lan DC xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 32' 12'' 108° 17' 48''     D-49-49-D-c 

Plei Lôk DC xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 32' 22'' 108° 16' 21''     D-49-49-D-c 

plei Mun Măk DC xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 32' 09'' 108° 16' 14''     D-49-49-D-c 

plei Tăng A DC xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 32' 24'' 108° 16' 43''     D-49-49-D-c 

plei Tăng B DC xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 32' 22'' 108° 16' 53''     D-49-49-D-c 

thôn Nam Hà DC xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 31' 33'' 108° 17' 35''     D-49-49-D-c 

thôn Tân Điệp 1 DC xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 31' 59'' 108° 17' 46''     D-49-49-D-c 

cầu A Ke KX xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 32' 20'' 108° 17' 17''     D-49-49-D-c 

cầu Thuỷ Lợi KX xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 32' 38'' 108° 16' 59''     D-49-49-D-c 

Đường tỉnh 662B KX xã Ia Ake H. Phú Thiện   13° 32' 23'' 108° 16' 48'' 13° 28' 41'' 108° 28' 10'' D-49-49-D-c 

Quốc lộ 25 KX xã Ia Ake H. Phú Thiện   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-49-D-c 

Đỉnh 436 SV xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 28' 32'' 108° 13' 49''     D-49-61-A-b 

núi Chư Ban SV xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 32' 02'' 108° 16' 02''     D-49-49-D-c 

núi Chư Mnan SV xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 30' 43'' 108° 16' 16''     D-49-49-D-c 

núi Đông Ơi SV xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 30' 12'' 108° 15' 46''     D-49-49-D-c 

núi Mơ Nang SV xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 31' 13'' 108° 16' 14''     D-49-49-D-c 

núi Po Tang SV xã Ia Ake H. Phú Thiện 13° 31' 27'' 108° 16' 10''     D-49-49-D-c 

kênh A Yun Hạ TV xã Ia Ake H. Phú Thiện   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' D-49-49-D-c 

sông Ia Sol (Ea Sol) TV xã Ia Ake H. Phú Thiện   13° 21' 42'' 108° 16' 48'' 13° 32' 48'' 108° 18' 42'' 
D-49-49-D-c 

D-49-61-B-a 

sông Ia Yun TV xã Ia Ake H. Phú Thiện   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-49-D-c 

suối Ea Kơ Ma TV xã Ia Ake H. Phú Thiện   13° 25' 54'' 108° 13' 16'' 13° 29' 42'' 108° 15' 03'' D-49-61-A-b 

suối Ia Ke TV xã Ia Ake H. Phú Thiện   13° 29' 29'' 108° 06' 25'' 13° 32' 28'' 108° 17' 23'' 
D-49-49-C-d 

D-49-49-D-c 

bôn Chư Knông DC xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 25' 36'' 108° 24' 13''     D-49-61-B-b 

bôn Chư Plah Jai DC xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 25' 29'' 108° 23' 45''     D-49-61-B-b 

Bôn Ling DC xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 25' 55'' 108° 24' 32''     D-49-61-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

bôn Ma Hrai DC xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 25' 32'' 108° 24' 34''     D-49-61-B-b 

bôn Mi Hoan DC xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 26' 26'' 108° 24' 52''     D-49-61-B-b 

bôn Ơi Hly DC xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 26' 14'' 108° 24' 56''     D-49-61-B-b 

thôn Điểm 9 DC xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 25' 42'' 108° 23' 26''     D-49-61-B-b 

thôn Đoàn Kết DC xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 26' 07'' 108° 24' 14''     D-49-61-B-b 

thôn Tân Phú DC xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 26' 36'' 108° 24' 32''     D-49-61-B-b 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư A Thai 
KX xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 25' 50'' 108° 17' 09''     D-49-49-D-c 

cầu Ia Hao KX xã Ia Hiao H. Phú Thiện 13° 25' 54'' 108° 25' 16''     D-49-61-B-b 

Quốc lộ 25 KX xã Ia Hiao H. Phú Thiện   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-61-B-b 

kênh A Yun Hạ TV xã Ia Hiao H. Phú Thiện   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' D-49-61-B-b 

sông Ia Sol (Ea Sol) TV xã Ia Hiao H. Phú Thiện   13° 21' 42'' 108° 16' 48'' 13° 32' 48'' 108° 18' 42'' 
D-49-61-B-a 

D-49-61-B-c 

sông Ia Yun TV xã Ia Hiao H. Phú Thiện   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-61-B-b 

suối Ia Chtao (Ea Cho To) TV xã Ia Hiao H. Phú Thiện   13° 20' 51'' 108° 18' 35'' 13° 21' 42'' 108° 19' 14'' D-49-61-B-c 

suối Ia Hiao (Ea Yao) TV xã Ia Hiao H. Phú Thiện   13° 20' 38'' 108° 19' 35'' 13° 26' 27'' 108° 25' 45'' 

D-49-61-B-a 

D-49-61-B-b 

D-49-61-B-c 

suối Ia Rbol TV xã Ia Hiao H. Phú Thiện   13° 22' 24'' 108° 15' 42'' 13° 27' 17'' 108° 16' 21'' 
D-49-61-B-a 

D-49-61-B-c 

suối Ia Tia (Ea Sia) TV xã Ia Hiao H. Phú Thiện   13° 21' 08'' 108° 17' 39'' 13° 22' 08'' 108° 17' 50'' D-49-61-B-c 

thôn Bình Trang DC xã Ia Peng H. Phú Thiện 13° 28' 19'' 108° 22' 02''     D-49-61-B-a 

thôn Sô Ma Hang A DC xã Ia Peng H. Phú Thiện 13° 28' 06'' 108° 23' 06''     D-49-61-B-b 

thôn Sô Ma Hang B DC xã Ia Peng H. Phú Thiện 13° 28' 25'' 108° 22' 46''     D-49-61-B-b 

thôn Sô Ma Rơng DC xã Ia Peng H. Phú Thiện 13° 27' 57'' 108° 23' 22''     D-49-61-B-b 

thôn Thanh Bình DC xã Ia Peng H. Phú Thiện 13° 28' 37'' 108° 22' 35''     D-49-61-B-b 

thôn Thanh Trang DC xã Ia Peng H. Phú Thiện 13° 28' 55'' 108° 22' 22''     D-49-61-B-a 

thôn Thống Nhất DC xã Ia Peng H. Phú Thiện 13° 27' 36'' 108° 23' 31''     D-49-61-B-b 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

cầu Krô Lây KX xã Ia Peng H. Phú Thiện 13° 27' 45'' 108° 23' 31''     D-49-61-B-b 

Quốc lộ 25 KX xã Ia Peng H. Phú Thiện   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' 
D-49-61-B-a 

D-49-61-B-b 

núi Chư Đoan SV xã Ia Peng H. Phú Thiện 13° 26' 35'' 108° 20' 32''     D-49-61-B-a 

núi Chư Trol SV xã Ia Peng H. Phú Thiện 13° 26' 49'' 108° 20' 08''     D-49-61-B-a 

kênh A Yun Hạ TV xã Ia Peng H. Phú Thiện   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' D-49-61-B-a 

sông Ia Yun TV xã Ia Peng H. Phú Thiện   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-61-B-b 

suối Chrôh Ale TV xã Ia Peng H. Phú Thiện   13° 26' 56'' 108° 21' 37'' 13° 27' 47'' 108° 23' 38'' 
D-49-61-B-a 

D-49-61-B-b 

plei Chrung DC xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 29' 51'' 108° 22' 00''     D-49-61-B-a 

Plei Gok DC xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 30' 09'' 108° 21' 51''     D-49-49-D-c 

plei Ia Kơ Al DC xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 30' 41'' 108° 21' 11''     D-49-49-D-c 

plei Kmek DC xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 30' 49'' 108° 21' 33''     D-49-49-D-c 

plei Ksing DC xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 30' 34'' 108° 21' 30''     D-49-49-D-c 

plei Rbai DC xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 29' 25'' 108° 22' 11''     D-49-61-B-a 

thôn Mơ Nai Trang DC xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 29' 22'' 108° 20' 24''     D-49-61-B-a 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư A Thai 
KX xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 25' 50'' 108° 17' 09''     D-49-49-D-c 

cầu Ia KDang KX xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 30' 09'' 108° 21' 50''     D-49-49-D-c 

cầu Ia Piar KX xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 30' 22'' 108° 21' 35''     D-49-49-D-c 

Quốc lộ 25 KX xã Ia Piar H. Phú Thiện   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' 
D-49-49-D-c 

D-49-49-B-a 

Trường Trung học phổ thông 

Võ Văn Kiệt 
KX xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 29' 13'' 108° 22' 23''     D-49-61-B-a 

núi Chư Bơ Mih SV xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 24' 35'' 108° 14' 26''     D-49-61-A-b 

núi Chư Djirao SV xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 26' 01'' 108° 17' 47''     D-49-61-B-a 

núi Chư Dueo SV xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 26' 27'' 108° 18' 18''     D-49-61-B-a 

núi Chư Hiao SV xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 27' 24'' 108° 17' 59''     D-49-61-B-a 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

núi Chư Kơ Bol SV xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 24' 54'' 108° 16' 48''     D-49-61-B-a 

núi Chư M'Nhan SV xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 23' 17'' 108° 12' 50''     D-49-61-A-b 

núi Chư Rơung SV xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 27' 45'' 108° 17' 25''     D-49-61-B-a 

núi Chư Tkuk SV xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 25' 32'' 108° 13' 18''     D-49-61-A-b 

núi Chư T'Nang SV xã Ia Piar H. Phú Thiện 13° 24' 38'' 108° 13' 25''     D-49-61-A-b 

kênh A Yun Hạ TV xã Ia Piar H. Phú Thiện   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' D-49-61-B-a 

sông Ia Sol (Ea Sol) TV xã Ia Piar H. Phú Thiện   13° 21' 42'' 108° 16' 48'' 13° 32' 48'' 108° 18' 42'' D-49-61-B-a 

sông Ia Yun TV xã Ia Piar H. Phú Thiện   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' 

D-49-49-D-c 

D-49-49-D-d 

D-49-61-B-b 

suối Ia Ko Men TV xã Ia Piar H. Phú Thiện   13° 23' 54'' 108° 14' 06'' 13° 23' 09'' 108° 16' 06'' 
D-49-61-A-b 

D-49-61-B-a 

suối Ia Ko Nho (Ea Ko Nho) TV xã Ia Piar H. Phú Thiện   13° 22' 22'' 108° 14' 04'' 13° 22' 24'' 108° 15' 42'' D-49-61-B-c 

suối Ia Mo (Ea Mo) TV xã Ia Piar H. Phú Thiện   13° 23' 09'' 108° 12' 37'' 13° 22' 22'' 108° 14' 04'' 
D-49-61-A-b 

D-49-61-A-d 

suối Ia Piar TV xã Ia Piar H. Phú Thiện   13° 28' 52'' 108° 16' 54'' 13° 30' 20'' 108° 22' 26'' 
D-49-61-B-a 

D-49-49-D-c 

suối Ia Rbol TV xã Ia Piar H. Phú Thiện   13° 22' 24'' 108° 15' 42'' 13° 27' 17'' 108° 16' 21'' 
D-49-61-B-c 

D-49-61-B-a 

plei Amil DC xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 31' 22'' 108° 20' 01''     D-49-49-D-c 

plei Tel A DC xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 31' 15'' 108° 20' 13''     D-49-49-D-c 

plei Tel B DC xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 31' 06'' 108° 20' 26''     D-49-49-D-c 

thôn Ia Jut DC xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 30' 49'' 108° 20' 53''     D-49-49-D-c 

thôn Ia Peng DC xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 33' 34'' 108° 20' 23''     D-49-49-D-c 

thôn Ia Ptao DC xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 32' 30'' 108° 21' 54''     D-49-49-D-c 

thôn Kế Tân DC xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 31' 32'' 108° 19' 45''     D-49-49-D-c 

thôn Thắng Lợi 1 DC xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 29' 57'' 108° 19' 45''     D-49-61-B-a 

thôn Thắng Lợi 2 DC xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 30' 08'' 108° 19' 22''     D-49-49-D-c 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

thôn Thắng Lợi 3 DC xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 30' 17'' 108° 18' 45''     D-49-49-D-c 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

Chư A Thai 
KX xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 25' 50'' 108° 17' 09''     D-49-49-D-c 

cầu Thuỷ Lợi KX xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 30' 49'' 108° 20' 46''     D-49-49-D-c 

Quốc lộ 25 KX xã Ia Sol H. Phú Thiện   13° 08' 10'' 108° 46' 10'' 13° 41' 37'' 108° 04' 33'' D-49-49-D-c 

Đỉnh 436 SV xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 28' 32'' 108° 13' 49''     D-49-61-A-b 

núi Chư Rơung SV xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 27' 45'' 108° 17' 25''     D-49-61-B-a 

núi ĐHô SV xã Ia Sol H. Phú Thiện 13° 36' 36'' 108° 20' 27''     D-49-49-D-c 

kênh A Yun Hạ TV xã Ia Sol H. Phú Thiện   13° 35' 02'' 108° 15' 17'' 13° 22' 13'' 108° 24' 59'' 
D-49-61-B-a 

D-49-49-D-c 

sông Ia Sol (Ea Sol) TV xã Ia Sol H. Phú Thiện   13° 21' 42'' 108° 16' 48'' 13° 32' 48'' 108° 18' 42'' 
D-49-61-B-a 

D-49-49-D-c 

sông Ia Yun TV xã Ia Sol H. Phú Thiện   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' D-49-49-D-c 

Suối Bang TV xã Ia Sol H. Phú Thiện   13° 35' 38'' 108° 17' 29'' 13° 33' 05'' 108° 20' 14'' D-49-49-D-c 

Suối Bui TV xã Ia Sol H. Phú Thiện   13° 34' 11'' 108° 21' 01'' 13° 32' 58'' 108° 21' 03'' D-49-49-D-c 

suối Chà PTau TV xã Ia Sol H. Phú Thiện   13° 32' 43'' 108° 22' 40'' 13° 31' 45'' 108° 21' 39'' 
D-49-49-D-c 

D-49-49-D-d 

suối Ea Kơ Ma TV xã Ia Sol H. Phú Thiện   13° 25' 54'' 108° 13' 16'' 13° 29' 42'' 108° 15' 03'' D-49-61-A-b 

suối Ia H Nót TV xã Ia Sol H. Phú Thiện   13° 39' 24'' 108° 18' 47'' 13° 34' 13'' 108° 21' 05'' D-49-49-D-c 

suối Ia Piar TV xã Ia Sol H. Phú Thiện   13° 28' 52'' 108° 16' 54'' 13° 30' 20'' 108° 22' 26'' 
D-49-61-B-a 

D-49-49-D-c 

plei Kram DC xã Ia Yeng H. Phú Thiện 13° 31' 33'' 108° 22' 21''     D-49-49-D-c 

plei Kte Lớn A DC xã Ia Yeng H. Phú Thiện 13° 29' 55'' 108° 23' 24''     D-49-49-D-d 

plei Kte Lớn B DC xã Ia Yeng H. Phú Thiện 13° 30' 15'' 108° 23' 18''     D-49-49-D-d 

plei Kte Nhỏ DC xã Ia Yeng H. Phú Thiện 13° 30' 41'' 108° 22' 51''     D-49-49-D-d 

plei Kual DC xã Ia Yeng H. Phú Thiện 13° 29' 31'' 108° 23' 32''     D-49-61-B-b 

thôn Bôn Sô Mlơng DC xã Ia Yeng H. Phú Thiện 13° 28' 18'' 108° 23' 48''     D-49-61-B-b 

thôn Đoàn Kết DC xã Ia Yeng H. Phú Thiện 13° 29' 55'' 108° 24' 15''     D-49-49-D-d 
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Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên ĐVHC 

cấp xã 

Tên ĐVHC 

cấp huyện 

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên hiệu 

mảnh bản 

đồ địa hình 

Toạ độ trung tâm Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, phút, 

giây) 

Kinh độ 

(độ, phút, 

giây) 

Đường tỉnh 662B KX xã Ia Yeng H. Phú Thiện   13° 32' 23'' 108° 16' 48'' 13° 28' 41'' 108° 28' 10'' D-49-49-D-d 

hồ Krang TV xã Ia Yeng H. Phú Thiện 13° 29' 47'' 108° 23' 17''     D-49-61-B-b 

sông Ia Yun TV xã Ia Yeng H. Phú Thiện   14° 14' 34'' 108° 19' 23'' 13° 24' 23'' 108° 27' 28'' 

D-49-61-B-b 

D-49-49-D-c 

D-49-49-D-d 

suối Chà PTau TV xã Ia Yeng H. Phú Thiện   13° 32' 43'' 108° 22' 40'' 13° 31' 45'' 108° 21' 39'' 
D-49-49-D-c 

D-49-49-D-d 

suối Ia Yeng TV xã Ia Yeng H. Phú Thiện   13° 32' 59'' 108° 23' 07'' 13° 31' 32'' 108° 21' 49'' 
D-49-49-D-c 

D-49-49-D-d 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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